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Trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành và phát triển, thuế 
đơn thuần chỉ là công cụ huy động nguồn tài chính nhằm đảm bảo 
chi tiêu cho bộ máy quản lý của Nhà nước. Cùng với sự phát triển 
của kinh tế hàng hóa và tiếp đến là kinh tế thị trường, thuế được các 
quốc gia sử dụng không chỉ để tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà 
nước mà còn được nhìn nhận và sử dụng như một công cụ quan trọng 
trong điều tiết kinh tế vĩ mô. Có thể nói thuế ngày càng có ảnh hưởng 
sâu, rộng đến đời sống kinh tế - xã hội và các chủ thể trong nền kinh 
tế và xã hội không thể thờ ơ với các chính sách thuế của Nhà nước. 


Với mục tiêu kinh doanh là tạo ra lợi nhuận cao nhất, tiếp đến 
là gia tăng giá trị công ty, các doanh nghiệp phải chủ động hoạch 
định chính sách tài chính thích hợp với môi trường pháp lý, môi trường 
vĩ mô, môi trường tài chính. Việc hoạch định tài chính của các nhà 
quản trị doanh nghiệp đi liền với các quyết định đầu tư, quyết định 
lựa chọn nguồn tài trợ, hay các ngân hàng khi thẩm định các phương 
án kinh doanh, các dự án đầu tư để đi đến quyết định tài trợ, đều phải 
vận dụng chính sách thuế để đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình, 
nhưng cũng không được vi phạm chính sách thuế của Nhà nước. Các 
quyết định của khu vực doanh nghiệp có ảnh hưởng đến nguồn thu 
của Nhà nước và khu vực dân cư. Bên cạnh đó, chính sách thuế của 
Nhà nước cũng có những ảnh hưởng sâu sắc đến các quyết định về 
đầu, tiết kiệm và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư, qua đó ảnh hưởng 
đến khu vực doanh nghiệp và ngân sách của Nhà nước. Có thể nói 
kiến thức về thuế rất hữu ích cho tất cả các chủ thể trong nền kinh 
tế và xã hội. 

Kiến thức về thuế có liên quan chặt chẽ với các môn học thuộc 
các chuyên ngành đào tạo về tài chính - ngân hàng, quản trị, kế toán, 
kiểm toán. Giáo trình thuế của Trường Đại học Ngân hàng sẽ cung 
cấp cho sinh viên chuyên ngành tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm 


12 LỜI GIỚI THIỆU 


toán những kiến thức cơ bản về thuế, qua đó sẽ giúp cho sinh viên 
học tốt các môn chuyên ngành, vận dụng kiến thức về thuế cho công 
việc cũng như nâng cao hiểu biết của một công dân về nghĩa vụ thuế. 


Giáo trình thuế được chia thành 3 phần, trong đó : 


Phần 1 : Tổng quan về thuế, tập trùng giới thiệu những lý luận 
cơ bản về thuế. Nắm chắc những lý luận căn bản về thuế sẽ là nền 
tảng tốt để sinh viên tiếp tục nghiên cứu hệ thống thuế của Việt Nam 
và các quốc gia khác ở phần 2 và phần 3. 


Phần 2 : Hệ thống thuế gián thu, tập trung giới thiệu về thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc 
biệt. Đây là những sắc thuế tạo ra nguồn thu quan trọng cho Nhà 
nước và cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động kinh doanh và 
xu hướng tiêu dùng của dân cư. 


Phần 3 : Hệ thống thuế trực thu, tập trung giới thiệu về hệ thống 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam 
và một số quốc gia trên thế giới. Thuế trực thu ngày càng khẳng định 
được vai trò quan trọng không chỉ trong việc tạo nguồn thu cho Nhà 
nước mà nó còn đóng vai trò điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân 
cư, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thực hiện công bằng xã hội, 
khích thích sự tiến bộ của xã hội. 


Trong phần 2 và phần 3, sau khi đưa ra những lý luận chung về 
từng loại thuế cụ thể, có tính chất chung cho các quốc gia, giáo trình 
tập trung giới thiệu về các luật thuế áp dụng tại Việt Nam. Để cho 
người đọc có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn, giáo trình giới thiệu 
về sắc thuế có liên quan của một số quốc gia trên thế giới. Sau mỗi 
chương là những bài đọc thêm về những kiến thức có liên đến chuyên 
đề thuế cụ thể và cuối cùng là các câu hỏi ôn tập và bài tập thực 
hành. 


Hệ thống thuế càng ổn định, càng tạo điều kiện thuận lợi để 
Nhà nước và các chủ thể kinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch tài chính 
của mình. Tuy nhiên thực tế cho thấy, khó có thể xây dựng hệ thống 
thuế ổn định trong dài hạn, nhất là tại các quốc gia đang phát triển. 
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Hệ thống thuế của Việt Nam đã trải qua hai giai đoạn cải cách, nhưng 
vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục. Vì vậy, hệ thống thuế 
của Việt Nam vẫn đang được tiếp tục sửa đổi để đi đến hoàn thiện. 
Những lý do nêu trên làm cho việc biên soạn giáo trình gặp nhiều 
khó khăn, vì vậy giáo trình khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, tập 
thể tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc. 


Tập thể tác giả xin gửi lời cám ơn đến TS. Phan Mỹ Hạnh, giảng 
viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và ThS. Nguyễn 
Mạnh Khôi, Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ, Cục Thuế Thành 
phố Hồ Chí Minh, đã có những ý kiến góp quý báu cho các tập thể 
tác giả trong quá trình biên soạn giáo trình. 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 


14 LỜI GIỚI THIỆU 


CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA BIÊN SOẠN 


1 | NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẦN VỀ THUẾ | TS. Lê Thị Thanh Hà 
ThS. Ngô Kim Phượng 
2 | TỔ CHỨC HỆ THỐNG THUẾ TS. Lê Thị ThanhHà 
3 | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG -_ | Th8. Nguyễn Thị Thanh Phương 
ThS. Ngô Vi Trọng 
4 | THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ThS. Ngô Vi Trọng 
THUẾ XUẤT KHẨU, TS. Trần Thị Kỳ 
THUẾ NHẬP KHẨU ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP. |GV. Nguyễn Quỳnh Hoa 
TS. Lê Thị Thanh Hà 


B CÁC LOẠI THUẾ KHÁC TẠI VIỆT NAMÍ TS. Lê Thị Thanh Hà 
[o|Pdvattmi TT” ]ïsamimamma 


PHẦN 1 
TỔNG QUđN VỀ THUẾ 


- CHƯƠNG ! : 
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ 


- CHƯƠNG 2 : 
TỔ CHỨC HỆ THỐNG THUẾ 


15 


: \ 
ù ` 


h 
Ị 
‹ 


Ch.1 : NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ 17 


CHƯƠNG †1 


_ NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN 
VỀ THUẾ 


Một nần tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa chủ yếu vào 
nguồn thu nội bộ từ nền kinh tế quốc dân, trong đó thuế là nguôn 
thu quan trọng nhất. Thuế là nguồn thu quan trọng của Nhà nước 
và nó cũng là công cụ hữu hiệu để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền 
kinh tế. Chương này sẽ tập trung nghiên cứu làm rõ bản chất 
của thuế, sự phát triển của thuế và tác động của thuế đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia. 


NỘI DUNG “ 


1.1. Nguồn gốc và bản chất của thuế 
1.2. Sự phát triển của thuế SA, - 
1.3. Chức năng của thuế )HIU VIỆN BH.DÂN LẬP HP} 


14. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống huết HÔNG ĐỌC — : 


1.5. Phân tích tác động của thuế |-cxp9®1⁄_ 3155 | 


Phụ lục 1.1 : Câu hỏi ôn tập chương 1 


1.1. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA THUẾ 


Qua phân tích lịch sử ra đời và phát triển của xã hội loài 
người cho thấy, vào đầu thời kỳ công xã nguyên thủy, con người 
liên kết với nhau một cách tự phát để tổn tại, của cải xã hội còn 
quá thiếu thốn so với nhu cầu của con người. Quá trình phân phối 
đã diễn ra trong nội bộ các thị tộc và bộ lạc nhưng vẫn chỉ là sự 
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phân phối đơn thuân dưới hình thái hiện vật, hơn nữa xã hội lúc 
bấy giờ chưa xuất hiện hoạt động của Nhà nước do chưa hình 
thành các giai cấp trong xã hội. 

Mãi đến cuối thời kỳ công xã nguyên thủy, khi con người đã 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bắt đầu có phân công lao động 
xã hội, sản xuất phát triển, của cải tạo ra nhiều hơn nhu cầu, 
trao đổi hàng hóa phát triển, theo đó tiền tệ cũng đã xuất hiện. 
Bằng chức năng vốn có của mình tiển tệ trở thành phương tiện 
phân phối sản phẩm xã hội thích ứng với trình độ phát triển 
kinh tế và phân công lao động xã hội. 


Kinh tế hàng hóa dựa trên phân công lao động dẫn đến hình 
thành những giai cấp khác nhau trong xã hội. Giai cấp xuất hiện 
kèm theo đó là sự đối kháng về quyền lợi xã hội, dẫn đến hệ quả 
tất yếu là đấu tranh giai cấp và Nhà nước ra đời. Nhà nước, xét 
trên khía cạnh phân công ]ao động xã hội, là một tổ chức bộ máy 
với nhiều eơ quan có chức năng khác nhau. Những người tham 
gia bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương không trực 
tiếp tham gia sản xuất, nhưng bộ máy Nhà nước lại cần phải có 
ngưồn tài chỉnh để chỉ tiêu cho các hoạt động của mình. Nhà 
nưước bắt 'buộc phải, tạo lập các nguôn thu phục vụ cho việc chỉ 
tiêu của mình, một phần chủ yếu nguồn tài chính để duy trì hoạt 
động của bộ máy Nhà nước được huy động từ sự đóng góp của các 
công dân dưới hình thức thuế. Thuế vào thời kỳ đầu chỉ nhắm 
đến một mục đích đơn giản là đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu của bộ 
máy Nhà nước và chủ yếu được huy động dưới hình thái hiện vật. 


Kinh tế hàng hóa - tiền tệ vào thời kỳ phong kiến và nhất 
là vào thời kỳ tư bản đã phát triển rất cao, trong điều kiện này 
Nhà nước đã sử dụng mạnh mẽ hình thức tiền tệ trong việc phân 
phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân để tạo lập ra các 
quỹ tiền tệ nhằm đảm bảo nhu cầu chỉ tiêu cho bộ máy Nhà nước. 
Thuế vào thời kỳ này được huy động chủ yếu bằng hình thái giá 
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trị và ngoài việc đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu của Nhà nước như trước 
đây thuế dân dân trở thành một công cụ kinh tế sắc bén, tác 
động mạnh mẽ đối với quá trình phát triển kinh tế. 


Như vậy, thuế ra đời, tổn tại, phát triển cùng với sự xuất 
hiện, tồn tại và phát triển của Nhà nước, thuế gắn bó chặt chẽ 
với Nhà nước, thuế do Nhà nước tạo ra và được sử dụng để thực 
hiện các mục tiêu của Nhà nước. Đó cũng chính là cơ sở để lý 
giải vì sao có sự khác biệt về chính sách thuế của từng quốc gia 
trong từ thời kỳ. 


Xoay quanh vấn đề về bản chất của thuế có nhiều quan điểm 
khác nhau, có thể kể đến một số quan điểm sau : 


- Thuyết khế ước cho rằng thuế là kết quả tất yếu của một 
khế ước mặc định giữa Nhà nước (bên Chính phủ) và dân chúng 
(đại biểu của dân chúng là quốc hội). Thuế là giá dịch vụ mà mỗi 
cá nhân có thể hưởng do Chính phủ cấp. 


- Thuyết quyền lực Nhà nước cho rằng nếu thừa nhận chính 
quyển thì phải thừa nhận rằng chính quyển cần phải có phương 
tiện vật chất để hoạt động. Nộp thuế phải trở thành bổn phận 
của công dân đối với Nhà nước, sự đóng góp đó có tính chất cưỡng 
bách, không thể dựa trên cơ sở tự nguyện. Thuyết quyển lực Nhà 
nước không che đậy như thuyết khế ước. Chuyển quan niệm đánh 
thuế theo lợi ích sang quan niệm đánh thuế theo khả năng đóng 
góp, để cập đến ý thức công dân trước nghĩa vụ thuế, 


— Trong tác phẩm "Nguồn gốc gia đình" Ăng Ghen viết : "để 
duy trì quyển lực công cộng, cẩn phải có sự đóng góp của người 
dân cho Nhà nước, đó là thuế"0, 

— Các học thuyết hiện đại đều có điểm chung, cho rằng : 
thuế là khoản đóng góp bắt buộc của dân chúng cho Chính phủ 


(1) Ăng Ghen, Nguồn gốc gia đình, Nhà xuất bản Sự thật, 1961. trang 258. 
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để trang trải các chi phí vì quyển lợi chung, mà ít căn cứ vào cái 
lợi riêng được hưởng. Các học thuyết hiện đại thừa kế quan điểm 
của thuyết quyền lực Nhà nước - thuế phải mang tính cưỡng bách. 
Nhưng các thuyết hiện đại đã phát triển thêm về mục tiêu của 
thuế, đó là thuế được dùng vào mục tiêu công cộng, không căn cứ 
vào các lợi ích riêng. 


Các học thuyết hiện đại cũng đã chứng minh rằng thuế là 
một phân của cải xã hội được tập trung để phục vụ nhu câu chỉ 
tiêu của Nhà nước. Nếu không có sản xuất, sẽ không có của cải 
xã hội, sẽ không có gì để phân phối. Khi sản xuất không phát 
triển mà Nhà nước tăng thuế sẽ gây tác động xấu đến kinh tế 
dẫn đến nguồn thu của Nhà nước ngày càng thu hẹp. Vì vậy thu 
thuế phải hợp lý mới có thể thúc đẩy phát triển kinh tế. Ví dụ, 
sau khi giải phóng miễn Nam, đất nước boàn toàn thống nhất, 

_nhưng nền kinh tế Việt Nam suy yếu nghiêm trọng do hậu quả 
của chiến tranh kéo dài. Với chủ trương giảm thuế nông nghiệp. 
cho nông dân kết hợp với chính sách giao đất cho nông dân đã 
đưa Việt Nam từ một nước nhập khẩu lương thực thành một trong 
các nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Hay với chính 
sách ưu đãi thuế đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Việt 
Nam đã thu hút được lượng vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh 
tế phát triển, gia tăng thu cho ngân sách Nhà nước. 


Xét ở góc độ pháp luật, thuế có tính cưỡng chế. Hầu hết các 
nhà kinh tế đều thừa nhận thuế là một khoản đóng góp bắt buộc 
đối với các thể nhân và pháp nhân, được Nhà nước quy định 
thông qua hệ thống luật pháp. 


Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
do Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày lỗ tháng 4 
năm 1992, trong chương 5 về quyển và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân, tại Điều 80 có quy định : "Công dân có nghĩa vụ đóng thuế 
và lao động công ích theo quy định của pháp luật". Hiến pháp 
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trở thành căn cứ pháp lý cao nhất về nghĩa vụ đóng thuế của 
công dân, điều này còn được ghi rõ trong phân đầu của từng luật 
thuế hoặc Pháp lệnh về thuế. Chẳng hạn, Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp của Việt Nam năm 2003 quy định tại Điều 1 : "Tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...". 


Như vậy, có thể nói thuế là một phần thu nhập mà mỗi tổ 
chức, cá nhân có nghĩa vụ đóng góp theo luật quy định để đáp 
ứng yêu cầu chỉ tiêu theo chức năng của Nhà nước. 


1.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ 
1.2.1. Quá trình phát triển chung của thuế trên thế giới 


Trong khoảng thời gian dài từ thời kỳ đầu chế độ nô lệ đến 
đầu chế độ tư bản, Nhà nước thu thuế và sử dụng số thuế đã thu 
chủ yếu cho mục đích phi kinh tế. Thuế sử dụng chủ yếu để nuôi 
bộ máy thống trị và chi cho việc phòng thủ và chiến tranh. Trong 
thời kỳ này Nhà nước ít quan tâm đến chỉ tiêu cho mục đích phát 
triển kinh tế. 


Đang hình thái xã hội tư bản, sức lao động được giải phóng, 
phân công lao động trở nên sâu sắc hơn, lực lượng sản xuất phát 
triển của cải vật chất đổi dào hơn. Bên cạnh đó bộ máy Nhà nước 
phát triển về quy mô và nhu cầu vật chất đòi hỏi cao hơn hẳn 
thời kỳ phong kiến, Nhà nước mở rộng nguồn thu bằng cách đặt 
thêm nhiều sắc thuế mới. 


Ngày nay ở hầu hết các quốc gia, hệ thống thuế được Nhà 
nước quan tâm, hoàn thiện không ngừng. Thuế trở nên tỉnh xảo, 
linh hoạt vừa mang lại nguôn thu dồi dào cho Nhà nước vừa kích 
thích kinh tế phát triển. Nhận thức được vai trò quan trọng của 
mình trong việc điểu hành nên kinh tế, Nhà nước bằng chính 
sách thuế can thiệp nhiều hơn, mạnh mẽ hơn vào phát triển kinh 
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tế. Tại nhiều quốc gia với chế độ dân chủ, Nhà nước còn quan 
tâm đến sự phát triển toàn diện của xã hội, đến sự công bằng 
xã hội. Để thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, 
Nhà nước rút bớt phần thu nhập của người giàu thông qua thuế 
thu nhập cá nhân chuyển vào ngân sách Nhà nước để chỉ tiêu 


cho các mục đích xã hội. 


Chẳng hạn, ở Pháp biểu thuế thu nhập cá nhân cho người 
cư trú, lũy tiến từng phân năm 2004 cho thấy những cá nhân có. 
thu nhập cao sẽ phải nộp thuế nhiều hơn, nhưng cũng không làm: 
nắn lòng ý muốn làm giàu của người dân (Xem bảng 1.1). Điều 
này cho thấy việc điều tiết thu nhập của Nhà nước hết sức khéo 
léo. 


Bảng 1.1 : BIỂU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
CHO NGƯỜI CƯ TRÚ TẠI PHÁP. 


Mức thu nhập (Euro/năm) Thuế suất (%) 


Dưới 4.262 0.0 


Từ 4.262 đến 8.382 6,88 


Từ 4.382 đến 14.753 19,14 


Từ 14.753 đến 23.888 28,26 


Từ 23.888 đến 38.868 37,38 


Từ 38.868 đến 47.932 42,62 


Trên 47.932 48,09 


Nguồn : Eura Audit International, Paris, 2004. 
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1.2.2. Quá trình phát triển của thuế tại Việt Nam. 
- Thời kỳ đầu dựng nước và thời kỳ Bắc thuộc : 


Trong thời kỳ đầu dựng nước và thời kỳ Bắc thuộc (từ cuối! 
thời kỳ Hùng Vương đến giữa thế kỷ thứ X), thuế được Nhà nước 
thu dưới hình thức hiện vật. 


Dưới thời Nhà nước Văn Lang, Nhà nước đầu tiên của người 
Việt, thuế được thu dưới hình thức duy trì chế độ cống nạp đầu 
đặn bằng hiện vật, chú yếu là lương thực, thực phẩm, thú vật săn 
bắt. 

Đến thời kỳ Bắc thuộc, dưới sự thống trị của phong kiến 
phương Bắc, kinh tế tự nhiên gần như bao trùm, kinh tế hàng 
hóa còn rất yếu. Trong thời kỳ này, hai hình thức tô, thuế cùng 
tồn tại. Tô là sản phẩm thặng dư của nông dân phải nộp cho chủ 
đất khi sử dụng đất của họ. Thuế là khoản đóng góp-của mỗi 
người dân đối với Nhà nước để giai cấp thống trị duy trì quyển 
lực công cộng. Thực tế, trong thời kỳ: này chủ đất cũng là những 
người đứng đầu trong bộ máy Nhà nước phong kiến. Chế độ tô, 
thuế trong thời kỳ này rất nặng nể do người dân vừa phải chịu 
ách thống trị của phong kiến phương Bắc vừa chịu sự thống trị 
của giai cấp phong kiến trong nước. ÓC. 


- Thời kỳ chế độ phong kiến dân tộc : 


Sau khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, nước ta bước 
vào thời kỳ mới - thời kỳ thống trị của phong kiến dân tộc, kéo 
dài từ thế kỷ thứ X đến giữa thế kỷ XIX. Trong thời kỳ này Nhà 
nước phong kiến chủ yếu đánh thuế trực thu, đó là thuế thân và 
thuế điển : 

Thuế điền (thuế ruộng) : thuế đánh vào ruộng công, tư, đóng 
bằng hiện vật là thóc (lúa). Trong giai đoạn đầu của thời kỳ chế 
độ phong kiến dân tộc, ruộng công còn nhiều, nên đại bộ phận 
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địa tô mà nông dân nộp thuộc về nhà vua. Đến cuối thời kỳ này, 
ruộng đất thuộc về nhà vua ngày càng thu hẹp, lúc này đại bộ 
phận địa tô chuyển vào tay giai cấp địa chủ tư hữu, do đó để đảm 
bảo clo nhu cầu chỉ tiêu Nhà nước phong kiến bóc lột nông dân 
ngày càng thậm tệ hơn. mà 


Thuế thân (còn gọi là thuế đinh). Theo quy định tất cả con 
trai đều phải ghi vào sổ nhân đỉnh theo lứa tuổi để được xem xét 
hưởng phần ruộng đất được chia, đặc biệt là để làm nghĩa vụ nộp 
thuế, đi lao dịch và đi lính. Ban đầu thuế định phải nộp gắn với 
số ruộng đất của từng nhân đinh, chẳng hạn thời nhà Trần quy. 
định, ai có 2 mẫu ruộng thì một năm phải đóng 2 quan tiền. Tuy 
nhiên, do ngân khố của Nhà nước phong kiến ngày càng trống 
rỗng nên thuế đinh được thu đồng loạt với tất cả mọi nam đỉnh 
trên 18 tuổi, mức thuế đỉnh thay đổi theo các triểu đại vua. E* 


Theo sử sách ghi lại, một số triểu đại như Lý, Trần, Lê có 
chính sách thuế hợp lòng dân, thuế được sử dụng cho chỉ tiêu 
công. Tuy nhiên dưới các triều đại phong kiến việc thu thuế và 
chi tiêu công quỹ chủ yếu do vua chúa toàn quyển quyết định. _. 


Trước thời kỳ Pháp thuộc, chế độ phong kiến Việt Nam đi 
vào con đường suy vong. Thời kỳ này, tình trạng chiếm ruộng 
công diễn ra khá mạnh mẽ, nông dân bị mất ruộng, trở thành 
tá điên cho địa chủ. Chế độ thuế khóa thời kỳ này rất nặng nề, 
trong Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn có ghi lại : mỗi năm có tới 
hàng trăm thứ thuế mà trong thu chỉ thì rất phiền bệ. cạn 
lận. 


Trong khi ở các nước phương Tây chế độ phong kiến chỉ Ki 
dài khoảng 2 thế kỷ, thì chế độ phong kiến Việt Nam tổn tại 
đến 20 thế kỷ, cộng thêm với chính sách thuế hà khắc, bòn rút 
hết giá trị thăng dư của người nông dân, nên việc duy trì được 
tái sản xuất giản đơn còn khó khăn, nói #ì đến tái sản xuất mỡ 
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rộng, làm cho kinh tế Việt Nam trì trệ, kém phát triển, lạc hậu, 
để lại hậu quả lâu dài. 


- Thời kỳ Pháp thuộc từ năm 1858 đến 1945 : 


Trong thời kỳ này, thuế trực thu chủ yếu là thuế thân và 
thuế điển. Thuế thân đánh vào mọi người Việt Nam là nam giới 
từ 18 đến 60 tuổi. Thời kỳ đâu thuế đánh một mức đồng loạt là 
2,5 đồng/người. Đến tháng 2 năm 1938, thuế thân chia làm 3 hạng 
từ 1 đến 2,B đồng. Nếu tính ra thóc thì mỗi xuất đỉnh phải nộp . 
một. khoản cho sự tổn tại của mình tương đương từ 40 đến 100 kg 
thóc. Thuế điền đánh vào sở hữu ruộng đất có chia theo hạng 
ruộng đất khác nhau, chẳng hạn biểu thuế ruộng năm 1926 áp 
dụng đối với người bản xứ gồm 5 hạng với thuế suất từ 149 / 
1 mẫu / lnăm (hạng 1) đến 0đ09 / 1 mẫu / 1 năm (hạng ð - đất 
hoang không thể trồng trọt hoặc không có khả năng phục hồi 
rừng thường xuyên). Thuế thân và thuế điển là hai loại thuế chủ 
lực, chiếm tới 50% thu ngân sách các xứ. Ngoài 2 loại thuế trực 
thu chủ yếu nói trên còn có các loại thuế trực thu khác như : thuế 
môn bài, thuế tàu thuyển đi lại trên sông, thuế xe, thuế tài 


nguyên. 


Thuế gián thu nộp vào ngân sách chung Đông Dương, gồm 
các loại chủ yếu như : Thuế rượu, thuế muối, thuế thuốc phiện. 
Ba loại thuế này được gọi là "ba con bò kéo cày” của ngân sách 
Đông Dương. Ngoài ra còn nhiều loại thuế khác như : thuế hải 
quan và thương chính, thuế tiêu thụ diêm, thuế lưu hành thuốc 
lá, thuế xuất khẩu gạo, thuế tiêu thụ thuốc nổ, thuế sòng bạc, 
thuế cư trú, thuế mái hiên... 

Nhìn chung, dưới thời kỳ Pháp thuộc, chế độ thuế khóa rất 
nặng nề, dẫn đến kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, nhân 
dân bị bân cùng hóa. 
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- Giai đoạn từ năm 1945 - đến 1954 : 


Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, để tạo 
điều kiện cho nhân dân an tâm sản xuất, giảm bớt sưu cao, thuế 
nặng, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bãi bổ 
các loại thuế bất công, vô lý, như : thuế thân, thuế muối, thuế 
rượu... Ngày 10/09/1945, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh số 
27/8L, đặt ra Sở thuế quan và thuế gián thủ. Ngày 25 tháng 3 
năm 1946 thành lập Nha thuế trực thu Việt Nam (trực thuc Bộ 
Tài chính). 


Đến năm 1951 hệ thống thuế của Việt Nam gồm các li 
thuế : Thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp; thuế hàng 
hóa; thuế xuất nhập khẩu; thuế sát sinh; thuế trước bạ.. Thuế 
nông nghiệp chiếm vai trò quan trọng nhất, chiếm trên 50% tổng 
thu từ thuế. Thuế nông nghiệp được thu bằng hiện vật, thu theo, 
biểu thuế lũy tiến từ 6% — 45%. Trong thời kỳ này, hệ thống thuế 
chưa hoàn chỉnh, chắp vá, vai trò của thuế với ý nghĩa thực sự 
của nó chưa được phát huy. Nguồn thu từ thuế chỉ đáp ứng một 
phần nhỏ nhu cầu chỉ tiêu của Nhà nước, phần còn lại phải hù 
đắp bằng nguồn phát hành, làm cho giá trị đồng tiền ngày càng 
giảm sút. 


- Từ năm 1954 đến năm 1975 : 


Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp. định Genève năm 
1954 đã kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống thực dần 
xâm lược Pháp. Nhưng nước ta còn bị chia cắt, Miễn Bắc được 
giải phóng vẫn mang hậu quả nặng nề của chiến tranh tàn phá, 
miễn Nam còn phải chịu ách đô hộ của đế quốc Mỹ và chính 
quyển ngụy Sài Gòn. 

Hệ thống thuế ở miễn Bắc chuyển từ hệ thống thuế tương 


đối ít thuế suất sang hệ thống thuế nhiều mức thuế suất (cả thuế 
suất tỷ lệ, cả thuế suất lũy tiến). Còn có sự phân biệt kinh tế 
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Nhà nước và tư nhân với sự ưu đãi khác nhau. Thuế thu nhập 
doanh nghiệp thời kỳ này được gọi là thu quốc doanh tính trên 
giá bán buôn công nghiệp (là giá bán Nhà nước quy định cho các 
doanh nghiệp khi tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa). Các xí nghiệp 
công thương hợp doanh cũng nộp thu quốc doanh như các xí nghiệp 
quốc doanh (không gọi là nộp thuế). 


Ở Miền Nam, cùng tổn tại song song hai chế độ : Chính 
quyển cách mạng và chính quyển ngụy Bài Gòn. Nguồn thu quan 
trọng của chính quyền cách mạng thời kỳ này chủ yếu là sự quyên 
góp của quần chúng ủng hộ cách mạng, sự chỉ viện của Trung 
ương, thu chiến lợi phẩm và thu từ sản xuất tự túc. Còn nguồn 
thu của chính quyển ngụy Sài Gòn dựa chủ yếu vào viện trợ của 
Mỹ, khoản thu từ thuế chỉ chiếm khoảng 20% ngân sách hàng 


năm. 
~ Từ sau ngày thống nhất đất nước : 


Từ năm 1975 đến năm 1980, ở miễn Bắc hệ thống thuế vẫn 
giữ nguyên như trước năm 1975, ở miễn Nam tạm thời áp dụng 
một số thuế cũ trước giải phóng, có chỉnh sửa để đi đến thống 
nhất trong cả nước. 


Rể từ năm 1980, thống nhất hệ thống thuế trên cả nước. 
Cho đến khi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành 
vẫn còn sự phân biệt đối xử trong chính sách thuế giữa các thành 
phần kinh tế, các xí nghiệp quốc đoanh thì nộp thu quốc doanh, 
trích nộp lợi nhuận, trong khi các thành phần kinh tế khác lại 
chịu tác động của thuế công thương nghiệp. Trong thực tế thu 
quốc doanh là loại thuế đa thuế suất, có tới hàng trăm mức thuế 
suất, gây rất nhiều khó khăn cho việc hành thu thuế và tạo ra 
nhiều kẽ hở để cơ chế xin - cho tổn tại. Thuế chưa trở thành 
công cụ điều tiết vĩ mô thực thụ của Nhà nước. 
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Từ giữa những năm 80 nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ 
cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường, có sự quần 
lý của Nhà nước. Hệ thống thuế của Việt Nam cũng được Nhà 
nước chú trọng hoàn thiện qua nhiều đợt cải cách. Từ năm 1990 
hệ thống thuế Việt Nam bắt đâu được cải cách với mục tiêu thuế, 
phải trở thành công cụ điều tiết vĩ mô nên kinh tế, hệ thống 
thuế được hình thành với các luật và các pháp lệnh thuế áp dụng 
chung cho các thành phần kinh tế. Trong quá trình cải cách, hệ 
thống thuế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sắc 
thuế từng buớc được hoàn thiện, bao quát được nhiều nguồn thu 
phát sinh trong nền kinh tế, đảm bảo nguồn thu tập trung, ổn 
định và ngày càng tăng vào Ngân sách Nhà nước, tăng cường chế 
độ hạch toán kinh tế và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, 
thực hiện công bằng xã hội. 


Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra cho tất cả các quốc gia 
những điều kiện thuận lợi để khai thác tiểm năng vốn có của 
quốc gia đó, kích thích tăng trưởng và phát triển. Chính vì lẽ 
đó, ngày nay hội nhập kinh tế quốc tế cuốn hút các quốc gia vào 
dòng chảy của nó và trở thành xu hướng toàn cầu. 


Nhận thức được lợi thế của hội nhập kinh tế quốc tế, Việt 
Nam đã sớm gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới. 
Quá trình toàn câu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những 
cơ hội thuận lợi cho Việt Nam cũng như các quốc gia khác, nhưng 
cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, trong đó có vấn để xóa 
bỏ hàng rào thuế quan nhằm thực hiện tự do thương mại. Với 
việc gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực như : Khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN - AFTA, năm 1995; Tổ chức Hợp tác kinh tế 
Châu Á - Thái Bình dương - APEC, năm 1998; và trong quá 
trình đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
Việt Nam phải cam kết thực hiện chương trình cắt giảm thuế 
nhập khẩu để mở cửa thị trường. 
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Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế có chung mục tiêu là tự 
do hóa thương mại mà chìa khóa của nó là việc cắt giảm thuế 
nhập khẩu. Những năm đầu của thập kỷ 90, tỷ trọng thuế nhập 
khẩu chiếm trên 20% trong tổng thu từ thuế của Việt Nam, vì 
vậy với việc cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu chắc chắn làm 
giảm thu Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, hệ thống thuế của Việt 
Nam cần phải tiếp tục chặng đường cải cách để đảm bảo tập 
trung các nguồn thu trong nền kinh tế - xã hội đẩy đủ và hợp 
lý, mặt khác thực hiện các cam kết dỡ bỏ từng bước hàng rào 
thuế quan, tiến tới tự do hóa thương mại quốc tế. 


1.3. CHỨC NĂNG CỦA THUẾ 
- Chức năng phân phối uà phân phối lại : 


Thông qua chức năng phân phối và phân phối lại các quỹ 
bằng tiên của Nhà nước được hình thành, tạo cơ sở vật chất cho 
sự tổn tại và duy trì hoạt động của Nhà nước. Quy mô ngân sách 
có thể mở rộng hay thu hẹp bằng cách phát hành thêm tiên, vay 
ngân hàng Trung ương, điều chỉnh thuế... Tuy nhiên, biện pháp 
phát hành thêm tiền hay vay ngân hàng Trung ương không phải 
là giải pháp an toàn, bởi vì chúng chứa đựng những mầm mống 
của nguy cơ lạm phát, làm suy yếu nên kinh tế. Trong khi đó 
thuế là công cụ phân phối và phân phối lại các nguồn lực tài 
chính tổ ra có ưu thế hơn cả, cụ thể là : 


+ Nguồn thu của thuế là từ tống sản phẩm xã hội và thu 
nhập quốc đân trong nước tạo ra, đó là nguồn thu có được xuất 
phát từ thực lực nội tại của nền kinh tế, là nguồn thu có tính 
chất lâu dài, bền vững. ¬ 

+ Sự kết hợp giữa tính cưỡng chế bằng pháp luật với kích 
thích vật chất của thuế tạo ra sự quan tâm của đối tượng nộp 
thuế đến hiệu quả kinh doanh, qua đó kích thích kinh tế phát 


>, 
triển. 
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Nguồn thu của ngân sách Nhà nước tại các quốc gia có thể 
gia tăng khi và chỉ khi nền kinh tế có sự tăng trưởng và đạt 
năng suất hiệu quả cao, do đó đòi hỏi các quốc gia phải kết hợp 
hài hòa giữa chính sách thuế với các chính sách tài chính khác 
để tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm kích thích kinh tế phát triển. 


Ở các nước phát triển tỷ trọng thu từ thuế trong tổng thu 
ngân sách Nhà nước rất cao, duy trì ở mức trên 85%, đặc biệt : 
Pháp (92%), Mỹ (91%), tỷ lệ này ở các nước đang phát triển cũng 
không thấp hơn : Thái Lan (trên 90%), Malaysia (89%). Tại Việt 
Nam tổng thu từ thuế, phí và lệ phí cũng thường xuyên duy trì 
ở mức trên 80% trong tổng thư của ngân sách (Xem bảng 1.2). 


Bảng 1.2. CƠ CẤU CỦA THUẾ, PHÍ TRONG TỔNG THU 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM. 


Năm 
Ỉ Chỉ tiêu x 


Năm 


2001 2004* 


182.816 | 158.056 | 180.397 


Tổng thu Ngân sách Nhà nước (tỷ đồng) 


153.432 


127.947 
6483| 6.841 


166.118 | 134.430 | 160.278 
hi 80,95% | 85,05% 
bến: 


~ Ghi chú : Số liệu năm 2004 là số liệu ước tính lần 2(*). 


~ Nguồn : Tổng hợp từ Website của Bộ Tài chính (httpAwww.mof.gov.vn) 
tháng 6-2006. 


Thu từ thuế (tỷ đồng) 


3 Thu từ phí, lệ phí (tỷ đồng) 
(Tính cả phí xăng dầu nhưng không 
tính lệ phí trước bạ) 


4_ Cộng tổng thu từ thuế, phí (tỷ đồng) 


5 Tỷ trọng thu từ thuế trong tổng thu 
Ngân sách Nhà nước (%) 


6 Tỷ trọng thu từ thuế, phí và lệ phí trong 
tổng thu Ngân sách Nhà nước (%) 
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Thông qua thuế một phần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
được tập trung vào ngân sách Nhà nước. Theo nhiều nhà kinh, tế 
mục tiêu thực sự của chính sách thuế là : rút bớt sức mua từ 
những người đóng thuế, làm cho các tài nguyên này thành khả 
dụng đối với Nhà nước. Tuy nhiên, việc huy động tổng sản phẩm 
quốc nội vào ngân sách Nhà nước phải có giới hạn nhất định. 
Nếu Nhà nước dùng quyển lực của mình để huy động quá mức 
phần GDP vào ngân sách Nhà nước thì phần còn lại của GDP 
cho các doanh nghiệp và cá nhân sẽ giảm xuống, khi đó các doanh 
nghiệp và cá nhân nhận thấy rằng công sức của họ bỏ ra không 
được bù đắp xứng đáng họ sẽ điểu chỉnh hành vi của mình để 
đối phó lại bằng các hoạt động kinh doanh ngâm, thôi lảm việc 
hoặc trốn thuế. Do vậy, trong công tác quần lý thuế, rất cần quan 
tâm đến khả năng chỉ trả thuế của doanh nghiệp và cá nhân. : 


Ở các nước công nghiệp phát triển tỉ lệ thu thuế trong GDP 
chiếm tỷ lệ khá lớn và tăng lên nhanh chóng : tại Pháp là 37,4% 
(năm 1975) tăng lên 43,6% (năm 1992); tại Thụy Điển năm 1975 
là 43,9%, đến năm 1992 đạt mức 50%. Tại Việt Nam, trong 5 năm 
từ 2001 đến 2005 tỷ trọng thu thuế chiếm 21 ^z0) GDP. 


Thông qua chức năng phân phối và phân phối lại thuế là 
công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội. Trong cỡ 
chế thị trường các quy luật khách quan được phát huy tác đụng 
một cách tối đa, cũng chính điều này tạo ra sự phân hóa giàu 
nghèo rất sâu sắc trong xã hội. Tình trạng này gây ra sự không 
công bằng, bởi vì sự phát triển kinh tế là kết quả của nỗ lực cộng 
đồng, từ đó có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của xã hội, 
tác động xấu đến kinh tế. Thông qua công cụ thuế Nhà nước điều 
tiết một phần thu nhập của các doanh nghiệp và của các tầng 


(1 Nguồn : Kinh tế 2005 - 2006 Việt Nam và thế giới, Thời báo kinh tế 
Việt Nam, trang 15. 
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lớp dân cư trực tiếp bằng thuế trực thu và gián tiếp thông qua 
thuế gián thu. 


Chức năng phân phối, phân phối lại của thuế trong chừng 
mực đáng kể đã tạo điều kiện cho sự ra đời và phát huy chức 
năng điều tiết kinh tế của thuế. Thông qua công cụ thuế một bộ 
phận GDP dưới hình thức tiền tệ được "Nhà nước hóa”, tạo điều 
kiện khách quan vô cùng cần thiết cho sự can thiệp của Nhà nước 
vào các hoạt động kinh tế. 


~ Chức năng điều tiết kinh tế uĩ mô của thuế : 


Chính sách thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả, quan hệ 
cung cầu, cơ cấu đầu tư. Thuế thuộc khâu phân phối nên có tác 
động đến sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Sản xuất, lưu thông 
và tiêu dùng có quan hệ nhân quả với nhau, liên hệ với nhau 
thông qua phân phối, trao đổi. 


Đối với sản xuất, khả năng cung cấp trên thị trường phụ 
thuộc vào hai yếu tố chính : nhu cầu và giá cả của hàng hóa, dịch 
vụ trên thị trường. Nhu cầu trên thị trường thông qua giá cả phát 
ra tín hiệu cho các nhà sản xuất lựa chọn lĩnh vực đầu tư, khối 
lượng sản xuất, công nghệ sản xuất để đạt hiệu quả cao. Vì vậy, 
với chính sách thuế Nhà nước có thể điều chỉnh ngành nghề hợp 
lý theo yêu câu phát triển của nền kinh tế trong từng giai đoạn. 


Đối với tiêu dùng, nhu cầu trên thị trường luôn luôn phụ 
thuộc vào khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán phụ thuộc 
vào hai yếu tố : thu nhập và giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị 
trường. Thuế trực thu tác động đến thu nhập của thể nhân và 
pháp nhân, thuế gián thu tác động gián tiếp vào thu nhập thông 
qua giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Qua đó, thuế làm 
giảm thu nhập của dân chúng, các hộ gia đình giảm mức chỉ tiêu 
của họ. Thuế còn tác động đến sản lượng tiểm năng, làm tăng 
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hoặc giảm đầu tư vào nền kinh tế. Như vậy, thuế có tác động góp 
phần làm tăng hoặc giảm về số lượng và cơ cấu của hàng hóa 
trên thị trường, nên thuế cũng tác động đến sản xuất, đến chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. 


Như vậy, chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế của thuế 
không thể tách khỏi chức năng phân phối và phân phối lại, cả 
hai chức năng đều có quan hệ tác động tương hỗ. Khi Nhà nước 
sử dụng công cụ thuế để tập trung một bộ phận GDP vào ngân 
sách thì Nhà nước đã tác động đến các yếu tố của quá trình sản 
xuất, lúc này chức năng điều tiết kinh tế của thuế được thực hiện, 
và ngược lại những thay đổi của nên kinh tế do chính sách thuế 
của Nhà nước lại tác động trở lại đến thu ngân sách Nhà nước 
thông qua chức năng phân phối và phân phối lại. 


1.4. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUẾ 


Khi xây dựng chính sách thuế các nhà hoạch định chính 
sách không thể tránh né việc trả lời câu hỏi : dựa trên nguyên 
tắc nào để có thể thiết lập và đánh giá một hệ thống thuế. 


Nhà triết học, chính trị học, kinh tế học Adam Smith 
(1728-1790), trên tỉnh thần của chủ nghĩa tự do tư sản đã nêu 
ra bốn nguyên tắc nổi tiếng để thu bất cứ một thứ thuế nào. Theo 
những nguyên tắc đó thì các thần dân của vua phải tham gia vào 
việc nuôi Chính phủ "tùy theo khả năng và sức lực của mình", 
phần thuế của mỗi người đóng phải được quy định một cách chính 
xác, chỉ được thu vào thời gian thuận lợi và theo một phương 
thức thích hợp với người đóng, với những chỉ phí ít nhất đối với 
Nhà nước. Có nghĩa là để thiết kế một hệ thống thuế cần dựa 
vào các nguyên tắc : (1) Đảm bảo cho người dân phải trả thuế 
theo tỷ lệ phần trăm ứng với khả năng chỉ trả của họ; (2) Nghĩa 
vụ thuế của cá nhân phải chắc chắn và không võ đoán; (3) Tiện 
lợi cho việc thu và nộp; (4) Chi phí thu thuế ở mức độ thấp và 
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chấp nhận được. Ngày nay các nguyên tắc mà Adam Smith đưa 
ra vẫn có vị trí thích đáng, trong đó nguyên tắc hàng đầu là sự 
thể hiện tính công bằng của thuế - đánh thuế phải tương xứng 
với khả năng chỉ trả. 


Đa số các nhà kinh tế và các triết gia chính trị đều cho rằng 
gánh nặng thuế phải được phân bổ một cách công bằng và chỉ 
phí mà thuế gây ra cho xã hội càng nhỏ càng tốt. Điều này hàm 
ý hệ thống thuế cần phải đảm bảo hai nguyên tắc cơ bản là công 
bằng và hiệu quả. Ngoài hai nguyên tắc cơ bản nói trên các nhà 
hoạch định chính sách thuế còn phải chú xem xét đến các nguyên 
tắc không kém phần quan trọng khác như : nguyên tắc ổn định, 
nguyên tắc đơn giản, nguyên tắc tiết biệm ch: phí. Nội dụng cụ 
thể của các nguyên tắc nói trên sẽ được phân tích rõ ngay sau 
đây. 


1.4.1. Nguyên tắc công bằng 


Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đánh thuế phải đảm 
bảo tính công bằng. Vậy tính công bằng của thuế phải được thể 
hiện như thế nào khi xây dựng hệ thống thuế. Có hai hướng tiếp 
cận về tính công bằng của thuế được nhiều nhà kinh tế thừa 
nhận, đó là xem xét tính công bằng theo lợi ích được hưởng và 
theo khả năng chỉ trả. 


Thứ nhất, tính công bằng tiếp cận theo lợi ích được hưởng : 


Theo cách tiếp cận này thì các cá nhân phải được đánh thuế 
theo lợi ích mà họ nhận được từ những chương trình chỉ tiêu được 
tài trợ bởi tiền thu thuế của Chính phủ. Cách tiếp cận này coi 
hàng hóa công cộng giống như hàng hóa tư nhân. Có nghĩa là 
một người đi xem phim nhiều hơn thì phải trả nhiễu tiển cho 
tổng số vé xem phim hơn người ít đi xem phim. Cũng tương tự 
như vậy, người nhận được lợi ích từ hàng công cộng phải trả 
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nhiều tiền hơn người thu được lợi ích ít hơn. Ví dụ, tại Mỹ nguồn. 
thu từ thuế xăng dầu sẽ được dùng để xây dựng và bảo dưỡng 
đường xá. Vì người mua xăng cũng là người sử dụng. đường, nên 
thuế xăng dâu có thể được coi là cách công bằng để thanh toán 
cho dịch vụ này của Chính phủ. Hay như việc Chính phủ có 'thể 
yêu câu những ai đi qua một chiếc câu phải đóng thuế để tài trợ 
cho việc xây dựng và bảo quần cây cầu đó. : 


Cách tiếp cận theo lợi ích được hưởng cũng có, thể g sử dụng 
để lập luận rằng người giàu phải nộp thuế nhiều hơn người nghèo. 
Rất đơn giản, vì người giàu nhận được nhiều lợi ích từ các dịch 
vụ công cộng hơn. Chẳng hạn, người giàu sẽ nhận được nhiều Tợi 
ích hơn từ dịch vụ bảo vệ an ninh của cảnh sát chống trộm, cướp, 
bởi vì họ có nhiều của cải cần bảo vệ hơn những người, có ít của 
cải. Vì vậy người giàu phải đóng góp nhiều hơn người nghèo để 
có kinh phí duy trì lực lượng cảnh sát. 


Đánh thuế theo lợi ích được hưởng đã công khai ràng buộc 
chính sách thuế với chính sách chi tiêu của Chính phủ. Chẳng 
hạn nó đóng vai trò hướng dẫn việc xác định các nguồn tài-tfợ 
hợp lý cho một số chương trình chỉ tiêu có mục tiêu cụ thể, như 
thiết kế lệ phí sử dụng dịch vụ công cộng. Tuy nhiên khó khăn: 
lớn nhất là tính toán lợi ích của chi tiêu công cộng, do vậy: trên 
thực tế khó có thể đảm bảo thực hiện được đánh :thuế nà đợi 
ích một cách đúng nghĩa. : sẽ bi tế: dĩ 


Thủứ hai, tính công bằng tiếp cận theo khả năng chỉ trả ñ 


Theo cách tiếp cận này, thuế đánh vào người dân cần phải 
dựa vào khả năng gánh vác gánh nặng thuế. của họ.,Khác. với 
cách tiếp cận dựa trên lợi ích thụ hưởng, mức đóng thuế không 
liên quan trực tiếp đến việc sử dụng dịch vụ công cộng. Ví dụ, 
nếu nguồn tài trợ cho việc xây dựng một cây cầu mới từ phí thu 
sử dụng cầu, thì điều này thể hiện công bằng theo lợi ích, nhưng 
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nếu nguồn tài trợ từ nguồn thu chung từ thuế thu TH thì ko 
thể hiện công bằng theo khả năng chỉ trả. N 


Tính thực tiễn của đánh thuế theo khả năng chỉ trả phụ 
thuộc vào việc là làm sao đưa ra khái niệm về khả năng chỉ trả 
có tính khả thi. Nguyên tắc đánh thuế theo khả năng chỉ trả dẫn 
đến hai khái niệm hệ quả về công bằng : công bằng ngang và: 
công bằng đọc : = 


- Công bằng ngơng : Đó là sự đối xử như nhau đối với những 
cá nhân giống nhau. Xem xét trên góc độ thuế, những cá nhần' 
giống nhau về mọi khía cạnh được đối xử như nhau thông qua hệ 
thống thuế. Tuy nhiên, trong thực tế khó có thể tìm ra những cá 
nhân giống nhau về mọi khía cạnh. Các Chính phủ thường có, 
khuynh hướng chú ý đến một số hoàn cảnh nhưng lại bỏ qua tất 
cả các khía cạnh khác. Chẳng hạn khi đánh thuế thu nhập cá 
nhân, khía cạnh thu nhập thường được chú trọng, nhưng các khía 
cạnh khác như hoàn cảnh gia đình ít khi được đề cập. Tại Việt 
Nam, Pháp lệnh số 14/2004/PL-BTVQHII1 ngày 23 tháng 4 năm 
2004, quy định công dân Việt Nam có thu nhập bình quân. trên 
5.000.000 đ/tháng thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập. Giả định 
ông Trần và ông Nguyễn đều có thu nhập bình quân là 
6.000.000 đ/tháng, cả hai đều phải nộp số thuế như nhau là 
100.000 đ/tháng [(6.000.000 — 5.000.000) * 10%]. Có nghĩa là luật 
thuế chỉ xem xét ông Trần và ông Nguyễn giống nhau về khía 
cạnh thu nhập, còn các khía cạnh khác như : sức khỏe, hoàn cảnh 
gia đình thì chưa được xem xét. : 


- Công bằng dọc : Đó là cách đối xử khác nhau đối với những 
cá nhân khác nhau. Xét trên góc độ thuế là phải hành thu thuế : 
khác nhau đối với những cá nhân khác nhau. 


Các khái niệm về công bằng ngang và công bằng dọc được 
chấp nhận một cách rộng rãi, song việc áp dụng chúng để xây 
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dựng hệ thống thuế thường không đơn giản. Khó khăn nảy sinh 
là phải đánh thuế cao hơn đối với những người có thu nhập nhiều 
hơn là bao nhiêu, đây cũng là vấn để gây nhiều tranh cãi nhất. 
Giả định ông A và ông B giống nhau ở tất cả mọi khía cạnh, chỉ 
trừ một điểm khác nhau là ông B có tài sản và thu nhập gấp 
B lần ông A. Đánh thuế như thế nào để đảm bảo công bằng đối 
với cả ông A và ông B ? Phải chăng ông A và ông B sẽ đóng thuế 
cho các dịch vụ của Chính phủ như nhau ? Hay ông A và ông B 
sẽ cùng đóng thuế theo một tỷ lệ phần trăm theo thu nhập ? Hay 
ông B phải đóng thuế nhiều hơn do cảnh sát phải mất nhiều công 
sức hơn để bảo vệ tài sản của ông ta. Rõ ràng các nhà thiết kế 
luật thuế khó có thể đưa một quyết định để thỏa mãn mọi khía 
cạnh về tính công bằng. Thực tế cho thấy khó có thể tìm ra những 
người giống nhau hoàn toàn về hoàn cảnh, vì thế khi thiết lập 
hệ thống thuế các Chính phủ giải quyết vấn để công bằng bằng 
cách dựa vào cả công bằng theo lợi ích và khả năng chỉ trả. 


1.4.2. Nguyên tắc hiệu quả 


Tính hiệu quả của hệ thống thuế cũng được các nhà kinh tế 
đặc biệt quan tâm khi thiết lập hệ thống thuế của các quốc gia. 
Trong kinh tế học : "hiệu quả" có nghĩa là tài nguyên phải được 
sử dụng vào các nơi mà chúng tạo ra phúc lợi kinh tế cao nhất, 
nhưng thuế có thể ngăn cản việc đạt mục tiêu này. Bởi vì thuế 
làm thay đổi tương đối giá cả hàng hóa. Hành vi của người tiêu 
dùng, người lao động, người tiết kiệm, người đầu tư sẽ bị méo mó 
do họ cố làm giảm nghĩa vụ nộp thuế của mình. Vì thế Chính 
phủ phải duy trì gánh nặng của tất cả mọi sắc thuế ở mức tối 
thiểu. Trên thực tế mọi loại thuế đều gây ra những lệch lạc về 
hành vi của người trả thuế và đôi khi lệch lạc này khá nghiêm 
trọng. 


Chẳng hạn loại thuế làm tăng giá của hàng hóa bằng cách 
cộng thêm vào giá gốc một tỷ lệ phần trăm của giá. Điều này tạo 
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ra một mức chênh lệch giữa giá trị mà người tiêu dùng phải trả 
cho hàng hóa đó (giá cầu) và chi phí nguồn lực kinh tế dùng để 
sản xuất hàng hóa đó (giá cung). Khi một loại thuế như vậy không 
được áp dụng để bù đắp cho một ngoại tác khác trên thị trường, 
điểu đó sẽ tạo ra một biến dạng trên thị trường, sự biến dạng 
đó sẽ ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng và nhà sản 
xuất. Những biến dạng thị trường do việc đánh thuế gây ra (do 
việc thay đổi hành vi của người tiêu dùng/người sản xuất) sẽ tạo 
ra tổn thất về hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế của một loại 
thuế là điểu quan trọng cần được xem xét khi thiết lập một hệ 
thống thuế. 


1.4.3. Các nguyên tắc khác 
:- Hệ thống thuế phải có tính ổn định : 


Tính ổn định cũng là một trong những nguyên tắc cần được 
quan tâm khi xây dựng hệ thống thuế. Tính ổn định của hệ thống. 
thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc tài trợ cho các nhu câu của 
Chính phủ, đảm bảo duy trì tính liên tục trong các chính sách 
ngân sách của Chính phủ. Nếu số thuế thu được không ổn định 
và biến động theo thời gian, nó sẽ ảnh hưởng nguy hại đến các 
chương trình của một Chính phủ. Khi số thuế thu giảm, lợi nhuận 
của các khoản đầu tư trước đó giảm đi vì các chỉ tiêu cho hoạt 
động bị cắt giám. Hơn nữa, tính mất ổn định của một số thuế 
thu được sẽ khiến cho các chương trình phát triển mới không 
được thực hiện tốt, dẫn đến tình trạng trì hoãn và tăng chỉ phí, 
hoặc chương trình bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, những thay đổi thường 
xuyên các thuế suất và các luật lệ thuế sẽ khiến cho khu vực tư 
nhân gặp khó lập được kế hoạch dài hạn. Khi hệ thống thuế 
không ổn định về mặt cơ cấu, nó trở thành một nguồn rủi ro và 
gây thêm tình trạng kém hiệu quả kinh tế cho đất nước. 
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- Hệ thống thuế phải đơn giản : 


Hệ thống thuế cần phải đơn giản để người đóng thuế dễ 
hiểu, dễ chấp hành. Tính đơn giản phải được áp dụng cho việc 
quản lý luật thuế cũng như cơ cấu luật pháp của nó. Tính đơn 
giản của hệ thống thuế giúp người dân dễ chấp hành hơn và Nhà 
nước quản lý thuế hiệu-quả hơn. Một hệ thống thuế phức tạp sẽ 
làm cho cả người đóng thuế phải chịu chỉ phí chấp hành thuế và 
cả Nhà nước phải chịu chỉ phí quản lý thuế rất cao. 


— Chỉ phí quản lý thuế uà chấp hành thuế phải hợp lý : 


Chi phí quản lý thuế và chi phí chấp hành cũng là một trong 
những nguyên tắc đáng quan tâm khi xây dựng hệ thống thuế. 
Vì số thuế thu được chủ yếu là để tài trợ cho cáo nhu cầu của 
Chính phủ, nên chi phí thu thuế cao sẽ làm giảm số thu ròng 
còn lại cho Chính phủ. Một hệ thống thuế tốt cần phải có chỉ 
phí quản lý thấp và chỉ phí chấp hành thấp. Nếu những chỉ phí 
này chiếm một phần lớn trong số thuế thu được, hệ thống thuế 
này cần phải được cơ cấu lại. Nguyên tắc này yêu câu phải tổ 
chức bộ máy thu thuế gọn nhẹ với chỉ phí thấp nhất. Các-chỉ phí 
chấp hành phải được công khai, tối thiểu hóa và phải được quan 
tâm khi xây dựng chính sách thuế. Các chi phí thu thuế phải 
được lượng hóa. 

Một hệ thống thuế được đánh giá là hoàn hảo nếu nó đáp 
ứng được các nguyên tắc nêu trên. Tuy nhiên thực tế cho thấy 
khó có thể xây dựng được một hệ thống thuế hoàn chỉnh, bởi vì 
thường có sự xung khắc giữa các nguyên tắc. 


1.5. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ 


Thuế là nguồn thu quan trọng chủ yếu trong tổng nguồn thu 
của ngân sách Nhà nước nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của 


- 
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Chính phủ; thuế còn là công cụ điều tiết sản xuất và tiêu dùng 
trong nền kinh tế, bằng các chính sách thuế, Nhà nước miễn 
giảm thuế cho các ngành khuyến khích đầu tư và tăng thuế vào 
những ngành và những mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng 
để hạn chế cung, câu. Thuế là công cụ mà Chính phủ sử dụng để 
khắc phục những khiếm khuyết của nền kinh tế thị trường nhằm 
đảm bảo việc phân phối và sử dụng các nguồn lực trong nền kinh 
tế một cách có hiệu quả nhất. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt phân 
tích tác động của thuế đến sắn xuất, tiêu dùng và toàn bộ nền 
kinh tế. 


1.5.1 Phân tích tác động của thuế đánh trên hàng hóa, dịch 
vụ 

Khi Chính phủ đánh thuế vào hàng hóa, dịch vụ, ai là người 
chịu gánh nặng thuế, người bán, người mua hay cả hai đều chia 
sẻ gánh nặng thuế và cách chia sẻ dựa trên cơ sở nào ? 


Dựa vào phân tích cung cầu sẽ thấy được tác động của thuế 
hàng hóa lên cung, cầu của hàng hóa trên thị trường. 


1.8.1.1 Phân tích trên nguyên tắc thuế đánh vào người mua 


Thuế đánh vào người mua tức là người mua phải trả thêm 
một số tiền thuế khi mua hàng hóa. Nếu không có thuế, giả định 
giá của 1 kg đường là 7.000 đông (PQ), thị trường cân bằng ở mức 
sản lượng QQọ. Với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%, tức 
người mua phải trả thêm 350 đông (T) trên mỗi kg đường và giá 
bán 1 kg đường kể cả thuế là 7.350 đông (Pạ + T). Tuy nhiên khi 
phân tích cân bằng cung cầu thị trường khi có tác động của thuế 
ta sẽ thấy giá cân bằng thị trường sau khi có thuế không phải 
là 7.350 đồng, mà sẽ thấp hơn 7.350 đông. Khi giá một kg đường 
gia tăng sẽ làm cho đường cầu dịch chuyển về bên trái một mức 
bằng đúng mức thuế, có nghĩa là do giá đường tăng, người tiêu 
dùng sẽ giảm bớt nhu cầu tiêu thụ đường. Trong khi đó đường 
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cung vẫn giữ nguyên, kết quả là điểm cân bằng thị trường sẽ 
giảm xuống mức Q và giảm một lượng Qọ - Q¡. Điểm cân bằng 
mới Qị tương ứng với mức giá P\, Giá người bán thu được sẽ là 
P\, ŒP¡ < Pa) và người mua phải trả với giá (Pq + T), cao hơn Pạẹ 
và nhỏ hơn (Pạ + T). Ta hãy xem xét trường hợp này trên: hình 
1.1 và phân tích xem có phải thuế chỉ đặt gánh nặng lên người 
mua hay cả người bán cũng phải chịu gánh nặng thuế. 


Giá (đồng) 


7200 
7000 (P.) 
6880 (P.) 


Lượng (Kg) 


9. Q. 


Hình 1.1 : Thuế đánh vào người mua. 


Kết quả phân tích cho thấy khi đường câu dịch chuyển xuống 
phía dưới về bên trái một mức 350, đường cung vẫn giữ nguyên, 
lượng cân bằng mới Q\ và giá cân bằng mới Pị = 6.850 đồng. 
Đây là giá người bán thu được, người bán phải bán với giá thấp 
hơn 7.000 đông, vì khi có thuế, làm giá tăng, đường cầu giảm 
nên giá bán phải giảm. Đứng về phía người mua, mức giá mà 
người mua phải trả bằng mức giá mà người bán thu được là 6.850 
đồng cộng với 350 đồng thuế phải nộp cho Chính phủ, vì vậy 
người mua phải trả với mức giá 7.200 đông. Như vậy so với trước 
khi đánh thuế, khi Chính phủ đánh thuế vào người mua thì thực 
chất cả người mua và người bán đều phải chia sẻ gánh nặng thuế. 
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Trong trường hợp này người mua phải chịu 200 đồng và người 
bán phải chịu 150 đông. 


1.5.1.2 Phân tích tác động của thuế đánh vào người bán 


Cũng ví dụ trên nhưng giả định thuế đánh vào người bán, 
thoạt nhìn, ta nghĩ rằng với mức giá cân bằng trước khi có thuế 
là 7.000 đông, khi Chính phủ đánh thuế vào người bán thì giá 
người mua sẽ trả vẫn ở mức 7.000 đồng và giá người bán thu 
được sẽ phải giảm bớt 350 đồng do người bán phải nộp thuế khi 
bán hàng. Tuy nhiên khi phân tích cân bằng cung cầu thị trường 
khi có thuế sẽ cho thấy kết cục khác. Khi người bán bị đánh 
thuế, đường cung sẽ dịch chuyển lên về bên trái một mức 350. 
Đường cầu vẫn giữ nguyên và cân bằng thị trường sau khi có thuế 
sẽ thấp hơn trước khi có thuế, lượng cân bằng mới là Q\ị < Qo, 
và giá cân bằng mới là Pq > Pạ. P là giá người mua phải trả 
bao gồm cả thuế, (Pạ - T) là giá người mua nhận được sau khi 
trừ thuế. Ta hãy xem hình 1.2 để thấy tác động của thuế như 
thế nào đến người mua và người bán khi thuế đánh vào người 


bán. 
Giá (đồng) 


7200 (P\) 
7000 (P.) 
6850 


Lượng (Kg) 


Q¡ Qs 


Hình 1.2 : Thuế đánh vào người bán. 
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Khi đường cung dịch chuyển lên phía trên, thị trường cân 
bằng ở mức sản lượng Q\ và giá cân bằng Pị = 7.200 đồng, đây 
là mức giá cân bằng nằm trên đường câu và đường cung mới và 
đây chính là giá mà người mua phải trả khi có thuế. Người bán 
sẽ thu được với mức giá 7.200 đồng, nhưng sau đó phải nộp thuế 
cho Chính phủ 350 đồng, vì vậy giá người bán thu được chỉ còn 
6.850 đồng. 


Qua phân tích hai trường hợp thuế đánh uòo người bán uà 
thuế đánh uào người mua đều dẫn đến hết quả như nhơu. Có 
nghĩa là bhi thuế đánh uào hòng hóa dịch uụ thì củ người bán 
uò người mua đều phải chịu gánh nặng thuế 0ò cách chia sễ gánh 
nặng thuế trong hơi trường hợp là giống nhau bất kể thuế đánh 
uào người bán hay thuế đánh uào người mua, điểm khác biệt duy 
nhất ở đây đó là di là người nộp thuế cho Chính phủ. 


Trong ví dụ phân tích trên, tỉ lệ phân chia gánh nặng thuế 
cho người bán và người mua khác nhau, tại sao tỉ lệ này không 
bằng nhau, có phải người mua luôn luôn chịu gánh nặng thuế 
nhiều hơn người bán hay có trường hợp ngược lại ? Để giải quyết 
vấn để này cần phải xem xét tiếp những yếu tố nào ảnh hưởng 
đến sự phân chia gánh nặng thuế. 


1.6.1.3. Hệ số co dãn cung cầu theo giá và sự phân chia gánh 
nặng thuế 


Vấn đề tiếp theo yếu tố nào quyết định tỉ lệ phân chia gánh 
nặng thuế đối với người bán và đối với người mua ? Ta thử hình 
dung, nếu đường cầu không phải là đường xiên mà là đường thẳng 
đứng hoặc đường nằm ngang hay nói cách khác, khi độ nghiêng 
của đường cầu thay đổi thì tỉ lệ phân chia gánh nặng thuế sẽ 
thay đổi theo. Hoặc khi độ dốc của đường cung thay đổi thì tỉ lệ 
phân chia gánh nặng thuế cũng đổi theo. Như vậy tỉ lệ phân chia 
gánh nặng thuế phụ thuộc vào hệ số co đãn tương đối giữa cung 
và cầu theo giá. 
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Để minh họa vấn đề này cần xem xét tác động của thuế đến 
giá cung và giá cầu trong hai thị trường khác nhau trong hình 
1.3 và 1.4. 


Giá 


Giá người mua trả 


Giá không thuế „_ 


Giá người bán ——z 
nhận được 


Lượng 


Hình 1.3 : Người mua chịu thuế nhiều hơn người bán 
khi cầu co dãn ít hơn cung. 


Khi Chính phủ đánh thuế vào hàng hóa, dịch vụ bất kể thuế 
đánh vào người bán hay người mua, đường cung hay đường cầu 
dịch chuyển thì tác động của thuế đến người mua và người bán 
là như nhau trong cùng một thị trường (đã phân tích ở phần 
trên), có nghĩa là khi hệ số co dãn tương đối của cung cầu đã 
được xác định. Vì vậy ta có thể biểu hiện tác động của thuế trên 
hình 1.3, trên cơ sở đường cung và đường cầu ban đâu, khi Chính 
phủ đánh thuế sẽ tạo ra một chiếc nêm vào giữa đường cung và 
đường cầu, nó làm cho giá cầu tăng lên (người mua phải trả nhiều 
hơn so với giá cân bằng khi chưa có thuế) và giá cung sẽ giảm 
xuống (người bán thu được với giá thấp hơn giá cân bằng khi 
chưa có thuế). 
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Hình 1.3 minh họa thuế đánh vào một thị trường hàng hóa 
mà trong đó cầu ít co dãn còn cung rất co dãn, kết quả cho ta 
thấy gánh nặng thuế nghiêng về phía người tiêu dùng, có nghĩa 
là người tiêu dùng chịu tác động của thuế nhiêu hơn người cung 
cấp. Ta có thể giải thích điều này là do khi cầu ít co :dãn thì 
phản ứng của câu đối với giá rất thấp, vì vậy dù giá có tăng nhưng 
lượng cầu cũng ít thay đổi; trong khi đó cung co.dãn nhiều, phần 
ứng của cung rất mạnh đối với giá, vì vậy khi giá giảm một chút 
thì lượng cung sẽ giảm rất mạnh. Nói cách khác, khi có thuế sẽ 
làm cho lượng cân bằng giảm so với trước khi có thuế, do cầu ít 
co dãn nên tốc độ tăng của giá sẽ nhiều hơn tốc độ tăng của 
lượng: cung eo dãn nhiều nên tốc độ tăng của giá sẽ ít hơn tốc 
độ tăng của lượng. Khi lượng thay đổi như nhau thì tốc độ tăng 
của giá câu sẽ lớn hơn tốc độ tăng giá cung, điều này có nghĩa 
là giá cầu tăng nhiều hơn giá cung và người mua phải chịu thuế 
nhiều hơn người bán. 


Giá 


Giá người mua trả 
Giá không thuế ———> 


Giá người bán __—„y 
nhận được 


Lượng 


Hình 1.4 : Người mua chịu thuế ít hơn người bán 
khi cầu co dãn nhiều hơn cung. 
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Hình 1.4 minh họa tác động của thuế trong thị trường cung 
ít co đãn và cầu eo dãn nhiều. Khi cầu co dãn nhiều thì phản 
ứng của câu trước sự thay đổi giá rất lớn, ngược lại cung sẽ phản 
ứng ít trước sự thay đổi của giá. Giải thích tương tự như trường 
hợp hình 1.3, lượng cân bằng mới giảm khi có thuế, có nghĩa là 
lượng cung và lượng câu thay đổi cùng một tỉ lệ so với lượng cân 
bằng khi chưa có thuế, điều này sẽ có nghĩa là giá cung phải 
giảm với tỉ lệ lớn hơn giá cầu vì hệ số co đãn của cung theo giá 
ít hơn tỉ lệ eo dãn của giá đối với cầu. 

Ta có thể chứng minh như sau : 

% A lượng cung 


Hệ số co dãn cung = 
% A giá cung 


% A lượng cầu 
% A giá cầu 


Hệ số co dãn cầu = 


(so sánh hệ số eo dãn cung và cầu theo trị tuyệt đối) 
khi hệ số co dãn cầu > Hệ số co dãn của cung, ta có : 


% A lượng cầu % A lượng cung 


l% A giá câu! l% A giá cungl 


Và khi I% A lượng câu| = l% A lượng cung l 
=> l%A giá cầu! < l!%A giá cungl 
— Giá cầu tăng ít, giá cung giảm nhiều. 


Trong thực tế khó tìm thấy một thị trường cạnh tranh hoàn 
hảo, vì vậy tác động của giá đến cung cầu chỉ có thể được minh 
họa một cách tương đối. Có thể minh họa thị trường có cầu ít co 
dãn so với cung đó là thị trường xăng dâu tại Việt Nam (giai 
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đoạn xăng, dâu nhập khẩu 100%). Khi Chính phủ đánh thuế vào 
xăng dâu, người chịu gánh nặng thuế nhiều hơn chính là người: 
tiêu dùng, vì họ không có sản phẩm thay thế cho xăng dâu, vì 
vậy mặc dù giá tăng nhưng nhu câu tiêu thụ không thể giảm 
nhiều. Trong khi đó nhà nhập khẩu xăng dầu có thể điều tiết 
lượng Tông dầu nhập khẩu theo nhu câu của thị trường, dễ dàng 
thấy rằng đường cung xăng dầu là đường nằm ngang sòng sóng 
với trục hoành vì chi phí của nhà cung cấp được xác định trên 
cơ sở giá nhập khẩu xăng đầu, các chỉ phí khác và mức lợi nhuận 
dành cho nhà nhập khẩu (nếu giá nhập khẩu tăng đường ' cùnế 
sẽ địch chuyển song song lên phía trên). 


Giả sử giá bán 1 lít xăng dầu trong điều kiện không có thuế 
trung bình là 8.000 đồng, lượng xăng tiêu thụ trên. thị trường là 
Qọ. Nếu thuế đánh trên 1 lít xăng là 2.000, làm tăng giá xăng 
dâu, người dân có tiết kiệm lượng tiêu thụ nhưng không -nhiều 
lắm nên lượng tiêu thụ mới là Qị, (Q¡ nhỏ hờn Qọ, những không 
đáng kể). Ta có thể minh họa thị trường xăng dâu: bằng đồ thị 
trong hình 1.6. Trong hình này ta thấy gánh nặng, thuế hoàn, 

Giá XếU 


T=2000 


10.000 
8.000 


\\yy: 


Cung 


G Q; š Lượng 


Hình 1.5 : Sự phân chìa gánh nặng thuế đánh vào xăng dầu , 
trên thị trường Việt Nam (xăng, dầu nhập khẩu 100%). 
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toàn rơi vào người tiêu dùng vì cầu xăng dầu ít co đãn còn cung 
co dãn hoàn toàn. Giá cầu sau khi có thuế đã tăng thêm 2.000, 
đúng bằng mức thuế, còn người bán thì không hề bị ảnh hưởng 
vì giá cung vẫn không đổi. 


Tóm lại : Gánh nặng thuế sẽ nghiêng nhiều về phía có độ 
co dãn ít. Tại sao như vậy ? Bởi vì về bản chất độ co dãn phản 
ánh sự sẵn lòng rời bỏ thị trường của người mua hoặc người bán 
khi điểu kiện thị trường trở nên bất lợi. Câu co dãn ít có nghĩa 
là người mua không có phương án tốt khác để thay thế cho việc 
tiêu dùng hàng hóa này. Cung co dãn ít hàm ý người bán không 
có phương án tốt thay thế cho việc sản xuất hàng hóa này. Khi 
hàng hóa bị đánh thuế, bên có ít sự lựa chọn hơn không dễ dàng 
rời bỏ thị trường và do đó phải chịu gánh nặng thuế cao hơn. 


1.8.2 Phân tích tác động của thuế tới phúc lợi của những 
người tham gia thị trường 


1.5.2.1 Thuế làm biến dạng thị trường và gây ra mất mát vô 
ích, làm giảm tổng phúc lợi của nền kinh tế (Dead weight loss - 
DWL) 


Những người tham gia thị trường bao gồm người bán, người 
mua và Chính phủ (khi có thuế). Trong phần này chúng ta hãy 
tính toán những cái được cái mất của những người tham gia thị 
trường khi thuế đánh vào hàng hóa. Lợi ích mà người mua nhận 
được gọi là thặng dư người tiêu dùng, đó chính là số tiền người 
mua sẵn lòng trả cho hàng hóa trừ đi số tiền người mua thực tế 
trả; Lợi ích mà người bán nhận được gọi là thặng dư nhà sản 
xuất, đó chính là số tiển người bán nhận được trừ đi chi phí họ 
bỏ ra. Khi đánh thuế vào hàng hóa Chính phủ sẽ thu được lợi 
ích từ tổng số tiền thu thuế, nếu mức thuế đánh trên một đơn vị 
hàng hóa là TT, số lượng hàng hóa tiêu thụ Q, số thuế Chính phủ 
thu được là T*Q (Hình 1.6). 
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Giá 


Giá cầu 


Giá không thuế - 
. Giá cung 


° Lượng 


Q: Lượng có thuế Lượng không thuế ˆ' 


Hình 1.6 : Nguồn thu từ thuế : T*Ó. 


Để thấy được lợi ích của các bên tham gia thị trường khi củ 
thuế, chúng ‡a phải so sánh với trường hợp chưa có thuế, khí các 
bên tham gia thị trường chỉ có người mua và nhà sản xuất (xem 


mình họa tại hình 1.7). 
Giá 


Lượng ‹ 
Q: Lượng có thuế ' 


Q¿ : Lượng không thuế 


Hình 1.7 : Tác động của thuế đến thặng dư sản xuất 
và thặng dư tiêu dùng. 
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Từ hình 1.7 dễ dàng nhận thấy rằng khi chưa có thuế, giá 
cân bằng là giá không thuế và lượng hàng tiêu thụ ở mức Qạ, 
thăng dư người tiêu dùng là phần diện tích nằm giữa đường cầu 
và mức giá không thuế, tức là bằng tổng của A, B và C. Tương 
tự, vì đường cung phản ánh chi phí của nhà sản xuất, nên thặng 
dư của nhà sản xuất là diện tích giới hạn bởi đường cung và giá, 
được xác định bởi tổng diện tích D, E và F. 


Tổng thặng dư xã hội khi chưa có thuế bằng tổng thặng dư 
của nhà sản xuất và thặng dư của người tiêu dùng, tức là phần 
diện tích được giới hạn bởi đường cung và đường cầu. 


Khi có thuế: Giá cung = Giá cầu - Thuế. 


Thặng du người tiêu dùng là phần diện tích giới hạn bởi 
đường câu và giá cầu, tức là chỉ còn diện tích A. Thặng dư của 
nhà sản xuất là phần diện tích giới hạn bởi giá cung và đường 
cung, tức là chỉ còn diện tích hình F, số thuế Nhà nước thu được 
từ thặng dư của người sản xuất và người tiêu dùng là diện tích 
D và B. Như vậy tổng thặng dư xã hội khi có thuế là tổng diện 
tích A, B, D và F ouờ phân lợi ích bị mất đi do thuế gây ra lò 
diện tích C uờ E, được gọi là mất mát uô ích hay còn gọi là tổn 
thất tải trọng (Dead ueight loss - DWL). 


Tác động của thuế làm tăng giá cầu và giảm giá cung, dẫn 
đến kết quả là lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường bị giảm 
sút, lợi ích mang lại từ giao dịch trên thị trường bị giảm sút theo, 
người bán bán được ít hàng, lời ít; người mua mua được ít hàng, 
lợi ích mang lại từ tiêu dùng giảm. Tổng hợp mất mát của người 
mua và người bán do tác động của thuế mà Chính phủ cũng không 
được hưởng, đó chính là mất mát phúc lợi xã hội trong nền kinh 
tế được gọi là mất mát vô ích do thuế gây ra. Như vậy khi có 
thuế, tổng phúc lợi trong nên kinh tế sẽ giảm so với trước khi 
có thuế. 
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1.8.2.2 Những yếu tố quyết định phần mất mát vô L26/80162 


Phần mất mát vô ích phụ thuộc vào mức thuế và độ co đãn 
của cung và cầu theo giá. Trên hình 1.7, mất mát vô ích là. điện 
tích hai hình C và E. Tổng diện tích hai hình C và E là diện 
tích hình tam giác được giới hạn bởi đường cung,:đường tầu và 
mức thuế. Trong đó mức thuế chính là cạnh đáy của tam-giác:vã 
độ co dãn của cung cầu sẽ ảnh hưởng tới đường cao xuống cạnh 
đáy (được xác định bởi mức thuế). Nếu đường cầu và đường cung 
ít co dãn, đường cao này sẽ ngắn; nếu đường cầu và đường dung 
co dãn nhiều, đường cao sẽ dài hơn.:Ta đã biết, điện tích của tam 
giác bằng phân nửa chiểu cao nhân với cạnh đáy, tức là tỉ lộ 
thuận với chiều cao và cạnh đáy tương ứng. Vì vậy khi mức thuế 
cao và cầu, cung co dãn nhiều sẽ làm cho diện tích tam giác càng 
lớn, và tổn thất tải trọng gây ra bởi thuế càng lớn, điều nấy ‹ được 
mình họa trên hình 18a và 18b - ¬ vÉth 

Giá Giá = 
Cung 


Lượng Lượng 
Hình 1.8a : Cầu và cung Hình 1.8b : Cầu và cung 
co dãn nhiều, DWL lớn; co dãn ít, DWL nhỏ; 
thuế tăng DWL càng lớn. thuế tăng, DWL tăng. 


Tóm lại, khi Nhà nước can thiệp vào thị trường bằng cách 
đánh thuế vào hàng hóa sẽ làm giảm lợi ích của người tiêu dùng 
và người sản xuất, lợi ích này sẽ được chuyển giao cho Chính 
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phủ. Tuy nhiên Chính phủ không nhận được hết phần lợi ích 
chuyển giao từ người sản xuất và người tiêu dùng sang, từ đó gây 
ra một khoản mất mát và làm tổng phúc lợi trong nên kinh tế 
bị giảm sút. 


Nếu Chính phủ đưa ra một mức thuế suất quá cao, có thể 
dẫn đến tình trạng người cung cấp và người tiêu dùng đều rời bó 
thị trường, vì lúc này người mua phải trả giá quá cao, vượt mức 
sẵn lòng chỉ trả và người bán cũng không thể cung ứng hàng hóa 
dịch vụ vì giá mà họ nhận được quá thấp không bù đắp được chỉ 
phí. Khi giao dịch không xảy ra thì Chính phủ cũng không thu 
được thuế và gây tổn thất cho nên kinh tế đồng thời làm giảm 
tổng thu nhập quốc dân. 


Ngoài ra, khi Chính phủ thực thi chính sách thuế còn tạo 
ra một số chỉ phí cho việc thu thuế và phần thu ròng tủa Chính 
phủ từ thuế sẽ càng giảm nếu chỉ phí của bộ máy thu thuế càng 
lớn. Tuy nhiên nếu nguồn thu từ thuế được Chính phủ sử dụng 
một cách có hiệu quả thì nó sẽ tạo nên số nhân chỉ tiêu Chính 
phủ và kích thích tăng trưởng kinh tế, khắc phục được những 
thất bại của thị trường và phân phối lại thu nhập trong nền kinh 
tế một cách có hiệu quả. 
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10. 


11. 


PHỤ LỤC 1.1 - CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


Phân tích để làm rõ bản chất của thuế ? 


Hãy chứng minh rằng thuế ra đời và phát triển gắn với sự 
ra đời và phát triển của Nhà nước ? 


Tại sao nói : nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân ? 
Hãy phân tích các chức năng của thuế ? 


Hiện nay bạn và những người thân của bạn đang phải trả 
những khoản thuế nào theo nghĩa vụ mà không xuất phát từ 
lợi ích nhận được ? 


Hãy cho biết những khó khăn trong việc phát hiện các hành 
vi gian lận thuế ? 


Nêu các biện pháp chính cần áp dụng để nâng cao ý thức chấp 
hành thuế của doanh nghiệp và dân cư ? 


Hãy phân tích tính xung khắc giữa nguyên tắc công bằng và 
nguyên tắc hiệu quả ? 


Hãy cho biết có thể xây dựng một hệ thống thuế hoàn hảo 
không ? Tại sao ? 


Tại sao trên một thị trường hàng hóa, khi cầu co dãn nhiều 
hơn cung thì thuế đánh vào hàng hóa này sẽ ảnh hưởng đến 
người sản xuất nhiều hơn người tiêu dùng, hay nói cách khác 
gánh nặng thuế sẽ nghiêng về người sản xuất nhiều hơn ? 


Tại sao thuế suất càng cao lại gây ra mất mát vô ích càng 
lớn ? 
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CHƯƠNG 2 n 
TỔ CHỨC HỆ THỐNG THUẾ ` nam 


Hệ thống thuế của mỗi quốc gia bao gồm nhiều loại thuế 
khác nhau, bao trùm mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội, thể hiện 
chính sách thuế của các quốc gia trong từng thời kỳ: Thông thường 
mỗi loại thuế được Nhà nước ban hành thành luật với những 
thành phần cấu tạo cơ bản. Một khi hệ thống thuế được thiết lập 
không có nghĩa là các khoản thu thuế Sẽ ,tỰ động chảy vào túi 
của ngân sách quốc gia, để thực hiện được: điểu này cân phải. có 
bộ máy quản lý chịu trách nhiệm thực thi luật thuế ,với các biện 
pháp, quy trình nghiệp vụ thích hợp. Chương 2 sẽ tập trung Ì 
rõ các thành phần cơ bản của một luật thuế, giới thiệu hệ thống 
thuế, mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế, xu “hướng cải cách 
thuế ở Việt Nam và tại một số quốc gia khác. An 


NỘI DỤNG . 


2.1. Các yếu tố cơ bản của một sắc thuế 


2.2. Phân loại thuế 
- :  .. 
2.3. Hệ thống thuế của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới 


2.4. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế... 
2.5. Cải cách thuế tại Việt Nam 


Phụ lục 2.1 - Giới thiệu về cơ chế tự khai, tự.nộp thuế _ 
Phụ lục 2.2 - Giới thiệu về Luật quản lý thuế -: `. 


Phụ lục 2.3 - Câu hỏi ôn tập chương 2 
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2.1. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA MỘT SẮC THUẾ 


Hệ thống thuế của các quốc gia gồm nhiều loại thuế khác 
nhau bao trùm mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội. Thông thường 
mỗi loại thuế được Nhà nước ban hành thành luật (sắc thuế). Mỗi 
luật thuế bao gồm các yếu tố cơ bản sau : 


- Tên gọi của sắc thuế : Mỗi sắc thuế đều có tên riêng, tên 
gọi của thuế phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và thể hiện được đối 
tượng tác động của sắc thuế hoặc mục tiêu áp dụng của sắc thuế. 


- Đối tượng nộp thuế (người nộp thuế) : Là những pháp 
nhân, thể nhân được Nhà nước công nhận về mặt pháp lý, có các 
hoạt động, tài sản, thu nhập chịu thuế theo luật định. Người nộp 
thuế có trách nhiệm chuyển thuế vào Kho bạc Nhà nước. Ví dụ 
: Luật thuế giá trị gia tăng của Việt Nam quy định : Tổ chức, cá 
nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và tổ 
chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế là đối tượng 
nộp thuế giá trị gia tăng. 


- Đối tượng chịu thuế (cơ sở của thuế) : Là nguồn dẫn 
xuất trực tiếp của thuế (thuế nhằm vào cái gì). Mỗi luật thuế có 
một đối tượng chịu thuế riêng. Ngày nay các quốc gia thường đa 
dạng hóa cơ sở của thuế nhằm gia tăng nguồn thư của ngân sách 
Nhà nước và tránh áp lực của một số ít loại thuế đè lên vai người 
chịu thuế. Đối tượng chịu thuế có thể là thu nhập, tài sản, hàng 
hóa, dịch vụ... 


- Biểu thuế ~ thuế suất : Biểu thuế quy định các loại hàng 
hóa, dịch vụ, tài sản... thuộc diện chịu thuế. Mỗi đơn vị của các 
đối tượng tính thuế được ấn định một mức thuế gọi là thuế suất. 
Trong luật thuế, thuế suất là linh hồn của sắc thuế, là mối quan 
tâm hàng đầu của người nộp thuế. 


Ch.2 : TỔ CHỨC HỆ THỐNG THUẾ 57 


Thuế suất là yếu tố cơ bản nhất của luật thuế; thể hiện chính 
sách động viên thu nhập của Nhà nước đối với các chủ thể trong 
xã hội, thể hiện đường lối phát triển kinh tế cũng như chính 
sách phân phối thu nhập của dân cư trong từng giai đoạn phát 
triển kinh tế - xã hội nhất định. Do đó việc ấn định thuế suất 
phải đảm bảo tính khoa học, sao cho động viên được nguồn thủ 
cho ngân sách Nhà nước, phù hợp với khả năng đóng gốp của tắc 
chủ thể trong xã hội, góp phần kích thích sự phát triển kinh tế, 
thực hiện công bằng xã hội. 


Thuế suất có các loại sau : 


+ Thuế suất tuyệt đối : Là loại thuế suất được ấn n định bằng 
số tuyệt đối cho mỗi đơn vị của các đối tượng chịu thuế. Thuế sử 
dụng đất nông nghiệp của Việt Nam có thuế suất thuộc loại này, 
với đơn vị tính kg thóc/ha theo từng hạng đất. Loại thuế suất 
này rõ ràng, đơn giản, người nộp thuế dễ tính toán số ý thuế phái 
nộp, Nhà nước dễ kiểm soát nguồn thụ của ngân sách. Tuy: nhiên, 
trong điểu kiện lạm phát thuế suất tuyệt. đối không theo kịp sự 
biến động về giá, vì vậy loại thuế suất này ngày càng ít được sử 
đụng. 


+ Thuế suất tương đối : Là loại thuế suất được ấn định bằng ' 
tỉ lệ phần trăm (%) trên đối tượng chịu thuế. Có hai loại: thuế 
suất tương đối : 


Thuế suất tỷ lệ cố định : được ấn định bằng tỷ lệ giả tậu 
(%) cho mỗi đơn vị của đối tượng chịu thuế và con số này không 
thay đổi. Thuế suất cố định thường được áp dụng trong biểu thuế 
thu nhập công ty, thuế suất thuế giá trị gia tăng. của các quốc 
gia. Ví dụ biểu thuế giá trị gia tăng của Việt Nam ban hành năm 
1997 và được bổ sung sửa đổi năm 2003 quy định 3 mức thuế 
suất : 0% cho hàng xuất khẩu, 5% cho hàng hóa, dịch: vụ thiết 
yếu, 10% cho hàng hóa, dịch vụ thông thường; biểu thuế giá trị 


58 Ch.2 : TỔ CHỨC HỆ THỐNG THUẾ 


gia tăng của Pháp với mức thuế suất thông thường 19,6%, giảm 
Bð,B% đối với thực phẩm, sách, phương tiện công cộng, sửa nhà ở, 
giảm 2,1% đối với thuốc, báo chí. 


Thuế suất tỷ lệ Lãy tiến : là loại thuế suất được ấn định bằng 
tỉ lệ phần trăm trên đối tượng tính thuế và tỉ lệ này tăng dần 
theo độ lớn của đối tượng chịu thuế. Thuế suất lũy tiến thường 
được các quốc gia áp dụng trong biểu thuế thu nhập cá nhân, thuế 
tài sản. 


Có hai loại thuế suất lũy tiến : thuế suất lũy tiến từng phần 
và thuế suất lũy tiến toàn phần. 


Thuế suốt lũy tiến từng phần : Là hệ thống thuế suất gồm 
nhiều bậc áp dụng cho từng phần tăng thêm của đối tượng chịu 
thuế. Ví dụ : biểu thuế đánh trên tài sản thừa kế của Pháp (xem 
bảng 2.1) 


Bảng 2.1 : BIỂU THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 
TRONG THỪA KẾ TẠI PHÁP. 


Thuế suất (%) 
Giá trị (€) 


ST, TẾ 
[muatemaaiao | m (| | 
Em Ta | 
[taalSamoa6imom | ? | H | m | 8| 
[miammoaesoo | mm | mg | mo ị m—, 


Trên 30.000 đến 520.000 
Trên 520.000 đến 850.000 : 
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: : Thuế suất:(%) 


Nguồn : Eura Audit International, Paris, 2004. 
Ghi chú : 
_ (1) Cháu chắt được thừa kế. 
(2) Thừa kế của vợ, chồng. : ".... 
(3) Thừa kế của anh chị em. ĐA 2T 3 Tụ Phớ? 
(4) Thừa kế của người khác. 


Ví dụ : ông Jacques Pie, được thừa kế từ người.vợ quá cố 
của mình một số bất động sản trị giá 180.000 €. Theo biểu thuế 
ở bảng 2.1, số thuế chuyển nhượng bất động sản mà ông Jacques 
Pie phải nộp là : 32.990 € [(7.600 x 0%) + (3.800 +.3.600) x 10% 
+ (8.000 + 7.000) x 15% + (150.000 x 20%)1. 


Thuế suất lũy tiến toàn phân : Là hệ thống thuế suất tăng 
lên theo đối tượng chịu thuế, sự gia tăng này có hiệu lực trên 
toàn bộ đối tượng chịu thuế. Ví dụ : biểu thuế lợi tức doanh nghiệp 
của Việt Nam ban hành ngày 26/11/1983 (xem bảng 2.2). 


"H) 


Bảng 2.2 : BIỂU THUẾ LỢI TỨC CỦA VIỆT NAM. 
(Ban hành 28/01/1983 và hết hiệu lực từ năm 1986)_..., 
(Áp dụng cho các hộ cá thể kinh doanh — _ 
trong ngành thương nghiệp, ăn uống) _ - 


. ẹ in 
Lợi tức chịu thuế 1 tháng (đ) '| ” Thuế suất (%) - “` 
[23 |Đếnl00 7 2 ".. 
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+ am 7 |. 
+ xám | âm | 


Hai hộ A và B cùng kinh doanh nước giải khát. Lợi tức chịu 
thuế tháng 2 năm 1983 của hộ A là 2.700 đ, hộ B là 1.980 đ. 
Theo biểu thuế cho ở bảng 2.2 : 


— Hộ A có : 
Số thuế lợi tức phải nộp là: 1.620 đ 
Lợi tức sau thuế là : 1.080 đ 
- Hộ B có : 
Số thuế lợi tức phải nộp là: 910,8 đ 
Lợi tức sau thuế là : 1.069 đ 
Như vậy, hộ A kinh doanh giỏi hơn hộ B, có số lợi tức cao 


hơn hộ B 720 đồng, nhưng lợi tức mà họ được hưởng chỉ cao hơn 
hộ B là 11 đông. 


Thuế suất lũy tiến toàn phần có tính điểu tiết thu nhập 
mạnh hơn thuế suất lũy tiến từng phần, tuy nhiên, đo nó có xu 
hướng làm triệt tiêu ý muốn làm giàu của người chịu thuế nên 
ngày nay các quốc gia hầu như không áp dụng thuế suất lũy tiến 
toàn phần trong các luật thuế. 


- Giá tính thuế : Là giá làm căn cứ để tính thuế. Đối với 
một số sắc thuế giá tính thuế là một trong những cơ sở quan 
trọng để xác định mức thuế phải nộp. Ví dụ : Luật thuế thuế giá 
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trị gia tăng của Việt Nam (ban hành 10/05/1997, sửa đổi năm 
2003) quy định : giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng nhập 
khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) thuế nhập khẩu (nếu có) 
cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Rõ ràng việc quy định 
giá tính thuế giá trị gia tăng trong trường hợp nêu trên là căn 
cứ rất quan trọng để xác định chính xác thuế giá trị gia tăng đối 
với hàng nhập khẩu. 


- Chế độ giảm thuế, chế độ miễn thuế : 


Thông qua chế độ miễn thuế, giảm thuế Nhà nước kích thích 
phân bổ các nguồn lực xã hội theo định hướng của Nhà nước. Các 
chủ thể kinh doanh hoạt động trước hết vì lợi ích riêng của họ, 
điều này có thể có tác động tiêu cực đến lợi ích chung của xã hội. 
Do đó Nhà nước bằng thuế suất, chế độ giảm thuế, miễn thuế để 
điều phối việc phân bổ các nguồn lực xã hội. Việc giảm thuế, miễn 
thuế cho các doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định được 
xem như một khoản tài trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp, đó 
là khoản đầu tư mà nguồn thu sẽ là khoản thuế thu tăng thêm 
trong tương lai. Trong kinh doanh nhiều khi doanh nghiệp gặp 
những rủi ro, gây ra những tốn thất cho doanh nghiệp, lúc này 
việc miễn thuế, giảm thuế không chỉ mang ý nghĩa về vật chất 
mà còn là sự động viên các doanh nghiệp về tỉnh thần giúp họ 
vượt qua những khó khăn. Tuy nhiên, cần phải nhận thức rằng 
vận dụng chế độ miễn thuế, giảm thuế phải hợp lý, tránh tạo kẽ 
hở cho các đối tượng nộp thuế có thể trốn thuế, gây ra hiện tượng 
tiêu cực trong công tác quản lý thuế, tạo sự không công bằng giữa 
các đối tượng nộp thuế. 


~ Thủ tục thư - nộp thuế : 


Thủ tục thu - nộp thuế bao gồm các quy định về đăng ký 
kinh doanh, đăng ký thuế, nộp thuế ở đâu, nộp cho ai, xử lý các 
trường hợp vi phạm luật thuế, thuế có hiệu lực từ thời điểm nào, 
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thời hạn hiệu lực truy tố trách nhiệm trong trường hợp vi phạm 
luật thuế. 


2.2. PHÂN LOẠI THUẾ 


Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu, quản 
lý, phân tích, đánh giá tính hiệu lực của thuế và tổ chức thu thuế 
hiệu quả cần thiết phải phân loại thuế. Việc phân loại thuế được 
thực hiện theo nhiều tiêu thức khác nhau. 


2.2.1. Phân loại thuế theo đối tượng nộp thuế 


Theo đối tượng nộp thuế, các sắc thuế được chia thành 2 nhóm 
là thuế gián thu và thuế trực thu. 


~ Thuế gián thu : Là loại thuế gián tiếp thu từ người tiêu 
dùng được ấn định dưới hình thức một khoản phụ thu thêm trong 
giá của hàng hóa, dịch vụ luân chuyển trên thị trường. Thuế gián 
thu là một yếu tố cấu thành giá thanh toán của hàng hóa dịch 
vụ tiêu thụ. Ví dụ : giá bán điện cho dân cư trong định mức 
(100 kwh đầu tiên) của Sở điện vào tháng 8/2006 là ð50 đ/kwh, 
nhưng giá mà người dân phải thanh toán cho sở điện là 605 đ/kwh. 


Đối với thuế gián thu người nộp thuế và người chịu thuế 
không đồng nhất. Ví dụ : thuế nhập khẩu được tính vào giá của 
hàng nhập khẩu, do đó người tiêu dùng hàng nhập khẩu phải 
chịu khoản thuế này, nhưng người nộp thuế nhập khẩu lại là các 
đơn vị nhập khẩu hàng hóa chịu thuế. 


Thuế gián thu có phạm vi thu rất rộng, do đó việc điều chỉnh 
thuế gián thu dễ dàng hơn thuế trực thu. Xét về tác động tâm 
lý, thuế gián thu dễ được chấp nhận hơn do người chịu thuế 
thường không cảm nhận được được đẩy đủ gáng nặng của loại 
thuế này, việc trả thuế trở nên rất tự nhiên. Tuy nhiên, thuế 
gián thu lại không xem xét đến tình hình thu nhập hay tài sản 
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của người chịu thuế. Mọi công dân đều phải tiêu dùng và sử dụng 
những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và đều phải chịu 
khoản thuế gián thu ẩn mình trong giá cả hàng hóa, dịch vụ cho 
dù họ có thu nhập không giống nhau. Hay nói một cách khác việc 
đánh thuế chưa đúng với khả năng chỉ trả, thậm chí trong một 
số trường hợp thuế gián thu còn mang tính lũy thoái. Có nghĩa 
là những hộ gia đình có thu nhập thấp phải chịu gánh nặng thuế 
lớn hơn so với những gia lớn: có thu nhập cao (xét trong tương 
quan với thu nhập). 


- Thuế trực thu : Là loại thuế Nhà nước thu trực tiếp từ 
các thể nhân và pháp nhân có thu nhập hay tài sản chịu thuế 
theo luật định. Trong thuế trực thụ người nộp thuế chính cũng 
chính là người chịu thuế. 


Ví đụ : ông Nguyễn có thu nhập bình quân một tháng là 
- 6.000.000 VND, theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có 
thu nhập cao của Việt Nam (Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQHII 
ngày 24/3/2004), ông Nguyễn có thu nhập chịu thuế một tháng 
là 1.000.000, số thuế thu nhập mà ông phải nộp bình quân một 
tháng là 100.000 (1.000.000 x 10%). Như vậy, quan hệ thu nộp 
trong trường hợp này chỉ có Nhà nước và người nộp thuế (là ông 
Nguyễn). 


Thuế trực thu có tính điều tiết thu nhập cao hơn thuế gián 
thu. Xét về tính công bằng, thuế trực thu thường đáp ứng được 
nguyên tắc : đánh thuế theo khả năng chỉ trả. Tuy nhiên, thuế 
trực thu gây tác động tâm lý nặng nề do người có thu nhập, tài 
sản phải trả thuế trực tiếp cho Nhà nước, nên họ cảm nhận rõ 
gánh nặng về thuế và có thể dẫn đến những phản ứng để giảm 
nhẹ gáng nặng này. 


Tại Việt Nam, với sự phát triển của kinh tế thị trường và 
tác động của cải cách thuế, cơ cấu giữa thuế gián thu, thuế trực 
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thu có xu hướng thay đổi, tỷ trọng của thuế trực thu có xu hướng 
gia tăng còn tỷ trọng của thuế gián thu lại có xu hướng giảm 
(xem bảng 2.3). 
Bảng 2.3 : CƠ CẤU CÁC LOẠI THUẾ CỦA VIỆT NAM 
NĂM 2003 -_ 2008. 
Đơn vị tính : tỷ đồng ' 


| Năm2003 | Năm 2004' | Năm 2005"- | 
Tỷ Tỷ Tỷ 
trọng trọng trọng 


100% 
|1. | Thuế gián thu —_ | ø4,385|s0.3%| 77,146]50.3%] ø4,529|46.%) 
11, 


1.2.| Thuế tiêu thụ đặc biệt| 8,851| 6.9%| 14,212| 9.3%| 15,455 | 8.5% 
hàng sản xuất trong nước 

1.3.| Thuế xuất, nhập khẩu, | 22,374 |17.B% | 21,B42 |14.0% | 21,500 | 11.8% 
thuế tiêu thụ đặc biệt 
hàng nhập khẩu 


|2 | Thuế trực thu —__— | ø3/883|48.7%| 78/284|48.7%] 96,838|53.4% 
‡.1.| Thuế thu nhập D.nghiệp| 47,410 37.1%] 55,290 |36.04%| 70,543 |a8.946| 
|22.| Thuế thu nhập cá nhân | 2951| 28%| 3,621| 2896| 4400| 2.4% 
J>3|Thuếnhàdđ | 350085] 438j08%| 450] 02% 


lim. 

|2.5.| Lệ phí trước bạ 1817| 14%| 2,610| 1.7%| 2,850] 1.6% 

E--NsLzIceE 
sử dụng đất 

2.7.| Thuế tài nguyên 7.6% | 13,026 9.4% 


2.8.| Thuế sử dụng đất 161| 01%|  130|0./08%| 100] 0.1% 
nông nghiệp l 


- Nguồn : Tổng hợp từ website của Bộ Tài chính (http : /www.mof.gov.vn) tháng 
6/2006, trong đó : Số liệu năm 2004 là số liệu ước thực hiện lần 2; Số liệu năm 
2005 là số liệu ước thực hiện lần 1. 
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2.2.2. Phân loại thuế theo đối tượng chịu thuế 


Theo đối tượng chịu thuế hay còn gọi là cơ sở đánh thuế, hệ 
thống thuế được chia thành các nhóm : thuế thu nhập, thuế tiêu 
dùng, thuế tài sản. 


~ Thuế thu nhập đánh vào thu nhập hình thành từ các nguôn 
như : từ lao động dưới dạng tiền công, từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh dưới dạng lợi nhuận, lợi tức. Thuế thu nhập thường 
có các sắc thuế như : thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập eá 
nhân, thuế lợi nhuận chuyển ra nước ngoài. 


— Thuế tiêu dùng, là loại thuế đánh vào hàng hóa tiêu thụ 
và dịch vụ cung ứng. Thuế tiêu dùng thường có các sắc thuế như : 
thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 
nhập khẩu. Thuế tiêu dùng có tính chất hướng dẫn sản xuất và 
tiêu dùng. 

- Thuế tài sản là loại thuế đánh vào việc sở hữu, sử dụng 
hay chuyển nhượng tài sản. Tại Việt Nam thuế tài sản gồm có : 
thuế nhà đất, lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyển sử dụng đất, 
thuế tài nguyên. 


2.2.3. Phân loại thuế theo mối tương quan giữa thuế phải nộp 
và thu nhập 


Theo mối tương quan giữa thuế phải nộp (T) và thu nhập 
(Y), thuế được chia thành các loại : thuế có tính lũy tiến, thuế có 
tính tỷ lệ và thuế có tính lũy thoái. Thuế có tính lũy tiến nếu nó 
lấy đi một phần thu nhập lớn hơn khi thu nhập tăng. Thuế theo 
tỷ lệ nếu nó chiếm một tỷ lệ không đổi trong thu nhập. Thuế có 
tính lũy thoái nếu người có thu nhập thấp phải chịu gánh nặng 
thuế tương đối cao hơn người có thu nhập cao. Hình 2.1 mô tả 
thuế có tính chất lũy tiến và thuế có tính chất lũy thoái. 
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TY r 
Thuế có tính lũy tiến 


% thu 
nhập 
phải 
trả 
thuế 


Thuế có tính tỷ lệ 


Thuế có tính lũy thoái ˆ ˆ 


Thu nhập (Y) té¿ 

Hình 2.1 : Thuế theo tính chất lũy tiến, tỷ lệ, lũy thoái. ` ` | 

côn, “4/2 sat 35 sayg 

Ví dụ : Gia đình A có thu nhập bình quân 900.000 đồng/tháng, 

Gia đình B có thu nhập 1.500.000 đ/tháng, hộ gia đình C có thu 

nhập bình quân 3.000.000 đ/tháng. Giả định cả ba gia đình đều 

có 2 người con đang đi học, mỗi gia đình đều phải mua 4 bộ đồng 

phục học sinh cho con vào đầu năm học. Trên thị trường. có bán 

3 loại đồng phục cho học sinh (chất liệu vải khác nhau) với 'giá 

chưa có thuế giá trị gia tăng là 100.000 đ/bộ,:120;000 đ/bộ và 

150.000 đ/bộ, thuế suất giá trị gia tăng là 10%. Giả định các hộ 

gia đình trên quyết định mua đồng phục với các mức giá, ương 

ứng là 100.000 đ/bộ, 120.000 đ/bộ và 150. 000 đ?bộ. Bảng. 9, + tính 

số tiển thuế và tỷ lệ phần trăm thuế phải trả trên thu nhập c của 
mỗi hộ gia đình. 
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Bảng 2.4 : THUẾ CÓ TÍNH LŨY THOÁI.. ... 


' Phần trăm thuế, Ì 


Thu nhậ h ỉ 
u nhập Số thuế phải trả _trên thu nhập ` 


(đồng) (đồng) | | | ® h 


900.000 100.000 x 4 x 10% = 40.000 


1.500.000 120.000 x 4 x 10% = 48.000 [;, 


3.000.000 [150.000 x 4 x 10% = 60.000 


Gia đình C có thu nhập cao nhất, nhưng lại có tỷ: lệ thuế 
phải trả trên thu nhập (2%) thấp hơn so với hộ gia đình A (4;4%} 
và hộ gia đình B (3,2%). Gia đình A có thu nhập thấp hơn nhưng: 
phải chịu gáng nặng thuế cao hơn gia đình B và C. 


Nếu cả ba gia đình trên cùng mua một loại đẳng phục với, 
cùng một mức giá và cùng phải trả một số thuế giá trị gia tăng 
như nhau thì tính lũy thoái của thuế sẽ còn cao hớn. 


bìa àU 


Ví dụ trên mới chỉ tính một mặt hàng là đông phục học 
sinh, nhưng trong thực tế có rất nhiễu mặt hàng rất: thiết yếu 
cho đời sống (có tính co dãn kém) thuộc diện chịu thuế giá:trị 
gia tăng, người có thu nhập thấp hay cao đều phải sử dụng, khi 
đó tỷ lệ thuế phải nộp đối với người có thu nhập thấp hơn, SẼ. Cao 
hơn nữa. Tính công bằng dọc trong ng hợp này không được 
đảm bảo. 


2.3. HỆ THỐNG THUẾ CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT $ số 
QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 


Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập được tạo:ra :và luân 
chuyển theo một dòng khép kín, người lao động nhận được tiển 
công, dùng thu nhập của mình để trả tiên mua hàng hóa, dịch 


.{ CÍN 
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vụ của các công ty, đến lượt các công ty lại dùng tiển thu được 
để trả lãi cho các khoản vốn đi vay, tiển công, cổ tức... và sau. 
đó các đối tượng có thu nhập này lại sử dụng tiền thu được để 
mua hàng hóa, dịch vụ... Chính sự biến đổi đa dạng này tạo ra 
những cơ sở đánh thuế khác nhau, hay nói một cách khác là xuất 
hiện các hình thức thuế (các sắc thuế) khác nhau. : 


Hệ thống thuế là tổng hợp các sắc thuế khác nhau với -cơ, 
chế hoạt động, đối tượng điều chỉnh, phương pháp tính thuế, mức 
độ điều tiết và phương pháp thu nộp khác nhau. Các hình thức 
thuế có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau nhằm đảm bảo 
thu cho ngân sách và thực hiện mục tiêu điều tiết vĩ mô nên. kinh 
tế của Nhà nước. : : _. 


Việc quyết, định số lượng các sắc thuế trong hệ thống thuế 
của một quốc gia phải dựa vào các căn cứ sau: ' 


- Sự vận động của dòng thu nhập trong nền kinh tế đơn 
giản hay phức tạp. 


- Khả năng kiểm soát, điều chỉnh sự vận động của dòng thu 
nhập trong nền kinh tế của Chính phủ. _ 


- Các vấn đề xã hội như phong tực, tập quần của dân cứ, 
trình độ dân trí của dân cư. 


te 


- Các điều kiện về hội nhập kinh tế mà các quốc gia cam 
kết thực hiện. 

Điêu đó cũng đồng nghĩa với việc hệ thống thuế của các quốc 
gia phải được thiết lập phù hợp với các điểu kiện cụ thể của mỗi 
quốc gia trong từng thời kỳ. 
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2.3.1. Hệ thống thuế của Việt Nam 


(1) Trước cải cách thuế bước 1 hệ thống thuế của Việt Nam 
bao gồm các sắc thuế chủ yếu sau : 


- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch. 


- Thuế công, thương nghiệp. Trong thuế công, thương nghiệp 
gồm có nhiều loại thuế khác nhau, như : thuế doanh nghiệp, thuế 
lợi tức doanh nghiệp, thuế hàng hóa, thuế môn bài, thuế sát 
sinh... 


¬ Thuế nông nghiệp. 

~ Thu quốc doanh (áp dụng riêng đối với các doanh nghiệp 
quốc doanh). 

(2) Hệ thống thuế của Việt Nam sau cải cách thuế buớc 1 


có nhiều thay đổi đáng kể so với trước cải cách, bao gầm 11 sắc 
thuế và hệ thống phí và lệ phí (xem bảng 2.5). 


(3) Hệ thống thuế của Việt Nam sau cải cách thuế buớc 9 
và tính đến năm 2006 bao gồm 10 sắc thuế và hệ thống phí và 
lệ phí (xem bảng 2.5). 
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Bảng 2.5. HỆ THỐNG THUẾ CỦA VIỆT NAM. 
Hệ thống thuế sau Hệ thống thuế sau 
cải cách thuế bước 1 cải cách thuế bước 2 
THUẾ Thuế doanh thu Thuế giá trị gia tăng 


GIÁN | Thuế xuất nhập khẩu | Thuế xuất, nhập khẩu 
THỦ 


Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế tiêu thụ đặc biệt 
Thuế lợi tức Thuế thu nhập doanh nghiệp 


"Thuế thu nhập đối với | Thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao | người có thu nhập cao 


HỆ Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
THỐNG Phan sa me. 
THUẾ THUE Thuế chuyển quyền sử dụng 
TRỰC đất 
NT 'Thuế chuyển quyển 
sử dụng đất 


Thuế nhà đất Thuế nhà đất 


PHÍ, LỆ PHÍ PHÍ, LỆ PHÍ 


Nội dung cụ thể của các sắc thuế áp dụng tại Việt Nam sau 
cải cách thuế bước 2 sẽ được trình bày cụ thể trong phần 2, 
phần 3, từ chương 3 đến chương 9. 


(1) Thuế vốn là khoản thu do sử dụng vốn của Ngân sách Nhà nước (NSNN) 
áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước với mục đích kích thích sử dụng 
vốn hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. Thu trên vốn = (vốn NSNN + vốn có 
nguồn gốc từ NSNN) x Tỷ lệ thu về sử dụng vốn N8§NN. Tỷ lệ thu về sử 
dụng vốn NSNN được quy định cụ thể theo từng ngành (ngành công nghiệp 
nặng từ 0,2% -~ 0,4%/tháng; công nghiệp nhẹ từ 0,3% — 0,4%/tháng...). 
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2.3.2. Hệ thống thuế của một số quốc gia trên thế giới 
2.3.2.1 Hệ thống thuế của Trung Quốc 


Trung Quốc là quốc gia láng giểng của Việt Nam, có nhiều 
đặc điểm chung về kinh tế - xã hội, đặc biệt cả hai quốc gia cùng 
phát triển kinh tế thị trường từ nền sắn xuất phong kiến nhỏ bé 
và lạc hậu. Trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 
Trung Quốc là một trong những quốc gia có sự phát triển về kinh 
tế vững chắc. Thuế là nguồn thu tài chính quan trọng nhất của 
Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong những đòn bẩy kinh tế 
quan trọng được Nhà nước sử dụng để đẩy mạnh việc điều hành 
kinh tế vĩ mô, tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội Trung 
Quốc. Sau quá trình cải cách thuế năm 1994 và tiếp tục những 
năm sau đó Trưng Quốc đã bước đầu xây dựng một nệ thống thuế 
phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. : 


Hệ thống thuế của Trung Quốc tính đến tháng 12/2005 có 
tất cả 25 loại thuế. Theo bản chất và chức năng, có thể chia làm 
7 phân loại. Trước ngày 1/1/2006, hệ thống thuế của Trung Quốc 
bao gồm 8 phân loại, nhưng thuế nông nghiệp được bãi bỏ kể từ 
ngày 1/1/2006 nhằm mục tiêu giúp nông dân tăng vốn và giúp 
cho sản phẩm nông nghiệp của Trung Quốc tăng sức cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế. 


a. Loại thuế đánh trên doanh số (Turnover taxes), gồm có : 
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ và thuế kinh doanh. 
Tiền thuế đánh trên doanh số bán hoặc đoanh thu của 
người nộp thuế trong lãnh vực sản xuất, lưu thông hoặc 
khu vực địch vụ. 

b. Thuế đánh trên thu nhập (Income taxes) bao gồm : thuế 


thu nhập doanh nghiệp (áp dụng cho những doanh nghiệp 
trong nước như : doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp 
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tập thể, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần và 
liên doanh), thuế thu nhập doanh nghiệp cho những tổ 
chức đầu tư nước ngoài và công ty nước ngoài, thuế thu 
nhập cá nhân. Những loại thuế này đánh trên cơ sở lợi 
nhuận thu được của người sản xuất, người kinh doanh 
hoặc cá nhân. 


._ Thuế tài nguyên (Resource taxes), gồm có thuế tài nguyên, 


thuế sử dụng đất ở thành thị và nông thôn. Loại thuế 
này áp dụng cho những người khai thác tài nguyên và sử 
dụng đất đai. Những loại thuế này thể hiện dưới dạng 
phí tính lên việc sử dụng tài nguyên quốc gia, và mục 
đích là để điều chỉnh những lợi nhuận khác biệt của người 
trả thuế, những người sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn 
của quốc gia. 


. Thuế cho những mục đích đặc biệt (Taxes for special 


purposes). Thuế này bao gồm thuế xây dựng và bảo quản 
đô thị, thuế đánh trên việc chiếm dụng đất nông nghiệp, 
thuế đầu tư tài sản cố định và sự lên giá của đất. 


. Thuế tài sản (Property taxes) bao gồm thuế nhà ở, thuế 


bất động sản đô thị và thuế thừa kế. 


. Danh mục thuế hành vi (Behaviour tax), bao gồm thuế 


sử dụng tàu thuyền, thuế đánh trên giấy phép sử dụng 
tàu thuyền và xe cộ, thuế tem (stamp duty), thuế chứng 
từ, thuế trao đổi chứng khoán, thuế sát sinh và thuế đánh 
trên những buổi tiệc lớn. 


. Danh mục thuế hải quan. Thuế hải quan đánh lên hàng 


hóa và những đồ vật nhập khẩu hoặc xuất khẩu ra khỏi 
Trung Quốc. 
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2.3.2.2. Hệ thống thuế của Thái Lan 


Bảng 2.6. NHỮNG SẮC THUẾ CHỦ YẾU CỦA THÁI LAN. 


Thuế giá trị gia tăng | Áp dụng từ năm 1992 
Thuế xuất, nhập khẩu | Xem thêm chỉ tiết chương 3, mục 3.4.1 


„ | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Xem thêm chỉ tiết chương 5, 
THUE mục 5.3.2.1 
GIÁN 


THU_ | Thuế kinh doanh Đánh trên những ngành kinh doanh 


địch vụ đặc biệt mà việc áp dụng thuế 


GTGT là rất khó khăn 
Thuế thu nhập 


công ty 


"Thuế đánh trên các loại cổ phiếu, giấy 
nợ, chuyển nhượng đất... 


Thuế suất chuẩn 30%. Ưu đãi cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ với mức thuế 
suất 20% — 25% 


Thuế thu nhập Xem thêm chỉ tiết chương 7, mục 7.3.3 


cá nhân 


Áp dụng đối với các doanh nghiệp 
kinh doanh xăng đầu. Tính trên lợi 
nhuận thuần với thuế suất 50% 


Thuế thu nhập 
từ xăng dầu 


Nguồn : Tập hợp và dịch từ website của cơ quan Hải quan Thái Lan. 


(1)Ngành kinh doanh đặc biệt tại Thái Lan gồm có : ngân hàng, các tổ chức 
tài chính, bảo hiểm nhân thọ, công ty chứng khoán, hiệu cầm đổ, kinh 
doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán. Cơ sở tính thuế là các loại 
lãi, thu nhập. Thuế suất. từ 0,1% đến 3%. 
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__ 23.23. Những loại thuế chủ yếu của một số quốc gia ở châu 


Âu 


Ngoài các loại thuế cơ bản như : thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập cá nhân, thuế thu nhập công ty, thuế xuất nhập khẩu 
đa số các quốc gia châu Âu còn áp dụng các sắc thuế sau : 


+ Stamp Duty (tương ứng như lệ phí trước bạ của Việt Nam) : 
Đa số các quốc gia ở châu Âu áp dụng sắc thuế này. Thông thường 
loại thuế này đánh trên việc chuyển nhượng nhà đất, chuyển 
nhượng cổ phiếu công ty. Tuy nhiên có quốc gia chỉ đánh thuế 
đối với nhà đất, riêng Slovakia không ban hành sắc thuế này. 


Tại Hà Lan thuế chuyển nhượng nhà đất là 0,65% trên giá 
trị chuyển nhượng, đối với cổ phiếu là 6% tính trên giá thị trường. 


Tại Đức, thuế chuyển nhượng nhà đất cho mọi giao dịch là 
3,5%. 


Tại Anh, thuế chuyển nhượng nhà đất, được thực hiện theo 
loại thuế lũy tiến có 4 mức thuế suất, đối với các giao dịch trên 
ð50.000 GBP (đồng bảng Anh) có thuế suất cao nhất là 4%, các 
giao dịch dưới 60.000 GBP thuế suất thấp nhất là 0%. 


+ Thuế tài sản (Taxation of Estates) 


Hầu hết các quốc gia ở châu Âu áp dụng sắc thuế này. Thuế 
suất được quy định tùy thuộc vào mối quan hệ giữa người được 
thừa kế và người nhận tài sản thừa kế (trừ Anh có quy định 
khác). 


Tại Đức, thuế tài sản được tỉnh trên tổng giá trị tài sản 
được nhận (áp dụng đối với công dân Đức). Biểu thuế tính cho 
3 nhóm đối tượng, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa người đã mất 
với người được thừa hưởng tài sản thừa kế. : 
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Tại Anh, sẽ được miễn thuế tài sản nếu phần tài sản thừa 
kế đã được thực hiện hơn 7 năm trước khi người tặng mất. Phần 
tài sản thừa kế được thực hiện dưới 7 năm trước khi người tặng 
mất có giá trị tổng cộng trên 263.000 GBP được tính thuế từ 8% 
đến 40%. Thuế suất cao nhất (40%) tính cho khoảng thời gian 
trao tặng trước khi mất từ 0 - 3 năm, thấp nhất 7% nếu khoảng 
thời gian tặng trước khi mất từ 6 - 7 năm. 


Nguồn : Eura Audit International, Paris, 2004. 


2.4. MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ 
2.4.1. Các mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế 


Về tổng thể mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế của các 
quốc gia trên thế giới đều được tổ chức thành một hệ thống bao 
gồm nhiều cấp. Có hai xu hướng tổ chức bộ máy quản lý thuế : 


- Mô hình tổ chức bệ máy quản lý thuế không hoàn toàn 
phù hợp với bộ máy chính quyển Nhà nước, bao gồm : cơ quan 
thuế Trung ương, cơ quan thuế vùng và cơ quan thuế các địa 
phương thuộc vùng (Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản). 


- Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế được tổ chức hoàn 
toàn phù hợp với bộ máy chính quyền Nhà nước : cơ quan thuế 
Trung ương, cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố; cơ quan thuế cấp 
quận, huyện (Việt Nam, Trung Quốc). 

Ở từng cấp, bộ máy quản lý thuế có thể được tổ chức theo 
các mô hình sau : 

+ Mô hình tổ chức bộ máu quân lý thuế theo sắc thuế : 

Là mô hình lấy việc quản lý theo sắc thuế làm nguyên tắc 
chi phối. Theo đó, các bộ phận (phòng, ban) được thành lập để 
quản lý một hoặc một số sắc thuế cụ thể. Do vậy, mỗi phòng ban 
phải thực hiện tất cả các chức năng, các nghiệp vụ để quản lý 
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các loại thuế được phân công. Đây là mô hình quản lý khép kín 
đối với mỗi loại thuế. 

Mô hình tổ chức khép kín cho phép xác định rõ trách nhiệm 
của từng phòng ban đối với sự phát triển và hoàn thiện mỗi sắc 
thuế, qua đó phát hiện kịp thời những bất hợp lý trong từng sắc 
thuế để điều chỉnh kịp thời, đồng thời tạo thuận lợi cho việc xây 
dựng các quy trình quản lý thuế thích hợp cho mỗi sắc thuế. 


Tuy nhiên, mô hình tổ chức bộ máy quần lý thuế theo từng 


sắc thuế có những ảnh hưởng không tốt đến tính hiệu quả của : 


công tác quản lý thuế, do không có sự chuyên môn hóa trong từng 
nghiệp vụ (phòng nào cũng có nghiệp vụ như nhau), làm cho biên 
chế quản lý lớn, chi phí quản lý thuế cao. Bên cạnh đó, về phía 
đối tượng nộp thuế họ gặp phải sự phiển hà và tốn nhiều thời 
gian cho việc phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra từ các phòng ban 
khác nhau đến kiểm tra cùng một hệ thống sổ sách, chứng từ 
phục vụ cho công tác thu nộp nhiều loại thuế khác nhau. Mặt 
khác mô hình này còn dễ tạo ra sự thỏa hiệp giữa các phòng ban 
với các đối tượng nộp thuế để trốn thuế và hiện tượng này rất 
khó bị phát hiện. 


Mô hình tổ chức cơ quan thuế theo từng sắc thuế chỉ nên 
áp dụng ở các cơ quan thuế Trung ương, như vậy sẽ tạo điều kiện 
cho việc nghiên cứu, đưa ra để nghị cải tiến, sửa đổi hoặc ban 
hành một chính sách thuế mới. 


+ Mô hình tổ chức bộ máu quản lý thuế theo chức năng : 


Là mô hình lấy chức năng quản lý thuế làm nguyên tắc chỉ 
phối. Theo đó, các phòng ban được phân công thực hiện một hoặc 
một số chức năng nhất định trong quy trình quản lý thuế, như : 
chức năng xử lý tờ khai và dữ liệu về thuế, chức năng thu nợ và 
cưỡng chế; chức năng thanh tra thuế, chức năng tuyên truyền và 
hỗ trợ đối tượng nộp thuế. Mô hình tổ chức theo chức năng buộc 
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các bộ phận phải có sự liên kết với nhau, vì thế khắc phục được 
những nhược điểm của mô hình tổ chức theo sắc thuế. 


Mô hình tổ chức quản lý thuế theo chức năng thích ứng với 
mọi sự thay đổi về chính sách thuế và đối tượng nộp thuế. Bên 
cạnh đó, hiệu quản lý thuế được nâng cao do công tác quản lý 
thuế được chuyên môn hóa, giảm chỉ phí quản lý thuế. 


Ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang chuyển 
đổi, khi mà tính tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của các đoanh 
nghiệp và dân cư còn thấp thì việc tổ chức bộ máy quản lý thuế 
theo chức năng có thể giúp giảm đáng kể tình trạng trốn thuế 
và những thất thoát trong công tác quản lý thu thuế. 


Tuy vậy, cách thức tổ chức bộ máy quản lý thuế theo mô 
hình chức năng gây khó khăn cho việc tập hợp đây đủ thông tin 
về một đối tượng nộp thuế, do mỗi phòng ban chỉ quản lý một 
khía cạnh hạn hẹp của các đối tượng nộp thuế. Điều này làm 
giảm tính thời sự của những thông tin về đối tượng nộp thuế, 
khi xảy ra thất thu thuế khó quy trách nhiệm cho bộ phận cụ 
thể nào. 


+ Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế theo dối tượng nộp 
thuế : 


Là mô hình lấy quản lý theo đối tượng nộp thuế làm nguyên 
tắc chi phối. Theo đó, các đối tượng nộp thuế được chia thành 
các nhóm dựa trên quy mô hoạt động, hình thức sở hữu hoặc 
ngành kinh tế, mỗi phòng ban chịu trách nhiệm quản lý và cung 
cấp những thông tin đẩy đủ về từng nhóm đối tượng nộp thuế. 
Từ đó, hình thành các phòng quản lý thuế theo đối tượng nộp 
thuế, như : quản lý thuế doanh nghiệp lớn, phòng quản lý thuế 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc phòng quản lý thuế khu vực kinh 
tế quốc doanh, phòng quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh... 
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Mô hình này đòi hỏi đội ngũ nhân sự có trình' độ cao, riiưng 
nó góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi phòng ban trong:việc 
quản lý thuế, giảm được sự phiền hà cho các đối tượng nộp thuế 
và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế vì có sự kết hợp hài 
hòa giữa việc chuyên môn hóa trong quản lý thuế theo đối tượng 
nộp thuế với chuyên môn hóa theo sắc thuế. 


Tuy nhiên, mô hình này sẽ không đáp ứng được yêu cầu 
quản lý thuế khi số lượng và quy mô đối -tượng. nộp thuế _ tăng 
nhanh, loại hình sản xuất kinh doanh ngày càng đa dạng, phức 
tạp. Chi phí quản lý thuế cao do các bộ phận đều phải í thực hiện 
đây đủ các chức năng quản lý đối với nhóm đối tượng nộp thuế 
do mình chịu trách nhiệm quản lý. Bên cạnh đó, do cơ chế quản 
lý chuyên quản nên dễ dẫn đến tình trạng thông đồng để gian 
lận thuế, do mỗi đối tượng nộp thuế chỉ liên giấy với xiệt 6 phòng 
ban cụ thể. : 

2.4.2. Tổ chức bộ máy quản lý thuế tại Việt Nam hiền Š 

Để thực hiện tốt công tác quần lý thuế, bộ máy quần lý thuế 
phải được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Tại 
Việt Nam bộ máy quản lý thuế (ngành thuế) chịu trách nhiệm 
quần lý trong phạm vi cả nước tất cả các loại thu, phí và lệ phí 
(thuế nội địa) của Ngân sách Nhà nước. Các loại thu từ hoạt động 
xuất, nhập khẩu do ngành Hải quan đảm nhận. - 


Cơ cấu tổ chức ngành thuế Việt Nam được khải bkuớổ: ở 
hình 2.2. 


2.4.2.1. Những nguyên tắc di về tổ chức bộ TH Di lý 
thuế của Việt Nam. , . uẽ 


- Bộ máy quản lý thuế được tổ chúc thống nhất thành hệ 
thống theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. 


Ở Trung ương có Tổng cục thuế trực thuộc Bộ Tài Chính. 
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CHÍNH PHỦ 


BỘ TÀI CHÍNH 


S3 lu vÍ 
tụ 


BE CÁC BẠN CHUYÊN MÔN, CÁO TRUNG TÂM 
VÀ VĂN PHÒNG... “íu, 


CÁC PHÒNG CHỨC NẴNG ` 
VÀ PHÒNG NGHIỆP VỤ: ` 


CỤC THUẾ 


CH¡ CỤC THUÊ 


lên 


GỒM CÁC TỔ, ĐỘI THUẾ 


Hình 2.2 : Cơ cấu tổ chức ngành thuế Việt Nam. ``'ˆ 


Ở các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc 'Trung ương có 
các Cục thuế trực thuộc Tổng cục thuế, đông thời: chịu sự chỉ đạo 
song trùng của Ủy ban nhân dân cùng cấp. “`... .. 


Ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. tỉnh và các 
cấp tương đương có Chi cục thuế chịu sự chỉ đạo song trừng: của 
Cục thuế và Ủy ban nhân dân huyện, thị cùng cấp. ` 


Nguyên tắc này.đảm bảo sự chấp hành nghiêm chỉnh, luật, 
pháp lệnh thuế và các chế độ thu thống nhất trong cả nước..:ss: 


~ Cơ quan thuế đặt tại địa phương chịu sự lãnh đảo song 
trùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính uùà các cơ quan quản ý Nhà 
nước ở địa phương. r _ 

Ở Trung ương, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước ; Chính 
phủ về công tác thu thuế trong cả nước. 
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Ở địa phương, trong phạm vi quyển hạn do luật định, Ủy, 
ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, kiểm 
tra và tạo điều kiện cho cơ quan thuế trên địa bàn thực thi chính 
sách, pháp luật về thuế; chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên 
quan phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện tốt việc quản lý thu 
thuế trên địa bàn. 


Cơ quan thuế ở địa phương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban 
nhân dân cùng cấp về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác 
quản lý thu thuế và tình hình thực hiện dự toán thu thuế trên 
địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính cùng cấp và 
các cơ quan khác trong việc quản lý thu thuế, cung cấp thông tin, 
số liệu có liên quan đến việc quản lý ngân sách tại địa phương. 


Nguyên tắc này đảm bảo sự phối hợp chặt chế giữa các cơ 
quan ngành thuế và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thi 
hành chính sách thuế, thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách tại 
địa phương. 


- Tổng cục thuế, Cục thuế, Chỉ cục thuế là tổ chức trọng hệ 
thống hònh chính Nhà nước, có tư cách pháp nhân công quyên, 
có con dấu riêng uò được mở tài khoản tại Kho bạc Nhò nước... 


Nguyên tắc tổ chức này là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao 
hiệu lực của cơ quan thuế trong việc chấp hành luật thuế của Nhà 
nước. " Nà 


2.4.2.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan thuế các 
cấp "..... 
— Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.của Tổng cục Thuế : 
Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức 
năng quản lý Nhà nước đối với các khoắn thu nội địa, bao gồm 


thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của của Ngân sách Nhà 
nước (gọi chung là thuế) theo quy định của pháp luật. 
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Tổng cục Thuế có trách nhiệm thực hiện các EEC 2 vụ chính 
sau đây : 


+ Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính : chiến lược phát triển, quy 
hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm của ngành thuế; các văn 
bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý thu thuế; để xuất 
và tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm 
pháp luật về thuế. 


+ Lập dự toán thu thuế hàng năm theo quy định của Luật 
Ngân sách Nhà nước. 


+ Hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới tổ chức thu thuế và thu khác 
trên địa bàn và đảm bảo thu đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà 
nước. 


+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát bộ tiấy thu thuế 
và các đối tượng nộp thuế; xử lý vi phạm theo quy định của pháp 
luật. 


Đứng đâu Tổng cục Thuế là Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 
Bộ máy giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được tổ chức thành 
các Ban chuyên môn, văn phòng, Ban tổ chức cán bộ, Ban Tài 
vụ - Quản trị. ¬ 


Các Ban chuyên môn chính của Tổng cục Thuế bao gồm : 
+ Bơn Pháp chế - Chính sách : 


Ban này có các nhiệm vụ chính là : nghiên cứu, xây dựng 
chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và 
hàng năm của ngành thuế; tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về chính 
sách, pháp luật thuế theo yêu cầu của Bộ; chủ trì nghiên cứu, 
soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế, quản 
lý ấn chỉ thuế và tổ chức thực hiện; hướng dẫn thực hiện các văn 
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bản quy phạm pháp luật về thuế; kiểm tra, đánh giá, tổng kết 
tình hình thực hiện chính sách thuế; nghiên cứu, để xuất xử lý 
những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, các 
văn bản về quản lý thuế đã ban hành... 


+ Ban Dự toán thuế : 


Ban Dự toán thuế có các nhiệm vụ chính sau : Nghiên cứu, 
xây dựng chiến lược phát. triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 
năm năm và hàng năm về dự toán thư của ngành thuế; chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán thu 
thuế hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; 
nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy định về chủ trương, biện 
pháp, các quy trình nghiệp vụ về đánh giá, lập dự toán thu; : hướng 
dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp lập dự toán thu thuế; Phân 
tích, tổng hợp, xây dựng dự toán thu thuế trình cấp 'có thẩm 
quyển phê duyệt; thông báo dự toán thu thuế được phê duyệt chỏ 
cơ quan thuế cấp dưới; chủ trì nghiên cứu, tổng hợp, phân tích 
dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến thu Ngân sách Nhà nước phục 
vụ cho việc nghiên cứu, để xuất xây. dựng các văn bản, quy phạm 
pháp luật về thuế; Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và .kiểm ,tra.cơ 
quan thuế cấp dưới trong việc thực hiện dự toán thu thuế; theo 
dõi, đánh giá, phân tích tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách 
Nhà nước; để xuất các biện 'PHIẬP khai thác nguồn thu, chống thất 
thu thuế... 


+ Ban Quản lý thuế doanh nghiệp Nhà nước; 
+ Ban quản lý thuế doanh nghiệp đâu tư nước ngoài; 


+ Ban Quân lý thuế doanh nghiệp tu nhân uà doanh nghiệp 
khác. .. 


Các Ban Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có nhiệm vụ : 
Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch 
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dài hạn, năm năm và hàng năm về quản lý thuế đối với doanh 
nghiệp, cải cách hành chính thuế; Nghiên cứu, xây dựng quy trình 
nghiệp vụ, biện pháp quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hướng 
dẫn, chỉ đạo và kiểm tra cơ quan thuế cấp đưới thực hiện; Xây 
dựng dự toán thu thuế hàng năm của doanh nghiệp, đề xuất các 
biện pháp chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế cấp đưới tổ chức thực 
hiện dự toán được duyệt; Đánh giá, phân tích và tổng hợp tình 
hình thực hiện dự toán thu thuế và các quy định về quần lý:thuế, 
tình hình kinh tế tài chính của các ngành, các doanh: nghiệp ảnh 
hưởng đến thu nộp ngân sách; Nghiên cứu trả lời hoặc trình cấp 
có thẩm quyển trả lời các vướng mắc của cơ quan thuế cấp dưới 
và doanh nghiệp về pháp luật thuế sau khi có ý kiến thẩm định 
của Ban Pháp chế- chính sách; Đánh giá, tổng kết tình hình thực 
hiện pháp luật thuế, quy trình nghiệp vụ, biện pháp quản lý:thuế 
đối với doanh nghiệp; để xuất việc sửa đổi, bổ sung và hoàn. thiện 
pháp luật thuế, các quy trình nghiệp vụ, biện pháp quản k thuế 
đối với doanh nghiệp... : : gỗ 


+ Ban Quản lý thuế thu nhập cá nhân : 


Ban Quản lý thuế thu nhập cá nhân thực hiện các nhiệm 

ụ : Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch đài 
hạn, năm năm và hàng năm về quản lý thuế thu nhập cá nhân: 
Nghiên cứu, xây dựng các quy trình nghiệp vụ, biện pháp quản 
lý thuế thu nhập cá nhân; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra cơ 
quan thuế cấp dưới thực hiện; Tham gia nghiên cứu, để xuất xây 
dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập cá nhận; 
Xây dựng dự toán thu thuế thu nhập cá nhân hàng năm; để xuất 
các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế cấp đưới tổ phức 
thực hiện dự toán; Đánh giá, phân tích, tổng hợp tình hình thực 
hiện dự toán; Tình hình quản lý thuế thu nhập cá nhân, xác định 
nguyên nhân thất thu và để xuất biện pháp chỉ đạo chống thất 
thu, chống gian lận thuế thu nhập cá nhân trong toàn ngành... 
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+ Ban Quản lý thuế tài sản uà Thu khác : 


Thuế tài sản và thu khác bao gồm : Thuế sử dụng đất nông 
nghiệp, thuế nhà đất, thuế chuyển quyển sử dụng đất, thu tiển 
sử dụng đất và các khoản thu khác về đất đai, tài sản, thuế tài 
nguyên, các khoản phí, lệ phí. 


Trong phạm vi được phân công, Ban Quản lý thuế tài sản 
và Thu khác có nhiệm vụ : Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát 
triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về quản lý thu 
thuế tài sản và thu khác; Nghiên cứu, xây dựng quy trình nghiệp 
vụ, biện pháp quản lý thuế tài sản và thu khác; hướng dẫn, chỉ 
đạo và kiểm tra cơ quan thuế cấp dưới thực hiện; Đề xuất. và 
tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 
về thuế tài sản, phí, lệ phí và thu khác; Xây dựng dự toán thu 
thuế tài sản và thu khác hàng năm; đề xuất các biện pháp chỉ 
đạo, kiểm tra cơ quan thuế cấp dưới tổ chức thực hiện dự toán; 
đánh giá, phân tích, tổng hợp tình hình thực biện dự toán; tình 
hình quản lý thuế tài sản và thu khác; xác định nguyên nhân 
thất thu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo chống thất thu, gian lận 
thuế tài sản và thu khác trong toàn ngành; Tổng kết, đánh giá 
tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình 
nghiệp vụ, biện pháp quản lý thuế tài sản và thu khác... 


+ Ban Tuyên truyền uà Hỗ trợ các đối tượng nộp thuế : 


Ban này thực hiện các nhiệm vụ chính sau : Nghiên cứu, 
xây dựng chiến lược phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, : 
năm năm và hàng năm về tuyên truyền giáo dục và hỗ trợ các 
tổ chức và cá nhân nộp thuế; Nghiên cứu, xây dựng các bộ tài 
liệu, các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, các biện pháp tuyên truyền 
giáo dục pháp luật thuế, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế; 
Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tổ chức công tác tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật thuế đối với các tổ chức, cá nhân nộp 
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thuế, các tầng lớp dân cư trong xã hội. Phối hợp với các cơ quan 
báo chí, tuyên truyền để thực hiện tuyên truyền giáo dục về thuế; 
Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra cơ quan thuế cấp dưới tổ chức 
thực hiện các dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế... 


+ Ban Thơnh tra : 


Ban Thanh tra có nhiệm vụ : Tham gia nghiên cứu xây dựng 
chiến lược phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm 
và hàng năm của ngành thuế; Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, 
quy trình, biện pháp thanh tra các tổ chức, cá nhân nộp thuế, 
thanh tra nội bộ ngành, quản lý thu nợ đọng và cưỡng chế thuế; 
Xây dựng, hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc cơ quan thuế các cấp 
thực hiện chương trình, quy trình, biện pháp nghiệp vụ thanh 
tra các tổ chức, cá nhân nộp thuế, thanh tra nội bộ, xử lý vi phạm 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế trong toàn ngành; Thực 
hiện giám định và hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế cấp đưới giám 
định về thuế theo yêu cầu của cơ quan pháp luật; Thanh tra các 
tổ chức, cá nhân nộp thuế, thanh tra nội bộ ngành theo chương 
trình, kế hoạch được duyệt hàng năm; Đánh giá, tổng hợp kết 
quả, kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng 
cao hiệu quả công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, 
tố cáo... : 


- Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế : 


Ở cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có 
Cục Thuế. Cục Thuế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức 
năng tổ chức thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu 
khác của Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quần lý theo quy định 
của pháp luật. 


Cục thuế có các nhiệm vụ chính sau : 
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+ Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp 
quy về thuế, quản lý công tác thu thuế và thu khác thống nhất 
trên địa bàn. 


+ Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với 
cấp ủy, chính quyển địa phương về lập dự toán thu ngân sách 
Nhà nước, công tác thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các 
ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm'vụ được 
giao. ' 

+ Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thuế đối với các 
đối tượng nộp thuế theo sự phân cấp; hướng dẫn, chỉ đạo kiểm 
tra các Chỉ cục Thuế trong việc quản lý thu thuế. l 


Cơ cấu bộ máy Cục Thuế bao gồm các phòng chức năng và 
phòng nghiệp vụ. Số lượng phòng nghiệp vụ phụ thuộc vào quy 
mô của cục thuế. Cục Thuế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
gồm nhiều phòng chức năng hơn so Cục thuế các tỉnh, thành phố 
khác. 


.— Chức năng, nhiệm uụ oà cơ cấu tổ chức của Chỉ cục Thuế : 


Chi cục Thuế đặt tại các quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị trực thuộc 
Cục Thuế, có chức năng quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản 
thu khác của Ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo đúng quy 
định của Pháp luật. : 


Chi cục Thuế có các nhiệm vụ chính sau : 


+ Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy 
phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trân 
địa bàn. 


+ Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế, tham mưu với 
Cấp ủy Đảng, Chính quyển địa phương về lập dự toán Ngân sách 
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Nhà nước, công tác thuế trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao. 


+ Tổ chức thực hiện các biện pháp thu thuế đối với các tổ 
chức, cá nhân do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý : tính thuế, lập 
số thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác 
theo quy định của pháp luật thuế; đôn đốc các tổ chức, cá nhân 
nộp thuế đây đủ, kịp thời vào Kho bạc. 


+ Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn. 


thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành 
chính sách, pháp luật thuế đối với các tổ chức và cá nhân nộp 
thuế, nội bộ cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm 
thu thuế. : 


Cơ cấu bộ máy của các Chi cục Thuế Nhà nước bao gồm các 
tổ chức năng như : Tổ Nghiệp vụ - Hỗ trợ; Tổ xử lý dữ liệu; Tổ 
Quản lý ấn chỉ; tổ Thanh tra, kiểm tra; Tổ hành chính - Quản 
trị - Nhân sự - Tài vụ và các đội thuế, như : Đội Quản lý thu lệ 
phí trước bạ và thu khác, Đội Quản lý doanh nghiệp, Các Đội 
thuế (lên xã, phường, thị trấn) và Đội thuế chợ (đối với các chợ 
lớn, đối với các chợ nhỏ thì giao các Đội thuế liên xã, phường, 
thị trấn quản lý). 


2.5. CẢI CÁCH THUẾ TẠI VIỆT NAM 


Chúng ta được biết mọi sự vật, hiện tượng luôn biến đổi 
không ngừng, sự phát triển của xã hội loài người cũng tuân theo 
quy luật chung đó. Chính sách thuế khi được thiết lập đảm bảo 
đáp ứng với yêu cầu về tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, 
điều tiết kinh tế vĩ mô, điều tiết thu nhập... trong mỗi giai đoạn 
phát triển của các quốc gia. Cùng với sự phát triển của kinh tế, 
xã hội các chính sách kinh tế, tài chính cũng phải thay đổi cho 
phù hợp, trong xu thế chung đó chính sách thuế và cụ thể là hệ 
thống thuế cũng được thay đổi. 
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2.5.1 Những hạn chế của hệ thống thuế Việt Nam trước cải 
cách 


Kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất cho đến năm 1990, 
hệ thếng thuế Việt Nam đã đảm bảo nguồn thu quan trọng của 
Ngân sách Nhà nước, thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là kinh 
tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Nhưng đứng trước nhu cầu đổi 
mới của đất nước hệ thống chính sách thuế đã bộc lộ nhiều nhược 
điểm, đó là : 


- Chưa thể hiện được sự bình đẳng về động viên đóng góp 
giữa các thành phần kinh tế, chưa khuyến khích các thành phần 
kinh tế tập thể, cá thể và tư nhân bỏ vốn đâu tư, phát triển sản 
xuất, kinh doanh, mở rộng kinh tế hàng hóa. Việc áp dụng chính 
sách thu riêng biệt đối với kinh tế quốc doanh, tách ra khỏi hệ 
thống chính sách thuế, về thực chất đã làm yếu đòn bẩy kinh tế 
của công tác quản lý tài chính. 


- Chưa bao quát hết các nguồn thu có thể động viên cho 
Ngân sách Nhà nước, đặc biệt là các nguồn thu phát sinh qua cơ 
chế thị trường (chuyển nhượng cổ phân, cổ phiếu, cho vay, nhượng 
bán tài sản, nhà đất...), bên cạnh đó thu thuế còn trùng lắp, gây 
phản ứng không tốt giữa các đối tượng nộp thuế. 


- Chính sách thuế mang tính chắp vá, các văn bản pháp 
quy về các chính sách thuế chỉ được ban hành bằng hình thức 
dưới luật, chưa bảo đảm đây đủ tính pháp lý theo đúng Hiến pháp 
quy định, chưa ngang tầm quan trọng của công tác động viên về 
thuế, hiệu lực thi hành còn hạn chế. 


- Hệ thống quản lý thuế chưa thành một hệ thống tập trung, 
chặt chẽ, chưa đảm bảo tối đa tình trạng tránh thuế trốn thuế. 
Sự nhập nhằng không rõ ràng của các luật thuế và sự tùy tiện 
- trong công tác quản lý thuế làm tăng chỉ phí quản lý, nảy sinh 
hành vi phạm pháp. 


Ch.2 : TỔ.CHỨC HỆ THỐNG THUẾ 89 


- Trình độ nghiệp vụ, quản lý thu thuế của cán bộ thuế còn 
yếu kém, chưa đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao theo yêu 
câu phát triển đa dạng, phức tạp của tình hình mới trong cơ chế 
thị trường. 


- Hệ thống chính sách thuế còn chưa phù hợp với thông lệ 
quốc tế và chưa đảm bảo được tính tương thích với các nước khác 
trong khu vực. 


- Các sắc thuế vẫn chưa đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng. 


+ 


2.5.2 Yêu cầu chủ yếu của việc đổi mới hệ thống chính sách 
thuế. 


Thú nhối, thuế phải đảm bảo nguồn thu chủ yếu của Ngôn 
sách Nhà nước, phốn đấu đảm bảo tỷ trọng thu từ thuế chiếm 
80% — 90% trong tổng thu Ngôn sách Nhà nước. 


Để thực hiện được yêu cầu này hệ thống thuế phải bao quát 
được hết các nguồn thu có thể bồi dưỡng, khai thác cho Ngân 
sách Nhà nước, để cao ý thức tự nguyện, tự giác chấp hành nghĩa ' 
vụ kê khai, nộp thuế của mọi tổ chức, cá nhân. Mức động viên 
về thuế bao giờ cũng phải lấy từ tổng sản phẩm quốc nội, từ thu 
nhập quốc dân. Do đó, thuế phải phát huy tác dụng thúc đẩy hoạt 
động sản xuất kinh doanh phát triển để tạo được nguồn thu lớn 
cho Ngân sách Nhà nước. 


Thứ hơi, thuế phải thực sự là công cụ có hiệu lực góp phân 
quản lý uà điều tiết uï mô nền kỉnh tế. 

Thuế đóng vai trò quan trọng hàng đầu của Nhà nước để 
thực hiện yêu cầu quản lý và điều tiết vĩ mô mọi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện các cân đối lớn trong 
nên kinh tế quốc dân. Thông qua chính sách thuế Nhà nước một 
mặt khuyến khích những ngành nghề, mặt hàng cần thiết cho 
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sản xuất, đời sống, xuất khẩu và hạn chế sản xuất, tiêu dùng 
những mặt hàng, dịch vụ mang tính chất xa xỉ, cao cấp. Ngoài 
ra hệ thống chính sách thuế phải phát huy được tác dụng:thúo 
đẩy tổ chức và sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, chuyển mạnh 
các đơn vị kinh tế sang hạch toán kinh doanh. 


Thứ ba, hệ thống chính sách thuế phải' góp phân ¡ thực .. 
bình đồng uà công bằng xã hội. g8 ng 


Trong điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần, hệ 
thống chính sách thuế phải đảm bảo sự bình đẳng và công bằng 
xã hội về thuế giữa các thành phần kinh tế, tạo. nên sự cạnh 
tranh lành mạnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả, uy tín. Chính 
sách thuế còn phải khuyến khích các chủ thể kinh tế: quản tâm 
đầu tư chất xám, đầu tư vốn cải tiến trang thiết bị kỹ thuật để 
tái sản xuất mở rộng, tăng tích lũy cho cơ sở và có điều kiện nộp 
thuế cao một cách thuận lợi. tiện. 'Ấb| s»# 

Công bằng và bình đẳng xã hội còn được biểu hiện trên 
nguyên tắc xử lý đúng luật đối với mọi vi phạm. bạ 


Thứ tư, hệ thống chính sách thuế phải đâm bảo tính pháp 
ký cao. : : ¬"..-.. 

Thuế là một trong những chính sách lớn của Nhà nước có 
liên quan đến nghĩa vụ, quyển lợi của các tổ chức và đân cư trong 
xã hội, do đó thuế phải có tính pháp lý cao. Trước năng. 1990, 
chính sách thuế chỉ được ban hành chủ yếu thông qua Pháp lệnh 
hoặc Nghị định, tính pháp lý chưa cao, chưa phù hợp với quy 
định trong Hiến pháp. Vì vậy cần thiết phải xây dựng. và ban 
hành thành một hệ thống các luật thuế, áp dụng thống nhất trong 
cả nước. ¬_- - „ 


Thứ năm, hệ ứng chính sách thuế phải đảm, bảo tnh đơn. 
giản, rõ rùng, công khai, dân chủ uà bhả thị. Ề : 
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Chính sách thuế liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, 
do đó việc ban hành chính sách thuế phải được thể chế hóa bằng 
các quy định cụ thể trong từng văn bản pháp quy để đảm bảo 
mọi người đều được biết, hiểu và thực hiện thống nhất, tránh 
tình trạng hiểu thế nào cũng được, làm thế nào cũng đúng, dễ 
dẫn đến tiêu cực. 


2.5.3. Tiến trình và kết quả cải cách thuế tại Việt Nam 


Thực hiện chính sách mở cửa nên kinh tế theo hướng thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống chính sách thuế của 
Việt Nam bắt đầu được cải cách từ năm 1990. Cải cách hệ thống 
chính sách thuế được thực biện theo nhiều giai đoạn. 

Cải cách thuế bước 1 : 


Cải cách thuế bước I được nghiên cứu từ năm 1987 cho đến 
năm 1990 và dược thực hiện từ 1990. Trong thời gian từ năm 
1990 đến năm 1994 Quốc hội và Hội đồng Nhà nước đã lần lượt 
ban hành 9 sắc thuế bằng hình thức luật và Pháp lệnh (xem 
bảng 2.7). 


Bảng 2.7. CÁC VĂN BẢN THUẾ BAN HÀNH 
TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1990 — 1995. 


và ngày ban hành 
1. Thuế doanh thu 30-6-1990 ME 
Errrnr- ng 
in 


Sắc thuế 
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ð. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10-3-1998 ma 
6. Thuế chuyển quyển sử dụng đất 1-7-1994 Km 
7. Thuế tài nguyên K=.-N 30-3-1990 


8. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập 27-12-1990 


9. Thuế nhà đất mi 31-7-1992 


Ghi chú : Riêng thu trên vốn Ngân sách Nhà nước được ban hành dưới hình 
thức Nghị định. 


Những kết quả đạt được sau cải cách thuế bước 1 : 


- Số thu từ thuế đã liên tục vượt mức kế hoạch được giao, 
năm sau cao hơn năm trước và chiếm hơn 90% tổng số thu của 
Ngân sách Nhà nước. Theo báo cáo tại Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VIII, sau cải cách thuế bước 1 "đã hình thành được hệ 
thống thuế áp dụng thống nhất cho các thành phần kinh tế, nâng 
dần tỷ lệ động viên thuế và phí trong GDP, tạo thành nguồn thu 
chính cho Ngân sách Nhà nước, bảo đảm toàn bộ chỉ thường 
xuyên và tăng dân phân dành cho đầu tư phát triển", Nhờ vậy, 
thuế không những đã đáp ứng được nhu câu chỉ tiêu thường xuyên 
ngày càng tăng của Nhà nước, góp phân giảm tỷ lệ bội chi, kiêm 
chế lạm phát, ốn định giá cả, tiễn tệ mà còn dành được một phần 
tích lũy ngày càng tăng cho Ngân sách Nhà nước. 


- Việc áp dụng thống nhất hệ thống chính sách thuế đã 
từng bước tạo được sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần 
kinh tế trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, mở rộng 
lưu thông hàng hóa có lợi cho quốc kế đân sinh, khuyến khích 
xuất khẩu, thu hút đầu tư của nước ngoài. Số thuế và phí tăng 


(1) Trích Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia, 1996, trang 155. 
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nhanh qua các năm nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng khá. Sản 
lượng lương thực tăng nhanh, giá trị sản lượng công nghiệp Pt 
bình quân trên 10⁄2/năm. 


Với chính sách ưu đãi thuế đối với cơ sở sản xuất mới thành 
lập, cơ sở sản xuất đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng, sản xuất 
hàng xuất khẩu, khuyến khích đầu tư nước ngoài, Nhà nước đã 
khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất. Thuế cũng đã tích cực 
góp phần thúc đẩy sự chuyển địch đầu tư, dẫn tới sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và 
dịch vụ trong khi vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở tất cá 
các ngành một cách toàn diện, thúc đẩy quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 


- Từng bước bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội về 

“ động viên đóng góp đối với các thành phần kinh tế, các tầng lớp 

dân cư. Chính sách thuế cũng khuyến khích những người làm ăn 

giỏi, đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong quá trình tập đượt, thuế thu 

nhập mới chỉ điều tiết đối với người có thu nhập cao, từng bước 

hạn chế được sự chênh lệch quá xa về thu nhập và đời sống trong 
xã hội giữa các tầng lớp dân cư. 


- Các loại thuế được ban hành bằng hình thức luật, pháp 
lệnh đã từng bước nâng được tính pháp lý, đối với hệ thống thuế. 
Công tác tuyên truyền, giải thích về thuế được chú trọng đã từng 
bước nâng cao nhận thức về quyên lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm 
nộp thuế của các đối tượng nộp thuế. 


- Quy trình về công tác quản lý, thu thuế đã được cải tiến 
và phát huy hiệu kem 


Về cơ bản, hệ thống chính sách thuế được cải cách từ năm 
1990 là phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy 
nhiên, do nền kinh tế - xã hội thường xuyên có những biến động 
phức tạp nên chính sách, chế độ thuế luôn phát sinh những điều 
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không còn phù hợp, phải điều chỉnh thường xuyên. Bên cạnh đó, 
hệ thống chính sách thuế chưa bao quát hết các nguôn thu có thể 
động viên qua hoạt động phong phú của cơ chế thị trường, :việc 
đánh thuế còn trùng lắp, một số sắc thuế có thuế suất quá cao, 
chưa hợp lý, biểu thuế có quá nhiều mức thuế suất, vừa ít khuyến 
khích sản xuất, vừa có nhiều kẽ hở, dễ bị lợi dụng, phát sinh tùy 
tiện, tiêu cực. Do vậy, hệ thống thuế của Việt Nam phải được tiếp 
tục cải cách. 


Cải cách thuế bước 2 : 


Cải cách thuế bước 2 được thực hiện từ năm 1999. Đột phá 
có tính quan trọng nhất liên quan đến việc thay thế thuế doanh 
thu và thuế lợi tức. Năm 1997, Quốc hội thông qua Luật thuế giá 
trị gia tăng thay thế luật thuế doanh thu, Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp thay thế Luật thuế lợi tức. Hai sắc thuế này có 
hiệu lực từ TU Nệh, có phạm vi điểu chỉnh rộng, tác động đến 
nhiều mặt kinh tế xã hội. 


Để đảm bảo tính đồng bộ về điều chỉnh mức huy động giữa 
các luật thuế gián thu, năm 1998 Quốc hội ban hành Luật thuế 
sửa đổi bổ sung Luật thuế xuất, nhập khẩu, Luật thuế tiêu thụ 
đặc biệt. Cũng trong giai đoạn này, các Luật thuế giá trị gia tăng, 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao tiếp tục được sửa đổi, bổ sung 
hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 


Song song với việc xây dựng một hệ thống pháp quy về thuế 
đáp ứng với yêu cầu về thu ngân sách phù hợp với tình hình phát 
triển mới của đất nước, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần 
ký kết giữa Việt Nam và các nước đã trở thành một bộ phận của 
pháp luật về thuế của Việt Nam, góp phần vào việc điều chỉnh 
các hoạt động kinh tế và đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam. 
Ngoài ra các hiệp định về thuế còn có vai trò định hướng cho 
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việc xây dựng và hoàn thiện các luật thuế theo hướng. phù hợp 
với thông lệ quốc tế, qua đó mở rộng quan hệ hợp tác với. t6 
nước, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam... . -..;: 


Các cam kết, quốc tế về giảm thuế nhập khẩu theo hiệp định 
ưu đãi về thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thực hiện Khu 
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) được thực hiện đúng lịch 
trình quy định. Đây cũng chính là bước đi đâu tiên, đặt nễn móng 
cho việc thiết kế chính sách thuế nhập khẩu phù hợp với những 
bước hội nhập ngày càng rộng và sâu sắc hơn của Việt Nam với 
các tổ chức thương mại lớn như APEC, WTO. 


Đặc biệt trong thời gian này ngành thuế đã không ngừng 
nghiên cứu đổi mới, cải tiến toàn bộ quy trình quản lý, thử thuế, 
thực hiện cải cách quản lý hành chính thuế, tiến tới áp dụng 
phương pháp quản lý thu thuế hiện đại mà nhiều quốc gia đang 
thực hiện. 


Đặc trưng của quy trình quản lý tHuế mới là xớa 'bổ quy 
trình quản lý theo chế độ "chuyên quản"g), không còn ' phù hợp 
với tình hình, nhiệm vụ mới. Đối tượng nộp thuế phải để đao 
tỉnh thần tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật pháp quy 
định, thực hiện tự tính thuế, tự kê khai thuế dựa vào kết quả 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình và tự nộp thuế vào 
Kho bạc Nhà nước. Cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ hành thu 
theo đứng chức năng Nhà nước quy định, hạn chế việc cán: bộ 
thuế tiếp xúc riêng với đối tượng nộp thuế, áp dụng hình thức 
phạt nặng đối với các trường hợp khai man, trốn thuế, bảo đảm 
thu đúng, kịp thời cho Ngân sách Nhà nước, giảm hiện: tượng 
tiêu cực cả đối với người nộp thuế và ko bộ thụ thuế. 


(1) Việc tổ chức quản lý thu để hiện trên cơ sở thán; công cán bộ quản lý 
theo đối tượng nộp thuế. Các cơ sở kinh doanh tự tính thuế, tự kê khai 
thuế và nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế. : 
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Thông qua chế độ tự tính thuế, tự kê khai, tự nộp thuế vào 
Kho bạc Nhà nước, các đối tượng nộp thuế cao được ý thức trách 
nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. ki 


Công tác cải cách hành chính thuế được coi là một trong 
những biện pháp cơ bản để thực hiện thành công nhiệm vụ chính 
trị của toàn ngành thuế, được triển khai từ năm 1990, đặc biệt 
là trong thời gian thực hiện cải cách thuế bước 2. Việc cải cách 
hành chính thuế được thực hiện theo hướng : đơn giản, rõ ràng 
công khai và tiến đến máy tính hóa nhằm thực hiện được các 
mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp 
luật, tập trung nhanh các nguôn thu vào Ngân sách Nhà nước, 
giảm bớt cả thủ tục phiển hà, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối 
tượng nộp thuế, để cao tính tự giác và trách nhiệm thực hiện 
nghĩa vụ thuế theo quy định của Hiến pháp với mọi đối tượng 
nộp thuế. 


Cũng trong giai đoạn này công tác hiện đại hóa trong quản 
lý thuế cũng được chú trọng đâu tư. Việc áp dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý thuế đã giúp cho công tác quản lý thụ thuế được 
tốt hơn. 


2.5.4 Định hông cải cách thuế tại Việt Nam 


Trên cơ sở cải cách thuế bước hai và tỉnh thân Nghị Hi) 
Đại hội Đảng IX, ngành thuế đã xây dựng chiến lược cải cách hệ 
thống thuế Việt Nam đến năm 2010. Ngày 06/12/2004, bằng Quyết 
định số 201/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
chương trình cải cách hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2010. 


Mục tiêu cải cách thuế đến năm 2010 : 


Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, có cơ cấu hợp 
lý phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
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nghĩa, gắn với hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo 
chính sách động viên thu nhập quốc dân, đảm bảo nguồn lực tài 
Chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
góp phần thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội và chủ động 
trong hội nhập kinh tế quốc tế. 


Nội Hùng cải cách hệ thống chính sách thuế đến năm 2010 : 
Thứ nhất, ban hành mới các sắc thuế mới : 
+ Thuế chống bán phá giá; 
+ Thuế chống trợ cấp; 
+ Thuế chống phân biệt đối xử; 
_*+ Thuế sử dụng đất. 


+ Thuế bảo vệ môi trường : Ban hành Luật Thuế bảo vệ môi 
trường theo hướng đối tượng chịu thuế là các sản phẩm hàng hóa, 
dịch vụ gây ô nhiễm môi trường; căn cứ tính thuế được xác định 
phù hợp với từng loại hàng hóa, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường. 
Nguôn thu từ thuế bảo vệ môi trường chỉ dành để dùng cho bảo 
vệ môi trường, không dùng cho việc khác. 


+ Thuế tài sản : Ban hành Luật Thuế tài sản theo hướng 
mở rộng đối tượng tài sản chịu thuế để bảo đảm công bằng giữa 
các tổ chức, cá nhân có quyển sở hữu, sử dựng tài sản. 


Việc ban hành và thực hiện các sắc thuế nói trên đây phải 
chú ý đến đối tượng, mức độ và thời điểm áp dụng cho phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo ổn định 
sản xuất, thị trường và đời sống nhân dân. 


Thứ hai, sửa đổi, bổ sung đồng bộ các sắc thuế hiện hành 
theo hướng tăng dần tỷ trọng các nguồn thu trong nước cho phù 
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hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng diện thuế 
trực thu và tăng tỷ trọng thuế trực thu trong tổng số thu về thuế. 


Lộ trình cải cách một số sắc thuế chủ yếu như sau : 


- Thuế giá trị gia tăng : Hoàn thiện theo hướng giảm bớt số 
lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế tạo điều kiện cho 
việc tính thuế, khấu trừ thuế được liên hoàn giữa các khâu trong 
quá trình sản xuất kinh doanh. Áp dụng một mức thuế suất để 
đơn giản hóa việc tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch 
vụ; hoàn thiện phương pháp tính thuế, tiến tới xác định ngưỡng 
doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng để thực hiện một phương 
pháp tính thuế khấu trừ, phù hợp với thông lệ quốc tế. 


- Thuế tiêu thụ đặc biệt : Hoàn thiện theo hướng mở rộng 
đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, điều chỉnh thuế suất thuế 
tiêu thụ đặc biệt cho phù hợp với mục tiêu điều tiết thu nhập và 
hướng dẫn tiêu dùng. Tiến tới xóa bỏ miễn, giảm thuế tiêu thụ 
đặc biệt để đảm bảo công bằng, bình đẳng về nghĩa vụ thuế và 
nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong 
nước và nhập khẩu. 


- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : Hoàn thiện Luật Thuế 
xuất khẩu, Thuế nhập khẩu theo hướng khuyến khích tối đa xuất 
khẩu; sửa đổi các quy định về thuế suất, giá tính thuế, thời hạn 
nộp thuế để thực hiện cam kết và thông lệ quốc tế; sửa đổi quy 
trình, thủ tục thu nộp thuế cho phù hợp với Luật Hải quan, góp 
phân tăng cường quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu theo cam 
kết quốc tế. h 


- Thuế thu nhập doanh nghiệp : Hoàn thiện theo hướng 
giảm mức thuế suất, giảm diện miễn, giảm thuế, thống nhất mức 
thuế suất và ưu đãi thuế giữa các thành phần kinh tế để khuyến 
khích đầu tư và đảm bảo bình đẳng trong cạnh tranh. 
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- Thuế thu nhập cá nhân : Ban hành Luật Thuế thu nhập 
cá nhân thay thế cho Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có 
thu nhập cao hiện hành theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế, 
đối tượng nộp thuế, thu hẹp sự khác biệt giữa đối tượng nộp thuế 
là người Việt Nam và người nước ngoài. Thu nhập chịu thuế sẽ 
là thu nhập còn lại sau khi đã trừ đi mức giảm trừ gia cảnh (chỉ 
phí cho bản thân người nộp thuế, chỉ phí cho người ăn theo). 


- Thuế tài nguyên : Hoàn thiện theo hướng mở rộng đối 
tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế. 


- Về phí, lệ phí : Tiếp tục rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi các 
loại phí, lệ phí không hợp lý, gây phiền hà cho sản xuất và đời 
sống. Các loại phí thu do cung cấp dịch vụ công sẽ chuyển dần 
sang giá dịch vụ, các loại phí mang tính chất thuế chuyển thành 
thuế. Thống nhất mức thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân 
trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện công bằng 
xã hội. 


Thứ ba, cải cách quản lý thuế : 


Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, nâng cao 
trình độ quản lý thuế của Việt Nam ngang tầm với các nước trong 
khu vực theo hướng : 


- Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương 
pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, công nghệ 
thông tin, đội ngũ cán bộ. 


- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý thu 
thuế nhằm nâng cao quyền hạn, trách nhiệm và hiệu lực của bộ 
máy quản lý thuế. Ban hành Luật Quản lý thuế nhằm quy định 
rõ quyển và nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế, trách nhiệm và 
quyển hạn của cơ quan quản lý thuế, bổ sung quyển cưỡng chế 
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thuế, điều tra các vụ vi phạm về thuế cho cơ quan thuế. Ngày 12 
tháng 12 năm 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XI, tại kỳ thứ 10 đã thông qua Luật Quần lý thuế. 
Luật Quản lý thuế có nhiễu điểm đổi mới trong quản lý thuế tại 
Việt Nam (xem phụ lục 2.2). 


- Tiến tới áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuế trên phạm 
vi toàn quốc, 


- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục về thuế bằng nhiều hình 
thức phong phú để nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật 
của đối tượng nộp thuế; khuyến khích và phát triển mạnh mẽ 
các dịch vụ tư vấn, kế toán thuế. 


- Áp dụng công nghệ tin học hiện đại vào công tác quản lý 
thuế : tiến tới kết nối mạng giữa các cơ quan : Thuế, Hải quan, 
Kho bạc, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan; xây dựng chương 
trình ứng dụng hỗ trợ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế; 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế; xây dựng chương 
trình ứng dụng quản lý thuế theo cơ chế đối tượng nộp thuế tự 
khai, tự nộp thuế; xây dựng chương trình ứng dụng quản lý thuế 
thu nhập cá nhân. 


~ Mở rộng ủy nhiệm thu đối với một số loại thu gắn với cơ 
quan, tổ chức chỉ trả nguồn thu nhập để đảm bảo chống thất thu 
thuế. - 


(1) Cơ chế quản lý thu thuế tự khai, tự nộp được áp dụng thí điểm từ năm 
2003 theo Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2003. 
Năm 2005 mở rộng thí điểm áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp đối với thuế 
tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, năm 2006 mở rộng thêm : thuế nhà đất, 
thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế môn bài. 
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PHỤ LỤC 2.1 : NÓ sh xa 
GIỚI THIỆU VỀ CƠ CHẾ TỰ KHAI - TỰ NỘP THUẾ... 


Cơ chế nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế : 


Cơ chế quản lý thu nộp theo cách các đối tượng nộp thuế tự 
tính thuế, tự kê khai thuế và nộp thuế theo thông báo của cơ 
quan thuế đã phát huy tác dụng tích cực cho: công tác quản lý 
thuế, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu cho Ngân 'sách Nhà 
nước. Tuy nhiên, so với những yêu cầu quản lý thuế hiện'đại và 
hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường thì cỡ chế quần: ự 
thuế này còn bộc lộ nhiễu điểm hạn chế : : "H 


- Thủ tục kê khai nộp thuế theo thông báo ,của cơ quan. n thuế 
chưa thật khuyến khích cơ sở sản xuất, kinh doanh tự giác thực 
hiện đúng nghĩa vụ thuế. Các đối tượng nộp thuế chưa thật sự 
chú trọng đến việc tính đúng nghĩa vụ thuế của họ, vì hộ cho 
rằng cơ quan thuế sẽ tính lại và việc tính sai không thuộc trách 
nhiệm của họ mà ngược lại lại trở thành trách nhiệm của cơ quan 
thuế. 4 


- Cơ quan thuế phải phân bổ nguồn lực chủ yếu vào khâu 
kiểm tra tính thuế, ra thông báo thuế mà chưa tập trunử nguồn 
lực vào các chức năng chính là tuyên truyễn và thanh tra. Hãn 
cạnh đó, việc tổ chức quản lý đối tượng nộp thuế cồn mãng tỉnh 
dàn trải, chưa có hệ thống đánh giá, phân tích để tập trung vào 
quản lý các đối tượng nộp thuế có khả năng rủi ro cao. .Điều đó 
làm cho chất lượng quản lý của cơ quan thuế chưa cao, chưa hiệu 
quả. : 

Trong cơ chế thị trường, cùng với sự phát triển các thành 
phần kinh tế, số lượng các đối tượng nộp thuế tăng lên nhanh 
chóng, phạm vi, quy mô hoạt động kinh doanh ngày càng rộng 
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và phức tạp, với cơ chế quản lý hiện hành đòi hỏi sẽ phải tăng 
số lượng cán bộ thuế và các chỉ phí quản lý khác. Trong khi đó 
để thực hiện chủ trương cải cách nền hành chính Nhà nước, ngành 
thuế cũng phải giảm bớt chi phí, nhân lực. 


- Việc tổ chức quản lý thu trên cơ sở phân công cán bộ quản 
lý theo đối tượng nộp thuế cũng dễ tạo ra sự tiêu cực giữa cán 
bộ thuế và đối tượng nộp thuế. 


Với những hạn chế nêu trên, cân thiết phải chuyển sang 
quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, đây là cơ chế 
quản lý hiệu quả dựa trên việc khuyến khích sự tuân thủ tự giác 
nghĩa vụ thuế của các đối tượng nộp thuế. Việc chuyển phương 
pháp quản lý thu thuế mới sẽ là bước đột phá trong việc thực 
hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế. Đây cũng 
là cơ chế quản lý thu thuế đã được áp dụng ở nhiều nước trên 
thế giới và trong khu vực. 


Cơ chế quản lý thuế "Tự khai, tự nộp thuế" 


"Tự khai, tự nộp thuế” là cơ chế quản lý thuế, trong đó người 
nộp thuế tự giác thực hiện các nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế căn 
cứ vào các quy định của luật thuế để xác định nghĩa vụ thuế của 
mình, tự kê khai chính xác, nộp tờ khai thuế và nộp thuế đúng 
hạn. Cơ quan thuế không can thiệp vào việc thực hiện nghĩa vụ 
thuế của người nộp thuế nếu người nộp thuế tự giác tuân thủ các 
quy định về luật thuế. 


Trong cơ chế "Tự khai, tự nộp thuế”, các đối tượng nộp thuế 
tự chịu trách nhiệm về kết quả kê khai và tính thuế của mình 
trước pháp luật. Cơ quan thuế phải có trách nhiệm tuyên truyền, 
hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế hiểu rõ và tự giác thực hiện 
nghĩa vụ thuế, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghĩa 
nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thông qua công tác kiểm tra, 
thanh tra để phát hiện, xử lý kịp thời, đúng dắn những hành vi 
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gian lận, trốn thuế của người nộp thuế. Để thực hiện được điều 
này đòi hồi cơ quan thuế phải tổ chức quản lý thuế chuyên sâu 
theo chức năng để nâng cao hiệu lực của từng chức năng quản lý 
thuế, đồng thời cơ quan thuế cũng cần phải có đủ thẩm quyền để 
cưỡng chế, xử phạt nghiêm những đối tượng vi phạm luật thuế. 


Thực tế quản lý thuế cũng cho thấy mức độ tự giác tuân thủ 
nghĩa vụ thuế của từng nhóm đối tượng nộp thuế là khác nhau, 
do đó để thực hiện tốt chức năng quản lý nêu trên, cơ quan thuế 
phải có đầy đủ thông tin về các đối tượng nộp thuế để đánh giá 
được đúng mức độ thực hiện nghĩa vụ thuế của họ, những nguyên 
nhân, nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ, từ đó phân loại, 
xác định biện pháp quản lý phù hợp với từng nhóm các đối tượng 
nộp như : tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hỗ trợ băng hình thức 
nào, với nội dung nào; hoặc phải thanh tra và thah tra vấn để 
gì, thanh tra như thế nào đối với những sai phạm. Cũng trên cơ 
sở đó, cơ quan thuế sẽ phân bổ nguồn lực theo hướng tập trung 
cho việc quản lý những đối tượng nộp thuế mà sự không tuân thủ 
của họ gây rủi ro cao cho nguồn thu ngân sách, qua đó giúp cho 
quản lý thuế được hiệu quả. Tuy nhiên, để có được thông tin đẩy 
đủ về các đối tượng nộp thuế, cơ quan thuế phải tăng cường ứng 
dụng tin học trong quản lý thuế, xây dựng được hệ thống thông 
tin về kinh tế ngành, thông tin về cơ cấu, tổ chức hoạt động của 
các đối tượng nộp thuế... trên cơ sở kết nối hoặc trao đổi thông 
tin với các cơ quan liên quan ở trong nước và cơ quan thuế ở nước 
ngoài. 

Như vậy, việc thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế là việc 
chuyển đổi cả một cơ chế quản lý thuế, có tác động đồng bộ và 
toàn diện đến nhiều khía cạnh quản lý thuế, đòi hỏi phải thay 
đổi từ nhận thức của cán bộ thuế đến tổ chức bộ máy, quy trình 
nghiệp vụ quần lý, cơ sở hạ tầng của quản lý cũng như phải sửa 
đổi, bổ sung luật thuế theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ 
quốc tế. 
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PHỤ LỤC 2.2 : 
GIỚI THIỆU VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 


Ngày 12 tháng 12 năm 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa ÄXI, tại kỳ thứ 10 đã thông qua 
Luật Quản lý thuế. Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1 tháng 7 năm 2007. 


Luật quản lý thuế bao gồm 14 chương với 120 điều luật, quy 
định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân 
sách Nhà nước, áp dụng đối với : Người nộp thuế ; Cơ quan quần 
lý thuế ; Công chức quản lý thuế gồm công chức thuế, công chức 
hải quan; Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 
đến việc thực hiện pháp luật về thuế. 


Luật Quản lý thuế quy định các nội dung liên quan đến quản 
lý thuế như : Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; 
Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; Xóa nợ tiền thuế, tiền 
phạt; Quản lý thông tin về người nộp thuế; Kiểm tra thuế, thanh 
tra thuế; Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Xử lý 
vi phạm pháp luật về thuế; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế. 


Sau đây là một số nội dung chính có tính đột phá trong cải 
cách quản lý thuế của Luật quản lý thuế ban hành năm 2006. 

s Nguyên tắc quản lý thuế: 

¬ Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền 
lợi của mọi tổ chức, cá nhân. 

— Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản 
lý thuế. 

~ Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật 
quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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- Việc quản lý thuế phải bảo đảm công khai, minh bạch, 
bình đẳng; bảo đảm quyển và lợi ích hợp pháp của người nộp 


thuế. 


s Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế : 


Người nộp thuế có quyền: 


1. 


Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông 
tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyên lợi về thuế. 


._ Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, 


ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, 
chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 


.- Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật. 


Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo HH định của 
pháp luật về thuế. 


. Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh Snh vụ làm thủ tục 


về thuế. 


. Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế 


của cơ quan quản lý thuế; yêu câu giải thích nội dung kết 
luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế; bảo lưu ý kiến trong 
biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế. 


. Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công 


chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật. 


. Yêu câu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện 


nghĩa vụ nộp thuế của mình. 


. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi 


hành chính liên quan đến quyển và lợi ích hợp pháp của 
mình. 
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10.Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản 


lý thuế và tổ chức, cá nhân khác. : _ 


Người nộp thuế có nghĩa uụ: 


1: 


Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của 
pháp luật. 


. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hỗ sơ 


thuế đúng thời hạn; chịu.trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. 


. Nộp tiền thuế đây đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm. 
. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử đụng 


hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.. 


. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động 


phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải 
kê khai thông tin về thuế. 


. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng 


số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng 
hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. 


. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu 


liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội 
dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai 
thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. 


. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan 


quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của 
pháp luật. ' 


. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theø quy định 


của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp 
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luật hoặc đại điện theo ủy quyển thay mặt người nộp thuế 
thực hiện thủ tục về thuế sai quy định. 


s Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản 
lý thuế: 


Cơ quan quản lý thuế bao gồm : Cơ quan thuế (Tổng cục 
thuế, Cục thuế, Chi cục thuế); Cơ quan hải quan (Tổng cục hải 
quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan) có trách nhiệm và quyển 


hạn như sau : 


Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế : 


1. 


2. 


Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật. 


Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; 
công khai các thủ tục về thuế, 


. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác 


định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; công khai mức 
thuế phải nộp của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên 
địa bàn xã, phường, thị trấn. 


. Giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định 


của Luật này. 


. Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiên thuế, 


xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế theo theo quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật về thuế. 


. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp 


thuế khi có để nghị theo quy định của pháp luật. 


. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện 


pháp luật về thuế theo thẩm quyển. 
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. Giao kết luận, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế 


cho đối tượng kiểm tra thuế, thanh tra thuế và giải thích 
khi có yêu cầu. 


. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định 


của Luật này. 


10.Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp 


thuế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 


Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế: 


1. 


® Ồt H6 c 


Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu, nội dung 
giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, 
khai thuế, nộp thuế. 


._ Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, 


tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối 
hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về 
thuế. 


. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. 

. Ấn định thuế. 

. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. 

. Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo thẩm quyển; 


công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường 
hợp vi phạm pháp luật về thuế. 


. Ấp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi 


phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật. 


Ẫ Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại 


thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Chính 
phủ. 
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e Các quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ, làm thủ tục 
về thuế `... 


Luật quản lý thuế có quy định cụ thể về tổ ổ chức kinh doanh 
dịch vụ làm thủ tục về thuế, đây là điểm rất mới trong. các quy 
định về thuế tại Việt Nam, theo đó: 


.. . HỘ dự 0g 

Tổ chức kinh doanh địch vụ làm thủ tục về thuế là. doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt 

động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thựẻ hiện cáÈ thủ tục 
về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế. 


`) 


Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ bục: về: ằ thuế có: quyể s 


~ Thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng với người 
nộp thuế; 

~ Thực hiện các quyển của người nộp thuế theö quy đình của 
Luật này và theo hợp đồng với người nộp thuế......... 


Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có nghĩa 
°dun # SỂ, tế TNG s1 12 


Vụ : ; Ẫ 
: e lân 


_ Thông báo với cơ quan quản lý thuế quản. lý trực. tiếp người 
nộp thuế về hợp đồng dịch vụ làm thủ tục thuế, 


- Rhai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hỗ ¿ sơ : đề nghị 
số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được gim,) số tiên thuế được 
hoàn theo quy định của pháp luật; gỂ 


- Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế ¿ các. tài Tiệu, ch từ 
để chứng minh tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết 
toán thuế, để nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được 
giảm, số tiền thuế được hoằn của người nộp thuế, :- 


~ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách: nhiệm với 
người nộp thuế theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ 
làm thủ tục về thuế; 
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- Không được thông đồng, móc nối với công chức quản lý 
thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế. 


'Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi rõ ngành, nghề dịch vụ làm 
thủ tục về thuế và phải có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế. 


Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về 
thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên 
ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời 
gian làm việc từ hai năm trở lên trong các lĩnh vực này; có năng 
lực hành vi dân sự đây đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 


e Các quy định về đăng ký thuế : 


Các đối tượng phải đăng ký thuế bao gồm: Tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân kinh doanh; Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu 
thuế thu nhập cá nhân; Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu 
trừ và nộp thuế thay. Việc đăng ký thuế phải thực hiện trong 
thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày : 


- Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy 
phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư; 


- Bắt đâu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc 
diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện 
đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh; 


- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay; 
- Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân; 
— Phát sinh yêu câu được hoàn thuế. 
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Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bao 
gồm: Tờ khai đăng ký thuế; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy 
chứng nhận đầu tư. 


Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân không thuộc 
diện đăng ký kinh doanh bao gồm: Tờ khai đăng ký thuế; Bản 
sao quyết định thành lập hoặc quyết định đầu tư đối với tổ chức; 
bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với cá nhân. 


Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận 
đăng ký thuế cho người nộp thuế. Giấy chứng nhận đăng ký thuế 
bao gồm các thông tin chính như: (a) Tên người nộp thuế; (b) Mã 
số thuế; (c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy 
chứng nhận đâu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; (d) Số, 
ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không 
kinh doanh hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối 
với cá nhân không kinh doanh; 


e Các quy định về khai thuế và tính thuế 


Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các 
nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định 
và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hỗ sơ khai 
thuế với cơ quan quản lý thuế. 

Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp 
việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định 
của Chính phủ. 


e Các quy định về ấn định thuế 


Cơ quan quản lý thuế ấn định số thuế phải nộp hoặc ấn 
định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp 
trong các trường hợp sau : È 
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— Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp bê khai trong 
trường hợp ui phạm pháp luật uề thuế như : Không đăng ký thuế; 
Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, 
kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời 
hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; Không khai thuế, không nộp 
bổ sung hô sơ thuế theo yêu cầu của cơ ' quan thuế hoặc khai thuế 
không chính xác, trung thực, đây đủ về căn cứ tính thuế; Không 
phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số 
liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế; Không xuất trình 
sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan 
đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định; Mua, 
bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo 
giá trị giao dịch thông thường trên thị trường; Có dấu hiệu bỏ 
trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế. 


¬ Hộ hình doanh, cá nhân binh doanh nộp thuế theo phương 
pháp khoán thuế : không thực hiện hoặc thực hiện không đây đủ 
chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ hoặc hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế. 


Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu kê khai của hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, ý kiến của 
hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để xác định mức thuế 
khoán. 


- Ấn định thuế đối uới hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được 
áp dụng trong các trường hợp : 


+ Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để 
khai báo căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; 
không kê khai hoặc kê khai không đây đủ, chính xác các căn cứ 
tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế; 


+ Người khai thuế từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời 
hạn quy định việc cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan 
hải quan để xác định chính xác số thuế phải nộp; 
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+ Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc. khai báo trị 
giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế; ¬....-Ắ 


+ Người khai thuế không tự tính được số thuế phải nộp. 


Cơ quan hải quan căn cứ hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập 
khẩu; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế; tải liệu vÃ cáe 
thông tin khác có liên quan để ấn định gố thuế phải nộp. : 

e Quy định về nộp thuế : ` » h 

Trường hợp người nộp thuế tính thuế,. thời tù túy thuế 
chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hổ sơ khai,thuế, 


Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định 
thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông t> của .cơd 
quan quản lý thuế. ¬... 


Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu : 


(a) Đối với hàng hóa xuất khẩu là ba mươi ñ ngày, kể từ ngày 
đăng ký tờ khai hải quan; hư 


(b) Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng tiêu dùng' phải hộp 

- xơng thuế trước khi nhận hàng; trường hợp có bảo lãnH ề số 

tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế không quá bả. Ð ĐHẾP: 
ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quản; 


(e) Đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tử, "nguyên liệu để 
sản xuất hàng hóa xuất khẩu là hai trăm bảy lăm ngày, kể từ 
ngày đăng ký tờ khai hải quan; trường hợp đặc biệt thì thời hạn 
nộp thuế có thể dài hơn hai trăm bảy lăm ngày phù hợp với chu 
kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh:nghiệp theo 
quy định của Chính phủ; : 

(d) Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm-nhập, 


tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập là mười lăm ngày, kể từ ngày 
hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập; 
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(đ) Đối với hàng hóa khác là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng 
ký tờ khai hải quan; 


Để được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại các 
điểm c, d và đ nói trên người nộp thuế phải đáp ứng một trong 
hai điều kiện sau đây: 


+ Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít 
nhất là ba trăm sáu lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải 
quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, không 
nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo 
tài chính theo quy định của pháp luật; 


+ Được tổ chức tín : dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo 
quy định của luuật các tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa 
vụ nộp thuế. 


Trường hợp không đáp ứng một trong hai điều kiện trên thì 
người nộp thuế phải nộp thuế trước khi nhận hàng. 


Trong trường hợp được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác 
hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh 
về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế được thực hiện 
theo thời hạn bảo lãnh nhưng không quá thời hạn nộp thuế theo 
quy định của Luật quản lý thuế. Hết thời hạn bảo lãnh hoặc thời 
hạn nộp thuế mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì tổ chức bảo 
lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp bờ chó 
cho người nộp thuế. 


Đồng tiền nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ trường hợp nộp 
thuế bằng ngoại tệ theo quy định của Chính phủ. 


Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà 
nước tại: Tại Kho bạc Nhà nước; Tại cơ quan quản lý thuế nơi 
tiếp nhận hồ sơ khai thuế; Thông qua tổ chức được cơ quan quản 
lý thuế uỷ nhiệm thu thuế; Thông qua ngân hàng thương mại, tổ 
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chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp 
luật. 


e Quy định về hoàn thuế : 


Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường 
hợp sau đây: 


(1) Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia 
tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng; luật thuế xuất, 
nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; 


(2) Cá nhân thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân 
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; 


(3) Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế 
đã nộp vào ngân sách Nhà nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp. 


Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: Văn bản yêu cầu hoàn thuế; Chứng 
từ nộp thuế; Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. 
Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc 
tại cơ quan hải quan có thẩm quyển hoàn thuế. 


Hồ sơ hoàn thuế được cơ quan thuế phân loại và giải quyết 
như sau : 


Nhóm 1 : Hồ sơ thuộc điện hoàn thuế trước kiểm tra sau, 
là hồ sơ của người nộp thuế có quá trình chấp hành tốt pháp luật 
về thuế và các giao dịch được thanh toán qua ngân hàng thương 
mại hoặc tổ chức tín dụng khác. 


Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì 
chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 
hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc 
thông báo về việc chuyển hô sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn 
thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế. 
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Nhóm 2 : Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau 
thì chậm nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hổ sơ 
hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc 
thông báo lý do không hoàn thuế. 


Quá thời hạn quy định nêu trên, nếu việc chậm ra quyết 
định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiên 
thuế phải hoàn, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi theo 
quy định của Chính phủ. 


se Thông tin về người nộp thuế : 


Để nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế cơ quan thuế 
có trách nhiệm xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống 
thông tin về người nộp thuế. 


Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp đây đủ thông tín 
trong hồ sơ thuế, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định 
nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Thông tin 
cung cấp cho cơ quan quản lý thuế phải đầy đủ, chính xác, trung 
thực, đúng thời hạn. 


Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan 
cấp giấy phép thành lập và hoạt động có trách nhiệm cung cấp 
thông tin về nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 
phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận thay đổi nội 
dung đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho cơ quan quản 
lý thuế trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt 
động hoặc giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh. 


Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho 
cơ quan quản lý thuế về số tiền thuế đã nộp, đã hoàn của người. 
nộp thuế. 


Ch.2 : TỔ CHỨC HỆ THỐNG THUẾ —— TI# 


Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác có trách: nhiệm 
cung cấp nội dung giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế 
trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yều 
cầu cung cấp thông tin của cơ quan quần lý thuế; 


Cơ quan quản lý Nhà nước về nhà, đất có trách nhiệm cung 
cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất, sở hữu nhà của tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân; "... 


Cơ quan công an có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông 
tin liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế; cung 
cấp thông tin về cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và ¡hàng tin về 
đăng ký, quần lý phương tiện giao thông; 


Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông 
tin về chỉ trả thu nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp 
thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; : 


Cơ quan quản lý thương mại có trách phiền) cung cấp. thông 
tin về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu, quá 
cảnh của Việt Nam và nước ngoài; thông tin về quần lý thị trường. 


Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là 
công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục 
về thuế phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy 
định của pháp luật (trừ một số trường hợp đặc biệt). 


Cơ quan quản lý thuế có trách'nhiệm cung ‹cấp:thông tin 
của người nộp thuế cho các cơ quan sau đây: Cỡở:quan điều tra, 
Viện kiểm sát, Tòa án; Cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán 
Nhà nước; Các cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định 
của pháp luật; Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều 
ước quốc tế về thuế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. : 
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Cơ quan quản lý thuế được công khai.các thông tin vi phạm 
pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện Phong) tin 
đại chúng trong các trường hợp sau đây : : 


- Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đồng 
thời hạn; 


- Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh ` đến quyên lợi 
và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác; ¿ 


- Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan gian lý d 'thuế 
theo quy định của pháp luật. 


e Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế : 


Người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế nếu : Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm 
pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời 
hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy 
định; Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật 
về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiển thuế; Người nộp 
thuế còn nợ tiển thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ 
trốn. 


Các biện pháp cưỡng chế thi hành \ tỢNG: định hành chính 
thuế chủ yếu : : Dài 

- Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngận 
hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong toả. tài 
khoản; 


- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; 


- Rê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy. định 
của pháp luật để thu đủ tiền thuế, tiền phạt; 
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~ Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm 
giữ. 

øe Một số quy định về xử phạt các hành vi vi phạm pháp 
luật về thuế : 


~ Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời 
hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong 
thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định 
xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị 
xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. 


— Người nộp thuế đã phản ánh đây đủ, trung thực các nghiệp 
vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, 
chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp 
hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế 
khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 
10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và 
phạt tiền thuế chậm nộp trên số tiển thuế thiếu hoặc số tiền 
thuế được hoàn cao hơn. 


~ Người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian 
lận thuế sau đây thì phải nộp đủ số tiên thuế theo quy định và 
bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiển thuế trốn. 


Các hành vi được coi là trốn thuế: 


+ Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hỗ sơ khai 
thuế; nộp hổ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn 
nộp hô sơ khai thuế; 


+ Không ghi chép trong số kế toán các khoản thu liên quan 
đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; 
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+ Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi 
giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực 
tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán; 


+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán 
hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh, nghĩa 
vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiển 
thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiên thuế 
được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn; 


+ Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác 
định sai số tiên thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn; 


— Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà 
không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được 
thông quan trong thời gian sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký 
tờ khai hải quan; 


_*+ Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
+ Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm 
mục đích trốn thuế; 


+ Sử dụng hàng hóa được miễn thuế không đúng với mục 
đích quy định mà không khai thuế. 
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10. 


11. 


PHỤ LỤC 2.3 ~ CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2: ' 


Một sắc thuế cần phải có những yếu tố cơ bản nào:? 
Phân biệt đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế „ 
‡£ đÍ 
Nêu những điểm khác biệt cơ bản giữa thuế trực, ân và thuế 
gián thu ? ". 


Tại sao các nước phát triển có xu Tư mở rộng các sếp thuế 
trực thu? . ` . _ Vuế 


- Tại sao các nước đang phát triển có xu ' hướng. mở rộng. các 


sắc thuế gián thu ? 
Phân biệt thuế có tính chất lũy tiến, tỷ lệ và: lũy thoái ?' Loại 


nào gây nên sự bất bình đẳng nhiều nhất ? Căn cứ vàơ các 
sắc thuế hiện hành của Việt Nam, hãy cho-ví dụ để minh họa 


về tính lũy tiến, tính lũy thoái của thuế? -.. :.,, : 
"Tại 


Phân biệt thuế suất tuyệt đối và thuế suất tương đối 
sao thuế suất tuyệt đối ngày càng ít được. sử dụng 3 


Phân biệt thuế suất lũy tiến từng phân là lũy tiến từng phân 1 ? 
Tại sao thuế suất lũy tiến toàn phần ngày càng ít được sử 
dụng ? 

Chứng minh rằng thuế suất lũy tiến toàn phần triệt tiêu ý 
muốn làm giàu của người kinh doanh. 


Nêu ưu, nhược điểm của các mô hình tổ chức cơ quan thuế và 
thực tế vận dụng các mô hình tổ chức cơ quan thuế tại Việt 
Nam ? 


Sự phát triển của công nghệ thông tin có lợi ích gì đối với 
công tác quản lý thuế ? 


12. 


18. 


14. 


1ã. 


16. 


17. 
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Để hệ thống thuế Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế cân 
phải thực hiện những cải cách cụ thể nào ? 


Để thực hiện cơ chế quản lý tự khai, tự nộp thuế cần phải 
đảm bảo những điều kiện gì từ phía đối tượng nộp thuế, cơ 
quan thuế và các cơ quan quản lý Nhà nước khác ? 


Hãy so sánh hệ thống thuế của Việt Nam với hệ thống thuế 
của các quốc gia phát triển và cho biết Việt Nam nên bổ sung 
hay giảm bớt những sắc thuế nào ? 


Hãy so sánh hệ thống thuế của Việt Nam với hệ thống thuế 
của các quốc gia khu vực ASBAN, nêu nhận xét về điểm giống 
nhau và khác nhau ? Việt Nam nên bổ sung hay giảm bớt 
những sắc thuế nào ? 


Hãy nêu những đổi mới trong quy định về quản lý thuế tại 
Việt Nam trong quá trình cải cách thuế ? 


Quy định về ưu đãi thuế, giảm thuế, miễn thuế có làm gia 
tăng hiện tượng trốn thuế không ? Hãy đọc Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp của Việt Nam để biết những quy định về 
giảm thuế, miễn thuế và đánh giá những ảnh hưởng của chúng 
đến sự tuân thủ luật thuế ? 


PHẦN 2 


HỆ THỐNG THUẾ 
GiáN THứ 


~ CHƯƠNG 3 : 
THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 


- CHƯƠNG 4 : 
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 


— CHƯƠNG 5 : 
THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 
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CHƯƠNG 3 
THUẾ XUẤT KHẨU, 
THUÊ NHẬP KHẨU 


Chương 3 sẽ tập trung làm rõ thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
là gì, quá trình hình thành và phát triển loại thuế này của các 
quốc gia trên thế giới cũng như của Việt Nam. Đồng thời, phân 
tích tác động của thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nguộn thu 
ngân sách của các quốc gia, tiêu dùng của dân chúng, hoạt động 
kinh tế đối ngoại, hoạt động sản xuất và sự quản lý Nhà nước 
của mỗi quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời 
kỳ. Khác với các sắc thuế khác, thuế xuất khẩu, nhập khẩu chịu 
ảnh hưởng sâu sắc của tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc 
tế, vấn để này cũng sẽ được phân tích rõ trong chương này: 


NỘI DUNG 
3.1. Tổng quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
3.2. Một số quy định về thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam. 

3.3. Thuế nhập khẩu và vấn đề hội nhập quốc tế của Việt Nam. 


3.4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại một số quốc gia trên thế giới. 


Phụ lục 3.1 : Tìm hiểu về GATT và WTO. 


Phụ lục 3.2 : Bán phá giá và thuế chống bán phá giá. 
Phụ lục 3.3 : Câu hỏi và bài tập chương 3. 
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3.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP 
KHẨU 


3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của thuế xuất, nhập 
khẩu 


Thuế xuất khẩu, nhập khẩu được gọi chung là thuế quan, 
đây là loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ xuất, nhập khẩu. 


Trên thế giới 


Thuế xuất khẩu, nhập khẩu của các quốc gia trên thế giới 
xuất hiện rất sớm, từ thời kỳ cổ đại, chúng tổn tại và phát triển 
cho đến ngày nay cùng với sự tồn tại và phát triển ngoại thương. 


Thế kỷ thứ 17, 18 thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sử dụng 
rộng rãi ở Anh và Pháp. Khi mới ra đời, thuế quan nhằm mục 
tiêu chủ yếu là tạo nguồn thu cho ngân sách, vì vậy, các quốc gia 
đánh thuế vào hầu hết các mặt hàng kể cả xuất khẩu và nhập 
khẩu. 


Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của hoạt động ngoại thương 
trên thế giới, mối quan tâm về thâm hụt ngoại thương và cân 
bằng cán cân thanh toán quốc tế ngày càng được chú trọng. Do 
đó, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không chỉ có vai trò tạo 
nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn được sử dụng như 
công cụ hữu hiệu bảo vệ nên sản xuất nội địa và thực hiện đường 
lối đối ngoại về mặt kinh tế của mỗi quốc gia. 


Thuế xuất khẩu được một số quốc gia sử dụng với mục đích 
hạn chế xuất khẩu những động, thực vật quý hiếm, những vật tư, 
nguyên liệu cần thiết cho sẩn xuất công nghiệp nội địa và các 
mặt hàng cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong 
nước hoặc hạn chế xuất khẩu vì mục đích bảo vệ môi trường sinh 
thái hoặc tạo nguồn thu ngân sách... Cùng với sự phát triển của 
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tự do thương mại vào cuối thế kỷ 19, hầu hết các quốc gia đều 
thực hiện chính sách khuyến khích xuất khẩu nên không đánh 
thuế vào các mặt hàng xuất khẩu, hoặc đánh thuế với mức rất 
thấp và chủ yếu với mục đích quản lý. Thuế xuất khẩu đã được 
bãi bổ ở Anh vào năm 1842, ở Pháp vào năm 1857 và ở Đức năm 
1865. Tại Mỹ, thuế xuất khẩu bị cấm bởi Hiến pháp, phần lớn 
là vì áp lực của các bang miền Nam là những người không muốn 
có sự hạn chế trong quyển tự do xuất khẩu các sản phẩm nông 
nghiệp. Đầu thế kỷ 20 chỉ còn rất ít quốc gia áp dụng thuế xuất 
khẩu. 


Đầu thế kỷ 19 trở về trước, đa số các quốc gia trên thế giới 
chủ trương hạn chế nhập khẩu với mục đích ngăn chặn sự xâm 
nhập của hàng ngoại, bảo vệ và phát triển sản xuất các ngành 
công nghiệp nội địa và vì cả mục đích tăng nguồn thu cho ngân 
sách nên thuế nhập khẩu được đánh vào nhiều mặt hàng nhập 
khẩu. Từ cuối thế kỷ 19, trong xu thế hội nhập quốc tế, một trong 
'các vấn để được nhiều quốc gia tham gia các tổ chức thương mại 
quốc tế quan tâm là hạn chế và tiến tới xóa bổ thuế nhập khẩu, 
nhằm tự do hóa thương mại toàn cầu. 


Đối với các quốc gia đang phát triển, thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu tạo nguồn thu đáng kể trong tổng nguồn thu của ngân 
sách Nhà nước. Nhưng ngược lại đối với các quốc gia phát triển 
như Mỹ, Anh... Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không còn đóng 
vai trò như một nguôn thu nhập quan trọng, cụ thể : Tại Mỹ, 
khoản thu từ thuế nhập khẩu năm 1808 chiếm gấp đôi tổng chỉ 
tiêu của Chính phủ, trong khi vào năm 1837 thì nó chỉ còn ft 
hơn 1⁄3 khoản chỉ tiêu này. Cho đến gần cuối thế kỷ19, các khoản 
thu từ thuế quan chiếm khoảng 1/2 tổng thu của chính phủ Mỹ. 
Tỷ trọng này giảm hẳn xuống còn khoảng 6% trước khi kết thúc 
chiến tranh thế giới thứ II và từ đó còn sụt giảm hơn nữa. 
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Tại Việt Nam 


Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta thoát khỏi chế 
độ phong kiến nửa thuộc địa, hoạt động ngoại thương chưa phát 
triển. Tuy nhiên, thuế xuất, nhập khẩu cũng đã được Chính phủ 
ban hành năm 19ð1 nhằm quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu 
giữa vùng tự do và vùng lạm bị chiếm, bảo vệ kinh tế vùng tự 
do, xúc tiến việc giao lưu các loại hàng hóa tối cân thiết cho quân 
đội và nhân dân. Đồng thời, tạo nguồn thu cho ngân sách. Thuế 
tính theo giá hàng và thuế suất cao hay thấp tùy theo yêu cầu 
hạn chế hay khuyến khích xuất, nhập khẩu. Phương châm đấu 
tranh kinh tế với địch là đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ nhập 
các loại hàng hóa cần thiết cho kháng chiến, cho sản xuất và cho 
đời sống nhân dân. Vì vậy, thời gian này Nhà nước miễn thuế 
xuất. khẩu cho tất cả các mặt hàng của vùng tự do (hàng hóa xuất 
khẩu thời kỳ chủ yếu là các hàng lâm thổ sản và hàng thủ công 
nghiệp). Mặt khác, hạn chế nhập hàng hóa từ vùng địch với 116 

_loại với thuế suất. từ 30% trở lên. Thuế xuất, nhập khẩu đã qua 
nhiều lần sửa đổi và bổ sung vào các năm 1954, 1955 và 1956... 
cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển đất nước. 


Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, nền kinh tế 
Việt Nam có sự chuyển mình căn bản, phát triển kinh tế thị 
trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa thay cho cơ chế quản 
lý kinh tế kế hoạch hóa, tập trung. Kinh tế "hướng ngoại" thay 
cho "hướng nội", hoạt động ngoại thương ngày càng mở rộng. 
Trước tình hình trên, năm 1987, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu hàng mậu dịch được Quấc hội Việt Nam ban hành ngày 
29/12/1987. Đạo luật này chỉ điều chỉnh quan hệ thu nộp thuế 
phát sinh từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu dịch. Do 
đó có sự phân biệt trong áp dụng chế độ thu thuế giữa hàng hóa 
mậu dịch với các loại hàng hóa phi mậu dịch khác. 
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Thời gian tiếp theo, nền kinh tế nước ta có sự thay đổi 
nhanh, mạnh do chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kinh 
tế trong nước cũng như kêu gọi đâu tư của nước ngoài. Để quản 
lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mở rộng quan hệ đối 
ngoại, nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, 
góp phần phát triển và bảo vệ sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng 
trong nước và tạo nguồn thu cho ngân sách, ngày 26/12/1991, tại 
kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa VIH đã thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu và được Chủ tịch Nước ký công bố bằng Lệnh số 
64-LCT/HĐNN8 ngày 04/01/1992. Sau đó, để phù hợp với tình 
hình kinh tế đất nước không ngừng biến đổi theo xu hướng toàn 
câu hóa nền kinh tế thế giới, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu ban hành năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung hai lần vào 
ngày 5/7/1993 và ngày 20/5/1998. 


Để tiến tới hội nhập về kinh tế với các nước trong khu vực 
và trên thế giới, với mục tiêu chung là tự do hóa thương mại. 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam cần có sự hoàn 
thiện cho phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với các quy định 
về thương mại quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ thực hiện cam kết, 
vì vậy, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mới được ban hành 
theo số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, thay thế cho 
các Luật và các quy định liên quan đến thuế xuất khẩu và nhập 
khẩu đã được ban hành trước đó. Luật này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. 


3.1.2. Tác dụng của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 


Đối với các quốc gia, đặc biệt những quốc gia đang phát 
triển, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vẫn tổn tại chính là nhờ 
tác dụng to lớn về nhiều mặt đối với nền kinh tế : 


Thứ nhất, Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là công cụ để Nhà 
nước quản lý, hướng dẫn và nâng cao hiệu quả các hoạt động xuất 
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khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo hướng có lợi cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu Nhà nước có biện pháp hạn chế hoặc khuyến 
khích xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cho phù hợp với sự phát 
triển kinh tế đất nước trong từng thời kỳ. Đồng thời, thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu còn là công cụ để Nhà nước thực hiện chính 
sách phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại với các quốc gia 
khác. Chẳng hạn Mỹ đòi các quốc gia thuộc khối Cộng đồng chung 
châu Âu (EU) phải giảm từ 30% - 50% trợ cấp cho nông nghiệp, 
nếu không Mỹ sẽ tăng mức thuế đánh vào hàng hóa nông sản 
của EU nhập khẩu vào thị trường Mỹ. 


Thứ hai, Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có tác dụng bảo 
hộ, khuyến khích đầu tư và thay đổi cơ cấu sản xuất trong nước 
theo xu hướng ngày càng có hiệu quả hơn. Bằng hệ thống thuế 
suất khác nhau và bằng các quy định về miễn thuế, giảm thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu các quốc gia thực hiện bảo hộ đối với 
những ngành kinh tế có tiểm năng, các ngành công nghiệp còn 
non trẻ, nhưng chưa có đủ điều kiện phát triển, chưa tự khẳng 
định được năng lực cạnh tranh của mình. 


Hàng rào thuế quan có tác dụng khuyến khích đầu tư sản 
xuất trong nước, cung cấp hàng hóa cho thị trường nội địa và 
xuất khẩu, đồng thời có tác dụng làm giảm thất nghiệp. Thông 
qua đánh thuế cao vào hàng hóa nhập khẩu, làm cho giá hàng 
nhập khẩu tăng, sẽ giúp các nhà sản xuất trong nước có thể cạnh 
tranh được với hàng hóa nhập khẩu, hoạt động kinh doanh có 
lời nên họ sắn sàng bỏ vốn để đâu tư phát triển sản xuất, tạo 
công ăn việc làm cho người lao động, góp phần làm giảm thất 
nghiệp trong nước. Tuy nhiên, nếu hệ thống thuế quan bảo hộ 
không đúng hướng, như : thuế quan bảo hộ quá cao, trong thời 
gian dài, sẽ dẫn đến khả năng cạnh tranh của những ngành này 
yếu dần, hiệu quả kinh doanh thấp, chất lượng hàng hóa không 
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được nâng cao, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất, 
của nền kinh tế. 


Hiện nay, trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế 
giới, nhiều quốc gia đang phát triển phải thực hiện cam kết cắt 
giảm thuế nhập khẩu với các mặt hàng theo lộ trình đã thỏa 
thuận với các tổ chức thương mại quốc tế mà họ tham gia. Khi 
cắt giảm thuế nhập khẩu, sẽ làm cho giá hàng nhập khẩu giảm, 
kéo theo tăng cung hàng nhập khẩu. Mặt khác, sự hạ giá của 
hàng nhập khẩu đưa đến một tác động gián tiếp khác là sự cạnh 
tranh của hàng hóa cùng chủng loại được sản xuất trong nước so 
với hàng nhập khẩu càng gay gắt, dẫn. đến tác động dây chuyển 
làm giảm sản lượng sản xuất trong nước. Một ngành nào đó khi 
buộc phải giảm sản lượng sản xuất sẽ di chuyển ngun lực sang 
ngành sản xuất khác có lợi hơn, làm thay đổi cơ cấu sản xuất 
trong nước, nguôn lực xã hội sẽ di chuyển từ những ngành sản 
xuất kém hiệu quả sang những ngành sản xuất hiệu quả hơn. 


Thứ ba, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có tác dụng điều 
tiết lượng bàng hóa xuất, nhập khẩu và hướng dẫn tiêu dùng. 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có thể ví như "bộ lọc", dùng để 
phân loại : hàng hóa cần thiết cho sản xuất, tiêu dùng; hàng hóa 
thuộc loại xa xỉ, cao cấp, chưa cần thiết cho đời sống tối thiểu 
của nhân dân; Hàng hóa thuộc loại độc hại cho đời sống vật chất, 
văn hóa của người dân; Hàng hóa có thế mạnh cần khuyến khích 
xuất khẩu... Bằng hệ thống thuế suất có phân biệt, thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu có tác dụng điều tiết lượng hàng hóa xuất, 
nhập khẩu, đồng thời, có tác dụng hướng dẫn người dân tiêu dùng, 
chỉ tiêu sao cho phù hợp với mức thu nhập của mình, tránh xa 
hoa, lãng phí, thoát ly hoạt động sản xuất và năng suất lao động 
của đất nước. 


Mặt khác, như đã phân tích trên, trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, việc cắt giảm thuế quan sẽ làm giá cả hàng hóa 
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giảm. Người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được một phần thu nhập do 
mua hàng hóa cùng loại với giá rẻ hơn trước, từ đó có thể tăng 
mức tiêu dùng với các sản phẩm khác. 


Thứ tư, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu kích thích mở rộng 
hoạt động ngoại thương. Mỗi quốc gia chỉ là một mắt xích hữu 
cơ của toàn bộ dây chuyển kinh tế thế giới, hiện nay hầu hết các 
nước đều chủ trương "kinh tế mở", "kinh tế hướng ngoại", thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xem như một trong những chiếc 
câu nối quan trọng để mở rộng hoạt động ngoại thương. Các quốc 
gia tham gia vào quá trình tự do hóa thương mại khu vực và quốc 
tế, thông qua việc cắt giảm thuế quan sẽ làm tăng lượng hàng 
hóa xuất khẩu và nhập khẩu đối với các nước thành viên thuộc 
các tổ chức mà họ tham gia. 


Thứ năm, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tạo nguồn thu 
cho ngân sách các quốc gia. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
trước đây là một trong những nguồn thu quan trọng đối với ngân 
sách của các quốc gia, chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thu 
ngân sách, nhưng có xu hướng giảm dần theo xu thế hội nhập 
kinh tế quốc tế. Chẳng hạn, tại Việt Nam, thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu năm 
2003 chiếm tỷ trọng 17,B%, năm 2004 chiếm 14,0% và năm 20Ò5 
chiếm 11,8% so với tổng số tiển thu từ thuế của Ngân sách Nhà 
nước (bảng 2.1). 


Việt Nam đang và sẽ tiếp tục cắt giảm thuế quan theo những 
cam kết đã thỏa thuận với các tổ chức thương mại quốc tế, nguần 
thu ngân sách sẽ có những thay đổi. Việc cắt giảm thuế nhập 
khẩu từ các nước thành viên sẽ tạo khả năng tăng kim ngạch 
xuất khẩu cho Việt Nam, từ đó sẽ làm tăng thu ngoại tệ từ hoạt 
động ngoại thương. Bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế nhập khẩu 
các hàng hóa vào Việt Nam sẽ làm giầm giá nguyên vật liệu nhập 
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khẩu, từ đó góp phân hạ giá thành sản phẩm sản xuất trong nước 
và gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong những 
ngành đó, dẫn tới khả năng tăng thu Ngân sách từ các loại thuế 
khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp... 


Ngược lại, do thuế nhập khẩu tại Việt Nam phải cắt giảm 
xuống, dẫn đến mức cung hàng nhập tăng, làm tăng sự cạnh 
tranh các hàng hóa cùng loại được sản xuất trong nước với hàng 
nhập khẩu, tác động làm thu hẹp quy mô sản xuất của các doanh 
nghiệp không có khả năng cạnh tranh, làm giảm nguồn thu của 
Nhà nước từ doanh nghiệp này. Đồng thời với việc giảm thuế 
nhập khẩu sẽ làm giảm một số loại thuế khác có cùng cơ sở thuế 
như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ khâu nhập 
khẩu, nên cũng làm cho nguôn thu của ngân sách giảm. Mặt khác, 
do giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất xứ từ các nước 
trong khu vực mà Việt Nam tham gia ký kết, làm giảm giá các 
hàng hóa nhập từ các nước này so với hàng hóa nhập từ những 
thị trường khác, dẫn đến những mặt hàng cùng loại nhập khẩu 
từ các thị trường khác giảm về số lượng, do đó làm giảm thu thuế 
nhập khẩu từ các nước không cùng khu vực. Như vậy, cắt giảm 
thuế quan sẽ làm thay đổi đáng kể nguồn thu ngân sách. 


3.1.3. Nội dung cơ bản của thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu 


Luật. thuế xuất khẩu, nhập khẩu của các quốc gia trên thế 
giới đều bao gồm những nội dung cơ bản như : đối tượng chịu 
thuế và đối tượng nộp thuế, phương pháp tính thuế và biểu thuế. 


Đối tượng chịu thuế : Thuế xuất khẩu, nhập khẩu của các 
quốc gia trên thế giới đều quy định : tất cả các hàng hóa được 
phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới mỗi quốc gia 
đều thuộc đối tượng chịu thuế, trừ một số trường hợp đặc biệt tùy 
theo quy định của từng quốc gia, chẳng hạn : Thái Lan miễn thuế 
nhập khẩu cho những đối tượng thuộc Luật khuyến khích đầu tư 


“ 
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hoặc cho những người chủ các mổ dâu theo Luật dầu mỏ, miễn 
hoặc giảm thuế cho những hàng hóa nhập khẩu cho những nước 
là thành viên của ASBAN, AFTA... 


Hoặc tại Việt Nam, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
quy định : Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua 
cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hoặc hàng hóa chuyển khẩu theo 
quy định của Chính phú; hoặc hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng 
hóa viện trợ không hoàn lại không phải chịu thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu. 


Đối tượng nộp thuế : Các quốc gia trên thế giới đều quy 
định, những tổ chức cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
thuộc đối tượng chịu thuế đều là đối tượng nộp thuế và phải nộp 
thuế xuất, nhập khẩu cho hải quan trước khi hàng hóa được kiểm 


tra. 


Phương pháp tính thuế : Thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải 
nộp của các quốc gia trên thế giới được xác định chủ yếu dựa vào 
số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; giá tính thuế và thuế 
suất. 


Số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai 
.có kiểm hóa của cơ quan Hải quan, được so sánh với số lượng ghi 
trong hợp đồng thương mại. 


Giá tính thuế là giá trị của hàng hóa được thỏa thuận giữa 
nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu, bao gồm : giá bên mua phải 
trả cho bên bán cộng thêm các chỉ phí khác có liên quan như đối 
với hàng nhập khẩu có chỉ phí vận chuyển bằng đường biển hoặc 
đường hàng không, phí bảo hiểm... Trong trường hợp có hợp đồng 
mua bán ngoại thương, giá tính thuế được xác định theo giá ghỉ 
trên hợp đồng. Đối với hàng xuất khẩu, giá tính thuế là giá bán 
tại cửa khẩu xuất (giá FOB(1). Đối với hàng nhập khẩu, giá tính 


(1) FOB - Free On Board. 
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thuế là giá thực tế mua tại cửa khẩu nhập (C), bao gồm cả chỉ 
phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) từ cửa khẩu đi tới cửa khẩu 
nhập, đó là giá CIEG®), 


Thuế xuất Số lượng từng Giá Thuế suất thuế 
khẩu nhập = mặt hàng xuất X tính x xuất khẩu, 
khẩu phải nộp khẩu, nhập khẩu thuế nhập khẩu 


Biếu thuế xuất khẩu và nhập khẩu : Biểu thuế xuất. khẩu 
và nhập khẩu của các quốc gia trên thế giới hầu hết được xây 
dựng trên cơ sở công ước quốc tế của tố chức Hải quan thế giới, 
bao gồm 3 phần : 

- Phần thứ nhất : mã hóa các mặt hàng theo chương, theo 
nhóm, theo phân nhóm và theo từng mặt hàng c( thể; 


- Phần thứ hai : mô tả hàng hóa; 

- Phần thứ ba : thuế suất tương ứng với từng hàng hóa cụ 
thể. 

Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của các quốc gia được xây 
dựng thường dựa vào các căn cứ : 

(1) Chính sách của Nhà nước đối với từng mặt hàng xuất 
khẩu, nhập khẩu. Tùy theo chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội, hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia trong mỗi giai đoạn lịch 
sử, Nhà nước sẽ để ra chính sách nhập và xuất khẩu thích hợp: 
với từng mặt hàng. 

Khuynh hướng chung xây dựng biểu thuế của các quốc gia 
trên thế giới như sau : 


+ Hạ thuế suất (mức thấp nhất là 0%) đối với những mặt 
hàng cần khuyến khích xuất khẩu. Những mặt hàng Nhà nước 


(1) CIF -— Cost, Insurance and Freight. 
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khuyến khích xuất khẩu thường là những mặt hàng trong nước 
có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng dồi dào để sản xuất. Đông 
thời, tăng thuế xuất khẩu nằm hạn chế xuất những mặt hàng 
quý hiếm, các mặt hàng mang tính dự trữ chiến lược của mỗi 
quốc gia. : 

+ Tăng thuế suất với những mặt hàng cần hạn chế nhập 
khẩu, thường là những mặt hàng tiêu dùng chưa phù hợp với 
hoàn cảnh kinh tế - xã hội của từng quốc gia. Bên cạnh đó, hạ 
thuế suất nhập khẩu để khuyến khích nhập khẩu các hàng hóa 
là tư liệu sản xuất, các mặt hàng cần cho nhu cầu tiêu dùng mà 
trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đủ đáp ứng 


nhu cầu. 


(2) Dựa trên cơ sở khoản chênh lệch giữa giá thành với giá 
bán hàng hóa xuất khẩu, giữa giá mua với giá bán hàng nhập 
khẩu. 

(3) Dựa vào nguồn thu ngân sách và vấn để lạm phát : Khi 
cân tăng thu ngân sách Nhà nước, Nhà nước sẽ nâng thuế suất 
một số mặt hàng có giá trị kinh tế cao, tỷ suất sinh lời lớn và 
kim ngạch xuất, nhập khẩu lớn và ngược lại. 

(4) Dựa vào chính sách ổn định giá cả, đời sống, lưu thông 
hàng hóa trong nước, chính sách đối ngoại riêng và việc thực 
hiện các Hiệp định thương mại và thuế.quan mà quốc gia đó đã 
ký kết hoặc tham gia với các tổ chức quốc tế. 


3.2.MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU 
TẠI VIỆT NAM 


Tương tự như các luật thuế khác của Việt Nam, Luật thuế 
xuất, nhập khẩu ban hành 14 tháng 6 năm 2005 được cấu thành 
bởi những yếu tố cơ bản sau : 
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3.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế 


Đối tượng chịu thuế là tất cả các hàng hóa được phép xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, bao gồm 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức kinh tế thuộc các 
thành phần kinh tế, được phép mua bán, trao đổi, vay nợ với 
nước ngoài; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức kinh 
tế nước ngoài, của các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 
hàng hóa của các tổ chức nói trên được phép xuất khẩu vào các 
khu chế xuất tại Việt Nam và hàng hóa của các xí nghiệp trong 
khu chế xuất được phép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam; 
hàng hóa là quà biếu tặng vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế của các 
tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài mang hoặc gửi về cho tổ chức cá nhân ở Việt Nam và ngược 
lại; hàng hóa mua bán, trao đổi tiểu ngạch qua biên giới của Việt 
Nam với các nước tiếp giáp giữa cư dân khu vực hai bên biên 
BIỚI... 

Những hàng hóa trong các trường hợp sau đây không thuộc 
diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sau khi làm đây đủ 
thủ tục hải quan : 

- Hàng vận chuyển quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, 
biên giới Việt Nam. 

- Hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ. 

- Hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại. 


- Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, 
hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ 
sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế 
quan này sang khu phi thuế quan khác. 


— Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà 
nước khi xuất khẩu. 
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Đối tượng nộp thuế là tất cả những tổ chức, cá nhân có 
hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế xuất, nhập khẩu theo quy 
định đều thuộc đối tượng nộp thuế. 


3.2.2. Căn cứ tính thuế 


3.2.2.1. Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần 
trăm (%) 

Thuế xuất. khẩu, thuế nhập khẩu được tính dựa vào số lượng 
đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu, giá tính 
thuế và thuế suất. 


- Số lượng đơn vị hàng hóa tính thuế : 


Số lượng đơn vị hàng hóa tính thuế được xác định trên cơ 
sở số lượng từng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi 
trong tờ khai hải quan, căn cứ vào kết quả kiểm hóa hàng xuất 
khẩu, nhập khẩu để so sánh với số lượng ghi trong hợp đồng 
thương mại. 


~ Giá tính thuế : 


+ Trường hợp có hợp đồng mua bán ngoại thương, có đủ các 
chứng từ hợp lệ và thanh toán qua ngân hàng, giá tính thuế được 
xác định theo giá ghi trên hợp đông ngoại thương. 


+ Giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu là giá bán cho khách 
hàng tại cửa khẩu xuất (FOB), không gồm chỉ phí vận tải Œ' : 
Freight), phí bảo hiểm (I : Insurance). 


+ Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu là giá mua của 
khách hàng tại cửa khẩu nhập (CIF), bao gồm : C là giá FOB 
của hàng hóa, chỉ phí vận tải (F : Freight) phí bảo hiểm ([ : 


Insuranee). 
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+ Giá tính thuế của hàng xuất khẩu, nhập khẩu với khu chế 
xuất, doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam là giá thực tế mua bán 
theo hợp đồng tại cửa khẩu khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. 


+ Trường hợp, hợp đồng mua bán theo phương thức trả chậm 
và giá mua, bán ghi trên hợp đồng mua bán gồm cả lãi suất phải 
trả, thì giá tính thuế được xác định bằng giá mua bán trừ lãi 
suất phải trả. 


Đối với mặt hàng Nhà nước cẩn quản lý, nếu giá trên hợp 
đồng mua bán thấp hơn giá tối thiểu (giá bán hoặc giá xuất) thì 
giá tính thuế là giá mua bán tối thiểu tại cửa khẩu theo bảng 
giá của Bộ Tài chính quy định. 


Đối với hàng hóa nhập khẩu theo phương thức khác, không 
thông qua hợp đồng mua, bán, không thanh toán qua ngân hàng 
thì giá tính thuế được thực hiện theo bảng giá tính thuế của Bộ 
Tài chính (đối với mặt hàng Nhà nước quản lý giá), hoặc của 
Tổng cục Hải quan (đối với mặt hàng Nhà nước không quản lý). 


Thuế suất thuế xuất khẩu 


Thuế suất thuế xuất khẩu từng mặt hàng thực hiện theo biểu 
thuế suất thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 
193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
có hiệu lực áp dụng cho các tờ khai hàng xuất khẩu đã nộp Hải 
quan từ ngày 15/12/2000. 


Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu có mức thuế suất là 0%. 
Biểu thuế suất thuế xuất khẩu, không ghỉ mã số và tên của tất 
cả các nhóm mặt hàng như đối với biểu thuế suất thuế nhập khẩu, 
mà chỉ ghi tên, mã số và mức thuế suất thuế xuất khẩu của một 
số nhóm hàng, mặt hàng. 
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Thuế suất thuế nhập khẩu 


Thuế suất thuế nhập khẩu được chia thành 3 nhóm : thuế 
suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường. 


Thuế suất ưu đối : áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất 
xứ từ nước hoặc khối nước có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc 
trong quan hệ thương mại với Việt Nam. 


Thuế suất ưu đãi đặc biệt : áp dụng cho hàng hóa nhập 
khẩu có xuất xứ từ nước hoặc khối nước mà Việt Nam và khối 
nước đó đã có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu theo 
thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để 
tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu 
đãi đặc biệt khác. 

Thuế suất thông thường : áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu 
có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực 
hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về 
thuế nhập khẩu đối với Việt Nam. Nói cách khác, thuế suất thông 
thường áp dụng cho hàng hóa không đủ điều kiện được hưởng 
thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thuế suất thông 
thường được quy định không quá 70% so với thuế suất ưu đãi của 
từng mặt hàng tương ứng do Chính phủ quy định. 


3.2.2.2. Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối 


Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính dựa vào số lượng 
đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghỉ trong tờ 
khai hải quan với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị 
hàng hóa tại thời điểm tính thuế, 


Trong biểu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu của Việt Nam 
hầu hết các mặt hàng quy định thuế suất theo tỷ lệ phần trăm 
(%), chỉ mặt hàng xe hơi cũ, theo Thông tư liên tịch hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định : Từ 
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ngày 01/5/2006, xe hơi cũ nhập khẩu vào Việt Nam phải chịu 
thuế nhập khẩu 150%, thuế tiêu thụ đặc biệt 50% và thuế giá trị 
gia tăng 10%, còn phải chịu thêm thuế suất tuyệt đối, mức thu 
tùy thuộc vào đời xe và dòng xe. 


3.2.3. Phương pháp tính thuế 
Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phân trăm (%) 


Số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn 
vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai 
hải quan nhân (%) với giá tính thuế và thuế suất của từng mặt 
hàng ghi trong biểu thuế vào thời điểm tính thuế, biểu hiện bằng 
công thức sau : 


Thuế Số lượng Giá tính thuế Thuế suất từng ` 
xuất khẩu, hàng hóa hàng hóa hàng hóa 
nhập khẩu xuất khẩu hay xuất hay xuất. hay 

phải nộp nhập khẩu nhập khẩu nhập khẩu 


Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối 


Trong trường hợp mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối thì 
số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng (=) số lượng 
đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ 
khai hải quan nhân (x) với mức thuế suất tuyệt đối quy định trên 
một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế, biểu hiện bằng công 
thức : 


Thuế Số lượng Mức thuế tuyệt đối 
xuất khẩu  _ từng hàng hóa quy định với từng 
nhập khẩu xuất khẩu „ hàng hóa xuất 

phải nộp hay nhập khẩu hay nhập khẩu 


Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng quy định đồng tiển 
nộp thuế là đồng Việt Nam, nếu nộp thuế bằng ngoại tệ thì phải 
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quy đổi ra tiên Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế (tỷ giá bình quân 
trên thị trường liên ngân hàng), trong trường hợp được phép nộp 
thuế bằng ngoại tệ thì phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 


3.2.4. Quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Việt Nam 


Để quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu năm 2005 quy định cụ thể về việc kê khai, thời 
điểm tính, thời hạn nộp thuế, miễn, giảm, thủ tục hoàn thuế và 
truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cụ thể như sau : 


3.2.4.1. Kê khai thuế 


Đối tượng nộp thuế gồm các tổ chức, cá nhân có hàng hóa 
chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải có trách nhiệm kê khai đầy 
đủ chính xác, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
nội dung kê khai, nộp tờ kê khai hải quan cho cơ quan Hải quan, 
nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 


3.2.4.2. Thời điểm tính thuế 


Thời điểm tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu là thời điểm đối 
tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan Hải quan. 


Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là 30 ngày, 
kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan. 


Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là 30 ngày, 
kế từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan, trừ 
trường hợp đặc biệt được quy định riêng, cụ thể : 


~ Đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản 
xuất hàng hóa xuất khẩu, thời hạn nộp thuế là 27ð ngày theo 
lịch, kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính 
thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp (hoặc có thể dài 
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hơn 275 ngày phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên 
liệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính phú). 


- Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng tiêu dùng thì phải 
nộp xong thuế trước khi nhận hàng, trường hợp có bảo lãnh về 
số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, 
nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng 
ký tờ khai Hải quan. Hết thời hạn bảo lãnh hoặc thời hạn nộp 
thuế mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế thì tổ chức bảo lãnh 
có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thay cho 
đối tượng nộp thuế. 


~ Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, 
tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập thời hạn nộp thuế là 15 ngày, 
kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái 
nhập theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển... 


- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, hoạt động 
xuất khẩu, nhập khẩu của dân cư biên giới thì đối tượng nộp thuế 
phải nộp xong trước khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc 
nhập khẩu hàng vào Việt Nam. 


- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc diện thực hiện thời hạn 
nộp thuế theo các quy định trên là 30 ngày (ngày theo lịch) kể 
từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế chính thức 
của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp. 


3.2.4.3. Miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 


Để thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước 
về ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất, dầu khí, an ninh, quốc 
phòng, giáo dục và đào tạo cũng như ưu đãi đối với những địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đồng thời 
phù hợp với thông lệ quốc tế trong điều kiện tự do hóa thương 
mại, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông 
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qua ngày ngày 14 tháng 6 năm 2005 quy định hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế 
xuất khẩu, nhập khấu : 


- Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để 
tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết 
bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái 
nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định; 


- Hàng hóa là tài sản di chuyển theo quy định của Chính 
phủ; 

— Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài được hưởng quyển ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam 
theo định mức do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên; 


- Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất 
khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu cho nước ngoài để gia công cho 
Việt Nam rồi tái nhập khẩu theo hợp đồng gia công; 


- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý 
miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh do Chính phủ quy 
định; 

- Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án 
khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) theo quy định, bao gồm : Thiết bị, máy 
móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyển công 
nghệ và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân. Linh kiện, 
chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi 
kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng theo 
quy định trên... 


~ Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao 
gồm : Thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải 
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- chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí và vật tư cần thiết 
cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được. 


- Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm máy móc, 
thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa 
sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, 
sách báo khoa học; 


- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của 
dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc 
danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm, kể từ 
khi bắt đầu sản xuất; 


~ Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp rắp tại khu phi 
thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ 
nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước; trường hợp 
có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì 
khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập 
khẩu trên phân nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong 
hàng hóa đó. 


Ngoài ra, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2005 còn 
quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp 
sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : 


- Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc 
phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo; hàng hóa nhập khẩu chuyên 
dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học (trừ các hàng hóa đã 
thuộc điện miễn thuế). 

- Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài và của bên nước ngoài hợp tác kinh doanh theo luật đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam. 
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— Hàng là quà biếu, quà tặng của các tổ chức cá nhân người 
nước ngoài cho các tổ chức cá nhân người Việt Nam và ngược lại 
trong định mức theo quy định của Chính phủ; hàng nhập khẩu 
để bán tại cửa hàng miễn thuế và hoạt động kinh doanh hàng 
miễn thuế. 


3.2.4.4. Giảm thuế xuất, nhập khẩu 


Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám 
sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyển giám định chứng nhận thì được xét giảm 
thuế với từng mức cụ thể. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn 
thất thực tế của hàng hóa. 


3.2.4.5. Huàn thuế xuất, nhập khẩu 


Luật thuế xuất, thuế nhập khẩu quy định đối tượng nộp thuế 
được quyển để nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyển xét hoàn 
thuế trong các trường hợp sau : 


- Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn 
lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu đang chịu sự giám sát của cơ quan 
Hải quan, được tái xuất; 

~ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu nữa. 


- Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng 
thực tế xuất. khẩu, nhập khẩu ít hơn. 


- Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế 
nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; 
- Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đã 


nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, trừ trường hợp đã được quy 
định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
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- Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải 
tái nhập, hoặc hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng 
phải tái xuất. 

- Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương 
tiện vận chuyển của tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái 
xuất để thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công 
trình, phục vụ sản xuất hoặc mục đích khác đã nộp thuế nhập 
khẩu. 


Ngoài ra, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu còn quy định 
việc hoàn thuế với trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai thuế, 
tính thuế thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm 
lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày 
kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn. 


Thủ tục hoàn thuế 


Đối tượng nộp thuế lập hễ sơ hoàn thuế nộp cho cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyên xét hoàn thuế. Trong thời hạn 1ð ngày, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu hoàn thuế, cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyển xét hoàn thuế có trách nhiệm hoàn thuế cho đối 
tượng được hoàn thuế; trường hợp không có đủ hồ sơ hoặc hê sơ 
không đúng theo quy định của pháp luật để được hoàn thuế thì 
trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ yêu câu 
hoàn thuế của đối tượng được hoàn thuế, cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyển xét hoàn thuế phải có văn bản yêu cầu bổ sung hỗ 
sơ. 


Quá thời hạn quy định về xét hoàn thuế nêu trên, nếu việc 
chậm hoàn thuế do lỗi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển xét 
hoàn thuế thì Nhà nước phải trả cho đối tượng nộp thuế ngoài 
số tiền thuế phải hoàn, còn phải trả tiền lãi kể từ ngày chậm 
hoàn thuế cho đến ngày được hoàn thuế, theo mức lãi suất tiền 
vay ngân hàng thương mại tại thời điểm phải hoàn thuế. 
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3.2.4.6. Truy thu thuế 


Những đối tượng nộp thuế có hàng hóa được miễn thuế, xét 
miễn thuế theo những quy định đã nêu trên, nhưng sau đó sử 
dụng khác với mục đích để được miễn thuế, xét miễn thuế thì 
phải nộp đủ thuế và Chính phủ là cơ quan có nhiệm vụ quy định 
cụ thể các trường hợp phải truy thu thuế, căn cứ để tính truy thu 
thuế và thời hạn kê khai nộp số thuế truy thu. 


3.3. THUẾ NHẬP KHẨU VÀ VẤN ĐỀ HỘI NHẬP 
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 


3.3.1. Thuế nhập khẩu Việt Nam trước khi tham gia các tổ 
chức quốc tế 


Những năm đầu của thập niên 90, tình hình quốc tế có những 
đảo lộn lớn và đột ngột về thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, về 
các chương trình hợp tác kinh tế và hợp đông lao động. Vì vậy, 
hệ thống thuế Việt Nam phải có sự thay đổi cho phù hợp với sự 
biến động của tình hình quốc tế và trong nước. Hệ thống thuế 
trong giai đoạn này, trong đó có thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
tập trung vào mục tiêu tăng thu cho Ngân sách Nhà nước, hướng 
về xuất khẩu, bảo hộ và thúc đẩy nền sản xuất trong nước phát 
triển. : 

Năm 1992, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ra đời đã 
thống nhất được chế độ thu thuế giữa hàng mậu dịch và hàng 
phi mậu dịch, đối tượng thu thuế cũng có sự thay đổi, thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa xuất, nhập khẩu của 
các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế qua cửa khẩu 
Việt Nam, không phân biệt đó là hàng hóa mậu dịch hay phi 
mậu dịch, kể cả hàng hóa thị trường trong nước đưa vào khu chế 
xuất. và từ khu chế xuất vào thị trường trong nước. Chính sách 
thuế xuất, nhập khẩu trong thời gian này đã thực hiện được yêu 
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câu bảo hộ nần sản xuất trong nước còn non yếu, khuyến khích 
đầu tư nước ngoài, khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu, thực 
hiện một số chính sách xã hội khác của Nhà nước và tăng thu. 
cho Ngân sách Nhà nước. Số thu từ thuế nhập khẩu tăng nhanh 
qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu Ngân sách 
Nhà nước từ thuế. 


Bảng 3.1. SO SÁNH THUẾ NHẬP KHẨU SO VỚI 
THU NGÂN SÁCH TỪ THUẾ TỪ 1992 - 1995. 


Đơn vị tính : tỷ đồng 


Tổng thu ngân Thuế Tỷ trọng thuế nhập khẩu so 
sách từ thuế | nhập khẩu |tổng thu ngân sách từ thuế (%) 


1992 18.514 2.914 15,73 


1998 28.623 6.398 
36.520 7.868 


Nguồn : Bộ Tài chính. 


Tuy nhiên biểu thuế nhập khẩu trong giai đoạn này cũng 
bộc lộ nhiều hạn chế lớn như : 


- Số mức thuế suất khá nhiều (bao gồm 36 mức), chênh lệch 
thuế suất khá lớn (từ 0% đến 200%), hình thành một biểu thuế 
nhập khẩu khá phức tạp. Bên cạnh đó, có quá nhiều mức thuế 
suất. thấp hơn 5% (chiếm 55,8% trong tổng danh mục hàng hóa 
trong biểu thuế nhập khẩu), mức thuế suất cao chỉ tập trung vào 
một nhóm nhỏ các mặt hàng, gây nên tình trạng phân bố thuế 
suất không đông đều, vừa hạn chế nguồn thu ngân sách, vừa làm 
cho chính sách bảo hộ chỉ tập trung vào một số mặt hàng. Mức 
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thuế suất rất cao đánh vào một số mặt hàng tiêu dùng mà trong 
nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng với giá thành 
cao, chất lượng thấp, chưa thỏa mãn nhu câu người tiêu dùng. 
Đồng thời, thuế nhập khẩu cao, dẫn đến giá cả hàng nhập tăng 
theo, tạo nên xu hướng gia tăng buôn lậu và gian lận thương mại, 
gây khó khăn cho công tác quản lý thị trường. Mặt khác, thuế 
suất không có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất 
nâng cao hiệu quả kinh tế do áp dụng chính sách bảo hộ kéo dài, 
điều này không phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 


- Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu là giá mua tại cửa 
khẩu theo hợp đồng, cộng với chỉ phí vận tải, bảo hiểm. Trong 
trường hợp nhập khẩu theo phương thức khác hoặc giá hợp đồng 
quá thấp so với giá mua bán thực tế thì giá tính thuế do Chính 
phủ quy định (giá tối thiếu). Điều này không phù hợp với quy 
định của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), 
vì giá được ấn định như vậy khó đảm bảo chính xác. 


- Mặt khác, Luật thuế xuất, nhập khẩu hiện hành chỉ quy 
định hình thức thu thuế theo tỷ lệ, chưa quy định hình thức thu 
thuế theo mức tuyệt đối, vì vậy tác dụng của chúng chưa được 
phát huy trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách và chống gian 
lận thương mại (đối tượng nộp thuế khai không đúng giá trị tính 
thuế). 


— Bên cạnh đó, Luật năm 1992 quy định thời hạn nộp thuế 
xuất khẩu là 1ð ngày, thuế nhập khẩu là 30 ngày, nguyên vật 
liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu là 275 ngày, chưa có sự 
phân loại doanh nghiệp theo mức độ chấp hành pháp luật để quy 
định các điều kiện ràng buộc kèm theo, nên nhiều doanh nghiệp 
đã lợi dụng việc này để chậm nộp thuế, chiếm đoạt tiền thuế 
thông qua hành vi chuyển địa điểm kinh doanh, tự giải tán... 
Tính đến cuối năm 2004, cả nước có 7.912/16.000 doanh nghiệp 
có hoạt động xuất nhập khẩu còn nợ số tiền thuế là 2.900 tỷ 


Ch.3 : THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 151 


đồng, trong đó có khoảng 20% là nợ không có khả năng đòi do 
các chủ nợ là doanh nghiệp đã "mất tích"Œ, Tình hình trên đã 
làm thất thu số tiển thuế không nhỏ, cũng như tiền thu thuế 
không kịp thời đã làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu của Nhà nước. 


3.3.2. Thuế nhập khẩu Việt Nam từ khi tham gia các tổ chức 
kinh tế quốc tế 


Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế có mục tiêu chung là tự 
do hóa thương mại, các quốc gia tham gia vào các tổ chức này sẽ 
cam kết giảm bớt và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hàng rào thuế 
quan và phi thuế quan. Điều này đòi hỏi Việt Nam cân có những 
sửa đổi bổ sung các luật thuế cho phù hợp với thông lệ quốc tế, 
trong đó có Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 


Ngày 28/07/1995 Việt Nam trở thành thành viên chính thức 
của ASEAN và phải thực hiện cam kết hoàn thành chương trình 
cắt giảm thuế nhập khẩu như Hiệp định CEPT quy định trong 
thời gian 10 năm từ 1/1/1996 đến 1/1/2006. 


Ngày 14/11/1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức 
của Diễn đàn hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương APEC và đưa 
ra chương trình hành động quốc gia để thực hiện tự do hóa thương 
mại vào năm 2020 với mức thuế nhập khẩu là 0%. 


Năm 2001, Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức ký kết Hiệp 
định thương mại Việt - Mỹ, theo đó trong 3 năm kể từ ngày Hiệp 
định có hiệu lực, Việt Nam sẽ thực hiện giảm thuế nhập khẩu 
đối với 226 mặt hàng, chủ yếu là hàng nông nghiệp (177 mặt 
hàng) và một số mặt hàng công nghiệp (49 mặt hàng). Việc giảm 
thuế này sẽ áp dụng cho Mỹ và cũng như cho tất cả các nước đã 
ký kết điều khoản tối huệ quốc (MEN) với Việt Nam. Để đàm 
phán gia nhập WTO, Việt Nam cũng phải đưa ra những cam kết 


(1) Nguồn : www.mof.gov.vn. 
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ràng buộc các mức thuế nhập khẩu của mình và phải giảm dân 
theo hướng mở cửa thị trường. 


Để phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế quan, tháng 10 năm 
1995, Nhà nước đã sửa đổi khung thuế suất thuế nhập khẩu một 
số mặt hàng theo hướng giảm mức tối đa khung thuế suất xuống 
60%; phần chênh lệch giữa mức thuế nhập khẩu cũ và mức thuế 
nhập khẩu mới đã được chuyển sang thuế tiêu thụ đặc biệt. Do 
đó, từ đầu năm 1996, số lượng mức thuế suất của biểu thuế nhập 
khẩu đã giảm đi còn 28 mức thuế, với mức thấp nhất là 0% và 
cao nhất là 60%. 


Mặt khác, để bảo vệ nền sản xuất trong nước, đồng thời, để 
phù hợp với thông lệ quốc tế, ngoài mức thuế nhập khẩu theo 
biểu thuế, Tuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã bổ sung mức 
thuế đối với các trường hợp : hàng nhập khẩu vào Việt Nam mà 
bán thấp so với giá thông thường; hàng nhập khẩu vào Việt Nam 
có xuất xứ từ nước có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc 
có những biện pháp phân biệt đối xử khác với hàng hóa của Việt 
Nam. 


Thời gian từ 1998 đến 2001, mặc dù biểu thuế có nhiều mức 
thuế suất cao, nhưng số lượng mặt hàng chịu thuế nhập khẩu có 
mức thuế suất cao chiếm tỷ trọng nhỏ, tập trung chủ yếu vào một 
số nhóm mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như ô tô, sắt thép, 
linh kiện xe máy, nên nguồn thu từ thuế nhập khẩu vẫn có xu 
hướng tăng. Năm 2001, nguồn thu từ thuế nhập khẩu tăng tới 
20,6% so với năm trước. Từ thực trạng trên cho thấy : thuế nhập 
khẩu của Việt Nam uẫn thực hiện chức năng bảo hộ uà thu ngân 
sách là chủ tiếu. 

Để hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 


tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xuất, nhập khẩu, đảm bảo 
sự phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho quá trình xây 
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dựng lịch trình cắt giảm thuế quan như đã cam kết với các tổ 
chức quốc tế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 có 
nhiều điểm mới so với Luật thuế trước đây, nhưng điểm nổi bật 
nhất là những quy định về thuế để tự vệ như : Pháp lệnh chống 
bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam số 20/2004/ 
PL-UBTVQHI11 ngày 29/04/2004 và Pháp lệnh chống trợ cấp 
hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam số 22/2004/PL-UBTVQHII 
ngày 20/08/2004 và các Nghị định hướng dẫn kèm theo đã được 
ban hành. 


3.4. THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA 
TRÊN THÊ GIỚI 


3.4.1. Thuế xuất, nhập khẩu tại Thái Lan 


Ở Thái Lan, thuế xuất nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của 
Luật thuế Hải quan. Hầu hết thuế được tính trên giá cả hàng 
hóa. Giá trên hóa đơn là cơ sở để tính thuế và thông thường là 
giá CIF. Thuế xuất nhập khẩu đánh trên bất kỳ hàng hóa được 
nhập hoặc xuất khẩu ngoại trừ những hàng hóa nhận được ưu đãi 
đặc biệt : giảm thuế hoặc miễn thuế theo Luật (chẳng hạn như 
miễn thuế nhập khẩu cho những đối tượng thuộc Luật khuyến 
khích đầu tư, hoặc cho những người chủ các mổ dầu theo Luật 
dầu mỏ), miễn hoặc giảm thuế cho những hàng hóa nhập khẩu 
cho những nước là thành viên của ASEAN, AFTA, GATT, WTO... 


Biểu thuế nhập khẩu 


Có 3 loại thuế mà bất kỳ nhà nhập khẩu nào cũng phải trả 
trước khi hàng hóa được nhập vào cửa khẩu hải quan : thuế nhập 
khẩu tính trên giá hàng hóa, thuế đánh vào một số mặt hàng 
sản xuất hoặc bán dùng trong nội địa, thuế GTGT,. 


Tính đến năm 2005, Thái Lan có tất cả 6 mức thuế suất cho 
hàng hóa nhập khẩu, ngoại trừ các loại xe cộ : 
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— Thuế suất 0% cho những hàng hóa mà Chính phủ quy định 


. không thu thuế. 


- Thuế suất 1% cho nguyên vật liệu. 


- Thuế suất 5% cho những sản phẩm thiết yếu và tư liệu 
sản xuất. 


~ Thuế suất. 10% cho sản phẩm trung gian. 
- Thuế suất 20% cho sản phẩm hoàn thành. 


- Thuế suất 30% cho những hàng hóa khác. 


Biểu thuế xuất khẩu 


Có 2 mặt hàng xuất khẩu phải chịu thuế là : Mặt hàng bằng 
da sống chịu mức thuế suất 5 baht/kg; Gỗ và những hàng hóa 
làm từ gỗ chịu mức thuế suất 40%. 


Những quy định về nộp thuế 


Thuế phải được nộp cho cấp có thẩm quyển tại thời điểm 
hàng hóa qua cửa khẩu Hải quan. Có thể nộp thuế bằng tiền hoặc 
bằng séc. Séc phải được chi trả bởi ngân hàng của Thái Lan 
nhưng có thể được đảm bảo thanh toán bởi bất kỳ ngân hàng 
nào. Thuế xuất nhập khẩu phải được nộp cho Hải quan trước khi 
hàng hóa được kiểm tra. 


a. Xác định giá cả hàng hóa để tính thuế : 


Để định giá bất kỳ hàng hóa nhập khẩu nhằm xác định mức 
thuế phải nộp, Hải quan Thái Lan sử dụng nguyên tắc giá trị 
thực của thị trường. Nguyên tắc này xây dựng hệ thống định giá 
theo định nghĩa giá trị của Brussel và Điều 7 của Hiệp định chung 
về thuế quan và thương mại (GATT). Giá trị thị trường của hàng 
hóa được định nghĩa theo mức giá bán sỉ thanh toán ngay (ngoại 
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trừ thuế cho một số trường hợp nhập khẩu), không có bất kỳ thất 
thoát hoặc giảm giá tại thời điểm xuất khẩu và nhập khẩu. Trong 
hầu hết các trường hợp, thuế nhập khẩu được tính toán dựa vào 
giá CIF trên hóa đơn. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ, giá trị được 
xác định chiếu theo mức giá tối đa của hàng hóa thuộc cùng loại 
và cùng chất lượng được nhập vào kỳ trước đấy, thông thường 
không quá 1 tháng đối với nguyên liệu thô và 3 tháng đốt với 
sản phẩm hoàn thành. Hiện nay, rất nhiều quốc gia trên thế giới 
thực hiện xác định giá trị theo điều khoản về giá trị của GATT 
để đảm bảo tính thống nhất và Thái Lan cũng không phải là 
trường hợp ngoại lệ. 


b. Thủ tục nhập khẩu : 


Nhà nhập khẩu hoặc những người được ủy quyển bởi nhà 
nhập khẩu đã được Hải quan chấp thuận phải tuân thủ theo Luật 
Hải quan và những quy định khác của Hải quan. Nhà nhập khẩu 
phải nộp đây đủ các khoản thuế, 4 bản tờ khai nhập khẩu kèm 
theo các chứng từ : hóa đơn, phiếu đóng gói, vận đơn đường biển 
hoặc đường hàng không, giấy phép nhập khẩu, tờ khai giao dịch 
ngoại tệ nếu giá trị nhập khẩu vượt quá 500.000 baht, các chứng 
từ khác nếu có. 


c. Thủ tục xuất khẩu : 


Nhà xuất khẩu hoặc người được nhà xuất khẩu ủy quyển đã 
được Hải quan chấp thuận phải được kê khai tất cả hàng hóa 
xuất khẩu. Họ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của những 
thông tin chỉ tiết trên tờ khai. Có 2 loại hàng hóa chịu thuế xuất 
khẩu đó là : mặt hàng da sống và mặt hàng gỗ và các sản phẩm 
từ gỗ. Nhà xuất khẩu phải chuẩn bị 2 tờ khai xuất khẩu và những 
chứng từ có liên quan như : hóa đơn, phiếu đóng gói, tờ khai giao 
dịch ngoại tệ nếu giá trị xuất khẩu vượt quá 500.000 baht, giấy 
phép xuất khẩu, các chứng từ khác nếu có. 
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d. Quy định về hàng hóa tạm nhập, tái xuất : 


Theo một số điều khoản của Luật thuế Hải quan Thái Lan, 
đối với những hàng hóa tạm nhập, tái xuất trong thời hạn 6 tháng 
kể từ thời điểm nhập hàng sẽ được miễn thuế nhập khẩu, nhưng 
nhà nhập khẩu phải ký kết hợp đông với Hải quan là sẽ tái' xuất 
khẩu những hàng hóa này trong một thời hạn quy định. Hải quan 
có thể xem xét gia hạn thời hạn đến 6 tháng nếu thấy cần thiết: 
Những mặt hàng được để cập ở trên bao gồm : 


- Xe cộ, tàu thuyền, máy bay gắn liền với chủ sở hữu.., 


- Những hàng hóa tạm nhập phục vụ mục đích trưng bày 
hoặc triển lãm. 

- Máy móc hoặc những dụng cụ phục vụ cho thí nghiệm, 
thao diễn, khoa học, giáo dục được cá nhân tham quan Thái Lan 
nhập khẩu trong một thời gian ngắn dùng cho mục đích 'thí 
nghiệm, thao diễn, khoa học, giáo dục. 

— Những dụng cụ được sử dụng cho sân khấu, biểu diễn được 
nhập khẩu bởi những nghệ sĩ, người biểu diễn tham quan Thái 
Lan. l 

- Những dụng cụ nhập khẩu để sửa chữa theo quy định của 
Hải quan. 

~ Những thiết bị thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh, quay phim, thiết 
bị âm thanh được nhập khẩu bởi những cá nhân tạm nhập cảnh 
vào Thái Lan cho những mục đích nhiếp ảnh, ghỉ âm. 


— Những mẫu hàng được nhập khẩu bởi những cá nhân nhập 
cảnh vào Thái Lan theo một số quy định của Hải quan. 

— Những dụng cụ, trang thiết bị cho ngành xây dựng, phát 
triển và những mục đích khác được sự cho phép của Hải quan 
theo những điều khoản quy định. 

Nguồn : Tập hợp và dịch từ website của cơ quan Hải quan Thái Lan. 
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3.4.2. Thuế xuất, nhập khẩu tại Nhật Bản 


Tất cả hàng hóa được nhập khẩu vào Nhật Bản phải chịu 
thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, một số 
loại thuế nội địa khác như thuế rượu bia, thuế thuốc lá... cũng 
đánh trên các mặt hàng nhập khẩu. 


Hệ thống thuế suất cho những mặt hàng thương mại 


Luật thuế xuất, nhập khẩu của Nhật Bản đã đưa ra một hệ 
thống phân loại các danh mục hàng hóa và các mức thuế suất 
thuế xuất nhập khẩu tương ứng, còn được gọi là thuế suất căn 
bản. Bên cạnh hệ thống thuế suất căn bản còn có biểu thuế suất 
tạm thời áp dụng cho một số hàng hóa đặc thù được quy định 
trong Luật xây dựng biểu thuế tạm thời. Ngoài ra, nếu mức thuế 
suất thuế xuất nhập khẩu trong danh mục của WTO (hay còn gọi 
là thuế suất của WTO) hoặc thuế suất được thiết lập riêng trong 
Hiệp định thương mại giữa Nhật Bản và Singapore (còn gọi là 
thuế suất của Singapore) thấp hơn thuế suất căn bản, hoặc thuế 
suất tạm thời thì áp dụng thuế suất của WTO hoặc của Singapore. 


Như vậy, trong thực tế thuế suất được áp dụng đối với hàng 
hóa xuất, nhập khẩu là mức thuế suất thấp nhất trong các mức 
thuế suất của WTO, Singapore, thuế suất căn bản hoặc thuế suất 
tạm thời. Luật thuế xuất nhập khẩu và Luật xây dựng biểu thuế 
tạm thời cũng cung cấp những mức thuế suất ưu đãi đối với một 
số hàng hóa đặc biệt được nhập hoặc xuất sang một số quốc gia 
đang phát triển, và tất nhiên đây là thuế suất thấp nhất trong 
tất cả các mức thuế suất được để cập ở trên. 


Thuế xuất, nhập khẩu được xác định theo giá hàng hóa, áp 
dụng trên giá trị chịu thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy 
nhiên, một số mặt hàng như rượu, bia, ngũ cốc được áp dụng mức 
thuế suất riêng và một số mặt hàng khác chịu mức thuế suất. kép, 
kết hợp cả giá cả hàng hóa và mức thuế suất đặc thù. 
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Mức thuế suất trung bình áp dụng cho tất cả hàng hóa là 
2,5%. Mức thuế suất đặc biệt 9,8% áp dụng cho các mặt hàng 
nông sản; 4,ð% cho các loại cá và các sản phẩm từ cá; 1,B% cho 
gỗ, cây, giấy và đồ đạc. 


Hệ thống thuế suất giản đơn cho vật dụng cá nhân và kiện 
hàng nhỏ 


Để thuận lợi cho thủ tục Hải quan, Nhật Bản áp dụng những 
chính sách thuế đơn giản cho những vật dụng cá nhân và những 
kiện hàng nhỏ như sau : 


Danh tục thuế suất đơn giản cho những uật dụng cá nhân : 
đối với vật dụng cá nhân, Luật thuế xuất, nhập khẩu cung cấp 
một bảng danh mục các thuế suất giản đơn, thuế tiêu thụ đặc 
biệt và thuế nội địa được quy định sẵn trong tờ khai Hải quan. 


Danh trục thuế suất đơn giản cho những kiện hàng nhỏ : khi 
tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu thấp hơn 100.000 yen, mức thuế 
suất đơn giản (Các mức thuế suất này không bao hàm thuế tiêu 
thụ đặc biệt và thuế nội địa) được áp dụng cho các mặt hàng như 


Sau : 
a. Rượu bia : 
— Rượu : 70 yen//. 
- Thức uống được chưng cất từ rượu : 20 yenl. 
- Rượu sakê và các thức uống từ rượu khác : 30 yen/. 


b. Nước sốt cà chua, kem, miếng lông thú, da và các sản 
phẩm tương đương khác : 20%. 


œ. Cà phê, trà ngoại trừ trà đen, gelatine, các sản phẩm 
may mặc từ lông thú, da và thuộc da (trừ miếng lông thú 
và da) : 15%. 
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d. Súc vật sống, rau quả để Phiết, làm thực phẩm, giống hải 
sản : 10%. 


e. Bộ đề ăn, vật dụng gia đình, trò chơi, đô chơi : 3%, 

f. Các sắn phẩm khác : 5%. dong 

Hệ thống định giá trị hàng hóa để tính thuế 

Việc xác định giá trị hàng hóa nhập khẩu được xác định 
theo mức giá cả hàng hóa. Luật thuế xuất, nhập khẩu đưa ra 
những quy định và phương pháp đánh thuế phù hợp với những 


thỏa thuận định giá của WTO (thỏa thuận về việc áp dụng Điều 7 
của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994). 


Nhìn chung, giá trị được xác định dựa trên giá trị giao dịch 
của hàng hóa : đó là giá giao dịch được thanh toán bởi người mua 
cho người bán (bao gồm cả thanh toán ngay hoặc cam kết thanh 
toán) cộng với các khoản chỉ phí sau : 

~ Chỉ phí liên quan đến giao dịch, bao gồm chỉ phí đến cảng 
và bảo hiểm. 

~ Tiền hoa hồng (loại trừ tiền hoa hồng của người mua), phí 
đóng gói, tiền bao bì do người mua chịu. 

— Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, đất, hàng hóa, các bảng 
vẽ, phác thảo kỹ thuật (chỉ những thứ được tạo ra bên ngoài Nhật 
Bản) và những chỉ phí dịch vụ khác được cung cấp miễn phí hoặc 
giảm giá do người mua có liên quan đến hoạt động nhập khẩu. 


- Tất cả những thu nhập liên quan đến việc sử dụng hàng 
hóa nhập khẩu mà được xem là thuộc về người bán. 
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Trong trường hợp giá trị hàng hóa không thể xác định được 
dựa trên cơ sở giao dịch thì việc định giá dựa trên cơ sở : Giá 
trị giao dịch của hàng hóa tương đương; Tính toán giá trị dựa 
trên giá bán nội địa hoặc giá thành sản xuất của hàng hóa; Xác 
định giá trị dựa trên phương pháp khác. 
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PHỤ LỤC 3.1 - TÌM HIỂU VỀ GATT /WTO 


GATT 
Lịch sử hình thành 


Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai, với ý tưởng hình thành 
những nguyên tắc, thể lệ, luật chơi cho thương mại quốc tế điều 
tiết các lĩnh vực về công ăn việc làm, về thương mại nhằm thúc 
đẩy các hoạt động này phát triển, 23 nước sáng lập GATT' đã 
cùng một số nước khác tham gia Hội nghị về thương mại và việc 
làm được tổ chức tại Havana từ 11/1947 đến 24/3/1948. Tại Hội 
nghị này, các thành viên tham gia đã tiến hành các cuộc đàm 
phán về thuế quan, xử lý các biện pháp bảo hộ mậu dịch đang 
áp dụng tràn lan trong thương mại quốc tế, nhằm tự do hóa mậu 
dịch, mở đường cho kinh tế và thương mại quốc tế phát triển, 
tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân các nước 
thành viên. Đồng thời các thành viên tham dự Hội nghị đã dự 
thảo Hiến chương La Havana để thành lập Tổ chức Thương mại 
Quốc tế (ITO - International Trade Organization), với tư cách là 
cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, nhưng do một số quốc 
gia gặp khó khăn trong phê chuẩn, nên việc thành lập Tổ chức 
Thương mại Qc tế không thực hiện được. 


Mặc dù vậy, kiên trì với mục tiêu đã định, cùng với kết quả 
đáng khích lệ đã đạt được ở vòng đàm phán thuế đầu tiên là 
45.000 ưu đãi về thuế áp dụng giữa các bên tham gia đàm phán, 
chiếm khoảng 1/5 tổng lượng mậu dịch thế giới. Vì vậy, 23 quốc 
gia sáng lập đã cùng nhau ký Hiệp định chung về Thuế quan và 
Thương mại (GATT), chính thức có hiệu lực tháng 1/1948. Kể từ 
đó, Hiệp định GATT không ngừng được đổi mới và tu chỉnh nhiều 
lần cho phù hợp với tình hình thương mại quốc tế ngày càng đa 
dạng và phức tạp qua các thời kỳ. 
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Tuy nhiên, từ thập niên 70, do thương mại quốc tế không 
ngừng phát triển, đặc biệt là sự phát triển khá nhanh các hình 
thức mậu dịch phi thuế quan, sự hình thành ba khối mậu dịch 
chủ yêu là Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)f ~ nay là EU, Bắc 
Mỹ và Nhật Bản và các nước Đông Nam Á; sự tăng cường trợ 
cấp và bảo hộ cho các sản phẩm nông nghiệp của khối EEC, nên 
GATT đã mở rộng diện hoạt động, đàm phán không chỉ về thuế 
quan mà còn tập trung xây dựng các Hiệp định hình thành các 
chuẩn mực, luật chơi điều tiết các vấn để về hàng rào phi quan 
thuế, về thương mại, dịch vụ, về quyển sở hữu trí tuệ, các biện 
pháp đầu tư có liên quan tới thương mại, về thương mại hàng 
nông sản, hàng dệt may, về cơ chế giải quyết tranh chấp... 


Diện điều tiết của hệ thống thương mại đa biên được mở 
rộng, Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) với 
tư cách là một sự thỏa thuận có nhiều nội dung ký kết mang tính 
chất tùy ý đã tỏ ra không thích hợp với thương mại quốc tế ngày 
càng phát triển đa dạng và phức tạp, chẳng hạn : GATT chỉ điều 
chỉnh mậu dịch hàng hóa, trong khi đó mậu dịch địch vụ lại đang 
tăng lên nhanh chóng. Ngày nay nó chiếm hơn 50% giá trị tăng 
thêm của các nước công nghiệp và hơn 20% khối lượng mậu dịch 
quốc tế, đang là những khó khăn cho sự kiểm soát của GATT và 
cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế là sự gia tăng các 
vi phạm nguyên tắc hoạt động của GATT ở rất nhiều quốc gia. 
Đồng thời, sự kéo dài vòng đàm phán Uruguay (1986-1994) và 
các cuộc chiến tranh mậu dịch thường xảy ra và kéo đài triển 
miên, đã làm cản trở tự do hóa thương mại quốc tế. Vì vậy, ngày 
15/4/1994, tại Marrakesh (Marốc), kết thúc vòng đàm phán 
Druguay, các thành viên sáng lập GATTT, gồm 127 nước đã cùng 
nhau ký Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 


(1) BEC - Buropean Economic Community. 
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nhằm kế tục và phát triển sự nghiệp của GATT. Theo đó WTO 
chính thức được thành lập độc lập với Hệ thống Liên Hiệp Quốc 
và đi vào hoạt động từ 1/1/1995. 


Mục tiêu hoạt động mà GATT theo đuổi là làm giảm hàng 
rào thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. 


Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của GATTT : 


- Khuyến khích và phát triển quan hệ thương mại đa phương 
giữa các quốc gia trên nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt 
đối xử. 

- Sự giảm bớt thuế quan phải được thực hiện thông qua đàm 
phán. 

- Loại bỏ hạn ngạch (quota) nhập khẩu. 

- Loại bổ những điều quy định giới hạn khác có tính chất 
ưu đãi nước này và không ưu đãi nước khác, đồng thời cho phép 
hướng tới một nền thương mại quốc tế tự do. 

Nội dung cơ bản của Hiệp định chung về thuế quan và mậu 
dịch 

GATT bao gồm 38 điểu khoản, tập trung chủ yếu vào 4 phần 
sau đây : 

Phân 1 : Quy chế về chế độ tối huệ quốc (MEN) và các nhượng 
bộ thuế quan. 

Phân 2 : Các nguyên tắc, quy chế và tiêu chuẩn pháp lý để 
điều chỉnh hệ thống chính sách thương mại. 


Phẩm 3 : Các thủ tục liên quan đến hoạt động của GATT. 


Phân 4: Các điều kiện tham gia GATTT của các nước đang 
phát triển. 
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Ngoài ra còn có phần phụ chương bao gồm các nhận xét, 
thuyết minh và các điều kiện bổ sung phù hợp với các điều khoản 
của Hiệp định cũng được coi là một bộ phận của văn kiện, cơ sở 
của Hiệp định. 


Tổ chức hoạt động của GATT 


Cơ quan quyên lực tối cao của GAT'T là các khóa họp hàng 
năm của các thành viên sáng lập nhằm xem xét và thông qua 
các quyết định về tất cả các vấn để có liên quan đến Hiệp định, 
tiếp tục thảo luận những vấn để còn đang tranh cãi, xem xét 
chính sách thương mại của các nước thành viên, thực trạng buôn 
bán quốc tế, tiếp nhận các thành viên mới và phê chuẩn ngân 
sách hàng năm. 


Tổ chức điểu hành GATT được thực hiện bởi Ban thư ký trụ 
sở đặt tại Genève, Thụy Sĩ, có ngân sách và biên chế riêng. Ngân 
sách hoạt động do sự đóng góp của các nước thành viên bằng 
đồng Frăng Thụy 8ï. Mức đóng góp thông thường tỷ lệ với phần 
tham gia của mỗi nước trong thương mại quốc tế. ˆ 


Phương thức hoạt động và kết quả của GATT 


Phương thức hoạt động của GATTT là tổ chức các vòng đàm 
phán và các nước thương lượng, thỏa thuận với nhau để mở cửa 
mậu dịch nhiều hơn nữa. Trong suốt quá trình tên tại GATT, tám 
vòng đàm phán đã được tổ chức và vòng đàm phán đáng chú ý 
nhất là vòng đàm phán thứ 8, vòng đàm phán cuối cùng - vòng 
đàm phán Uruguay, vì những bước chuyển đổi quan trọng của nó 
về tự do hóa thương mại quốc tế. Tại các vòng đàm phán, các 
thành viên thương lượng về việc giảm biểu thuế quan các chủng 
loại hàng hóa khác nhau và kết quả thu được rất đáng khích lệ, 
cụ thể : Từ năm 1964 đến 1967 tại Genève thông qua một số 
vòng đàm phán, kết quả đã giảm được 50% thuế quan đánh trên 
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các sản phẩm công nghiệp và tính đến năm 1993 đã có 6.000 sự 
nhượng bộ thuế quan được thực hiện trong một số vòng đàm phán 
quan trọng. Ngoài ra, một bộ luật thương mại quốc tế làm căn 
bản pháp lý cho các hoạt động thương mại giữa các quốc gia cũng 
đã soạn thảo và giới thiệu. 


WTO 


WTO được thành lập độc lập với Hệ thống Liên Hiệp Quốc 
và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, kế tục và 
mở rộng phạm vi điều tiết thương mại quốc tế mà tiền thân của 
nó là tổ chức sáng lập ra Hiệp định chung về thuế quan và mậu 
dịch (GATT). 


Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) là tổ chức quốc tế duy 
nhất quản lý luật lệ giữa các quốc gia trong thương mại quốc tế 
thông qua các Hiệp định đã và đang tiếp tục được đàm phán và 
ký kết giữa các quốc gia hoặc lãnh thổ quan thuế thành viên. 


Cơ quan quyên lực cao nhất của WTO là Hội nghị Bộ trưởng 
(nhóm họp ít nhất 2 năm một lân), giữa hai kỳ Hội nghị, Đại 
hội đồng (bao gồm đại diện có thẩm quyển của tất cả các thành 
viên) có chức năng thường trực và báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng. 
Đại hội đồng đồng thời đóng vai trò là một "cơ quan giải quyết 
tranh chấp" và "cơ quan rà soát chính sách" của WTO. Dưới Đại 
hội đông là Hội đồng về thương mại hàng hóa, Hội đồng về thương 
mại dịch vụ và Hội đồng về các khía cạnh liên quan đến thương 
mại của quyền sở hữu trí tuệ. Các Hội đồng trên chịu trách nhiệm 
điều hành việc thực thi Hiệp định WTO về từng lĩnh vực thương 
mại tương ứng. Tham gia các Hội đồng là đại diện của các thành 
viên. 

Phần lớn các quyết định của WTO đều được thông qua trên 
cơ sở đồng thuận, khi không đạt được sự đồng thuận, các thành 
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viên có thể tiến hành bỏ phiếu. Khác với nhiều tổ chức khác, mỗi 
thành viên WTO chỉ có quyển bỏ một phiếu và mọi phiếu bầu 
đầu có giá trị ngang nhau. 


Hầu hết các thành viên hiện tại của WTO đều là thành viên 
trước đây đã sáng lập GATT. Các quốc gia và lãnh thổ tự chủ về 
chính sách thương mại cũng có thể gia nhập WTO với điều kiện 
thông thường là được tất cả các thành viên chấp thuận. Khi không 
đạt được sự đồng thuận, việc kết nạp có thể chỉ cần 2/3 số phiếu 
bầu. 


Quá trình gia nhập WTO được xem xét dựa trên cơ sở các 
chính sách kinh tế, thương mại của các nước đang xin ra nhập 
và các cuộc đàm phán song phương về mở cửa thị trường. Việc 
gia nhập của một số nước được chính thức hóa bằng việc ký vào 
Nghị định thư gia nhập và có hiệu lực 30 ngày sau khi nộp văn 
bản thông báo việc cơ quan có thẩm quyển đã thông qua hay phê 
chuẩn Nghị định thư gia nhập. 


Từ 1995 tới nay WTO đã trải qua ð kỳ Hội nghị Bộ trưởng. 
Hội nghị Bộ trưởng đâu tiên được tổ chức tại Singapore tháng 
12/1996. Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai được tổ chức tại Genève 
tháng 05/1998. Hội nghị Bộ trưởng lần thứ ba được tổ chức tại 
8eattle (Mỹ) năm 1999. Hội nghị Bộ trưởng lần thứ tư được tổ 
chức tại Doha (Cata) năm 2001. Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 5 
được tổ chức tại Cancun (Mehicô) năm 2008. Nội dung các kỳ Hội 
nghị Bộ trưởng bàn về tự do hóa thương mại và các vấn để có 
liên quan, các tranh chấp giữa các nước thành viên. 
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PHỤ LỤC 3.2 : 
. BÁN PHÁ GIÁ VÀ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 


Theo thông lệ quốc tế, bán phá giá được chia thành hai loại : 
Bán phá giá trong thương mại nội địa và bán phá giá trong 
thương mại quốc tế. Chủ để chúng ta quan tâm trong phần phụ 
lục này là bán phá giá trong thương mại quốc tế. Có nhiều định 
nghĩa về bán phá giá trong thương mại quốc tế, nhưng nội dung 
khác nhau không nhiều. 


Theo Hiệp định chống bán phá giá của GATT/ WTO - 1994 


Theo Hiệp định chống bán phá giá (ADA) củ: GATT/WTO, 
một hàng hóa được coi là bán phá giá khi hàng hóc. đó được xuất 
khẩu (bán sang thị trường nước khác) với giá thấp hơn giá bán 
của mặt hàng đó tại thị trường nước xuất khẩu. 


Ví dụ : Hạt điều của nước A bán tại thị trường nước A với 
giá X, nhưng được xuất khẩu sang thị trường nước B với giá Y 
và Y <X, thì xảy ra hiện tượng bán phá giá đối với sản phẩm 
hạt điêu xuất khẩu từ A sang B. 


Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản là nếu giá xuất khẩu 
của một mặt hàng thấp hơn giá nội địa (giá thông thường) của 
nó thì sản phẩm đó được coi là bán phá giá tại thị trường nước 
nhập khẩu sản phẩm đó. 


Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp giá xuất khẩu của 
hàng hóa thấp hơn giá nội địa (giá thông thường) của nó đều 
được coi là bán phá giá tại thị trường nước nhập khẩu. Trường 
hợp giá xuất khẩu của hàng hóa thấp hơn dưới 2% giá nội địa 
(giá thông thường) của nó thì không bị coi là bán phá giá, chỉ bị 
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coi là định giá không sát thị trường và chỉ việc chỉnh lại giá cho 
phù hợp mà không bị áp thuế chống bán phá giá. 


Theo quy định của WTO, các biện pháp chống bán phá giá 
chỉ được thực hiện trong những hoàn cảnh nhất định và Lởng đáp 
ứng các điều kiện cụ thể. 


Trong trường hợp hàng nhập khẩu từ các quốc gia không có 
nên kinh tế thị trường, quốc gia nhập khẩu có thể lấy mức giá 
của quốc gia có nền kinh tế thị trường khác để so sánh, xác định 
xem có đánh thuế chống bán phá giá hay không ? Nếu hàng hóa 
làm ra chỉ để xuất khẩu (không bán trong nước), hoặc quốc gia 
nhập khẩu nhập quá ö% lượng hàng hóa của quốc gia sản xuất 
ra, thì có thể lấy giá hàng này ở quốc gia thứ 3 để so sánh, hay 
lấy giá thành ở quốc gia sản xuất cộng với chi phí vận tải và lợi 
nhuận hợp lý để so sánh. 


Theo các quy định về chống bán phá giá của EU 


Căn bản là giống như GATT/ WTO, chỉ khác biệt là các quy 
định chi tiết của EU rất ngặt nghèo, chẳng hạn, việc bán phá 
giá chỉ được xác nhận khi bên khởi kiện phải là ngành công 
nghiệp hoặc một nhóm nhà sản xuất bị thiệt hại do hành vi bán 
phá giá, phải đưa ra đủ bằng chứng chứng minh tổng các thiệt 
hại lớn hơn 2B% so với giá trị cả ngành công nghiệp nước nhập 
khẩu và mức độ bán phá giá của hàng nhập khẩu của từng quốc 
gia bị kiện phải lớn hơn 2% thị phần. 


Theo Luật chống bán phá giá của Mỹ 


Một món hàng hóa được coi là bán phá giá khi xuất bán ra 
nước ngoài với giá thấp hơn giá đang thịnh hành ở thị trường 
trong nước hoặc thấp hơn giá thành của chính nó, tức là hoàn 
toàn không có khả năng thu hổi chi phí sản xuất. 
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Đối với những quốc gia được thừa nhận có kinh tế thị trường 
(như nước Nga vừa được Mỹ công nhận), các ủy ban của Mỹ sẽ 
căn cứ vào những chứng từ liên quan để tính giá thành một sản 
phẩm đang bị nghỉ vấn bán phá giá. 


Đối với các quốc gia chưa được Mỹ thừa nhận có kinh tế thị 
trường (như Việt Nam), các cơ quan điều tra có khuynh hướng 
cho rằng giá thành sản phẩm là không thực, vì Chính phủ thường 
có chế độ trợ cấp cho sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Do đó, 
họ sẽ lấy giá thành sản phẩm mặt hàng đang được điều tra của 
một nước có nền kinh tế thị trường, để áp đặt cho quốc gia chưa 
được thừa nhận có nền kinh tế thị trường và thông thường các 
quốc gia này sẽ bị áp dụng một mức đánh thuế cao hơn, nếu bị 
chứng minh là bán phá giá. 

Theo Pháp lệnh chống bán phá giá của Việt Nam 
Số 20/2004PL-UBTVQH11 ngày 29-4-2004 
Hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia hoặc từ vùng lãnh thổ bị 


coi là bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam (gọi là hàng hóa 
bán phá giá vào Việt Nam) nếu hàng hóa được bán với giá thấp 


_ hơn giá thông thường theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 


Pháp lệnh này. 


Giá thông thường của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 
là giá có thể so sánh được của hàng hóa tương tự đang được bán 
trên thị trường nội địa của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu 
theo các điều kiện thương mại thông thường. 


Trong trường hợp không có hàng hóa tương tự được bán trên 
thị trường của quốc gia hoặc lãnh thổ xuất khẩu hoặc có hàng 
hóa tương tự được bán trên thị trường nội địa của quốc gia hoặc 
vùng lãnh thổ xuất khẩu, nhưng với khối lượng hoặc trị giá hàng 
hóa không đáng kể thì giá thông thường của hàng nhập khẩu 
vào Việt Nam được xác định theo một trong hai cách sau đây : 
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- Giá có thể so sánh được của hàng hóa tương tự của quốc 
gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu đang được bán trên thị trường 
một nước thứ ba trong các điều kiện thương mại thông thường. 


~ Giá thành hợp lý của hàng hóa cộng thêm các chỉ phí hợp 
lý khác và lợi nhuận ở mức hợp lý, xét theo từng công đoạn từ 
sản xuất đến lưu thông trên thị trường của quốc gia hoặc vùng 
lãnh thổ xuất khẩu hoặc quốc gia thứ ba. 


Theo quy định của WTO về chống bán phá giá thì mỗi quốc 
gia thành viên WTO có quyền ban hành và áp dụng pháp luật 
về chống bán phá giá tại nước mình, nhưng phải tuân thủ các 
quy định mang tín chất bắt buộc về nội dung cũng như thủ tục 
trong Hiệp định về chống bán phá giá (ADA) của WTO. Pháp 
luật về chống bán phá giá của mỗi quốc gia có thể cụ thể hóa, 
nhưng không được trái với quy định liên quan tại Hiệp định ADA 
của WTO. Vì vậy, khi Việt Nam là thành viên của WTO thì Pháp 
lệnh hiện nay và sau này phát triển thành Luật chống bán phá 
giá cũng phải được soạn thảo, ban hành phù hợp với các quy định 
tại ADA của WTO. 


Mục đích bán phá giá của quốc gia xuất khẩu và ảnh hưởng 
của việc bán phá giá đối với quốc gia nhập khẩu 


Những quốc gia xuất khẩu thực hiện bán phá giá nhằm các 
mục đích sau : 

Mở rộng thị trường cũ, chiếm lĩnh thị trường mới, loại bỏ 
các đối thủ cạnh tranh trên thị trường nước nhập khẩu, chiếm 
thế độc quyền, từ đó thao túng thị trường, nhằm thu lợi nhuận 
tối đa. 

Mặt khác, việc bán phá giá có thể nhằm thực hiện mục đích 
về kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Một số quốc gia, Chính phủ 
thực hiện trợ cấp xuất khẩu bằng biện pháp ưu đãi về thuế và 


Ch.3 : THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 171 


tín dụng... nhằm kích thích xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ mạnh 
hoặc cũng có thể nhằm mục đích chống phá lẫn nhau, hạ thấp 
uy thế của nhau trên thị trường quốc tế. 


Bên cạnh đó, việc bán phá giá cũng có thể do nhà xuất khẩu 
có nhiều hàng hóa lưu kho lâu ngày chưa bán được, có thể sẽ bị 
hồng, thiếu vốn để tiếp tục sản xuất nên cần bán tháo để thu hồi 
một phần vốn. 


Tuy nhiên, việc bán phá giá dù với mục đích nào, các quốc 
gia trên thế giới đều cho đó là hành vi cạnh tranh không trung 
thực và không lành mạnh. 


Đối với nước nhập khẩu, việc bán phá giá của các nước xuất 
khẩu sẽ gây ra nhiều điểm bất lợi hơn, cụ thể : 


Xét góc độ vi mô, đối mặt với hiện tượng bán phá giá, các 
doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng cùng loại với hàng bán 
phá giá, trước hết sẽ bị thu hẹp thị phần. Những doanh nghiệp 
này muốn giữ được thị phần buộc phải hạ giá bán ngang với giá 
của hàng hóa bán phá giá và kéo theo lợi nhuận sẽ giảm. Nếu 
giá thành của sản phẩm sản xuất cao hơn giá bán sẽ dẫn các 
doanh nghiệp này rơi vào tình trạng thua lỗ, còn nếu nhà sản 
xuất không chấp nhận giảm giá bán, hàng hóa sẽ không thể tiêu 
thụ được, mất thị trường, hoạt động kinh doanh bị tê liệt và nhà 
sản xuất sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng phá sản. 


Xét góc độ vĩ mô, việc bán phá giá có thể dẫn đến một ngành 
công nghiệp nào đó đã hình thành không thể tổn tại, hoặc làm 
chậm lại việc thành lập một ngành công nghiệp nội địa mới, do 
mất thị trường, dẫn đến phá sản, kéo theo là tác động "lan truyền" 
sang các ngành kinh tế liên quan, thất nghiệp sẽ gia tăng, kinh 
tế giảm sút nghiêm trọng, kéo theo sự bất ổn định về chính trị - 


xã hội. 
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Tuy nhiên, bán phá giá cũng có những tác động tích cực đối 
với nước nhập khẩu. Người tiêu dùng được lợi vì có thể mua hàng 
với giá rẻ hơn. Nếu hàng bán phá giá là nguyên vật liệu đầu vào 
của một ngành sản xuất khác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, là cơ sở để giảm giá 
bán, tăng sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và thế giới. 
Đồng thời, cũng tác động đến các doanh nghiệp sản xuất những 
mặt hàng cùng loại với mặt hàng nhập khẩu đang bán phá giá, 
các doanh nghiệp này muốn tổn tại và phát triển phải không 
ngừng phấn đấu để tăng khả năng cạnh tranh của mình bằng 
các chiến lược và biện pháp hữu hiệu về chủng loại sản phẩm, 
chất lượng, mẫu mã và giá cả. Vì vậy, không phải mọi hành vi 
bán phá giá đều bị lên án và phải chịu thuế chống bán phá giá. 


Thuế chống phá giá - biện pháp đối phó với hàng bán phá 
giá 

Thuế chống bán phá giá là khoản thuế bổ sung bên cạnh 
thuế nhập khẩu thông thường, do cơ quan có thẩm quyển của 
nước nhập khẩu ban hành, đánh vào sản phẩm nước ngoài bán 
phá giá vào nước nhập khẩu. 


Thông thường mỗi quốc gia đều có một hệ thống các quy 
định riêng về các điểu kiện và thủ tục áp đặt thuế chống bán 
phá giá. Trên thực tế, thuế chống bán phá giá được nhiều quốc 
gia sử dụng như một hình thức "bảo hộ hợp pháp" đối với sản 
xuất nội địa của mình, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các 
ngành sản xuất công nghiệp nước nhập khẩu, hạn chế những 
thiệt hại do việc bán phá giá đưa đến cho họ, đảm bảo sự công 
bằng trong thương mại (chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh 
trong kinh doanh của quốc gia nhập khẩu đối với quốc gia xuất 
khẩu. Vì vậy, luật pháp quốc tế cho phép thực biện việc đánh 
thuế vào hàng bán phá giá. Năm 1995, tổ chức thương mại thế 
giới WTO đã thành lập ủy ban về chống bán phá giá để kiểm 
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tra việc điều tra và áp dụng thuế chống bán phá giá của các nước 
thành viên. 


Tuy nhiên, để ngăn chặn hiện tượng lạm dụng biện pháp 
này, các nước thành viên WTO đã cùng thỏa thuận về các quy 
định bắt buộc phải tuân thủ những thủ tục liên quan đến điều 
tra và áp đặt thuế chống bán phá giá, tập trung trong một Hiệp 
định được gọi với tên "Hiệp định về chống bán phá giá" (ADA). 


Theo quy định tại ADA, nước nhập khẩu chỉ được áp dụng 
thuế chống bán phá giá khi xác định được đủ ba điều kiện : (1) 
Hàng nhập khẩu bị bán phá giá; (2) Ngành sản xuất sản phẩm 
tương tự của nước nhập khẩu bị thiệt hại đáng kể; (3) Có mối 
quan hệ nhân quả giữa việc hàng nhập khẩu bán phá giá và thiệt 
hại nói trên. 


(1) Hàng nhập khẩu bị bán phá giá được xác định theo công 
thức : 


Giá thông thường - Giá xuất khẩu > 0 


Giá thông thường là giá bán sản phẩm tương tự với sản 
phẩm bị điều tra tại thị trường nước xuất khẩu, có 3 cách xác 
định giá thông thường : 


¬ Cách 1 : Giá thông thường được xác định theo giá bán của 
sản phẩm tương tự tại thị trường nước xuất khẩu: Đây là cách 
tính giá thông thường chuẩn. Cách tính này chỉ áp dụng khi đáp 
ứng các điều kiện : Sản phẩm tương tự được bán tại nước xuất 
khẩu trong điều kiện thương mại bình thường và sản phẩm tương 
tự phải được bán tại nước xuất khẩu với số lượng đáng kể (không 
thấp hơn 5% số lượng sản phẩm bị điều tra xuất sang nước nhập 
khẩu). Đồng thời, cách tính giá thông thường này không được áp 
dụng nếu nước xuất khẩu là nước có nền kinh tế phi thị trường. 
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- Cách 2 : Giá thông thường được xác định theo giá bán của 
sản phẩm tương tự từ nước xuất khẩu liên quan sang thị trường 
một nước thứ ba. 


- Cách 3 : Giá thông thường được xác định theo trị giá tính 
toán. Cách 2 và 3 chỉ sử dụng khi các điều kiện để áp dụng cách 1 
không đáp ứng được. 


Giá xuất khẩu là giá bán sản phẩm từ nước sản xuất sang 
nước nhập khẩu thông qua các chứng từ mua bán giữa nhà sản 
xuất, xuất khẩu với nhà nhập khẩu như hóa đơn thương mại, vận 
đơn, thư tín dụng... Giá xuất khẩu cùng lúc phải đáp ứng hai điều 
kiện : Có giá xuất khẩu (Sản phẩm được xuất khẩu theo hợp đồng 
mua bán giữa nhà sản xuất, xuất khẩu với nhà nhập khẩu) và 
giá xuất khẩu là giá có thể tin cậy được (giá trong hợp đồng mua 
bán thông thường). 


Thuế chống bán phá giá đánh vào các nhà sản xuất riêng 
lẻ, chứ không phải là thuế áp đặt chung cho hàng hóa của một 
quốc gia. ADA quy định : không được phân biệt đối xử khi áp 
dụng thuế chống bán phá giá, tức hàng hóa bán phá giá được 
xuất khẩu từ các quốc gia khác nhau, với cùng biên độ phá giá 
như nhau, thì sẽ áp đặt mức thuế chống bán phá giá ngang nhau. 


Khi áp dụng thuế chống bán phá giá của quốc gia nhập khẩu 
đối với hàng hóa của quốc gia xuất khẩu sẽ gây ra những ảnh 
hưởng nhất định đến nền kinh tế của quốc gia nhập khẩu : 


- Nếu xét trong ngắn hạn, thuế chống bán phá giá sẽ góp 
phần duy trì sản xuất những ngành có sản phẩm cùng chủng loại 
với hàng bán phá giá, đặc biệt với những ngành mới ra đời, còn 
non yếu, cần được Nhà nước bảo hộ, từ đó tránh tình trạng phá 
sản, giảm thất nghiệp, giảm tổn thất vật chất, đảm bảo tăng 
trưởng kinh tế và ổn định kinh tế - xã hội. 
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Tuy nhiên, áp dụng thuế chống bán phá giá sẽ gây thiệt hại 
cho người tiêu dùng, vì phải mua hàng với giá cao. Mặt khác, sẽ 
gây ra thiệt hại đối với những nhà sản xuất sử dụng hàng bán 
phá giá làm nguyên vật liệu cho sản xuất các hàng hóa khác, giá 
thành sản phẩm sẽ cao, lợi nhuận giảm, khả năng cạnh tranh 
yếu. Chẳng hạn, thời gian qua, các nhà chế tạo ô tô Hoa Kỳ, đã 
gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh với các đối thủ châu Âu 
và Nhật Bản, do họ phải sử dụng thép với giá cao hơn, khi Chính 
phủ áp dụng thuế chống bán phá giá để bảo hộ các nhà sản xuất 
thép. 

— Nếu xét trong dèi hạn, áp dụng thuế chống bán phá giá 
sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất nước 
nhập khẩu, do các nhà xuất khẩu có thể phấn đấu hạ được chỉ 
phí sản xuất và không bán phá giá nữa, khi đó giá xuất khẩu có 
thể không đổi, hoặc thậm chí ngày càng thấp, nếu các nhà sản 
xuất nước nhập khẩu không nhận thức rõ điều này mà chậm đổi 
mới công nghệ, không chú trọng để nâng cao năng suất lao động, 
hạ giá thành sản phẩm... vì quá dựa dẫm vào sự bảo hộ của Chính 
phủ do áp dụng thuế chống bán phá giá mang lại, sẽ dẫn đến 
trong dài hạn họ sẽ giảm hoặc mất khả năng cạnh tranh với các 
nhà sản xuất hàng hóa cùng loại của nước xuất khẩu. 


Bên cạnh đó, một điểu không thể bỏ qua, đó là trước khi áp 
dụng thuế bán chống phá giá, nước nhập khẩu cần thiết phải mở 
một cuộc điều tra theo đúng thủ tục quy định để có kết luận cuối 
cùng : có bán phá giá hay không ? Vì vậy, vấn để tài chính cho 
cuộc điều tra cần được quan tâm và trong thời gian điều tra, đối 
với nước nhập khẩu lượng hàng nhập sẽ giảm, giá cả tăng làm 
thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng. 


Bán phá giá và thuế chống bán phá giá của Việt Nam 


Bảng 3.2 cho thấy hàng xuất khẩu Việt Nam thời gian qua 
liên tục bị kiện và áp dụng thuế chống bán phá giá. Điều này đã 
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gây khó khăn không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội trong 
nước. Đây thực sự trở thành vấn để nan giải, cần thiết và cấp 
bách đặt ra đối với Việt Nam phải có giải pháp hữu hiệu trong 
thời gian tới. 


Hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam 


Thời gian qua, Việt Nam chưa kiện bất kỳ quốc gia nào về 
bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, bởi một số lý 
do : Chính phủ vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế định lượng 
như cấm nhập khẩu, hạn ngạch, giấy phép nhập khẩu... nên mặc 
dù hàng nhập khẩu có thể bán với giá rẻ, nhưng chưa ảnh hưởng 
tới ngành sản xuất công nghiệp trong nước. 


Mặt khác, các văn bản quy phạm pháp luật về thuế chống 
bán phá giá của Việt Nam chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, chưa phù 
hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam còn thiếu-kiến 
thức, chưa có kinh nghiệm giải quyết các vấn để có liên quan về 
kiện hàng bán phá giá. Ngoài ra, còn một số các yếu tố khác 
không kém phần quan trọng cũng cần được cân nhắc như : về 
kinh tế, một số quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ chưa công nhận Việt 
Nam có nền kinh tế thị trường, vấn để quan hệ chính trị với các 
nước, chi phí cho các cuộc điều tra kiện tụng... 


Bảng 3.2 : HÀNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM BỊ ĐIỀU TRA, 
ÁP DỤNG THUẾ CHỖNG BÁN PHÁ GIÁ 
TRONG THỜI GIAN TỪ 1994 ĐẾN 2005. 


Nướ 
điều tra 


1 | 1994 | Colombia | Gạo Không đánh thuế chống bán phá 
giá, mặc dù có bán phá giá mức 
9,07%, nhưng không gây tổn thất 
cho ngành lúa gạo Colombia. 
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Nước 
Hà t 
điều tra làng hóa Kết quả 


~ Bột ngọt |- Đánh thuế chống bán phá giá 
(mì chính) |mức 16,8%. 

- Giày dép |~ Không đánh thuế chống bán phá 
giá, vì thị phần gia tăng nhỏ so 
với Trung Quốc, Indonesia, Thái 
Lan. 


Đánh thuế chống bán phá giá mức 
0.09Euro/ cái 


2000 |Ba Lan 
Không đánh thuế, vì không bán 


Canada | Giày không 
thấm nước |phá giá. 
2003 |Hoa Kỳ | Cá tra, basa | Điều tra và đánh thuế chống bán 
phá giá. : 


2004 |HoaKỳ |Tôm Điều tra và đánh thuế chống bán 
2005 |EU ệ 


phá giá. 
Nguồn : Bộ Thương mại. 


Đang điều tra từ 07/07/2005. 


Thuế chống bán phá giá của Việt Nam. 


Để chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, 
thực biện đúng những quy định của các tổ chức thương mại quốc 
tế mà Việt Nam tham gia. Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQHI11 
ngày 29 tháng 4 năm 2004 về chống bán phá giá hàng hóa nhập 
khẩu vào Việt Nam đã được ban hành, tiếp theo là Nghị định số 
90/2005/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp 
lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam với 
những vấn đề cơ bản như : Cơ quan điều tra chống bán phá giá; 
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Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá (thuộc Bộ thương mại); 
Thủ tục, nội dung điều tra và biện pháp chống bán phá giá hàng 
hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 


Các biện pháp Việt Nữ áp dụng chống bán phá giá, bao 
gồm : Biện pháp cam kết và thuế chống bán phá giá. Sau đây là 
nội dung cơ bản của thuế chống bán phá giá của Việt Nam. 


Đối tượng chịu thuế : Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng 
bị áp dụng thuế chống bán phá giá hàng hóa theo Quyết định 
của Bộ Thương mại. 


Đối tượng nộp thuế : Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng thuộc 
đối tượng chịu thuế chống bán phá giá. 


Căn cứ tính thuế chống bán phá giá bao gồm : Số lượng 
hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế chống phá giá; Giá tính 
thuế, tỷ giá tính thuế được thực hiện theo quy định như đối với 
thuế nhập khẩu; Thuế suất thuế chống bán phá giá là mức thuế 
suất theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại. 


Phương pháp tính thuế : 


Số lượng hàng nhập Giá 

TH N ý 5 Thuế 

=_ khấu bị áp dụng thuế x tính Ni ất 
chống bán phá giá thuế 


Thuế chống 
bán phá giá 
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PHỤ LỤC 3.3 —- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3 


CÂU HỎI 


1. 


Tại sao thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở các nước còn gọi 


là thuế quan bảo hộ ? 


Hãy cho biết tác dụng của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
đối với công tác quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước cũng 
như đối với việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế - xã 
hội và thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam 
trong từng thời kỳ ? 

Hãy cho biết những lý do của việc ban hành, sửa đổi, bổ sung 
và thay đối Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tại Việt 
Nam trong thời gian từ 1987 đến 2005 ? 


Hãy cho biết những căn cứ dùng để xây dựng biểu thuế xuất 
khẩu, thuế xuất khẩu của các quốc gia trên thế giới ? 


CEPT/AFTA là gì ? Anh (chị) hãy cho biết mục tiêu chính của 
chương trình giảm thuế nhập khẩu giữa các nước ASEAN ? 


Hãy phân tích những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam 
khi thực hiện CEPT/AFTA ? 


Theo anh (chị) thời gian qua, để bảo hộ nên sản xuất của 
trong nước, Việt Nam đã áp dụng những biện pháp gì ? Hãy 
phân tích những điểm lợi và bất lợi của những biện pháp đó ? 


Khi tham gia các tổ chức kinh tế và thương mại thế giới. Mục 
tiêu chung của các tổ chức này là giảm thuế nhập khẩu và 
không hạn chế định lượng nhập khẩu. Điều đó, có ảnh hưởng 
như thế nào đến sản xuất, tiêu dùng, thu Ngân sách Nhà nước 
và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam ? 
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10. 


11. 


12. 


Hãy cho biết sự khác nhau giữa thuế chống phá giá và thui 
quan ? 


Theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thuế xuất nhập khẩt 
sẽ có xu hướng giảm trong cơ cấu thu ngân sách. Theo anl 
(chị) Chính phủ cân phải tăng nguồn thu từ đâu để cân bằng 
ngân sách ? 


Để thực biện đúng lộ trình đã cam kết theo Hiệp địnk 
CEPT/AFTA, APEC và GATT/WTO, theo anh (chị) trong thời 
gian tới Việt Nam cần phải sửa đổi, bổ sung những điểm gì 
trong Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (như biểu thuế, 
giá tính thuế, xét miễm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế...). 


Để đáp ứng được các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế thị trường. Việt Nam 
đã và cần phải tiếp tục phát triển và hoàn thiện những văn 
bản quy phạm pháp luật liên quan nào để tạo sự thống nhất, 
tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong việc thực thi về Luật thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu ? 


BÀI TẬP 1 


Tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp trong tháng 3/200N của 


công ty xuất, nhập khẩu TVT, qua các tài liệu sau : 


— Ngày 2 : xuất khẩu trực tiếp 10.000 8P, giá CIF quy đổi 


ra VND là 4ð0.000 đ/SP. 


¬ Ngày 6 : xuất khẩu trực tiếp : 15.000 SP, giá FOB : 


420.000 đ/SP. 


— Ngày 10 : nhận ủy thác xuất khẩu 12.000 SP, giá CIF : 


460.000 đ/SP, I + F là 20.000 đ/SP. 
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- Ngày 12 : bán cho Công ty xuất, nhập khẩu XYZ 180.000 SP, 
giá bán : 425.000 đ/SP. 


- Ngày 18 : nhập khẩu trực tiếp 16.000 SP, giá CIF : 
360.000 đ/SP. 


- Ngày 2B : nhận ủy thác nhập khẩu 15.000 SP, giá CIF : 
370.000 đ/SP. 


Phí vận tải, bảo hiểm quốc tế đối với hàng Công ty xuất 
khẩu : 25.000 đ/SP. 


Thuế suất thuế xuất khẩu là 2%, thuế suất thuế nhập khẩu 
6%. 


BÀI TẬP 2 
Tính thuế xuất, nhập khẩu phải nộp của công ty xuất, nhập 
khẩu Bà Rịa - Vũng Tàu theo tài liệu sau : 
1. Hàng xuất bhẩu : 
+ 9P - A : 15.000SP, giá CIF : 550.000 ä/sp. 
+ SP — B : 12.0008P, giá CIF : 650.000 đ/⁄sp. 
+ SP —-C : 10.0008P, giá CIF : 680.000 đ/sp. 


Đây là hàng nhận ủy thác xuất khẩu. Hoa hồng được hưởng 
ö% trên giá FOB, phí I + F của toàn bộ lô hàng là 111 triệu 
đồng, được phân bổ theo số lượng của 3 loại hàng nói trên. 


2. Hàng nhập khẩu : 


+ SP-D : 5.000 SP, giá CIF : 1,6 triệu đồng/SP. Theo biên 
bản giám định của VINACONTROL, có 3.000 SP bị hỏng hoàn 
toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển. 
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+ 5P-E : 18.000 SP, giá FOB : 2,44 triệu đ/SP. Theo Hải 
quan, thiếu 1.500 SP. Chỉ phí I + F : 60.000 đ/sp. 


+ Nguyên liệu : nhập khẩu đến hạn nộp thuế 32.000 kg (để 
gia công sản xuất. 40.000 SP xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết), 
giá CIF : 300.000 đ/kg. 


Cho biết : Thuế suất : SP-A (2%); SP-B (3%); SP-C (4%); 
SP-D (5%); SP-E (6%); Nguyên liệu (1%). 
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CHƯƠNG 4 
THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG 


Ra đời, tổn tại và phát triển cùng với nền sản xuất hàng 
hóa, thuế giá trị gia tăng đã chứng minh được vai trò điều tiết 
tích cực nền kinh tế bằng phương pháp gián tiếp. Với những ưu 
điểm vượt trội so với thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng ngày 
càng được áp dụng rộng rãi, từ 47 quốc gia vào năm 1988, đến 
2005 đã có đến trên 130 quốc gia áp dụng loại thuế này. Chương 4 
sẽ giới thiệu quá trình hình thành, phát triển, những đặc điểm, 
và vai trò điều tiết của thuế giá trị gia tăng đối với nền kinh tế, 
đồng thời nghiên cứu một số nội dung cơ bản của luật thuế giá 
trị gia tăng áp dụng tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế 
giới. 


[— = 
NỘI DỤNG 


4.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng. 


4.2. Nội dung cơ bản của Luật thuế giá trị gia tăng áp dụng 
tại Việt Nam. 


4.3. Thuế giá trị gia tăng tại một số quốc gia trên thế giới. 


Phụ lục 4.1 : Thuế doanh thu. 


Phụ lục 4.2 : Câu hỏi và bài tập chương 4. 
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4.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
4.1.1 Khái niệm về thuế giá trị gia tăng 


Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm 
của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ khâu sản xuất, lưu thông đến 
tiêu dùng. 

Đặc trưng của thuế giá trị gia tăng là đánh vào giá trị tăng 
thêm của hàng hóa, dịch vụ tạo ra trong từng khâu của quá trình 
sản xuất và lưu thông cho đến người tiêu dùng cuối cùng và vì 
vậy người tiêu dùng cuối cùng là người phải thanh toán cho tất 
cả các khoản thuế giá trị gia tăng phát sinh ở các khâu trước. 


Giá trị gia tăng là giá trị mà người cung cấp hàng hóa, địch 
vụ tạo ra thêm cho sản phẩm dịch vụ của mình trên cơ sở sử 
dụng các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ 
đã tạo ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh trước đó, được gọi 
là chỉ phí trung gian. 


Theo Marx, giá trị gia tăng chính là giá trị lao động mới 
sáng tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, bao gôm phần 
tiên lương (v) và lợi nhuận (m) trong tổng giá trị hàng hóa, dịch 
vụ :c + v+m. Trong đó c là hao phí lao động quá khứ, là chi 
phí trung gian, bao gồm giá trị nguyên vật liệu, khấu hao, các 
chỉ phí dịch vụ... 


Như vậy, giá trị gia tăng chính là phần chênh lệch giữa giá 
bán hàng hóa dịch vụ (chưa tính thuế) với các chỉ phí trung gian. 
Tuy nhiên xét cho cùng thì chỉ phí trung gian khâu này bao gầm 
một phân giá trị gia tăng của khâu trước đó, và cuối cùng thì giá 
trị hàng hóa tiêu dùng cuối cùng là tổng giá trị gia tăng. 

Trong kiih tế vĩ mô, GDP (Gross domestie product) chính 
là phần giá trị gia tăng của một lãnh thổ trong một khoảng thời 
gian, có thể được xác định bằng một trong ba phương pháp : 
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- Phương pháp sản xuất : GDP là tổng giá trị gia tăng tạo 
ra của tất cả các khu vực và các doanh nghiệp trên lãnh 
thổ trong một khoảng thời gian. 


- Phương pháp phân phối : GDP là tổng thu nhập của tất 
cả các thành phần kinh tế, bao gồm tiền lương của người 
lao động, lợi nhuận của chủ sở hữu, tiền lãi của người cho 
vay, tiền cho thuê của chủ tài sản, thuế của chính phủ, 
và kể cả khấu hao. 


- Phương pháp chỉ tiêu : GDP là tổng chỉ tiêu của các khu 
vực : tư nhân, chính phủ, sản xuất và nhập khẩu ròng 
(nhập khẩu - xuất khẩu). 


Tuy nhiên giá trị gia tăng tính vào GDP bao gồm cả khấu 
hao, trong khi đó giá trị gia tăng làm cơ sở tính thuế giá trị gia 
tăng không bao gồm khấu hao, có nghĩa là trong quá trình tính 
thuế giá trị gia tăng, khấu hao được coi là chỉ phí trung gian 
(giống như khái niệm giá trị mới sáng tạo ra v + m của Marx). 


Ví dụ 1 sau đây sẽ minh họa mối quan hệ giữa giá trị gia 
tăng từng khâu của quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa và 
tổng giá trị sản phẩm tiêu dùng cuối cùng : 


Ví dụ 1: Giá định nền kinh tế có 5 người sản xuất, không 
có tên kho cuối kỳ, có nghĩa là giá trị sản xuất ra ở mỗi khâu 
nếu không được dùng làm sản phẩm trung gian cho một khâu 
nào khác thì nó chính là sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. Giả định 
khâu trồng mía và trồng lúa không có chỉ phí trung gian. Thuế 
suất thuế giá trị gia tăng là 10%. 


~ Người thứ I trồng mía bán được 100.000 đồng. 
- Người thứ II trồng lúa bán được 200.000 đồng. 


- Người thứ III mua 100.000 đồng mía sản xuất đường, bán 
được 150.000 đồng. 
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— Người thứ IV mua 100.000 đồng lúa để sản xuất bột, bán 
được 120.000 đồng. 


- Người thứ V mua 80.000 đẳng bột và 100.000 đồng đường 
để sản xuất bánh, bán được 250.000 đông. 


Ta có bảng 4.1 tính giá trị gia tăng và thuế giá trị gia tăng 
phải nộp theo : (1) phương pháp tính giá trị gia tăng từng khâu 
và (2) tính thuế giá trị gia tăng theo giá trị sản phẩm tiêu dùng 
cuối cùng như sau : 


Bảng 4.1 : TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG. 
III IV v 


Đường Bột Bánh 


TT CHỈ TIÊU CỘNG 


100.000 200.000 50.000 20.000[ 70.000] 440.000 


— 
1 | Giá trị gia tăng 
(GTGT) tính từng 


N khâu 
2 |Thuế GTGŒT phải 


nộp đính theo 

¬ GTGŒT từng khâu) 
3 |Giá trị sản phẩm 
tiêu dùng cuối cùng 


I= SE 
10.000| 20.000 5.000 2.000 7.000| 44.000 


ð0.000/ 40.000] 250.000 m= 


4 |Thuế GTGT phải 4.000| 25.000Ì 44.000. 


nộp (nh theo giá 
trị sản phẩm tiêu 
dùng cuối cùng) 


Nhận xét rút ra từ ví dụ : 

~ Thuế giá trị gia tăng thu từng khâu cũng tương đương với 
thuế giá trị gia tăng thu theo giá trị sản phẩm tiêu dùng cuối 
cùng (cách thu này được áp dụng tại Mỹ - xem phụ lục 4.1). 


~ Người tiêu dùng là người chịu thuế cuối cùng tính trên giá 
trị hàng hóa dịch vụ mà họ nhận được. Giá trị hàng hóa tiêu 
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dùng cuối cùng là tổng hợp giá trị gia tăng tạo ra ở tất cả các 
khâu sản xuất và lưu thông liên quan đến hàng hóa đó. 


Trong thực tế, mỗi quốc gia khi ban hành luật sẽ quy định 
cụ thể cách thức tính số tiền và tổ chức thu thuế giá trị gia tăng. 
Đa số các quốc gia quy định thu thuế ở từng khâu, có nghĩa là 
Nhà nước thu thuế giá trị gia tăng từ khâu thứ I là 10.000 đ, từ 
khâu thứ II là 20.000 đ, từ khâu thứ III là 5.000 đ, từ khâu thứ TV 
là 2.000 đ và khâu thứ V là 7.000 đ. Như vậy, tổng cộng Nhà 
nước thu được số tiền thuế giá trị gia tăng là 44.000 đ. Số thuế 
44.000 đ này cũng chính là số tiền thuế giá trị gia tăng mà người 
tiêu dùng phải trả ở khâu cuối cùng. Đa số các quốc gia áp dụng 
thuế giá trị gia tăng thực hiện thu thuế theo cách này. Cách thu 
thuế theo từng khâu tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung 
nguồn thu vào ngân sách kịp thời. 


4.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của thuế giá trị gia 
tăng l 

Lần đầu tiên thuế giá trị gia tăng được áp dụng tại Pháp 
ngày 1 tháng 7 năm 1954, với mức thuế suất 16,8%. Là một trong 
những nước có nền công nghiệp rất phát triển, Pháp cũng là một 
nước rất quan tâm đến lãnh vực tài chính mà trọng tâm đổi mới 
là thuế gián thu. Ban đầu, thuế giá trị gia tăng ở Pháp chỉ nhằm 
vào các ngành sản xuất và thương nghiệp bán buôn, đến năm 
1968, thuế giá trị gia tăng mở rộng đến các ngành thương nghiệp 
bán lẻ, công nghiệp, thủ công và dịch vụ. 


Nhờ những ưu điểm vượt trội so với thuế doanh thu, nên 
thuế giá trị gia tăng đã được nhiều nước đưa vào áp dụng. Tại 
châu Á, thuế giá trị gia tăng đã trở thành một sắc thuế phổ biến 
trong khu vực này, khởi đầu tại Korea (1977); Philipines, Nhật 
Bản (1988); Thái Lan (1992). Riêng tại Indonesia, trong quá trình 
thực hiện, đã áp dụng thêm một loại thuế riêng cho việc cải cách 
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hệ thống thuế khóa của mình : từ 1981 - 1983 áp dụng thuế bán 
hàng đối với khâu bán lẻ cuối cùng, nhưng loại thuế này có nhược 
điểm là hàng hóa được sản xuất hoặc nhập khẩu nếu chưa qua 
khâu bán lẻ thì chưa thu được thuế, vì vậy đến năm 1984, Indonesia 
đã đưa thuế giá trị gia tăng vào áp dụng với mức thuế suất 10% 
nhằm san đều thuế cho các khâu của quá trình sản xuất, lưu 
thông, tiêu dùng, giúp ngân sách có được nguồn thu kịp thời, hạn 
chế mức độ ảnh hưởng đến giá cả, hàng hóa, dịch vụ. Năm 1994, 
Trung Quốc đã cải cách toàn diện hệ thống thuế, thuế giá trị gia 
tăng đã được ban hành thay cho thuế doanh thu áp dụng trước 
đó. 


Tại Việt Năm, Luật Thuế giá trị gia tăng đã được đệ trình 
lên Quốc hội để xem xét và đã được thông qua vào ngày 10 tháng 
ð năm 1997 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1999 để thay thế thuế 
doanh thu (áp dụng từ năm 1990). 


4.1.3. Những quy định chung về thuế giá trị gia tăng 


Chính sách thuế giá trị gia tăng ở các quốc gia tuy có những 
điểm khác nhau nhất định, nhưng nhìn chung thuế giá trị gia 
tăng vẫn mang những nét chung cơ bản về đối tượng chịu thuế, 
đối tượng nộp thuế, phương pháp tính thuế và biểu thuế. 


4.1.3.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế 


Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là các loại hàng hóa, 
dịch vụ chịu thuế bán ra. Hầu hết các quốc gia đều quy định 
những loại hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị 
gia tăng, thông thường đó là các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 
cho xã hội, các sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến. Một 
số quốc gia còn miễn thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ tài 
chính. 
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Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các cơ sở kinh doanh 
các mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng, trong khi người gánh 
chịu thuế giá trị gia tăng thực sự lại là người tiêu dùng cuối cùng. 
Điều này đã góp phân giảm khối lượng công việc của cơ quan 
thuế trong việc hành thu thuế, do số lượng các cơ sở kinh doanh 
bao giờ cũng ít hơn gấp nhiều lần so với số lượng rất lớn người 
tiêu dùng cuối cùng, bên cạnh đó các cơ sở kinh doanh bao giờ 
cũng có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp để thực hiện việc tính 
thuế, kê khai thuế và họ cũng có khả năng ứng dụng công nghệ 
thông tin hơn các cá nhân. 


4.1.3.2 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 


Trên thế giới tổn tại hai phương pháp tính thuế giá trị gia 
tăng là : phương pháp sổ kế toán và phương pháp hóa đơn. 


Phương thức đánh thuế giá trị gia tăng dựa vào sổ kế toán 
phải tập trung vào báo cáo lãi lỗ hàng năm của các công ty để 
xác định giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Theo phương 
pháp này giá trị tăng thêm chính là lợi nhuận và tiền công và 
số thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính như sau : 


Thuế giá trị 4› se )\tái:GHuâu + 7MãA 'rông) # Thuế lạnh thuế 
gia tăng phải nộp giá trị gia tăng 


Ưu điểm chính của phương thức đánh thuế này là về mặt 
quản lý thuế rẻ hơn nhiễu so với phương pháp hóa đơn vì việc 
tính toán thuế giá trị gia tăng dựa chủ yếu vào sổ kế toán. Nhưng 
nó lại có khá nhiều mặt hạn chế, đó là : Thuế giá trị gia tăng 
dễ bị các coi như là thêm một loại thuế lợi tức và thuế đánh vào 
tiển công của người lao động, từ đó gây tâm lý không dễ chịu cho 
các công ty, dường như là lợi nhuận của họ phải chịu hai lớp thuế 
lợi tức; Bên cạnh đó, về phía Nhà nước việc thu thuế sẽ bị chậm 
do phải chờ đến cuối kỳ kế toán mới có thể xác định được lợi 
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nhuận và phải từ bỏ việc đối chiếu chéo hóa đơn và chỉ có thể 
sử dụng một mức thuế suất cho tất cả các mặt hàng. Do những 
nhược điểm kể trên nên trong thực tế có rất ít các quốc gia chọn 
phương pháp tính thuế giá trị gia tăng dựa vào sổ kế toán. 


Theo phương pháp hóa đơn, số thuế giá trị gia tăng phải 
nộp được tính theo công thức sau : 


Thuế giá trị - 2 Thuế 2 Thuế 
& _ : Doanh số s Doanh số „ 
gia tăng = > x suât = L suất 
th bán ra S mua vào AC SyÈ 
phải nộp đầu ra đầu vào 
Hoặc : 


Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào 


Trong đó : 


~ Doanh số bán ra và doanh số mua vào là giá bán chưa có 
thuế giá trị gia tăng được xác định căn cứ vào hóa đơn. 


- Thuế giá trị gia tăng đầu ra là tổng số tiền thuế giá trị 
gia tăng mà cơ sở sản xuất, kinh doanh thu được từ việc cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. 


- Thuế giá trị gia tăng đầu vào là tổng số tiền thuế mà cơ 
sở sản xuất, kinh doanh đã trả khi mua các hàng hóa, dịch vụ 
để sản xuất hoặc kinh doanh đủ điều kiện để được khấu trừ. 


Thuế giá trị gia tăng đầu vào được xác định trên cơ sở hóa 
đơn mua hàng của doanh nghiệp (liên hóa đơn bên bán giao cho 
bên mua), thuế giá trị gia tăng đầu ra cũng được xác định trên 
cơ sở hóa đơn bán hàng (do chính doanh nghiệp bán hàng lập 
và lưu lại), vì vậy phương pháp tính nói trên được gọi là phương 
pháp hóa đơn. 
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Ví dụ 2 : Trong tháng 10 năm N có tình hình mua hàng và 
bán hàng ở Công ty dệt, Công ty may và Công ty thương mại 
như sau : 

- Công ty dệt mua nguyên liệu để dùng vào sản xuất với giá 
chưa có thuế giá trị gia tăng là 1.200 triệu đông, sản phẩm của 
Công ty được bán toàn bộ cho Công ty may với giá chưa có thuế 
giá trị gia tăng là 1.500 triệu đồng. 

¬ Công ty may sản xuất ra sản phẩm may sẵn và bán toàn 
bộ cho Công ty thương mại với giá chưa có thuế GTGŒT' 2.300 triệu 
đồng. 

- Công ty thương mại bán hết các sản phẩm may đã mua 
cho người tiêu dùng với tổng giá có thuế 2.970 triệu đồng, trong 
đó giá bán chưa là 2.700 triệu, thuế giá trị gia tăng 270 triệu 
đồng. 


Giá định : 
- Thuế suất giá trị gia tăng của các loại hàng hóa là 10%, 


— Công ty đệt sử dụng nguyên liệu không thuộc diện chịu 
thuế giá trị gia tăng. 
¬ Các loại hàng mua vào được sử dụng hết vào sản xuất, 


kinh doanh. 


Đa số các quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng đều quy 
định cơ chế vận hành thuế giá trị gia tăng như sau : 


Công tụ dệt : 


Số tiền bán hàng Công ty dệt thu từ Công ty may là 1.650 
triệu, trong đó tiền hàng là 1.500 triệu đồng, thuế giá trị gia 
tăng là 150 triệu đồng. Công ty dệt có trách nhiệm nộp cho Nhà 
nước 150 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu ra. Số thuế đầu vào 
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của họ là 0. Như vậy, Công ty dệt phải nộp cho Nhà nước số thuế 
giá trị gia tăng là : 


150 — 0 = 150 triệu đồng 


Công ft maụ : 

Mua hàng của Công ty dệt 1.500 triệu đồng, số thuế giá trị 
gia tăng đầu vào là 150 triệu đồng. Khi bán hàng cho Công ty 
thương mại họ thu về 2.300 triệu đồng tiền hàng và 230 triệu 
đồng thuế giá trị gia tăng. 

Công ty may đã thu hộ cho Nhà nước 230 triệu đồng thuế 
giá trị gia tăng khi bán hàng. Số thuế đầu vào là 150 triệu đồng 
họ trả khi mua hàng sẽ được Nhà nước thanh toán lại (được khấu 
trừ). Như vậy, Công ty may phải nộp cho Nhà nước số thuế giá 
trị gia tăng là : 


230 - 150 = 80 triệu đồng 


Công tự thương mại : 


Mua hàng của Công ty may và phải trả số thuế đầu vào là 
230 triệu đồng. Khi họ bán hàng cho người tiêu đùng họ thu về 
2.700 triệu đồng tiền hàng và 270 triệu đồng tiền thuế giá trị 
gia tăng. 

Công ty thương mại có trách nhiệm nộp cho Nhà nước 
270 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu ra. Số thuế đầu vào là 
230 triệu đồng sẽ được Nhà nước thanh toán lại. Như vậy, Công 
ty thương mại phải nộp cho Nhà nước số thuế giá trị gia tăng 
là : 


270 - 230 = 40 triệu đồng 


Số thuế giá trị gia tăng các công ty phải nộp được tổng hợp 
trong bảng 4.2. 


Ch.4 : THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 193 


Bảng 4.2 : SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC CÔNG TY PHẢI NỘP 
TRONG THÁNG 10 NĂM N. 


Đơn vị tính : triệu đồng 


: Thuế GTGT 
sả nế Thuế GTGT Thuế GTGT S4 nà 
g1 đầu ra đầu vào Ẹ 3 SP 
Nhà nước 


1500 x 10 = 150 150 - 0 = 150 


THƯƠNG MẠI | 2.700 x 10% = 270 | 2.300 x 10% = 230 | 270 -- 230 = 40 


Kết luận : Số thuế mà 3 công ty dệt, may và thương mại 
phải nộp cho Nhà nước bằng đúng với số thuế giá trị gia tăng 
mà người tiêu dùng phải gánh chịu là 270 triệu đồng. 


Trong thực tế, đa số các quốc gia chọn phương pháp hóa đơn 
để tính thuế giá trị gia tăng, vì những lý do sau : 


- Nghĩa vụ nộp thuế gắn liền với giao dịch kinh doanh và 
hóa đơn trở thành chứng từ quan trọng và tạo ra cổ sở kiểm toán 
tốt, có nghĩa là có thể kiểm tra chéo hóa đơn để phát hiện các 
trường hợp gian lận thuế giá trị gia tăng. 


- Tiền thuế giá trị gia tăng ẩn dấu trong giá bán của hàng 
hóa, dịch vụ vì vậy ít gây phản ứng cho cả người nộp thuế và 
người chịu thuế. 


- Có thể sử dụng hệ thống thuế giá trị gia tăng đa thuế 
suất. : 
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4.1.3.3 Thuế suất giá trị gia tăng 


Ngoài thuế suất 0% áp dụng cho hàng xuất khẩu, một số 
quốc gia quy định một mức thuế suất chung áp dụng cho tất cả 
các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, như Thái 
Lan (7%); Singapore (5%); Tuy nhiên cũng có những quốc gia ban 
hành nhiều mức thuế suất khác nhau áp đụng cho từng nhóm 
hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, như : Pháp (19,6% - 
B,B% - 2,1%), Anh (17,5% - ö%), Việt Nam (10% ~— 5%). 


Việc quản lý thuế giá trị gia tăng sẽ thuận lợi hơn nếu chỉ 
áp dụng một mức thuế suất giá trị gia tăng cho tất cả các loại 
hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, việc áp 
dụng một mức thuế suất cũng có những điểm bất lợi đó là những 
mặt hàng thiết yếu cho đời sống cũng bị đánh thuế như các mặt 
hàng ít thiết yếu hơn, có nghĩa là đối với các hộ gia đình có thu 
nhập thấp phân thuế giá trị gia tăng họ phải trả sẽ chiếm tỷ 
trọng cao hơn trong tổng thu nhập của họ so với phần thuế giá 
trị gia tăng phải trả của hộ gia đình có thu nhập cao hơn. Bản 
thân thuế giá trị gia tăng đã có tính lũy thoái, nhưng tính lũy 
thoái sẽ càng nhiều hơn khi áp dụng biểu thuế với một mức thuế 
suất duy nhất. 


Hệ thống thuế giá trị gia tăng đa thuế suất sẽ làm hạn chế 
. bớt tính lũy thoái của thuế giá trị gia tăng, nhưng nó cũng gây 
những khó khăn nhất định cho việc quản lý thuế. Tại Việt Nam, 
cơ quan thuế phải ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, thông 
báo, quy định tỉ mỉ về thuế suất đối với nhiều mặt hàng hóa, 
dịch vụ, bởi vì các loại hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế 
vô cùng đa dạng và luôn luôn thay đổi, do đó các quy định của 
cơ quan thuế khó có thể bao quát hết. 


Ch.4 : THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 195 


4.1.4 Vai trò của thuế giá trị gia tăng 


- Thuế giá trị gia tăng là một trong những sắc thuế tạo 
nguôn thu quan trọng trong ngân sách Nhà nước của các quốc 
gia : 


Với cơ sở đánh thuế rất đa dạng là các loại hàng hóa, dịch 
vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nên thuế giá trị 
gia tăng tạo nguồn thu rất quan trọng để đảm bảo chỉ tiêu cho 
ngân sách Nhà nước của các quốc gia. Riêng tại Việt Nam, thuế 
giá trị gia tăng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu từ thuế 
của Ngân sách Nhà nước hằng năm. Số liệu tại bảng 2.1 cho thấy, 
năm 2003 tổng số thuế giá trị gia tăng là 33.130 tỷ đồng, chiếm 
25,9% tổng thu từ thuế, đến năm 2004 số thuế giá trị gia tăng 
thu được tăng cả về số tuyệt đối và tỷ trọng với 41.394 tỷ đồng 
chiếm 27% trong tổng thu từ thuế. 


Bên cạnh đó, đối tượng và phạm điều chỉnh của thuế giá trị 
gia tăng rất rộng nên cũng cho phép chính phủ có thể quy định 
một mức thuế suất vừa phải hơn là thuế suất cao, từ đó có thể 
kích thích sản xuất và tiêu dùng, là nền tảng quan trọng để tăng 
thu ngân sách trong dài hạn. 


- Thuế giá trị gia tăng góp phân khuyến khích chuyên môn 
hóa, hợp tác hóa sản xuất để nâng cao năng suốt, chốt lượng, hạ 
giá thành sản phẩm. 

Các quốc gia áp dụng hệ thống thuế doanh thu đa khâu phải 
đối mặt với tình trạng đánh thuế trùng và biện tượng hội nhập 
theo chiều đọc để tránh thuế (xem thêm phụ lục 4.1). 


Trong khi đó, thuế giá trị gia tăng không thu trùng lắp, chỉ 
tính vào phần giá trị tăng thêm, nên khi sắn phẩm trải qua nhiều 
giai đoạn sản xuất, lưu thông thuế cũng không tăng thêm. Thuế 
giá trị gia tăng không khuyến khích các doanh nghiệp hội nhập 
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theo chiều dọc để tránh thuế. Khi các doanh nghiệp hội nhập 
theo chiều đọc với mục đích để tránh thuế thì vấn để chuyên môn 
hóa sản xuất bị xem là thứ yếu và nó có ảnh hưởng không tốt 
đến năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm. 


Ngoài ra thuế giá trị gia tăng góp phần giúp các quốc gia 
đẩy nhanh tiến trình hội nhập với thế giới, một trong những yêu 
cầu đầu tiên và quan trọng nhất trong việc hội nhập với các tổ 
chức thế giới là việc từng bước đỡ bỏ hàng rào thuế quan và không 
đánh thuế trùng. 


- Thuế giú trị gia tăng có tác dụng bhuyến bhích xuất bhổi 


hàng hóa. 


Các quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng đều quy định mức 
thuế suất 0% đối với hàng xuất khẩu vì thế thuế giá trị gia tăng 
đầu ra của hàng xuất khẩu sẽ bằng không, trong khi đó toàn bộ 
số thuế giá trị gia tăng đã nộp ở khâu đầu vào sẽ được khấu trừ. 
Như vậy, hàng xuất khẩu sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá trên 
thị trường quốc tế. 


- Thuế giá trị giu tăng góp phần thúc đẩy cúc cơ sở binh 
doanh thực hiện tốt chế độ bế toán. 


Thuế giá trị gia tăng được thực hiện một cách chặt chẽ theo 
nguyên tắc căn cứ vào hóa đơn mua hàng để khấu trừ số thuế đã 
nộp ở khâu trước, nếu không có hóa đơn mua hàng ghỉ rõ số thuế 
giá trị gia tăng đã nộp ở khâu trước thì khâu sau không được 
khấu trừ thuế, từ đó khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa 
đơn khi mua, bán hàng hóa. 


4.1.5 Điều kiện để áp dụng thuế giá trị gia tăng 


Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế tiến bộ. Sự tiến bộ 
và tính ưu việt của thuế giá trị gia tăng thể hiện ngay ở phương 
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pháp tính và cơ chế vận hành của nó, tuy nhiên cần phải có môi 
trường và điều kiện thuận lợi mới có thể áp dụng thành công loại 
thuế này. 


Thuế giá trị gia tăng sẽ phát huy tác dụng tốt nếu đầm bảo 
các điều kiện sau : 


~ Nền kinh tế EốP ổn định, vì thuế giá trị gia tăng là sắc 
thuế của nền kinh tế phát triển, ở đó, giá cả của hàng hóa ổn 
định, đảm bảo cho giá cả khâu sau cao hơn khâu trước, vì vậy, 
thuế đầu ra thường lớn hơn thuế đầu vào, việc hoàn thuế ít xây 
Ta. : 


~ Nhà nước phải quản lý được nần kinh tế tế bằng pháp luật. 
thu thuế và quản lý thuế của Nhà nước đối với nển kinh tế là 
hai mặt của một quá trình thống nhất biện chứng với nhau. Trong 
trường hợp áp dụng thuế doanh thu, thuế được thu dứt ở từng 
khâu và từng cơ sở kinh doanh nên nếu như có thất thu thuế ở 
một cơ sở hay một khâu nào thì đó chỉ là hiện tượng riêng lẻ, 
còn với thuế giá trị gia tăng, nếu không quản lý được thì ngân 
sách Nhà nước không những không thu được thuế, thu được ít 
mà có thể mất đi một phần thuế đã thu của các khâu trước đó 
do phải hoàn thuế. 


— Các cơ sở kinh doanh đều thực hiện việc ghi chép, sổ sách 
kế toán phải thống nhất và hóa đơn chứng từ phải được sử dụng 
trong mọi giao dịch. Việc tính toán, theo đối và quản lý của cơ 
quan thuế chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở chế độ kế toán 
thống nhất, hóa đơn chứng từ đây đủ. Vì vậy, cho dù nền kinh 
tế có tôn tại nhiễu thành phần kinh tế, nhiều loại hình doanh 
nghiệp nhưng các doanh nghiệp phải được bình đẳng trước pháp 
luật. Điều đó chỉ có thể thực hiện được trong nền kinh tế thị 
trường có sự điều tiết của Nhà nước. 
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- Quan hệ thanh toán trong nền kinh tế phải thực hiện 
thông qua hệ thống ngân hàng, để Nhà nước có thể kiểm tra, 
giám sát tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan thuế 
cũng nhờ đó mà kiểm tra được việc kê khai, tính thuế và nộp 
thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp. 


~ Nhận thức của người dân phải được nâng cao, để khi mua 
hàng phải chủ động yêu cầu các cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn 
để làm cơ sở tính thuế giá trị gia tăng. Thông thường người tiêu 
dùng cuối cùng (thường là dân cư) nghĩ rằng khi mua hàng nhận 
hóa đơn chẳng có ý nghĩa gì với họ, vì họ không được khấu trừ 
thuế đầu vào. Nhưng nếu khi mua hàng mà người dân không yêu 
cầu các cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn thì Nhà nước rất dễ bị. 
thất thu thuế giá trị gia tăng ở khâu đầu ra. 


- Cán bộ quản lý thu thuế phải có trình độ cao, phải nắm 
vững các quy trình, kỹ thuật, quản lý thu thuế đúng theo quy 
định của luật thuế và của Nhà nước. Phải có sự hỗ trợ của phương 
tiện kỹ thuật hiện đại, phải có hệ thống máy vi tính nối mạng 
giữa các cơ sở kinh doanh, các cơ quan thuế cũng như trong nội 
bộ ngành thuế. 


4.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA 
TĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM 


Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa IX (kỳ họp thứ 
hai ngày 23/12/1992) và được phép của Chính phủ, ngày 05/7/1993 
Bộ Tài chính đã có Quyết định số 468 TC/QĐ/TCT ban hành chế 
độ thuế giá trị gia tăng để thực hiện thí điểm loại thuế này. Qua 
một thời gian thí điểm, ngày 10/5/1997 Quốc hội khóa IX, kỳ họp 
thứ 11 đã thông qua Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế này 
chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 
thay thế cho Luật thuế doanh thu ban hành ngày 30 tháng 6 . 

năm 1990. 
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Sau một thời gian thực hiện, Luật thuế giá trị gia tăng đã 
đạt được những kết quả nhất định, trước hết việc áp dụng thuế 
giá trị gia tăng đã khắc phục được tình trạng đánh thuế trùng 
qua các khâu sản xuất, kinh doanh. Việc hoàn thuế và áp dụng 
thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu đã khuyến khích hoạt 
động xuất khẩu. Việc áp dụng chế độ hóa đơn chứng từ trong 
hành thu thuế giá trị gia tăng cũng đã khắc phục được tình trạng 
thất thu cho Ngân sách. Bên cạnh đó, Luật thuế giá trị gia tăng 
ban hành năm 1997 cũng bộc lộ những tôn tại nhất định, đáng 
kể nhất là tình trạng các cơ sở kinh doanh lợi dụng chính sách 
cho khấu trừ thuế đầu vào để gian lận thuế. 


Để khắc phục những tổn tại của Luật thuế giá trị gia tăng, 
tại kỳ họp thứ 3 tháng ð năm 2003, Quốc hội khóa 9 đã thông 
qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia 
tăng. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 
158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, quy định chỉ tiết thi hành 
Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 148/2004/NĐ-CP, Nghị 
định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 sửa đổi và bổ sung một 
số điểm trong Nghị định số 158/2003/NĐ-CP. Ngày 9 tháng 4 
năm 2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2007/TT-BTC, 
hướng dẫn thi hành các Nghị định số : 158/2003/NĐ-CP, 
148/2004/NĐ-CP, 156/2005/NĐ-CP. l 


4.2.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng 

4.2.1.1. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 

Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, 
cá nhân ở nước ngoài) đều là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, 
trừ một số hàng hóa, dịch vụ không thuộc điện chịu thuế giá trị 
gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng. 
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Các hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị 
gia tăng chủ yếu gồm có : “ : 
- Các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản. 
nuôi trồng đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc 


mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, 
đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu; 


- Bản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng; 
- Sản phẩm muối; 


~ Các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải trong nước 
chưa sản xuất được; 


— Dịch vu tín dụng và quỹ đầu tư, bao gồm hoạt động cho 
vay vốn, bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá; 
hoạt động kina doanh chứng khoán (bao gồm môi giới, tự doanh, 
bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư 
chứng khoán); 


~ Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh; bảo hiểm tai nạn 
con người; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động. 


- Các dịch vụ công cộng, y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, 
thông tin đại chúng, duy tu sửa chữa và xây dựng các công trình 
văn hóa công cộng, các dự án cơ sở hạ tầng... 

4.2.1.2. Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng 

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân 
có hoạt động sản xuất, kinh đoanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
trên lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là cơ sở kinh doanh), không 
phân biệt ngành nghề, tổ chức, hình thức kinh doanh và mọi tổ 
chức cá nhân có nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng. 


Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
bao gồm : 
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— Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh 
doanh theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã; 


— Các tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân 
dân, tổ chức sự nghiệp và tổ chức khác; 


- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước 
ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư ; các tổ chức; 
cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng 
không thành lập pháp nhân tại Việt Nam; 


- Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và 
các đối tượng kinh doanh khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu. 

4.2.2 Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng 


: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế 
suất. 


4.2.2.1 Giá tính thuế giá trị gia tăng: 


Giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ được 
quy định cụ thể cho 19 trường hợp. Sau đây là một số trường hợp 
chủ yếu: 


- Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế đối 
với các loại hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán 
ra. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá 
bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia 
tăng. 


- Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại 
cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có) cộng (+) với thuế 
tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định 
theo các quy định về giá tính thuế nhập khẩu. 
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- Giá tính thuế đối với các hoạt động cho thuê tài sản không 
phân biệt tài sản và hình thức cho thuê là giá cho thuê chưa có 
thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cho thuê theo hình thức trả 
từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá 
tính thuế giá trị gia tăng là tiên thuê chưa có thuế giá trị gia 
tăng trả từng kỳ hoặc trả trước. 


- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, 
biếu, tặng, khuyến mại hoặc để trả thay lương là giá tính thuế 
giá trị gia tăng được xác định theo giá tính thuế của sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm 
phát sinh các hoạt động này. 


Ví dụ : Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt 
để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 
400.000đ/chiếc. Thuế giá trị gia tăng phải nộp tính trên số quạt 
xuất trao đổi là : 


400.000 đôồng/chiếc x 50 chiếc x 10% = 2.000.000 đồng. . 


- Đối với hành hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm 
là giá bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa 
đó (không bao gồm lãi trả góp, trả chậm), không tính theo số 
tiền trả góp, trả chậm tính từng kỳ. 


Ví dụ : Công ty X bán trả góp chiếc xe máy cho một hợp 
tác xã, giá bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng là ' 
25.500.000 đ/chiếc, trong đó lãi trả góp là 500.000 đ/chiếc. Giá 
tính thuế giá trị gia tăng của một chiếc xe máy là 25.000.000 
triệu đồng. 


- Giá tính thuế đối với gia công hàng hóa là giá gia công 
chưa có thuế giá trị gia tăng (bao gồm tiền công, nhiên liệu, điện, 
vật liệu phụ, chỉ phí khác để gia công do bên nhận gia công phải 
chịu). 
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- Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua, bán hàng hóa, 
dịch vụ là tiên hoa hồng được hưởng chưa trừ bất cứ phí tổn nào. 


- Đối với hàng hóa, dịch vụ có tính đặc thù dùng các loại 
chứng từ như vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết... ghi giá thanh 
toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế giá trị 
gia tăng được xác định như sau : 


Giáchưa Giá thanh toán 
thuế GTGT 1 + Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ 


Ví dụ : Giá vé máy bay khứ hồi từ thành phố Hồ Chí Minh 
đi Hà Nội là 3.360.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). 
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải hành khách 
là 5%. Như vậy, giá tính thuế giá trị gia tăng của dịch vụ nói 
trên là : 3.360.000 : (1 + 0,ð) = 3.200.000 đông. 


Thời điểm để xác định giá tính thuế giá trị gia tăng là thời 
điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyển sở hữu, quyển sử 
dụng hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là 
thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, 
khối lượng xây đựng, lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đã 
thu được tiền hay chưa thu được tiền. 


4.2.2.2 Thuế suất thuế giá trị gia tăng 
Thuế suất thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam có 3 mức : 


~ Thuế suất 0% : áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 
(không phân biệt đối tượng và hình thức xuất khẩu). Hàng hóa, 
dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hóa gia công xuất khẩu; hoạt 
động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình 
của doanh nghiệp chế xuất; hàng hóa bán cho cửa hàng miễn 
thuế; hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia 
tăng xuất khẩu (trừ vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ cung cấp 
trực tiếp cho vận tải quốc tế; dịch vụ du lịch lữ hành ra nước 
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ngoài; dịch vụ bưu chính viễn thông từ nước ngoài chuyển về Việt 
Nam; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đâu tư chứng khoán ra 
nước ngoài) 


- Thuế suất 5% : áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 
cho đời sống và sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, 
giáo dục, khoa học kỹ thuật. Các loại hàng hóa, địch vụ thiết yếu 
chịu thuế suất 5% bao gồm : 


+ Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt do các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh nước khai thác từ nguồn nước tự nhiên cung 
cấp cho các đối tượng sử dụng nước (trừ nước sạch do các tổ chức, 
cá nhân tự khai thác ở nông thôn, miễn núi, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt ở vùng đó không 
thuộc diện chịu thuế và các loại nước giải khát thuộc nhóm thuế 
suất. 10%). 


+ Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc trừ sâu bệnh 
và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng. . 


+ Thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế. 
+ Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi. 
+ Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập. 


+ Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ, măng) 
chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại. 


+ Vận tải bao gồm hoạt động vận tải hàng hóa, hành lý, 
hành khách, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê 
lại... 


- Thuế suất 10% : áp dụng cho những hàng hóa, dịch vụ 
không nằm trong mức thuế suất 0%, 5% và danh mục không chịu 
thuế giá trị gia tăng. Sau đây là một số loại hàng hóa, địch vụ 
chiụ thuế suất 10% : 
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+ Dầu mỏ, khí đốt, quặng và sản phẩm khai khoáng khác. 
+ Điện thương phẩm do các cơ sở sản xuất, kinh doanh điện 

bán ra. . 

+ Sản phẩm điện tử. 

+ Bản phẩm cơ khí tiêu dùng. 

+ Đề điện tiêu dùng. 

+ Sản phẩm hóa chất, mỹ phẩm. 

+ Đợi, vải, sản phẩm may mặc. 

+ Giấy và sản phẩm bằng giấy (trừ giấy in báo). 


+ Sữa, bánh, kẹo, nước giải khát và các loại thực phẩm chế 
biến khác, trừ các loại thực phẩm thuộc nhóm thuế suất ð%. 


+ Bản phẩm gốm, sứ, thuỷ tỉnh, cao su, nhựa; gỗ và sản 
phẩm bằng gỗ; xi măng, gạch, ngói và vật liệu xây dựng. khác 
(trừ các sản phẩm thuộc nhóm thuế suất 5%). : 


+ Xây dựng, lắp đặt. 


+ Nhà, cơ sở hạ tầng do các cơ sở được Nhà nước giao đất, 
cho thuê đất hoặc nhận quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân 
khác để đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng để bán hoặc chuyển 
nhượng. 


+ Cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các cơ sở được Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận quyển sử dụng đất của tổ 
chức, cá nhân khác để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để cho thuê 
trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế khác theo 
quy định của Chính phủ. 


+ Dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông và Internet (trừ 


dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet phổ cập theo chương 
trình của Chính phủ). 
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+ Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, 
máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. 


+ Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác. 


+ Dịch vụ kiểm toán, kế toán, khảo sát, thiết kế; bảo hiểm, 
kể cá môi giới bảo hiểm (trừ loại bảo hiểm không chịu thuế giá 
trị gia tăng. 


+ Dịch vụ khách sạn, du lịch, ăn uống. 

+ Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt. 

+ Vàng bạc, đá quý (trừ vàng nhập khẩu)... 

4.2.3 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 


Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Việt Nam áp dụng 
dựa trên cơ sở phương pháp hóa đơn mà đa số các quốc trên thế 
giới lựa chọn áp dụng. Tuy vậy, Luật thuế giá trị gia tăng ban 
hành năm 1999 và sửa đối vào năm 2003 quy định có hai cách 
tính thuế giá trị gia tăng, gọi là : phương pháp khấu trừ và 
phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. 


4.2.3.1 Phương pháp khấu trừ thuế 


Đối tượng áp dụng là các đơn vị tổ chức kinh doanh như 
doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh 
nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, tổ chức kinh doanh khác trừ 
các đối tượng áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp trực tiếp. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp được xây dựng 
theo công thức sau : 


Thuế GTGT Thuế GTGT Thuế GTGT đầu 


phải nộp K đầu ra vào được khấu trừ 


Trong đó : 
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- Thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng (=) giá tính thuế của hàng 
hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với (x) Thuế suất thuế giá trị 
gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 


Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương 
pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu 
thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa 
đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải gh¿ rõ giá bán 
chưa có thuế, thuế giú trị gia tăng uàò tổng số tiền người mua 
phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán, 
không ghi giá chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng thì thuế giá 
trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh 
toán ghi trên hóa đơn, chứng từ. 


Ví dụ : Doanh nghiệp A bán tháp, giá bán chưa có thuế giá 
trị gia tăng đối với sắt F6 là : 4.600.000 đồng/tấn; thuế suất giá 
trị gia tăng 5% bằng 230.000 đồng/tấn, nhưng trên hóa đơn doanh 
nghiệp chỉ ghi giá bán là 4.830.000 đồng/tấn thì thuế GTGŒT tính 
trên doanh số bán là: 4.830.000 đ/tấn x 5% = 241.500 đ/tấn. 


Nếu doanh nghiệp ghi rõ giá bán chưa có thuế giá trị gia 
tăng là 4.600.000 đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu ra chỉ là: 
4.600.000 đồng x 5% = 230.000 đồng. Do lập hóa đơn không đúng 
quy định nên số thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp A phải nộp 
tăng thêm là 11.500 đồng/tấn, đồng thời doanh nghiệp mua thép 
cũng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với 
hóa đơn mua không ghi thuế giá trị gia tăng. 


- Thuế giá trị gia tăng đầu uào được khấu trừ là số thuế được 
ghi trên hóa đơn mua hàng của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở mua 
vào, hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa xuất 
khẩu có đủ điểu kiện khấu trừ. Thuế đầu vào của hàng hóa dịch 
vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu 
trừ khi xác định số thuế phải nộp trong tháng đó, không phân 
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biệt đã xuất dùng hay còn tồn kho. Trường hợp hóa đơn giá trị 
gia tăng hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào của 
hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê 
khai kịp trong tháng thì được khấu trừ vào các tháng tiếp theo, 
thời gian tối đa là 3 tháng kể từ thời điểm hóa đơn được phát 
hành. 


Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ thuế giá trị gia 
tăng đầu vào phải có đủ điểu kiện và các thủ tục sau : 


+ Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường 
hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài. Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng 
ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất 
khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu 
công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác 
xuất khẩu có ghỉ rõ : số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng 
ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận 
ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; Số, ngày, số tiên ghi trên 
chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận 
ủy thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán 
của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất 
khẩu; số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên 
nhận ủy thác xuất khẩu. 


+ Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ 
quan hải quan đã xuất khẩu. 

+ Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân 
hàng. 

+ Hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất 
trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất. 
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Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế 
giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, 
địch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập 
khẩu; chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài 
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc 
các hình thức, đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 


Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế giá trị gia 
tăng đầu vào đối với trường hợp : hóa đơn giá trị gia tăng sử 
dụng không đúng quy định của pháp luật như : hóa đơn giá trị 
gia tăng không ghi thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp đặc thù 
được dùng hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá thanh toán là giá đã 
có thuế giá trị gia tăng); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa 
chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người 
bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng giả, hóa đơn bị 
tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); 
hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch 
vụ mua, bán hoặc trao đổi. 


4.2.3.2 Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng 


Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng được 
áp dụng cho các đối tượng nộp thuế sau : 


- Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam; 


~ Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam 
không thành lập pháp nhân tại Việt Nam chưa thực hiện đây đú 
các điều kiện về kế toán, hóa đơn chứng ˆ từ để làm căn cứ tính 
thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; 


— Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. 
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Phương pháp tính thuế trực tiếp có nghĩa là thuế giá trị gì: 
tăng được tính trên phần chênh lệch giữa giá thanh toán đầu ra 
và giá thanh toán đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế, thec 
công thức sau : 


Thuế suất thuế 


Số thuế Giá trị gia tăng HE Wnh tAi 
giá trị gia tăng  = của hàng hóa, : : Lá š ẽ 
hải nộp địch vụ chịu thuế Ý 5c hong Hóh 
P : Án 2 nộ dịch vụ chịu thuế 
Giá trị gia tăng Doanh số Giá vốn hàng hóa, 
của hàng hóa, = hàng hóa, dịchvụ -— dịch vụ mua vào 
dịch vụ bán ra tương ứng 
Trong đó : 


— Doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra là số tiển bên mua 
phải thanh toán cho bên bán ghi trên hóa đơn bán hàng. Doanh 
số hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả các khoản phụ thu, phí 
thu thêm ngoài giá bán mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không 
phân biệt đã thu tiễn hay chưa thu được tiền. 


- Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng là giá 
trị của hàng hóa dịch vụ mua vào mà cơ sở kinh doanh đã dùng 
vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế bán ra. Doanh số 
hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả các khoản thuế và phí đã 
trả tính trong giá thanh toán hàng hóa, dịch vụ mua vào. 


Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng 
theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng không được 
tính giá trị tài sản mua ngoài, đầu tư, xây dựng làm tài sản cố 
định vào doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính giá trị gia 
tăng. 


Nếu cơ sở kinh doanh không hạch toán và tách riêng được 
doanh số vật tư mua vào tương ứng với doanh số bán ra thì xác 
định như sau : 
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Giá vốnhàng Doanh số š Doanh số — Doanh số 
bán ra — tổn đầu kỳ mua trong kỳ tên cuối kỳ 
Ví dụ : 


Một cơ sở A sản xuất đô gỗ, trong tháng: 


- Bán được 1ð0 sản phẩm, tổng doanh số bán là 25 triệu 
đồng. 

- Giá trị vật tư, nguyên liệu mua ngoài để sản xuất 150 sản 
phẩm là 19 triệu đồng, trong đó: Nguyên liệu chính (gỗ) : 14 triệu, 
vật liệu và dịch vụ mua ngoài khác : 5 triệu. 


Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. 
Thuế giá trị gia tăng cơ sở A phải nộp được tính như sau : 
+ Giá trị gia tăng của sản phẩm bán ra : 
2B triệu đồng — 19 triệu đồng = 6 triệu đồng. 
+ Thuế giá trị gia tăng phải nộp : 
6 triệu đồng x 10% = 0,6 triệu đồng. 


Cơ sở kinh doanh tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng 
phải sử dụng hóa đơn bán hàng do Bộ Tài chính phát hành hoặc 
hóa đơn tự in đã đăng ký và được sự chấp thuận của cơ quan 
thuế. Khi lập hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ, cơ sở kinh 
doanh phải ghi đây đủ, đúng các yếu tố : giá bán, các khoản phụ 
thu, phí ngoài giá bán (nếu có) và tổng giá đã thanh toán, giá 
trị gia tăng sẽ được tính trên giá mua, giá bán ghi trên chứng 
từ. l 

Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hóa đơn chứng 
từ bán hàng, dịch vụ, nhưng không có hóa đơn mua hàng hóa, 
dịch vụ thì giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu nhân 
() tỉ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu. 
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Đối với hộ kinh doanh chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa 
đây đủ hóa đơn mua, bán hàng hóa dịch vụ thì cơ quan thuế căn 
cứ vào tình hình kinh doanh của từng hộ ấn định mức doanh thu 
tính thuế, giá trị gia tăng được tính bằng doanh thu ấn định 
nhân (x) tỉ lệ (%) giá trị giá tăng trên doanh thu. Tỉ lệ (%) giá 
trị gia tăng trên doanh thu sẽ do cơ quan thuế ấn định căn cứ 
theo Công văn số 4451 TCT/NV6 ngày 27/11/1998 của Tổng cục 
Thuế. Tùy theo ngành nghề và từng khu vực sẽ có quy định cụ 
thể (ví dụ : như Thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực I, ngành 
chế biến lương thực thực phẩm có tỉ lệ phần trăm giá trị gia tăng 
trên doanh thu từ 25% - 30%). 


4.2.4 Quản lý thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam 

Về đăng ký nộp thuế : 

Tất cả cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị 
gia tăng theo quy định của luật thuế giá trị gia tăng, đều phải 


đăng ký với cơ quan thuế nơi cơ sở kinh doanh về các nội dung 
và các chỉ tiêu liên quan theo hướng dẫn của cơ quan thuế, 


Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế và giấy chứng 
nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh đã thực hiện đăng ký 


nộp thuế. 


Và hóa đơn : 


- Tổ chức cá nhân nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sử 
dụng hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục thuế phát hành, hoặc 
hóa đơn tự in được cơ quan thuế chấp nhận bằng văn bản. 


- Tổ chức cá nhân tính thuế theo phương pháp trực tiếp sử 
dụng hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn tự in với mã số ghi trên 
hóa đơn, hoặc hóa đơn tự in bằng máy tính tiền có thông báo 
cho cơ quan thuế về mẫu hóa đơn, mã khóa máy tính. 
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Hóa đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng trong các trường hợp' 
dưới đây được coi là không hợp pháp : 


+ Mua, bán hóa đơn chưa ghi nội dung theo quy định, trừ 
trường hợp mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành; 


+ Mua, bán, sử dụng hóa đơn đã ghi các chỉ tiêu, nội dung 
nghiệp vụ kinh tế nhưng không phát sinh việc mua bán hàng 
hóa, dịch vụ kèm theo; 


+ Mua, sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn của cơ sở kinh doanh 
khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào 
không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận. 
thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế; l 


+ Mua, bán, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về jẽ trị 
hàng hóa, dịch vụ giữa các liên của hóa đơn; 


+ Mua, bán, sử dụng hóa đơn đã hết giá trị sử dụng; 


+ Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thời điểm mua hàng 
hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ 
trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, cơ 
quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó 
là các hóa đơn bất hợp pháp. 


+ Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà tại thời điểm mua 
hàng hóa, dịch vụ phát sinh tuy chưa có thông báo của cơ quan 
thuế về việc cơ sở kinh doanh bỏ trốn, nhưng cơ quan thuế, cơ 
quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó 
là các hóa đơn bất hợp pháp. 


Kê khai thuế giá trị gia tăng : 
Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị 


gia tăng phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế giá 
trị gia tăng từng tháng kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua 
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vào, bán ra theo mẫu quy định. Thời gian gửi tờ khai của tháng 
cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. 


Cơ sở phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và chịu 
trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ 
sở kinh doanh đã gửi tờ khai cho cơ quan thuế, sau đó phát hiện 
có sự sai sót về số liệu kê khai trước thời hạn nộp thuế, cơ sở 
phải thông báo cho cơ quan thuế biết đông thời lập lại tờ khai 
thay cho tờ khai không đúng, nếu phát hiện sai sót sau thời hạn 
nộp thuế thì cơ sở điều chỉnh vào tờ khai của tháng tiếp sau. 


Các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, 
cưng ứng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tại Việt Ñam nhưng không 
có văn phòng hay trụ sở điểu hành tại Việt Nam thì tổ chức cá 
nhân ở Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng tiêu thụ hàng hóa, dịch 
vụ với tổ chức cá nhân nước ngoài phải thực hiện kê khai, nộp 
thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài trước khi thanh 
toán tiền trả cho phía nước ngoài. Cơ sở kinh doanh, người nhập 
khẩu có nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng phải kê 
khai và nộp tờ khai theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kệ, 
khai thuế nhập khẩu. Cơ sở kinh doanh buôn chuyến kê khai và 
nộp thuế theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mua hàng, 
trước khi vận chuyển hàng đi, theo phương pháp trực tiếp. Cơ sở 
kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ có mức thuế giá trị gia tăng 
khác nhau, phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng mức thuế 
suất, nếu không xác định được theo từng mức thì phải chịu mức 
thuế suất cao nhất. 


Nộp thuế giá trị gia tăng : 


Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng có trách nhiệm nộp thuế 
giá trị gia tăng đây đủ, đúng hạn vào Ngân sách Nhà nước. 


Trình tự, thủ tục nộp thuế thực hiện như sau : 
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(a) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 
thuế sau khi nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan Thuế 
phải nộp thuế giá trị gia tăng vào Ngân sách Nhà nước. Thời 
hạn nộp thuế của tháng chậm nhất không quá ngày 20 của Duợg 
tiếp theo. 


Đối với eơ sở kinh doanh có mở tài khoản tiền gửi tại Ngân 
hàng làm thủ tục nộp thuế bằng giấy nộp tiền vào Ngân sách 
Nhà nước, thời gian nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước được tính 
từ ngày ngân hàng nhận và làm thủ tục trích chuyển tiền từ tài 
khoản của cơ sở vào Ngân sách Nhà nước, được Ngân hàng ghị 
trên giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước. Đối với cơ sở kinh. 
doanh nộp thuế bằng tiền mặt, thời gian nộp thuế vào Ngân sách 
Nhà nước là. ngày cơ quan Kho bạc hoặc cơ quan thuế nhận tiền 
thuế. 


Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp số thuế giá trị gia 
tăng còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước sau 10 ngày kể từ ngày 
nộp báo cáo quyết toán thuế, nếu nộp thừa được trừ vào số phải 
nộp của kỳ tiếp sau, hoặc được hoàn thuế nếu cơ sở thuộc trường 
hợp và đối tượng được hoàn thuế. 


(b) Tổ chức, cá nhân (hộ) kinh doanh nộp thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng có kê 
khai và thực hiện nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan Thuế, 
thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày 20 của tháng tiếp, 
sau. Đối với cá nhân (hộ) kinh doanh nộp thuế theo. mức khoán 
ổn định thì thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo 
của cơ quan thuế quản lý trực tiếp cá nhân (hộ) kinh doanh. 


(e) Cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu hàng hóa phải. 
nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu theo từng lần nhập 
khẩu. Thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng 
hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo thời hạn thông báo nộp thuế 
nhập khẩu. 
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Khi nộp thuế, cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế hoặc cơ 
quan Kho bạc Nhà nước cấp biên lai thu thuế hoặc chứng từ xác 
nhận việc đã thu thuế cho người nộp thuế bằng biên lai, chứng 
từ do Bộ Tài chính thống nhất phát hành. Cơ quan Thuế có trách 
nhiệm hướng dẫn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực hiện chế 
độ số sách, ghi chép kế toán hạch toán rõ ràng số thuế giá trị 
gia tăng trên hóa đơn chứng từ để làm căn cứ tính số thuế giá 
trị gia tăng phải nộp và số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. 


Trong một kỳ tính thuế, nếu cơ sở kinh doanh có số thuế 
nộp thừa kỳ trước được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo, 
nếu kỳ trước nộp thiếu thuế thì phải nộp đủ số thuế còn thiếu 
kỳ trước, không chậm hơn nộp số thuế phải nộp kỳ này. 


Thuế giá trị gia tăng nộp vào Ngân sách Nhà nước bằng 
Đồng Việt Nam. Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số bán 
hoặc mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải 
quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên 
ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời 
điểm phát sinh doanh thu hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch 
vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp.. 


Hoàn thuế giá trị gia tăng : 

Chỉ có các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo 
phương pháp khấu trừ mới được phép khấu trừ và được hoàn thuế 
giá trị gia tăng. : 

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc Ngân sách Nhà nước trả 
lại cho sơ sở kinh doanh số tiển thuế giá trị gia tăng đầu vào đã 
nộp khi mua hàng hóa, dịch vụ, số tiển này cơ sở kinh đoanh 
còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế. 


Nhà nước trả lại cho đối tượng nộp thuế phân tiền thuế họ, 
đã ứng ra khi mua hàng hóa, dịch vụ (số tiển thuế này đã được, 
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người bán nộp vào Ngân sách Nhà nước) nhưng chưa được khấu: 
trừ hết, nói cách khác là chưa thu lại được hết qua việc bán hàng 
hóa, dịch vụ. Việc chưa được khấu trừ hết này xuất phát từ các 
nguyên nhân sau: 


(1) Đo thuế suất của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhỏ hơn thuế 
suất của hàng hóa, dịch vụ mua vào, lúc này số thuế giá trị gia 
tăng phải nộp của doanh nghiệp là số âm, Nhà nước trả lại số 
thuế mà đối tượng nộp thuế ứng ra khi mua hàng để nộp thay 
cho người tiêu dùng. 


(2) Do trong kỳ kinh doanh, số lượng hàng hóa dịch vụ bán 
ra ít, số lượng hàng hóa, dịch vụ mua vào nhiều, trong khi đó 
Luật thuế giá trị gia tăng quy định thuế giá trị gia tăng đầu vào 
phát sinh trong tháng nào được kê khai và khấu trừ hết trong 
tháng đó, không kể hàng hóa đã xuất dùng hay còn tổn kho, lúc 
này, số thuế giá trị gia tăng đầu vào mà cơ sở kinh doanh đã 
ứng ra khi mua hàng hóa dịch vụ nhưng chưa thu lại được qua 
việc bán hàng hóa dịch vụ, nên Nhà nước phải hoàn thuế giá trị 
gia tăng cho đối tượng đã nộp thuế, thể hiện việc trả lại phần 
thuế đã ứng trước, giúp cơ sở kinh doanh tránh được tình trạng 
ứ đọng vốn. 


(3) Thuế suất giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu 
bằng 0%, trong khi đó cơ sở kinh doảnh sử dụng hàng hóa, dịch 
vụ đầu vào để sản xuất hàng hóa xuất khẩu với thuế suất khác 
0%, do đó, Nhà nước hoàn thuế cho cơ sở có hàng hóa xuất khẩu 
là đương nhiên. 


Cơ sở kinh đoanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương 
pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau : 


Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động trong 
3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt theo quý của năm dương 
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lịch cũng như niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu 
trừ hết. : : š 

Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ 
hết của thời gian xin hoàn thuế. Trường hợp này áp dụng cho cá 
cơ sở kinh doanh có đầu tư mới, đầu tư chiều sâu. 

Ví dụ : Doanh nghiệp A kê khai thuế giá trị gia tăng có số 
thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra như sau : 


Bằng 4.3 : VÍ DỤ VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG. 


(Đơn vị tính: triệu đồng) 


Lũy kế số 
thuế đầu vào 
chưa khấu trừ 


Thuế đầu vào | Thuế đầu ra 
được khấu trừ| phát sinh 
trong tháng | trong tháng 


Tháng 
kê khai 


thuế 


Tháng 12/2006 


200 
Tháng 1/2007 


Tháng 2/2007 


Theo ví dụ trên, lũy kế 3 tháng liên tục doanh nghiệp A có 
số thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra. Doanh nghiệp A thuộc đối 
tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền là 150 triệu 
đồng. 


Trường hợp 2 : Cơ sở kinh doanh đang hoạt động trong tháng 
có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng 
đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được 
khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo 
tháng. 


Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất 
khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, nếu số thuế giá 
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trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh 
trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên,;nhưng 
sau khi bù trừ với số thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng hóa, 
dịch vụ bán trong nước, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa, 
được khấu trừ trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng phát. 
sinh nhỏ hơn 200 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được 
xét hoàn thuế theo tháng, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào 
chưa được khấu trừ trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 
phát sinh từ 200 triệu đồng trở lên (thuế giá trị gia tăng đầu vào 
chưa được khấu trừ hết bao gồm cả thuế đầu vào của hàng hóa, 
dịch vụ bán trong nước) thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá 
trị gia tăng theo tháng. 

Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp, 
hàng hóa xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, đối 
tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu, gia công 
chuyển tiếp xuất khẩu, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài hoặc. 
doanh nghiệp được ủy thác xuất khẩu. 


- Trường hợp 3 : Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã 
đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu 
trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa 
phát sinh thuế đầu ra, và thời gian đầu tư từ một nắm trở lên 
thì cơ sở kinh doanh vẫn phải lập tờ khai thuế hàng tháng và 
được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm dương lịch. Nếu số 
thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá: 
trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo quý: 
(3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch). . 


Ví dụ : Cơ sở kinh doanh H mới được thành lập năm 2006, 
trong năm 2006 thực hiện đầu tư phần giá trị xây lắp là 6 tỷ 
đông, giá trị máy móc, thiết bị 2 tỷ. Thuế giá trị gia tăng đầu 
vào của vật tư dùng trong xây lắp là 400 triệu. Thuế giá trị gia 
tăng của máy móc, thiết bị là 200 triệu. ' 
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Đến cuối năm 2006, công trình chưa đi vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, chưa có doanh thu nên chưa phát sinh thuế giá 
trị gia tăng đầu ra. Sau khi lập báo cáo quyết toán thuế giá trị 
gia tăng năm 2006, xác định số thuế đâu vào 600 triệu, thì cơ SỞ. 
kinh doanh H làm hồ sơ để nghị cơ quan thuế giải quyết hoàn 
số tiền thuế giá trị gia tăng là 600 triệu cho cơ sở. 


Nếu thuế đầu vào doanh nghiệp tổng hợp từng quý lớn hơn 
200 triệu đồng thì doanh nghiệp có thể để nghị hoàn thuế theo 
quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch). 


— Trường hợp 4 : Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng 
nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ 
sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, 
chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Cơ sở kinh doanh 
phải lập tờ khai thuế theo mẫu quy định, lập hồ sơ hoàn thuế 
riêng cho dự án đâu tư theo từng năm, nếu có số thuế giá trị gia 
tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu 
đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không 
phân biệt theo năm dương lịch). 


Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành 
và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp, 
thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế 
giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số 
thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho 
doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê 
khai, nộp thuế và để nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy 
định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 


— Trường hợp 5 : Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ 
nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn 
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lại tiền thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia 
tăng khi mua hàng. 


Ví dụ : Hội Chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền 
để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên 
tai là 450 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 4ð0 triệu 
đồng, Thuế suất giá trị gia tăng là ð%, thuế giá trị gia tăng là 
22,5 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định 
là 22,5 triệu đồng. 


Các cơ sở kính doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn 
thuế giá trị gia tăng phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; có con dấu theo đúng quy định 
của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định 

. của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng 
theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh. 


Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hồ sơ để nghị hoàn 
thuế thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn 
thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau thời gian đã 
lập hồ sơ hoàn thuế. 


Trường hợp tháng trước thời gian xin hoàn thuế cơ sở có số 
thuế giá trị gia tăng nộp thừa thì cơ sở được tính cộng thuế giá 
trị gia tăng nộp thừa vào số thuế giá trị gia tăng để nghị hoàn 
trong kỳ, trường hợp cơ sở có số thuế nộp thiếu thì phải nộp đủ 
số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước trước khi được hoàn 
thuế. 


Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể cho 
từng trường hợp, sau đây là một số trường hợp cụ thể : 


Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối uới trường hợp 1, 3, 4, 
ð gồm : 
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(a) Công văn để nghị hoàn thuế giá trị gia tăng nêu rõ lý 
do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian hoàn theo mẫu 
quy định. 


(b) Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế 
đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào 
lớn hơn số thuế đâu ra để nghị hoàn lại. 


(c) Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ liên 
quan đến việc xác định thuế GTGŒT đầu vào, đầu ra theo mẫu quy 
định. Riêng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có sử dụng chứng 
từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng 
thì sử dụng Bảng kê theo mẫu quy định. 


Trường hợp việc kê khai thuế hàng tháng đã đây đủ và chính 
xác, phù hợp với Bảng kê khai tổng hợp, cơ sở không phải nộp 
Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra các tháng đề nghị 
hoàn thuế. Trường hợp có điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu 
vào được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu ra của các tháng 
trong thời gian hoàn thuế thì cơ sở phải kê khai số thuế giá trị 
gia tăng đầu vào được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu ra phát 
sinh từng tháng trong thời gian hoàn thuế, số thuế điều chỉnh 
phải giải trình rõ lý do. 


Hồ sơ hoàn thuế đối uới trường hợp 2 : 


Bộ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu 
bao gồm 3 mẫu như đã nêu ở trên còn phải có thêm các hồ sơ 
khác : 


(a) Nếu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng tiền 
thì phải có thêm các hồ sơ sau : 


~ Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc ủy 
thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) 
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hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất 
khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu (đối với trường hợp ủy thác 
xuất khẩu hoặc ủy thác gia công xuất khẩu). 


- Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở về số, 
ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu (trường hợp ủy 
thác xuất khẩu phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở 
nhận ủy thác); Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày hợp 
đông ủy thác xuất khẩu, ủy thác gia công đối với trường hợp ủy 
thác xuất khẩu, ủy thác gia công xuất khẩu; Hình thức thanh 
toán, số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, 
dịch vụ xuất khẩu. 


(b) Nếu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng 
thì phải có thêm Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của 
cơ sở về: Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ký với 
phía nước ngoài; Số, ngày hợp đồng mua hàng hóa nhập khẩu, 
dịch vụ của phía nước ngoài thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch 
vụ xuất khẩu; Số, ngày Tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất 
khẩu; Số, ngày tờ khai nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu mua 
của phía nước ngoài thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất 
khẩu; Số, ngày văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền 
thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, địch vụ xuất khẩu với hàng hóa 
nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài. 


Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, 
dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có 
chênh lệch, số tiên chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua 
Ngân hàng, cơ sở kinh doanh phải kê trong Bảng kê kèm theo 
về số, ngày, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, số tiển thanh 
toán. 


Các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng nhập 
khẩu mua hàng hóa, dịch vụ với phía nước ngoài phải theo đúng 
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quy định của Luật Thương mại ghi rõ : số lượng, chủng loại, giá 
trị hàng hóa, dịch vụ, giá bán (mua), giá gia công (đối với trường 
hợp gia công hàng hóa), hình thức thanh toán bù trừ giữa giá trị 
hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập 
khẩu mua của phía nước ngoài. 


Trường hợp cơ sở kinh doanh sản xuất, gia công hàng xuất 
khẩu thanh toán theo phương thức bù trừ với hàng nhập theo 
hợp đồng dài hạn với phía nước ngoài, thì cơ sở kinh doanh phải 
đăng ký với cơ quan Thuế về hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập 
khẩu, kế hoạch thanh toán với phía nước ngoài, định kỳ cơ sở 
phải có văn bản xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa đã thanh 
toán bù trừ với phía nước ngoài. 


(e) Nếu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu tại chỗ thì phải có thêm 
bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở về: Số, ngày 
hợp đồng xuất khẩu tại chỗ ký với phía nước ngoài; Số, ngày tờ 
khai hải quan hàng hóa xuất - nhập khẩu tại chỗ; Số, ngày, số 
tiền của chứng từ thanh toán tiển hàng hóa xuất khẩu tại chỗ 
qua Ngân hàng. 


Xử lý ơi phạm : 


Đối tượng nộp thuế vi phạm Luật thuế giá trị gia kết lẽ bị 
xử lý như sau : 


- Không thực hiện đúng những quy định về thủ tục đăng ký 
kinh doanh, đăng ký kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, kê khai 
lập sổ kế toán và giữ chứng từ hóa đơn liên quan đến việc tính 
thuế, nộp thuế thì tùy theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị cảnh 
cáo, hoặc phạt tiền. 

~ Nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt ghi trong thông báo 


thuế, lệnh thu thuế hoặc quyết định xử phạt, thì ngoài việc phải 
nộp đủ số thuế hoặc tiển phạt theo Luật định, mỗi ngày nộp 
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chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiển 
chậm nộp. 


~ Khai man, trốn thuế, gian lận trong hoàn thuế thì ngoài 
việc phải truy thu, truy hoàn đủ số thuế theo quy định của Luật 
thuế giá trị gia tăng, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị 
phạt tiền từ 1 đến 5 lần số tiền thuế gian lận; trốn thuế, gian 
lận trong hoàn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm 
hành chính về thuế mà còn có hành vi tiếp tục vi phạm nghiêm 
trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật. 


Cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận trong kê khai khấu 
trừ thuế, hoàn thuế không được khấu trừ, hoàn thuế đối với số 
thuế giá trị gia tăng kê khai gian lận; trường hợp đã được cơ 
quan thuế giải quyết hoàn thuế thì cơ quan thuế phải thu hồi số 
thuế giá trị gia tăng gian lận đã hoàn; số thuế giá trị gia tăng 
của hỗ sơ để nghị hoàn thuế sau khi đã loại trừ số thuế giá trị 
gia tăng kê khai gian lận, cơ sở kinh doanh phải kết chuyển sang 
kỳ kê khai nộp thuế sau để bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng 
phải nộp. : 

Nếu cơ sở kinh doanh không nộp thuế, nộp phạt sẽ bị xử lý 
như sau : 

~ Trích tiền gửi của đối tượng nộp thuế tại Ngân hàng, Kho 
bạc, tổ chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt; 

- Giữ hàng hóa, tang vật để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền 
phạt; 

- Rê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo đảm 
thu đủ số thuế, số tiền phạt còn thiếu. 


Cơ quan thuế các cấp, khi phát hiện các cơ sở kinh doanh 
vi phạm về Luật thuế giá trị gia tăng, phải kiểm tra xác định rõ 
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hành vi vi phạm, mức độ, nguyên nhân vi phạm; trách nhiệm 
của tổ chức, cá nhân đối với hành vi vi phạm, lập hô sơ theo quy 
định. Căn cứ vào các quy định và mức độ xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thuế, cơ quan Thuế trong phạm vi thẩm 
quyển xử phạt vi phạm của từng cấp mà ra quyết định xử phạt 
hoặc kiến nghị lên cơ quan Thuế cấp trên hoặc cơ quan pháp luật 
để xử lý theo quy định của pháp luật. 


Tổ chức, cá nhân có quyển khiếu nại về việc cán bộ thuế, 
cơ quan Thuế thi hành không đúng luật thuế giá trị gia tăng đối 
với cơ sở. Đơn khiếu nại phải gửi cơ quan Thuế phát hành thông 
báo thuế, lệnh thu hoặc quyết định xử lý trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày nhận được lệnh thu hoặc quyết định xử lý. Trong khi 
chờ giải quyết, tổ chức, cá nhân khiếu nại vẫn phải nộp đủ và 
đúng thời hạn số tiền thuế, tiền phạt đã thông báo. Nếu tổ chức, 
cá nhân khiếu nại không đồng ý với quyết định của cơ quan Thuế 
giải quyết khiếu nại, hoặc quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi 
đơn chưa nhận được ý kiến giải quyết thì tổ chức, cá nhân có 
quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên hoặc khởi kiện ra tòa 
án theo quy định của pháp luật. 


Cơ quan Thuế các cấp khi nhận được đơn khiếu nại về thuế 
của đối tượng nộp thuế phải xem xét giải quyết trong thời hạn 
15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn. Đối với vụ việc phức tạp, 
phải điều tra xác minh mất nhiều thời gian, thì cần thông báo 
cho đương sự biết, nhưng thời gian giải quyết chậm nhất cũng 
không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đơn; nếu vụ việc không thuộc 
thẩm quyển giải quyết của mình thì phải chuyển hề sơ hoặc báo 
cáo cơ quan có thẩm quyển giải quyết và thông báo cho đương sự 
biết trong thời hạn 1Ø ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. 


Cơ quan Thuế kiểm tra phát hiện và kết luận có sự khai 
man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, xử lý phạt thì cơ quan 
Thuế có trách nhiệm truy thu hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiển 
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phạt tính không đúng trong thời bạn năm năm về trước, kể từ 
ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm 
lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê 
khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ 
khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động. 


4.3. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA 

TRÊN THẾ GIỚI 

4.3.1 Thuế giá trị gia tăng tại các quốc gia phát triển 

Thuế giá trị gia tăng tại Pháp 

Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thuế giá trị 
gia tăng vào tháng 7 năm 1954 cho một số doanh nghiệp lớn 
trong một số ngành nghề nhất định. Sau đó, đến năm 1968, thuế 
giá trị gia tăng bắt đầu được áp dụng cho tất cả các ngành nghề 
và các lĩnh vực khác nhau. Đây là một loại thuế đánh vào doanh 
số bán các hàng hóa và dịch vụ thông thường trong nền kinh tế. 
Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải nộp tiền thuế giá trị gia 
tăng dựa trên doanh số bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, đồng 
thời được khấu trừ số tiển thuế giá trị gia tăng khi mua các yếu 
tố đầu vào. Năm 2006, Pháp có 3 mức thuế suất thuế giá trị gia 
tăng đó là : 19,6% (mức thông thường), 5,ð% và 2,1%, trong đó, 
mức thuế suất ð,ð% được áp dụng cho thực phẩm, các loại sách, 
dịch vụ vận chuyển công cộng và hoạt động sửa chữa nhà ở; còn 
mức thuế suất 2,1% được áp dụng cho các loại báo chí và thuốc. 


Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm phải kê khai 
thuế giá trị gia tăng hàng tháng và nộp thuế từ ngày 15 đến 
ngày 24 dựa vào loại bình và địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, 
những cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ có đoanh số khoảng 76.300 
EUR/năm (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh) và 28.000 
EUR/năm (đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ) có thể nộp thuế 
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giá trị gia tăng hàng quý trong năm hiện hành căn cứ vào số 
tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp trong năm trước. 


Nguồn : www.euraaudit.com. 
Thuế giá trị gia tăng tại Thụy Điển 


Thuế giá trị gia tăng được áp dụng tại Thụy Điển từ năm 
1969, là một loại thuế đánh vào doanh thu của các doanh nghiệp 
dựa trên phân giá trị tăng thêm của các hàng hóa và dịch vụ từ 
khâu sản xuất đến lưu thông. Từ khi Thụy Điển gia nhập khối 
Cộng đồng chung châu Âu (EU) năm 1995, các hàng hóa và dịch 
vụ được chuyển nhượng giữa các quốc gia thành viên của EU được 
áp dụng thuế giá trị gia tăng theo quy định nội bộ của mỗi quốc 
gia. Thuế giá trị gia tăng có mức thuế suất chuẩn là 25% được 
tính trên doanh số bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trừ các loại 
thực phẩm, dịch vụ khách sạn, cắm trại và địch vụ vận tải hành 
khách (thuế suất 12%) và các loại sách, báo và một số hàng hóa, 
dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa (thuế suất 6%). Các đối tượng nộp 
thuế có trách nhiệm phải nộp thuế, cũng như cung cấp đẩy đủ 
tất cả các thông tin liên quan đến số thuế phải nộp và được khấu 
trừ. Các cá nhân và doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai số tiên 
thuế GTGT dựa trên doanh số hàng năm nếu doanh số chịu thuế 
thấp hơn 1 triệu SEK (gần 2 tỷ VND). Nếu doanh số hàng năm 
lớn hơn 1 triệu SEK (gần 2 tỷ VND) thì các doanh nghiệp phải 
tính tiền thuế giá trị gia tăng và nộp thuế giá trị gia tăng hàng 
tháng. 

Nguồn : Fact Sheets on Sweden, Published by the Swedish Institute, 11/2001. 


Thuế giá trị gia tăng tại Canada 


Tại Canada có ö loại thuế doanh thu (Sales Taxes), bao gồm : 
thuế doanh thu cấp tỉnh (Provincial Sales Taxes), thuế hàng hóa 
và dịch vụ liên bang (Federal Goods and 8ervices Tax —- Federal 
GST), thuế doanh thu hài hòa (Harmonized Sales Tax - HST). 


kì 
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Thuế doanh thu cấp tỉnh là loại thuế doanh thu mang tính 
chất địa phương được áp dụng tại một số tỉnh của Canada với 
các mức thuế suất. khác nhau. Thuế hàng hóa và địch vụ liên bang ' 
là loại thuế doanh thu mang tính chất quốc gia đánh chẳng lên 
thuế doanh thu cấp tỉnh đánh trên tất cả các loại hàng hóa và 
dịch vụ. 


Thuế doanh thu hài hòa là loại thuế kết hợp giữa thuế thuế 
doanh thu cấp tỉnh và thuế hàng hóa và dịch vụ liên bang. Loại 
thuế doanh thu hài hòa này được áp dụng tại 3 tỉnh, đó là : New 
Brunswick, Newfoundland and Labrador, và Nova Scotia. Thuế 
hàng hóa và dịch vụ liên bang (Goods and Services Tax - GST) 
(Taxe sur les Produits et Services —- TPS) được áp dụng tại Canada 
cũng là một loại thuế đánh vào doanh thu bán hàng hóa và cung 
cấp dịch vụ của doanh nghiệp được áp dụng tại Canada vào năm 
1991 dưới thời Thủ tưởng Brian Mulroney. Loại thuế này chính 
là thuế giá trị gia tăng vì có cơ chế hoạt động giống hoàn toàn 
như thuế giá trị gia tăng tại các quốc gia ở khu vực Châu Âu. ˆ 


Thuế hàng hóa và dịch vụ tại Canada có mức thuế suất 7% 
được tính trên doanh số bán các hàng hóa và cung ứng các dịch 
vụ, trừ những mặt hàng thiết yếu cho đời sống như : thực phẩm, 
cho thuê nhà ở, dịch vụ y tế và một số dịch vụ khác. Các cơ sở 
sản xuất kinh doanh mua hàng hóa và dịch vụ được xem là các 
yếu tố đầu vào và có thể khai báo số tiền thuế khi mua các yếu 
tố đầu vào này. Số tiền thuế ở đầu vào được khấu trừ vào số tiền 
thuế khi bán các hàng hóa dịch vụ ở đầu ra, làm giảm số tiền 
thuế phải nộp cho Nhà nước. Như vậy, người tiêu dùng cuối cùng 
là người thực sự phải chịu khoản thuế này. Mức thuế suất 7% 
được áp dụng cho đa số các loại hàng hóa, dịch vụ, trừ những 
hàng hóa được mang đi xuất khẩu hoặc các mặt hàng cơ bản như : 
hàng tạp phẩm (gia vị, chè, đường, càfê, đồ hộp...), thuốc theo 
toa của bác sĩ và dược phẩm (thuế suất 0%); hàng hóa, dịch vụ 
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không thuộc diện chịu thuế như : dịch vụ cho thuê nhà ở, nha 
khoa và sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ pháp lý và các dịch vụ tài 
chính. 


Nguồn : http :en.wikipedia.org/wiki'/Goods_and_Services_ Tax_ (Canada). 


Thuế giá trị gia tăng tại Anh 


Thuế giá trị gia tăng tại Anh được áp dụng từ năm 1973 là 
một loại thuế gián thu đánh vào việc cung ứng đa số các loại 
hàng hóa và dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng đánh lên phần giá trị 
gia tăng mới được tạo ra sau mỗi công đoạn của quá trình sản 
xuất và lưu thông nhưng người tiêu dùng cuối cùng là người phải 
chịu thuế. 


Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là tất cả các hàng hóa, 
dịch vụ được cung cấp tại Anh trừ một số hàng hóa, dịch vụ không 
thuộc diện chịu thuế theo quy định của Chính phủ trong từng 
thời kỳ nhất định. Những đối tượng không thuộc diện chịu thuế 
giá trị gia tăng bao gồm : bán và cho thuê nhà đất; bảo hiểm; 
dịch vụ bưu chính được cung cấp bởi bưu điện; đánh cược, đánh 
bạc, xổ số, các dịch vụ tài chính; giáo dục; dịch vụ sức khoẻ và 
phúc lợi; dịch vụ hỏa thiêu và mai táng; hàng hóa, dịch vụ được 
cung cấp bởi những thành viên của các tổ chức thương mại và 
những tổ chức chuyên nghiệp để trở thành hội viên; các khoản 
lệ phí đăng ký tham gia thi đấu thể thao của các tổ chức phi lợi 
nhuận; việc chuyển nhượng các tác phẩm nghệ thuật cho các tổ 
chức được phê chuẩn (ví dụ như phòng trưng bày quốc gia); tổ 
chức sự kiện để quyên góp tiễn gây quỹ từ thiện; các dịch vụ văn 
hóa; hàng hóa được cung cấp cho những nơi mà thuế giá trị gia 
tăng đầu vào không được khấu trừ; đầu tư vàng. 


Thuế giá trị gia tăng tại Anh có 3 mức thuế suất : 17,ð% 


(có hiệu từ ngày 01/4/1991), 5% và 0%. Trong đó mức thuế suất 
17,B% là mức thuế chuẩn, được áp dụng cho hầu hết các hàng 


Ch.4 : THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG , 231 


hóa, dịch vụ. Mức thuế suất 5% và 0% được áp dụng cho một số 
loại hàng hóa và dịch vụ như : nhiên liệu và năng lượng được 
cung cấp trong nước hay sử dụng cho mục đích từ thiện; dịch vụ 
lắp đặt những thiết bị nội địa dùng để tiết kiệm năng lượng và 
nhiên liệu; xe đẩy trẻ em... Những đối tượng chịu thuế với mức 
thuế suất 0% là những loại hàng hóa, dịch vụ thông thường, được 
sử dụng cho những nhu câu thiết yếu trong đời sống hàng ngày 
của người dân, như : nước, dịch vụ thoát nước, cống rãnh; sách, 
báo, tạp chí; dược phẩm; quân áo trẻ em.. 


Thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa được xuất khẩu 
và nhập khẩu được dựa vào 2 yếu tố chính : giao dịch liên quan 
đến hàng hóa hay dịch vụ; giao dịch được thực hiện giữa Anh và 
một quốc gia là thành viên hay không là thành viên EU. Cụ thể 
như sau : 


- Nếu Anh nhập khẩu hàng hóa từ một quốc gia không phải 
là thành viên EU thì thuế giá trị gia tăng đánh vào các hàng 
hóa này.giống hoàn toàn như những hàng hóa được cung cấp tại 
Anh. ` 


- Trường hợp Anh xuất khẩu hàng hóa sang một quốc gia 
không phải là thành viên EU, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 
0%. : 


- Trường hợp Anh mua bán hàng hóa với các quốc gia là 
thành viên EU : Nếu người mua và người bán đều có đăng ký mã 
số thuế tại một quốc gia trong khối EU thì mã số thuế giá trị 
gia tăng của người mua sẽ được thể hiện trên hóa đơn thuế giá 
trị gia tăng, khi đó : hàng hóa của nhà cung cấp chịu thuế suất 
thuế giá trị gia tăng 0% và nhà cung cấp không phải tính số tiềñ 
thuế giá trị gia tăng đầu ra cho số hàng hóa này, người mua phải 
tính số tiền thuế giá trị gia tăng cho số hàng hóa này theo mức 
thuế suất thuế giá trị gia tăng tại quốc gia của người mua. Thuế 
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giá trị gia tăng mà người mua chịu được xem như là thuế chi trị 
gia tăng đâu vào. . : rà 


- Trường hợp không xác định được mã số thuế giá trị gia 
tăng của người mua hoặc người mua không đăng ký mã số thuế 
giá trị gia tăng thì người bán phải tính tiền thuế giá trị gia tăng 
theo mức thuế suất thuế giá trị gia tăng tại quốc gia của người 
. bán. Số tiền thuế giá trị gia tăng mà các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh phải nộp bằng (=) thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (—) thuế 
giá trị gia tăng đầu vào. 


Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tạo ra trong một năm 
được gọi là doanh thu chịu thuế. Một tổ chức, cá nhân có doanh 
thu chịu thuế trong năm vượt mức Nhà nước quy định (GHP 
60.000, áp dụng từ ngày 01/04/2005, tương đương khoảng VND 
1.680.000.000 / 1 năm và VND 140.000.000 / 1 tháng) thì phải 
đăng ký mã số thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế tại Anh 
(Her Majesty's Revenue and Customs - HMRC). Các tổ chức, cá 
nhân có doanh thu trong năm thấp hơn mức Nhà nước quy: định 
(GBP 60.000/1 năm) thì có thể tự nguyện đăng ký mã số thuế. - 


Nguồn : Alan Melville, UK Taxation, Finance Act 2005, 11th Edition, ,Financial 
Times Prentice Hall, 2006. . ĩ 


4.3.2 Thuế giá trị gia tăng tại một số quốc gia đang phát triển 

Thuế giá trị gia tăng tại Thái Lan 

Thuế giá trị gia tăng là loại một loại thuế gián tHỦ đánh 
vào phần giá trị tăng thêm của các hàng hóa, dịch vụ phát sinh 
trong quá trình từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiệu dùng. Thuế 
giá trị gia tăng được áp dụng tại Thái Lan từ năm 1999 thay 
thuế cho loại thuế kinh doanh (Business Tax). 


Đối tượng tính thuế giá trị gia tăng là các dịch vụ và tất cả 
các loại tài sản (vô hình hay hữu hình) được dùng để bán, sử 
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dụng hay cho bất kỳ mục đích nào khác, kể cả các loại hàng hóa 
được nhập khẩu vào Thái Lan. Tuy nhiên, cũng có một số loại 
hàng hóa không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, cụ thể như 
sau : các sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến, sách báo, các 
dịch vụ vận chuyển công cộng... Thuế suất thuế giá trị gia tăng 
gồm có 2 mức : 7% (mức chuẩn) và 0%. Các loại hàng hóa, dịch 
vụ chịu mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% bao gồm : hàng 
hóa dịch vụ được sử dụng để xuất khẩu; hoạt động vận tải quốc 
tế; các hàng hóa dịch vụ được cung cấp cho Liên Hiệp Quốc bao 
gồm cả các lãnh sự quán, đại sứ quán; các hàng hóa, dịch vụ được 
cung cấp cho các kho hàng hoặc các công ty trong khu chế xuất. 


Những đối tượng nộp thuế khi đã đăng ký thuế giá trị gia 
tăng đều phải phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khi cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ để làm cơ sở cho cơ quan thuế kiểm tra và 
khấu trừ thuế ở khâu đầu vào. Hóa đơn thuế giá trị gia tăng của 
Thái Lan phải bao gồm những yếu tố tương tự như hóa đơn thuế 
giá trị gia tăng của Việt Nam như sau : Tiêu đề; tên, địa chỉ, và 
mã số thuế của đối tượng phát hành; khách hàng/người mua; số 
sơri, số chứng từ của tờ hóa đơn; chỉ tiết, giá trị và số lượng của 
hàng hóa, dịch vụ; số tiền thuế giá trị gia tăng; ngày phát hành 
hóa đơn... 


Thuế giá trị gia tăng mà các doanh nghiệp phải nộp cho 
Nhà nước bằng (=) Thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (—) Thuế giá 
trị gia tăng đầu vào. 


Trong đó : Thuế giá trị gia tăng đầu ra là tổng số tiền thuế 
giá trị gia tăng mà cơ sở sản xuất, kinh doanh thu được từ việc 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Thuế giá trị gia tăng 
đâu vào là tổng số tiền thuế mà cơ sở sản xuất kinh doanh đã 
trả khi mua các hàng hóa, dịch vụ để sản xuất, kinh doanh. 


Việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp tại 
Thái Lan được thực hiện theo từng tháng. Nếu số tiển thuế giá 
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trị gia tăng đầu vào lớn hơn số tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra 
thì đối tượng nộp thuế có thể yêu cầu cơ quan thuế hoàn lại số 
tiên này. Vì vậy, trong trường hợp thuế suất thuế giá trị gia tăng 
bằng 0% thì đối tượng nộp thuế có thể yêu cầu hoàn số tiền thuế 
giá trị gia tăng ở khâu đầu vào. Nếu đối tượng nộp thuế không 
yêu cầu hoàn thuế thì số tiền thuế đầu vào sẽ được tính cho các 
tháng sau đó (trong vòng tối đa 6 tháng). Tuy nhiên, việc hoàn 
thuế giá trị gia tăng chỉ được thực hiện trong vòng 3 năm, kể từ 
ngày phát hành tờ hóa đơn. Mặt khác, đối tượng nộp thuế phải 
xin hoàn thuế và nộp thuế trong vào 15 ngày đầu tiên của tháng 
tiếp theo cho số thuế của tháng hiện hành (nếu có). 


Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều phải đăng ký thuế 
giá trị gia tăng trước khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt 
đầu có doanh thu. 


Nguồn : http :/Awww.thaivisa.com/thailand_ vat.0.html. 


Thuế giá trị gia tăng tại Singapore 


Singapore áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (Goods and 
Services Tax - GST) đánh vào việc tiêu dùng nội địa từ ngày 
01/04/1994. Tiền thuế được trả khi người tiêu dùng mua các hàng 
hóa, địch vụ trong nước, kể cả hàng hóa nhập khẩu, đây là một 
loại thuế nhiều giai đoạn vì nó đánh trên từng giai đoạn của quá 
trình sản xuất và phân phối. 


Tiền thuế đầu ra là tiền thuế mà cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thu được khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Tiền thuế đầu vào là 
tiên thuế mà cơ sở sản xuất, kinh doanh này phải trả khi mua 
các hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Tiên 
thuế đầu vào này sẽ được trừ vào đầu ra khi xác định số tiền 
thuế phải nộp cho cơ quan thuế hoặc hoàn thuế cho cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. Thuế suất thuế hàng hóa, dịch vụ tại Singapore 
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tăng từ 3% lên 4% vào năm 2008 và tăng lên 5% vào năm 2004. 
Hiện nay, Singapore có 2 mức thuế suất 5% và 0% : những hàng 
hóa, dịch vụ xuất khẩu hoặc các dịch vụ tài chính quốc tế mới 
được hưởng mức thuế suất 0%; doanh số cho thuê nhà ở và các 
dịch vụ tài chính là những đối tượng không thuộc diện chịu thuế. 
Tương tự như ở các quốc gia đang áp dụng thuế giá trị gia tăng 
khác, tại Singapore, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% được 
Nhà nước cho phép khấu trừ tiền thuế ở khâu đầu vào còn những 
hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế thì không được 
khấu trừ tiền thuế đầu vào. 


Nguồn : http :/www.mof.gov.sg/taxation/index.htmi. 
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PHỤ LỤC 4.1 - THUẾ DOANH THU 


Phần trình bày về thuế doanh thu này nhằm mục đích giúp 
cho người đọc nhìn nhận về thuế doanh thu một cách đúng đắn 
hơn. Trước hết để hiểu rõ về thuế doanh thu chúng ta cần xem 
xét trên thực tế tồn tại những hình thức đánh thuế trên doanh 
thu nào ? Có hai hình thức thuế doanh thu, thuế doanh thu đa 
khâu và thuế doanh thu đơn khâu. Thuế doanh thu đa khâu là 
loại thuế doanh thu cổ điển, thuế được tính trên cơ sở đoanh thu 
phát sinh ở tất cả các khâu sản xuất và phân phối hàng hóa, 
dịch vụ. Bên cạnh đó còn có loại thuế doanh thu đơn khâu, trong 
trường hợp này thuế chỉ tính trên doanh thu ở một khâu duy 
nhất. 


Đây giờ chúng ta cùng xem xét kỹ lưỡng hơn về thuế doanh 
thu của Việt Nam. Thuế doanh thu được áp dụng từ năm 1990 
cho đến năm 1999 tại việt Nam thuộc loại thuế doanh thu đa 
khâu. Thuế doanh thu được tính căn cứ vào doanh thu chịu thuế 
và thuế suất. Luật thuế doanh thu quy định cụ thể cách tính 
doanh thu chịu thuế theo từng ngành nghà, lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh. Thuế suất thuế đoanh thu được quy định theo lĩnh 
vực hoạt động kinh đoanh (không theo các mặt hàng cụ thể như 
thuế giá trị gia tăng). Vào năm 1995, hệ thống thuế doanh thu 
của Việt Nam có sự thay đổi lớn, khi mà số lượng các mức thuế 
suất được giảm từ 18 mức xuống còn 11 mức và thuế suất cao 
nhất giảm từ 40% xuống còn 30%. 


Hiện tượng chồng thuế (tax cascading) xảy ra khi một hàng 
hóa hay dịch vụ bị đánh cùng một loại thuế nhiều hơn một lần 
khi đi qua nhiều khâu khác nhau của dây chuyển sản xuất — phân 
phối. Một loại thuế kinh điển gây ra hiện tượng chồng thuế chính 
là thuế doanh thu đa khâu. Với loại thuế này, mọi giao dịch bán 
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hàng đều bị đánh thuế, có thể với các loại thuế suất khác nhau 
theo từng khâu cụ thể hay từng giao dịch cụ thể. Để hiểu rõ hơn 
cách tính thuế doanh thu đa khâu và hiện tượng chồng thuế chúng 
ta cùng xem xét ví dụ sau đây : 


Trong tháng 10 năm N có tình hình bán hàng ở 3 công ty 
sợi, đệt và may như sau : ` 


~ Công ty sợi mua nguyên liệu là bông vải về để sản xuất 
sợi và bán sản phẩm cho Công ty dệt với giá 1.200 triệu đồng. 


- Công ty dệt mua sợi để dùng vào sản xuất, sản phẩm của 
Công ty dệt được bán cho Công ty may với giá 1.500 triệu đồng. 


- Công ty may sản xuất ra sản phẩm và bán cho Công ty 
thương mại với giá 2.300 triệu đồng. 


Theo Luật thuế doanh thu của Việt Nam ban hành năm 
1995, thuế suất doanh thu áp dụng cho khâu sản xuất là 4%, 
thương nghiệp là 2%. Số thuế doanh thu mà Công ty sợi phải 
nộp là 48 triệu đồng (1.200 x 4%); Số thuế doanh thu Công ty 
đệt phải nộp là 60 triệu đồng (1.500 x 4%), còn Công ty may phải 
nộp số thuế doanh thu là 46 triệu đông (2.300 x 2%). 


Nếu 3 công ty sợi, dệt, may nói trên sáp nhập lại thành 
1 doanh nghiệp (sáp nhập theo chiều dọc) thì Nhà nước sẽ chỉ 
thu được thuế doanh thu 1 lần ở khâu cuối cùng. Lúc này, khi sợi 
chuyển sang chế biến ở khâu dệt, hay vải chuyển sang khâu may 
là luân chuyển nội bộ nên không bị đánh thuế. Do vậy, trong 
thời kỳ áp dụng thuế doanh thu có hiện tượng sáp nhập các doanh 
nghiệp để tránh thuế. 


Chúng ta cùng xem xét hiện tượng chồng thuế trong ví dụ 
này. Vì giá trị của sợi được gộp trong giá trị của vải và của sản 
phẩm may nên gợi bị đánh thuế ba lần. Còn giá trị của vải được 
gộp trong giá trị của sản phẩm may nên vải bị đánh thuế 2 lần. 
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Do ảnh hưởng của hiện tượng chồng thuế nên sẽ tạo ra gánh 
nặng về thuế cho người tiêu dùng. Tuy nhiên người tiêu đùng 
thường không nhận thấy gánh nặng của hiện tượng chồng thuế. 
Chẳng hạn, khi một loại hàng hóa, hay dịch vụ được miễn thuế 
ở khâu bán lẻ, giá của hàng hóa, địch vụ đó vẫn có thể bao gồm 
những khoản thuế đánh vào các khâu trước đó. Trong thực tế hầu 
như không thể tính được tổng ảnh hướng của thuế doanh thu đến 
người tiêu dùng cuối cùng vì còn phụ thuộc vào số lượng các khâu 
sản xuất và phân phối liên quan trong mỗi trường hợp. 


Trong thời kỳ áp dụng thuế doanh thu, hàng xuất khẩu của 
Việt Nam phải chịu hai hình thức thuế doanh thu, trực tiếp và 
gián tiếp. Đó là doanh thu hàng xuất khẩu phải chịu thuế doanh 
thu với thuế suất 1%. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hiện tượng 
chồng thuế đã nói ở trên nên hàng xuất khẩu chịu thêm lớp thuế 
doanh thu đánh trên các yếu tố đầu vào dùng để chế biến hàng 
xuất khẩu. Điều này làm giảm đi tính cạnh tranh của hàng xuất 
khẩu Việt Nam trên thị trường thế giới. 


Ngoài hiện tượng chồng thuế, một trong nhược điểm lớn của 
thuế doanh thu áp dụng tại Việt Nam là hệ thống thuế với nhiều 
mức thuế suất, làm cho việc quản lý thuế doanh thu gặp rất nhiều 
khó khăn, tạo nhiều kẽ hở cho các hành vi tránh thuế và trốn 
thuế. 


Chồng thuế sẽ gây nên những biến dạng kinh tế nghiêm 
trọng, do đó các quốc gia đều có khuynh hướng áp dụng các cơ 
chế để làm giảm phạm vi chồng thuế. Trong Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật thuế đoanh thu của Việt Nam năm 
1995, Tổng cục thuế cũng đã áp dụng một hình thức thuế giá trị 
gia tăng sơ khởi với thuế suất 14% - 15% đánh vào chênh lệch 
giữa doanh thu và chỉ phí trong một số lĩnh vực nhất định, ví dụ 
như lĩnh vực thương nghiệp. Việc áp dụng hệ thống thuế đoanh 
thu đơn khâu là một trong những cơ chế hữu hiệu được một số 
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quốc gia sử dụng để giảm hiệu ứng chồng thuế. Thuế doanh thu 
đơn khâu chỉ áp dụng đối với doanh số bán hàng ở một khâu của 
quá trình sản xuất và phân phối, đó là khâu bán lẻ. 


Mỹ là quốc gia phát triển có hệ thống thuế ba cấp, Liên 
bang (Federal tax), Bang (State tax) và Tỉnh (Local tax). Ba cấp 
này hoàn toàn độc lập từ việc xây dựng chính sách thuế đến tổ 
chức bộ máy quản lý thuế. Tại các Bang của Mỹ không áp đụng 
thuế giá trị gia tăng mà chỉ áp dụng thuế doanh thu bán lẻ hàng 
hóa (Retail sale tax) khác với thuế doanh thu (Sale tax). Thuế 
doanh thu bán lẻ hàng hóa chỉ thu một lần vào khâu bán lẻ chứ 
không thu ở từng khâu bán hàng như thuế doanh thu của Việt 
Nam trước đây, như vậy không xảy ra hiện tượng chồng thuế. Để 
quản lý khâu bán lẻ, các cửa hàng bán lẻ tại Mỹ dù lớn, dù nhỏ 
đều phải trang bị máy tính tiền. Máy sẽ in ra 2 hóa đơn, một 
cho cửa hàng và một cho người mua, hóa đơn bán lẻ là căn cứ để 
tính thuế doanh thu. 
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PHỤ LỤC 4.2 - CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4 


CÂU HỎI 


1. 


Tại sao Việt Nam phải thay thế thuế doanh thu bằng thuế 
giá trị gia tăng ? 

Tại sao thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam áp dụng hai phương 
pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực 
tiếp ? 

Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa thuế giá trị 
gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam ? 


. Phân biệt khái niệm khấu trừ thuế và hoàn thuế giá trị gia 
. tăng ? 


Trình bày sự khác nhau giữa hàng hóa chịu thuế suất thuế 
giá trị gia tăng là 0% và những hàng hóa không thuộc diện 
chịu thuế giá trị gia tăng ? 

Tại sao nói thuế giá trị gia tăng mang tính lũy thoái ? Nêu 
một vài biện pháp khắc phục tính lũy thoái của thuế giá trị 
gia tăng ? 

Tại sao nói thuế giá trị gia tăng là một loại thuế mang tính 
trung lập về mặt kinh tế ? 

Hiện nay, thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam có bao nhiêu mức 
thuế suất ? Trình bày quá trình điều chỉnh thuế suất thuế giá 
trị gia tăng từ khi thuế giá trị gia tăng được ban hành cho 
đến nay và xu hướng cải cách thuế giá trị gia tăng trong thời 
gian tới ? 

Đánh giá Luật thuế giá trị gia tăng trong quá trình thực hiện 
từ năm 1999 đến nay ? 
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10. Trình bày những ưu và nhược điểm của Luật thuế giá trị gia 
tăng hiện hành của Việt Nam. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 4 


Bài 1 : Công ty ABC tiến hành thu mua các vật liệu để phục vụ 
cho quá trình sản xuất. Trong kỳ, công ty có các tài liệu liên 
quan đến việc thu mua vật liệu như sau : 


- Tổng số tiền ghi trên hóa đơn chưa có thuế giá trị gia 
tăng là 200 triệu đồng. 


- Chi phí vận chuyển chưa có thuế giá trị gia tăng là 20 
triệu đồng.. 

- Chi phí bốc dỡ chưa có thuế giá trị gia tăng là 10 triệu 
đông. 

Thuế suất thuế giá trị gia tăng của vật liệu, chỉ phí dịch vụ 
vận chuyển và bốc dỡ là ð%, 

Trong kỳ, công ty ABC đã sử dụng toàn bộ số vật liệu đã 
mua và sản xuất được 500 sản phẩm. Số sản phẩm này được bán 


trong nước với giá bán chưa thuế giá trị gia tăng là 1,5 triệu/sản 
phẩm. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa này là 10%. 


Yêu câu : 


(1) Hãy tính thuế giá trị gia tăng mà công ty ABC phải nộp 
cho Nhà nước nếu tính theo cả 2 phương pháp : Phương 
pháp khấu trừ và Phương pháp trực tiếp ? Anh/chị hãy. 
cho ý kiến nhận xét về kết quả đã tính. 


(2) Giả sử công ty ABC đem xuất khẩu 50% số vật liệu đã 
mua được với giá xuất khẩu là 250 triệu đồng, còn B0% 
số vật liệu còn lại được công ty sử dụng để sản xuất 250 
sản phẩm (số sản phẩm này được bán trong nước với 
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(3) 


@4) 
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giá như trên) và công ty tính thuế theo phương pháp 
khấu trừ. Hãy tính thuế giá trị gia tăng mà công ty ABC 
phải nộp ? Biết rằng thuế suất thuế giá trị gia tăng với 
hàng hóa xuất khẩu là 0%. 


Giả sử công ty sản xuất và bán được 500 sản phẩm. 
Trong đó, ð0% số sản phẩm bán ra được xuất khẩu sang 
thị trường EU với giá 2 triệu đồng/sản phẩm và công ty 
tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 
Hãy tính thuế giá trị gia tăng mà công ty ABC phải nộp 
trong kỳ ? 


Giả sử 50% số vật liệu mà công ty mua vào không có 
hóa đzn giá trị gia tăng và công ty xuất khẩu B0% sản 
phẩm sang thị trường EU, công ty tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ. Xác định số tiền thuế 
giá trị gia tăng mà công ty ABC phải nộp ? 


Bài 2: ABC airlines trong tháng 12 năm 200X bán được 20.000 
vé máy bay tuyến Hồ Chí Minh đến Hà Nội với giá vé là 1.650.000 


đông/vé. 


œ) 


(2) 


Hãy xác định số tiễn thuế giá trị gia tăng đầu ra của 
ABC airlines, biết rằng thuế suất thuế giá. trị gia tăng 
của dịch vụ vận tải hành khách là 5%, ABC airlines tính 
thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và trong 
giá vé máy bay đã bao gồm tiển thuế giá trị gia tăng. 


Nếu biết rằng 10% số vé đã bán ra trong tháng bị khách 
hàng trả lại vì những lý do cá nhân. Theo quy định của 
ABC airlines, những khách hàng nào trả lại vé phải chịu 
một khoản phí 5% (lệ phí hoàn vé) trên giá thanh toán. 
Xác định số tiền thuế giá trị gia tăng mà ABC airlines 
phải nộp trong tháng cho số vé mà khách hàng đã sử 
dụng. 
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CHƯƠNG 5 
THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 


Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, thuế tiêu thụ đặc biệt 
luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn tiêu dùng của xã hội, góp phần 
điều tiết thu nhập của người tiêu dùng một cách hợp lý, phù hợp 
với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước nói 
chung và chính sách thuế nói riêng. 


Chương này sẽ giải thích vì sao các quốc gia áp dụng luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt và những ảnh hưởng của nó đến hành vi 
tiêu dùng, hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời nghiên cứu 
một số nội dung cơ bản của luật thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt 
Nam và một số quốc gia trên thế giới. 


NỘI DUNG 
5.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt. 


5.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam. 
5.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại một số quốc gia trên thế giới. 


Phụ lục 8.1 : Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam từ 1998 — 2008. 


Phụ lục 5.2 : Câu hỏi và bài tập chương 5. 


5.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 


Thuế tiêu thụ đặc biệt (Special Sales Tax, Excise Tax) là 
loại thuế đánh vào việc tiêu dùng một số loại hàng hóa, dịch vụ 
cần hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng được liệt kê trong danh 
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mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của mỗi quốc 
gia (tạm gọi là các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt). Thuế tiêu thụ đặc 
biệt được gộp vào giá bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt. Người 
tiêu dùng phải nộp tiên thuế cho Nhà nước thông qua các cơ sở 
sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh các dịch vụ thuộc 
điện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua hàng hóa hay sử dụng 
dịch vụ đặc biệt. 


5.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của thuế tiêu thụ 
đặc biệt 

Thuế tiêu thụ đặc biệt ở các quốc gia trên thế giới được hình 
thành từ một bộ phận của thuế hàng hóa (thuế đánh vào việc 
tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ). Ban đâu, Nhà nước đánh 
thuế hàng hóa với nhiều mức thuế suất khác nhau (từ thấp đến 
cao) lên các hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Nhà nước 
đánh thuế thấp đối với những hàng hóa là các tư liệu sản xuất 
và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cần 
thiết hàng ngày của người dân. Đồng thời, Nhà nước thường đánh 
thuế hàng hóa với mức thuế suất rất cao đối với các mặt hàng 
xa xỉ, cao cấp, chưa cần thiết mặt hàng cho nhu cầu hàng ngày 
của người tiêu dùng. 

Sau đó, để tăng cường quản lý các hàng hóa, dịch vụ đặc 
biệt chưa thật cần thiết, Nhà nước đã tiến hành tách một bộ 
phận của thuế hàng hóa đánh vào các hàng hóa, dịch vụ này 
thành thuế tiêu thụ đặc biệt. Tùy thuộc vào điểu kiện và đặc 
điểm cụ thể của từng quốc gia mà thuế tiêu thụ đặc biệt được xây 
dựng dưới dạng từng sắc thuế đánh vào từng loại hàng hóa, dịch 
vụ đặc biệt (như ở các quốc gia phát triển) hoặc một một sắc thuế 
đánh vào nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (như ở các quốc 
gia đang phát triển). Thuế tiêu thụ đặc biệt thường xuyên được 
nghiên cứu và điểu chỉnh sao cho ngày càng phù hợp hơn với 
tình hình kinh tế - xã hội của từng quốc gia. 
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5.1.2. Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt 


Thuế tiêu thụ đặc biệt là có vai trò rất lớn trong việc điều 
tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng xã hội. Cụ thể như : 


- Thông qua chế độ thu thuế tiêu thụ đặc biệt, Nhà rước 
động viên một phần thu nhập đáng kể của Xi tiêu dùng vào 
ngân sách Nhà nước. 


- Thuế tiêu thụ đặc biệt được Nhà nước sử dụng như là một 
công cụ quan trọng để hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng xã hội. Thuế 
suất cao buộc các nhà sản xuất, kinh doanh phải cân nhắc thật ` 
cẩn thận trước khi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ 
đặc biệt, ngay cả người tiêu dùng cũng phải suy tính khi mưả 
hay sử dụng loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
vì chính họ là người phải trả tiền thuế. 


— Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng là một công cụ đắc lực để Nhà 
nước điều tiết thu nhập của người tiêu dùng một cách hợp lý. 
Những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thường là những mặt 
hàng chưa cần thiết cho nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng 
mà còn có ảnh hưởng xấu cho toàn xã hội nếu tiêu thụ quá mức. 
Vì thế, những người tiêu dùng nào tiêu dùng nhiều các hàng hóa, 
dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp thuế nhiều hơn người 
tiêu dùng ít hoặc không phải nộp thuế nếu thông tiêu dùng các 
ĐĂNG hóa, dịch vụ đó. 


- Thuế tiêu thụ đặc biệt được sử dụng để điều chỉnh hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng một số mặt 
hàng mang tính chất xa xỉ, chưa thật cần thiết cho nhu cầu xã 
hội thể hiện sự tăng cường quản lý, kiểm soát của Nhà nước một 
cách tập trung, chặt chẽ đối với các loại hàng hóa, dịch vụ này. 


5.1.3. Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt 


Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu được áp 
dụng phổ biến ở nhiều quốc gia với những tên gọi khác nhau 
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đánh vào các mặt hàng như : rượu, bia, thuốc lá, xăng đầu. Thuế 
tiêu thụ đặc biệt có những đặc điểm chủ yếu sau : 


Thứ nhất, các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt thường mang tính chất xa xỉ, chưa thật cần 
thiết cho nhu câu thiết yếu hàng ngày của con người hoặc có ảnh 
hưởng không tốt đến môi trường và sức khoẻ của nhiều người 
trong xã hội cho nên được hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 


Hình 5.1 cho thấy khi Nhà nước đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 
lên hàng hóa B sẽ làm tăng giá của hàng hóa B. Do đó, với ngân 
sách không thay đổi, người tiêu dùng thay đổi hành vi của mình 
theo hướng : giảm tiêu dùng hàng hóa B và tăng tiêu dùng những 
hàng hóa thay thế (hàng hóa A) vì có mức giá thanh toán thấp 
hơn do không bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy, thuế tiêu 
thụ đặc biệt đã làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng từ hàng 
hóa B sang hàng hóa A trên đường giới hạn khả năng sản xuất 
(Production Possibilities Frontier). 


Hàng hóa A 


Hàng hóa B 


Hình 5.1 : Thuế tiêu thụ đặc biệt làm thay đổi hành vi 
của người tiêu dùng. 
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Thứ hai, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thường rất 
cao so với các loại thuế gián thu khác để hướng dẫn, điều tiết 
sản xuất và tiêu dùng. Người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn 
cho việc tiêu dùng những loại hàng hóa xa xỉ, chưa thật cần thiết, 
này, vì tiền thuế chiếm tỷ lệ rất lớn trong giá của các hàng hóa 
và dịch vụ mà họ tiêu dùng. 


Thứ ba, Nhà nước chỉ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt một lần 
duy nhất ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hay kinh doanh 
các dịch vụ thuộc diện chịu thuế. Điều này có nghĩa là các mặt 
hàng đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất thì sẽ không 
phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt lần thứ hai khi lưu thông trên 
thị trường. Nếu tiếp tục đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên những 
hàng hóa này khi nó lưu thông trên thị trường thì sẽ dẫn đến 
hiện tượng thuế chồng thuế vì loại thuế này không được khấu trừ 
tiền thuế ở đâu vào. Mặt khác, khi lưu thông trên thị trường 
những hàng hóa này sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng như những 
hàng hóa thông thường khác. 


Thứ tư, danh mục các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt phụ thuộc vào chính sách điều tiết và hướng 
dẫn sản xuất tiêu dùng của Nhà nước; phong tục, tập quán và 
thói quen tiêu dùng của người dân trong từng giai đoạn phát triển 
kinh tế - xã hội. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xếp rượu, 
bia, thuốc lá, xăng dầu vào nhóm các mặt hàng đặc biệt không 
khyến khích sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, 
thuế tiêu thụ đặc biệt còn đánh lên cả các mặt hàng như : thức 
uống không có cồn (tại Thái Lan), rác thải (tại Thụy Điển), những 
hoạt động làm ô nhiễm môi trường (tại Pháp), bài mạt chược (tại 
Malaysia)... 

Thứ năm, thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế bổ sung cho 
các loại thuế gián thu khác đánh vào việc tiêu dùng hàng hóa, 
dịch vụ nhằm làm giảm tính lũy thoái của loại thuế gián thu. 
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Thực tế, các loại thuế gián thu đều có đặc tính chung là mang 
tính lũy thoái : khi thu nhập của người nộp thuế càng cao thì số 
tiên thuế phải nộp khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thu nhập 
sẽ cànz thấp. Có nghĩa là số tiền thuế phải nộp chiếm tỷ trọng 
không đáng kể trên thu nhập đối với những người có thu nhập 
cao, ngược lại nó chiếm một phần đáng kể đối với những người 
có thu nhập thấp hơn. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đánh 
lên các hàng hóa xa xỉ, chưa cẩn thiết mà những người có thu 
nhập cao thường tiêu dùng : nước hoa, xe ô tô, bài lá, kinh doanh 
golf... Do vậy, những người có thu nhập cao sẽ phải nộp thuế 
nhiều hơn khi tiêu dùng những hàng hóa đặc biệt. 


5.1.4. Đối tượng chịu thuế và phương pháp tính thuế 


Những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của thuế tiêu thụ 
đặc biệt hay còn được gọi là đối tượng chịu thuế là các hàng hóa 
đặc biệt được phép nhập khẩu, sản xuất trong nước và các dịch 
vụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế này được chia làm hai nhóm : 
nhóm hàng hóa đặc biệt và nhóm dịch vụ đặc biệt. Ở đa số các 
quốc gia trên thế giới, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thông 
thường giống nhau và phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh kinh 
tế - xã hội của từng quốc gia trong từng giai đoạn phát triển cụ 
thể của đất nước. 


Tuy nhiên, cũng có những hàng hóa thuộc diện chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt nhưng không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 
trong một số trường hợp, như : 


— Vật tư và nguyên liệu nhập khẩu thuộc điện chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt dùng để sản xuất hàng xuất khẩu, nếu thực tế có 
hàng xuất khẩu trong một khoảng thời gian nhất định theo quy 
định riêng của từng quốc gia thì không phải nộp thuế tiêu thụ 
đặc biệt đối với số vật tư, nguyên liệu tương ứng với số hàng thực 
tế xuất khẩu. Số vật tư và nguyên liệu nhập khẩu này phải tạm 
nộp thuế trước khi hàng hóa thực tế xuất khẩu. 


Ch.5 : THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 249 


Trường hợp các cơ sở sản xuất mặt hàng thuộc điện chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc 
biệt thì khi kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất, 
các cơ sở này được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối 
với phần nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp. 

~ Hàng hóa được sản xuất chỉ để xuất khẩu hoặc được gia 
công trực tiếp xuất khẩu; 

- Hàng hóa được sản xuất để bán hoặc ủy thác cho các cơ 


sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế và 
giấy phép xuất khẩu; 


- Hàng hóa được mang ra nước ngoài để bán tại các hội chợ 
triển lãm ở nước ngoài; 


- Hàng hóa chuyển khẩu, vận chuyển quá cảnh, mượn đường 
qua cửa khẩu biên giới trên cơ sở các hiệp định đã được ký kết, 
được Nhà nước cho phép và đã làm đây đủ các thủ tục hải quan; 


- Hàng hóa được tạm nhập để tái xuất khẩu; 

¬ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; 

~ Hàng hóa mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn 
thuế... 


= Hàng hóa nhập khẩu để bán miễn thuế. 


Để xác định số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh căn cứ vào 2 yếu tố, đó là giá tính thuế 
và thuế suất. Trong đó, giá tính thuế : đối với hàng hóa, dịch vụ 
được sản xuất trong nước là giá bán ra tại nơi sản xuất chưa bao 
gầm tiển thuế tiêu thụ đặc biệt. Còn đối với hàng hóa được nhập 
khẩu là : giá nhập khẩu (giá CIF) cộng (+) tiền thuế nhập khẩu. 
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Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà cơ sở sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp 
được xác định dựa vào công thức sau : 


Thuế tiêu thụ _ Thuế tiêu thụ Thuế tiêu thụ 


đặc biệt phải nộp — đặc biệt đầu ra đặc biệt đầu vào 


Các cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ 
đặc biệt thông thường được khấu trừ tiền thuế thuế tiêu thụ đặc 
biệt cho phần vật liệu, nguyên liệu đã nộp ở khâu trước (đầu vào) 
nếu có. Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của vật liệu và nguyên liệu ở 
đầu vào được khấu trừ phải tương ứng số với số tiền thuế tiêu 
thụ đặc biệt của hàng hóa và dịch vụ được bán ra trong tháng 
(cơ sở sản xuất bán được bao nhiêu hàng hóa thì được khấu trừ 
tiên thuế của vật liệu và nguyên liệu ở đầu vào bấy nhiêu, phần 
nào chưa bán được thì không được khấu trừ đầu vào). Trong đó, 
số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt ở đầu ra và số tiền thuế tiêu thụ 
đặc biệt ở đầu vào được xác định bằng công thức sau : 


Thuế tiêu thụ Giá tính thuế tiêu % 'Thuế suất thuế 
đặc biệt phải nộp _ thụ đặc biệt tiêu thụ đặc biệt 


Trong trường hợp những hàng hóa được nhập khẩu thuộc 
diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số tiền thuế phải nộp được 
xác định theo công thức như sau : - 


Thuế Thuế suất 
tiêu thụ ".... V D R thuế 
đặc biệt ` (Giá nhập khẩu + Tiền thuế nhập khẩu) x tiêu thụ 
phải nộp đặc biệt 


Giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo 
các quy định của thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập 
khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thì thuế nhập khẩu 
được xác định trong giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo số thuế 
nhập khẩu còn phải nộp. 
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Bởi vì những hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt là những mặt hàng không được Nhà nước khuyến khích sản 
xuất và tiêu dùng do vậy việc mua bán những hàng hóa, dịch vụ 
này phải có đầy đủ các hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp 
luật. Cụ thể là những hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt khi vận chuyển trên đường phải có những giấy tờ cân thiết 
sau : Biên lai nộp thuế; Hóa đơn bán hàng theo mẫu của Bộ Tài 
chính, đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp, nhập khẩu các 
hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi vận chuyển 
phải có bộ hồ sơ nhập khẩu và biên lai nộp thuế tiêu thụ đặc 
biệt, 

Đối với những hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt được dự trữ tại các kho hàng (trừ kho thành phẩm của chính 
cơ sở sản xuất ra mặt hàng đó), các cửa hàng buôn bán phải có 
giấy tờ chứng minh đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như biên lai 
nộp thuế hoặc hóa đơn mua hàng. 


5.2. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM 


5.2.1. Quá trình phát triển của thuế tiêu thụ đặc biệt tại 
Việt Nam 


Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng tại Việt Nam từ năm 
1951 dưới dạng thuế hàng hóa. Lúc này, Nhà nước đánh thuế 
hàng hóa với mức thuế suất rất thấp hoặc không đánh thuế đối 
với những hàng hóa là các tư liệu sản xuất (ví dụ như : bông vải, 
quặng, các máy móc thiết bị...); đánh thuế với mức thuế suất thấp 
đối với các mặt hàng tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng 
cần thiết hàng ngày của người dân : sành, sứ, thủy tỉnh, đồ gỗ... 
Tuy nhiên, Nhà nước lại đánh thuế hàng hóa với mức thuế suất 
rất cao đối với các mặt hàng xa xỉ, cao cấp, chưa cần thiết như : 
mỹ phẩm, vàng mã, thuốc lá, rượu bia... 
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Đến năm 1990, Bộ Tài chính soạn thảo dự án luật thuế mới, 
trong đó tiến hành tách và đổi tên một bộ phận của thuế hàng 
hóa đánh vào các mặt hàng xa xỉ, chưa cần thiết thành một luật 
thuế mới, đó là Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật thuế này được 
Quốc,hội thông qua vào ngày 30/6/1990 với lý do là để tăng cường 
quản lý các mặt hàng đặc biệt chưa thật cần thiết, xa xỉ trong 
xã hội. Đồng thời việc sử dụng thuật ngữ "thuế tiêu thụ đặc biệt" 
thay cho thuật ngữ "thuế hàng hóa" và việc tăng cường quản lý 
này phù hợp với xu hướng cải cách thuế ở nhiều quốc gia trên 
thế giới. 

Sau đó, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được sửa đổi và bổ sung 
tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 9, thông qua ngày 05/07/1993. 
Đến tháng 10/1995 thuế tiêu thụ đặc biệt lại được sửa đổi, bổ 
sung lần nữa. Để phát huy vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt trong 
điều tiết sản xuất, tiêu dùng xã hội, điều tiết thu nhập của người 
tiêu dùng cho Ngân sách Nhà nước một cách hợp lý, tăng cường 
quản lý sản xuất kinh doanh đối với một số hàng hóa, địch vụ, 
ngày 20/05/1998 Quốc hội đã thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt mới và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999 thay thế 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 và hai lần sửa đổi, bổ sung 
ban hành năm 1993 và năm 1995. 


Ngày 17/06/2003 Quốc hội tiếp tục thông qua Luật thuế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của thuế tiêu thụ đặc biệt và đã được 
ban hành năm 1998. Ngày 29/11/2005, Quốc hội lại sửa đổi, bổ 
sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, được áp dụng vào năm 9006 và 
năm 2008, trong đó Nhà nước điều chỉnh một số mức thuế suất 
của các hàng hóa và không phân biệt hàng hóa thuộc diện chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt được nhập khẩu hay được sản xuất trong 
nước. 


Như vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt đã, đang và sẽ được Nhà 
nước tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung là một tất yếu khách 
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quan để thuế tiêu thụ đặc biệt ngày càng phù hợp hơn với tình 
hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với xu hướng chung 
của thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế góp phần tích cực vào 
sự bình ổn và phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong những năm vừa qua, những đối tượng thuộc diện chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam hầu như không có sự thay 
đổi, chỉ có sự thay đổi về mặt thuế suất của một số đối tượng. 
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được chia làm hai nhóm 
Sau : ' 

Nhóm Hàng hóa : Thuốc lá điếu, xì gà; Rượu các loại; Bia 
các loại; Ô tô; Xăng; Điều hòa nhiệt độ; Bài lá; Vàng mã, hàng 
mã. 

Nhóm Dịch vụ : Vũ trường, massage, karaoke; Casino, trò 
chơi bằng máy giắc-pót; Giải trí có đặt cược; Golf; Xổ số. 

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam hầu 
như giống hoàn toàn với các quốc gia đang áp dựng thuế tiêu thụ 
đặc biệt trên thế giới. 

Ví dụ : 

Trong kỳ kê khai thuế, công ty ABC phát sinh các nghiệp 
vụ kinh tế như sau : 

m Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế tiêu thụ đặc 


biệt khi nhập khẩu 250 triệu đồng (căn cứ vào biên lai 
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu). 


m Xuất kho 8.000 lít rượu nước để sản xuất 12.000 chai rượu. 


m Xuất bán 9.000 chai rượu, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải 
nộp của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng. 


Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu nước 
rượu phân bổ cho 9.000 chai rượu đã bán ra là 1ð0 triệu đồng. 


254 Ch.6 : THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 
bu, EEEEGGGDEDNGDDDODDDDDDDUDDDG CŨ Thu... ...)0 0 1Lbsi cv màslL(Dh 212 31 2001211 


Như vậy, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty ABC phải 
nộp trong kỳ là : 


350 triệu đồng - 1ð0 triệu đồng = 200 triệu đồng. 


5.2.2. Một số quy định về quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt tại 
Việt Nam 


5.2.2.1. Đăng ký thuế 


Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc điện 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải đăng ký nộp thuế với cơ quan 
thuế nơi sản xuất, kinh doanh theo quy định về đăng ký thuế và 
hướng dẫn của cơ quan thuế. Thời hạn đăng ký thuế chậm nhất 
là 10 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh. Cơ quan thuế sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế không 
quá 1ð ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, (không tính thời gian chỉnh 
sửa, bổ sung hồ sơ nếu có). 


Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, 
phá sản, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh, 
cơ sở sản xuất kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế chậm 
nhất là ð ngày trước khi có những thay đổi trên. 


5.2.2.2. Kê khai thuế 


Những cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc 
diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải kê khai thuế tiêu thụ đặc 
biệt hàng tháng và nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan 
thuế trong thời hạn chậm nhất là không quá 10 ngày đầu của 
tháng tiếp theo. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có số thuế 
tiêu thụ đặc biệt lớn thì kê khai nộp thuế định kỳ 5 ngày hoặc 
10 ngày một lần theo quy định của cơ quan thuế. Trường hợp 
trong tháng không phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt thì cơ sở sản 
xuất kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai thuế cho cơ 
quan thuế. 
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Những cơ sở sản xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt phải kê khai và nộp tờ khai thuế tiêu thụ 
đặc biệt theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập 
khẩu với cơ quan hải quan. 


Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 
nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì khi kê khai thuế 
tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất và sẽ được khấu trừ số thuế 
tiêu thụ đặt biệt đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp 
pháp. 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại hàng hóa, địch vụ 
thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có các mức thuế suất thuế 
tiêu thụ đặc biệt khác nhau thì phải kê khai thuế tiêu thụ đặc 
biệt theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, 
địch vụ. Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không 
xác định được tiền thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng mức thuế suất 
thì phải tính theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ 
mà cơ sở.có sản xuất, kinh doanh. 


Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ 
khai thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai. 


: Riêng đối với mặt hàng rượu sản xuất trong nước, được giao 

cho đại lý và đại lý chỉ hưởng hoa hồng, nếu thực tế đại lý chưa 
bán được thì cơ sở sản xuất rượu tạm thời chưa phải nộp thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với số hàng này. Do vậy, các cơ sở sản xuất 
rượu phải lập bản kê khai từng tháng số hàng gửi đại lý bán 
chưa bán được (có xác nhận của hai cơ quan thuế quản lý đại lý 
và cơ sở sản xuất rượu). 


Trường hợp nhập khẩu ủy thác thì tổ chức nào nhập khẩu 
thực tế là đối tượng phải kê khai, và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. 
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Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu mua hàng để xuất khẩu 
nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước thì trong thời hạn 
5 ngày kể từ khi bán hàng phải kê khai và nộp đủ thuế tiêu thụ 
đặc biệt thay cho cơ sở sản xuất. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt 
trong trường hợp này là giá mua vào của cơ sở kinh doanh xuất 
khẩu, nếu không xác định được chính xác giá mua vào thì tính 
theo giá thực tế bán ra của cơ sở kinh doanh xuất khẩu chưa có 
thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng. 


Nơi nộp tờ khai là cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối tượng 
nộp thuế (Văn phòng Cục thuế hoặc các Chỉ cục thuế quận, huyện). 
Hồ sơ đính kèm khi nộp tờ khai là những chứng từ và bảng kê 
dùng để diễn giải, thuyết minh cho số liệu đã kê khai, 


Sau khi nộp tờ khai thuế, nếu phát hiện có nhằm lẫn đối 
với số liệu đã kê khai và chưa hết hạn nộp thuế, đối tượng nộp 
thuế phải liên hệ ngay với cơ quan thuế để kịp thời điều chỉnh 


số liệu. 
5.2.2.3. Nộp thuế 


Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc điện 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vào 
Ngân sách Nhà nước tại nơi sản xuất, kinh doanh theo thông 
báo nộp thuế của cơ quan thuế bằng VND. Thời hạn nộp thuế 
của tháng được ghi trong thông báo thuế chậm nhất không quá 
ngày 20 của tháng tiếp theo. 


Cơ sở nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt phải nộp thuế theo từng lần nhập khẩu. Thời hạn thông báo 
và thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập 
khẩu được thực hiện theo thời hạn thông báo và nộp thuế nhập 
khẩu của cơ quan hải quan. : 


Trường hợp cơ sở kinh doanh có mua, nhập khẩu, bán hàng 
hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt 
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Nam theo tỷ giá bình quân mua bán thực tế trên thị trường ngoại 
tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại 
thời điểm phát sinh hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ bằng 
ngoại tệ để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. 


Nguyên tắc chung là Kho bạc Nhà nước là cơ quan thu nhận 
tiên thuế của mọi đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế thuộc 
diện kê khai thuế hàng tháng phải tự viết giấy nộp tiền để nộp 
ngay số thuế kê khai, quyết toán hoặc nộp theo các quyết định 
xử lý của cơ quan thuế. 


Ngày nộp thuế được xác định là ngày hệ thống Kho bạc Nhà 
nước nhận được tiền vào Ngân sách Nhà nước, không phải là 
ngày người nộp thuế lập giấy nộp tiền bằng chuyển khoản, và 
cũng không phải là ngày ngân hàng nhận được yêu câu chuyển 
tiền. Quá thời hạn nộp, nếu đối tượng nộp thuế vẫn chưa nộp đủ 
số phải nộp, cơ quan thuế sẽ gửi Phiếu nhắc nộp thuế đồng thời 
tính phạt nộp chậm theo pháp luật thuế quy định. 


Những trường hợp nộp chậm so với quy định đều phạt nộp 
chậm, số tiển phạt nộp chậm không được xét miễn hoặc giảm và 
không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý. Số phạt 
nộp chậm được căn cứ vào số ngày nộp chậm, số tiển phải nộp 
và mức tính phạt nộp chậm (0,1%/ngày). 


Nếu đối tượng nộp thuế có gặp khó khăn về tài chính khó 
có thể thực hiện đúng hạn các khoản nộp theo quy định, đối tượng 
nộp thuế phải lập văn thư xin gia hạn thời gian nộp và gửi về 
cơ quan thuế có thẩm quyển trước thời hạn nộp 5 ngày để được 
xem xét gia hạn. 


Trong trường hợp nộp nhầm giữa các sắc thuế với nhau, đối 
tượng nộp thuế phải liên hệ ngay với Kho bạc Nhà nước nơi đã 
nộp thuế để để nghị Kho bạc điều chỉnh lại. Việc điều chỉnh 
chứng từ nộp chỉ thực hiện được trước ngày khóa sổ ngân sách 
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quốc gia hàng năm và chứng từ nộp cân điều chỉnh đă được Kho 
bạc Nhà nước hạch toán cho niên khóa đó. 


5.2.2.4. Quyết toán thuế 


Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt phải quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định 
sau : 


— Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với 
cơ quan thuế. Năm quyết toán thuế tính theo năm dương lịch. 
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (31/12), 
cơ sở phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế và phải 
nộp đầy đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước trong thời 
hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán; nếu nộp thừa 
thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo, hoặc được 
hoàn thuế theo quy định. 


Trường hợp cơ sở sản xuất bán hàng qua chỉ nhánh, đơn vị 
trực thuộc ở khác địa phương nơi sản xuất, khi quyết toán thuế 
căn cứ vào doanh thu bán hàng thực tế của các chi nhánh, cơ sở 
trực thuộc bán ra. 


— Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, 
phá sản, thay đối ngành nghề kinh doanh, cơ sở phải thực hiện 
quyết toán thuế với cơ quan thuế và gởi báo cáo quyết toán thuế 
cho cơ quan thuế trong thời hạn 4ð ngày, kể từ ngày có quyết 
định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản và phải 
nộp đây đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước. Trong 
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán; nếu nộp 
thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được 
hoàn thuế theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 
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Cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính trung thực 
của số liệu quyết toán thuế, nếu cơ sở kinh doanh báo cáo sai, 
để trốn thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 


5.2.2.5. Hoàn thuế 


Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau 
đây : 

(a) Hàng tạm nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, khi 
tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương 
ứng với số hàng tái xuất khẩu. Trường hợp hàng nhập khẩu đã 
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mà còn lưu kho, lưu bãi ở cửa khẩu 
nhập nhưng được phép tái xuất khẩu cũng được xét hoàn thuế 
đối với số hàng tái xuất khẩu. 


(b) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo khai 
báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo. Hàng nhập 
khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hồng, mất có lý do xác 
đáng, đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. 


(c) Hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại 
theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước 
ngoài gửi sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm 
nghiệm và xác nhận của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập 
khẩu thì cơ quan hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế tiêu 
thụ đặc biệt phải nộp, nếu có số thuế đã nộp thừa thì được hoàn 
lại, nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải nộp. 

Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại nước ngoài thì được 
hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với số hàng xuất 
trả lại nước ngoài. 


(d) Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm đã nộp 
thuế tiêu thụ đặc biệt, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế. 
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(e) Nguyên liệu nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sử 
dụng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu (Tổng số thuế tiêu 
thụ đặc biệt được hoàn lại tối đa không quá số thuế tiêu thụ đặc 
biệt đã nộp của nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất 
khẩu). 

(Ð Hàng nhập khẩu được phép nhập khẩu để làm đại lý giao, 
bán hàng cho nước ngoài có đăng ký trước với cơ quan thu thuế 
ở khâu nhập khẩu thì được hoàn thuế đối với số hàng thực bán 
xuất khẩu ra khỏi quốc gia. 


Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyển giải quyết hoàn thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu trong các trường hợp 
nêu trên được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết 
hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu. 


5.2.2.6. Quản lý Nhà nước về thuế tiêu thụ đặc biệt 

Cơ quan thuế có những nhiệm vụ và trách nhiệm sau đây : 

— Hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực hiện chế độ đăng ký 
tự kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của luật thuế tiêu thụ 
đặc biệt. 

- Thông báo cho đối tượng nộp thuế về số thuế phải nộp và 
thời hạn nộp thuế theo đúng quy định. Nếu quá thời hạn nộp 
thuế ghi trong thông báo mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thì 
tiếp bục ra thông báo về số thuế phải nộp và số tiển phạt do nộp 
chậm tiễn thuế phải nộp. 

- Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán 
thuế của đối tượng nộp thuế để bảo đầm thực hiện đúng quy định 
của pháp luật. 

- Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu nại 
về thuế. 
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- Yêu cầu đối tượng nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, 
chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính thuế 
và nộp thuế. 


— Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà đối tượng nộp thuế 
và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định. 


Đối tượng nộp thuế vi phạm luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì 
tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, phạt 
tiền và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật. 


_ Ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc có trách nhiệm 
trích tiền từ tài khoản tiển gởi của đối tượng nộp thuế để nộp 
thuế, nộp phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quyết định xử lý 
về thuế của cơ quan thuế hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
trước khi thu nợ. 


Trong những trường hợp có sự khiếu nại, cơ quan thuế phải 
giải quyết trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận được khiếu 
nại). Đối với những vụ việc phức tạp thì thời hạn đó có thể kéo 
dài hơn nhưng không quá 30 ngày. 


Cơ quan thuế phải hoàn trả số tiền thuế, tiền phạt thu không 
đúng cho đối tượng nộp thuế trong thời hạn 1ð ngày kể từ ngày 
nhận được quyết định của cơ quan thuế cấp trên hoặc cơ quan có 
thẩm quyển theo quy định của pháp luật. 


Nếu phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhằm lẫn về 
thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt 
hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn ð năm trở về trước, kể 
từ ngày phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về 
thuế, 


Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên có trách nhiệm giải quyết 
các khiếu nại về thuế của đối tượng nộp thuế đối với cơ quan thuế 
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cấp dưới. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết khiếu 
nại về thuế là quyết định cuối cùng. 


5.3. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA 
TRÊN THỂ GIỚI 


Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng khá phổ biến ở các nước 
trên thế giới với những tên gọi khác nhau, tuy nhiên đối tượng 
tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì tương đối giống nhau, đó là các 
mặt hàng xa xỉ, chưa cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày 
của con người hoặc có ảnh hưởng không tốt đến môi trường và 
sức khoẻ của nhiều người trong xã hội cho nên được hạn chế sản 
xuất và tiêu dùng như : rượu bia, thuốc lá, xăng đầu, hoạt động 
kinh doanh giải trí có đặt cược, đánh bạc. Đối tượng tính thuế 
và mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ở các quốc gia phụ thuộc 
vào điều kiện và đặc điểm cụ thể của từng quốc gia trong từng 
giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. 


5.3.1. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại các quốc gia phát triển 
5.3.1.1. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Pháp 


Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Pháp có tên gọi là Exeise Tax ~ 
đánh vào việc tiêu dùng một số hàng hóa như : dầu thô (mineral 
oils), rượu (alcoholic produets), thuốc lá (tobacco produets)... Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt sau khi được sửa đổi, bổ sung, và đang được 
áp dụng tại Pháp từ ngày 01/01/1993. 


Những đối tượng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại 
Pháp bao gồm : Rượu mạnh và những loại đồ uống có cồn; Những 
sản phẩm dầu thô; Thuốc lá; Kinh doanh giải trí (giải trí có cá 
cược, đua ngựa...); Kim loại quý (vàng, kim cương, bạch kim); 
Những loại hoạt động làm ô nhiễm môi trường. 

Nguồn : Ministòre De L'économie, Des Finances Et De Lindustrie, France 
Taxation, Issued 1 April, 2005. 
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5.3.1.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Thụy Điển (Sweden) 


Thuế tiêu thụ đặc biệt (Excise Duties) tại Thụy Điển là một 
loại thuế gián thu đánh vào việc tiêu dùng của một số loại hàng 
hóa và dịch vụ như : năng lượng, rượu, thuốc lá... nhằm hướng 
đẫn sản xuất và tiêu dàng s của các doanh nghiệp và người dân 
trong xã hội. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Thụy Điển đánh vào các đối tượng 
như sau : Rượu bia; Thuốc lá; Năng lượng, Carbon dioxide, Lưu 
huỳnh (Sulphur); Thuốc trừ sâu; Phân bón; Hiệu ứng nhiệt của 
phần ứng hạt nhân; Xổ số, cá cược; Sỏi tự nhiên; Quảng cáo; Các 
giải hưởng (xổ số); Cờ bạc; Phí bảo hiểm nhân thọ (Life Insuranece 
Premiums) : các công ty bảo hiểm nhân thọ là đối tượng phải 
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; Rác thải; Xăng dâu; Đi¿n; Xe có động 
cơ. ' : 

Nguồn : Swedish Tax Agency, SKV-510, Edition 9, Issued in April 2005. 


5.3.1.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Canada 


Thuế tiêu thụ đặc biệt (Excise Tax) tại Canada là một loại 
thuế đánh vào việc tiêu dùng một số loại hàng hóa đặc biệt vời 
mức thuế suất tuyệt đối và thuế suất, tương đối tùy theo từng loại 
hàng hóa cụ thể như sau : 


~ Rượu, bia (thuế suất từ 0,0205 đến 27,985 Đôla Canada 
(CAD) trên 1 lít). : 


- Thuốc lá (thuế suất CAD 0,3962B5 / 5 điếu). 

~ Xăng dầu (thuế suất từ CAD 4 cents đến 11 cent/1 Tết). 
- Đề nữ trang, kim hoàn (thuế suất. 8%). | 

~ Đồng hô (có hiệu lực từ ngày 25/11/2005) (thuế suất 10%). 
- Xe ôtô (thuế suất CAD 30 đến 100). 


264 Ch.5 : THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT. 
“` ———=-_---=--..`:`::.......: 


- Phí bảo hiểm (thuế suất 10%). 

Nguồn : Canadian Excise Tax Aot, 2001. Amended 4/2004 and Revised 12/2005, 
The Canada Customs and Revenue Agency (CCRA). 

5.3.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển 

8.3.2.1. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Thái Lan 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (Exeise Tax) tại Thái Lan đánh vào 
việc tiêu dùng một số loại hàng hóa đặc biệt nhằm hạn chế việc 
tiêu dùng một số hàng hóa chưa cần thiết, đảm bảo công bằng 
trong xã hội, khuyến khích tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên và 
môi trường. 

Những hàng hóa và dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ 
đặc biệt vẫn rhải chịu thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, thuế tiêu 
thụ đặc biệt tại Thái Lan đánh vào 20 loại hàng hóa và dịch vụ 
với mức thuế suất từ 15 đến 80%, cụ thể như sau : 


- Xăng dầu (34% và 42%). 


- Đồ uống không có cên (soda, soft drink, nước trái cây) 
(20% và 25%). 


- Thiết bị điện (máy điều hòa nhiệt độ) (15% và 30%). 
- Những sản phẩm có tỉnh thể chì (30%). 

~ Xe ô tô, du thuyển (50%). 

— Nước hoa (20%). 


— Thảm len, xe môtô (2 động cơ, 4 động cơ), pin, cẩm thạch; 
Những sản phẩm dẫn xuất từ halogenate và acyelic hydrocarbons. 
(30%). 

- Kinh doanh giải trí : Kinh doanh vũ trường, tắm hơi, 
massage; Kinh doanh giải trí có đặt cược, xổ số, đua ngựa; kinh 
doanh Golf (20%). 
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~ Kinh doanh viễn thông (50%). 
~ Rượu mạnh (60%). 

- Thuốc lá (80%). 

— Bài lá (30 THB/100 cards). 


Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khi nhập khẩu các hàng hóa 
thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc 
biệt cùng với thuế nhập khẩu (theo giá CIF) và thuế giá t trị gia 
tăng theo từng lần nhập khẩu hàng hóa. 


x 


Nguồn : Tax Policy Division, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance of Thailand: 


h 


8.3.2.1. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Malaysia :. 


Thuế tiêu thụ đặc biệt (Excise Duty) được áp dụng tại Malaysia 
vào năm 1976 (Excise Duty Act 1976), là một loại thuế đánh vào 
một số sản phẩm như : thuốc lá, rượu bia, bài lá, bài mạt chược/ 
xăng dầu và xe có động cơ, đường. Mức thuế suất thuế 'tiêu thụ 
đặc biệt phụ thuộc vào từng loại hàng hóa và .có. thuế suất từ 
MYR (Malaysian Ringgit) 0.02 đối với các loại đỗ uống không có 
côn đến 65% đối với xe gắn máy. 


Nguồn ;Excise Duty Act, 2001 Malaysia. 
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PHỤ LỤC 5.1 


BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2005. 


THUẾ SUẤT (%) 


20/5/98 |17/6/03| 29/11/05 


a) Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất, 
chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu 


b) Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất 
chủ yếu bằng nguyên liệu sản xuất 
trong nước 


a) Bia chai 


b) Bia hộp 
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THUẾ SUẤT (%) 


ce) Bia hơi (Thuế suất từ năm 2008 30 
trở đi là 40%) l 
đ) Bia tươi (Thuế suất từ năm 2008 75 
trở đi là  n 
a) hR— tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống = 


e) Ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi mramm 


Xăng các loại, naptha, chế phẩm 


HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 


tái hợp và các chế phẩm khác 
dùng để pha chế xăng. 


Điều hòa nhiệt độ công suất từ 
Enc BTU trở xuống 


DI innnrsrane 


Kinh doanh Vũ trường, massage, 30 
karaoke 


Kinh doanh Casino, trò chơi 
HỆ máy giắc-pót 


Em 


j Kinh doanh Giải trí có đặt cược 


nh doanh Golf : bán thẻ hội viên, vé 
NI golf 


_ 
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PHỤ LỤC 5.2 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5 


CÂU HỎI 

1. Thế nào là thuế tiêu thụ đặc biệt ? Thuế tiêu thụ đặc biệt cc 
những đặc điểm chủ yếu nào ? 

2. Phân tích vài trò của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nền kinh 
tế ? 

3. Trình bày mỗÏ q quan hệ của thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại 
thuế gián thu khác trong quá trình lưu thông hàng hóa và 
cung cấp các dịch vụ ? 

4. Trình bày lịch sử ra đời và phát triển của thuế tiêu thụ đặc 
biệt tại Việt Nam ? 

5. Một số nhà kinh tế học nhận định rằng : Thuế tiêu thụ đặc 
biệt là một loại thuế làm giảm tính lũy thoái của thuế gián 
thu. Thế nào là tính lũy thoái ? Hãy cho biết thế nào là nhận 
định này đúng hay sai ? Giải thích cụ thể. 

BÀI TẬP 


Bài 1 : Công ty ABC trong tháng 08/20XX có các nghiệp vụ kinh 
tế như sau : 


- Nhập khẩu 100 tấn nguyên liệu với giá 500 USD/iấn, tỷ 


giá 1 USD = 16.000 VND. Thuế suất thuế nhập khẩu là 30%. 
Thuế suất. thuế tiêu thụ đặc biệt là 30%. 
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~ Xuất kho 100 tấn nguyên vật liệu để sản xuất 400.000 sản 
phẩm. Số sản phẩm này thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
với thuế suất là 30%. 


- Công ty đã bán 250.000 sản phẩm với giá bán chưa thuế 
tiêu thụ đặc biệt là 50.000 đông/sản phẩm. 


Yêu cầu : Tính số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty 
ABC phải nộp trong tháng. 


Bài 2 : Công ty XYZ trong tháng 09/20XX có các nghiệp vụ kinh 
tế như sau : 


— Mua 20.000 kg NVL với giá 5.000 đồng/kg, trong đó công 
ty đã sử dụng toàn bộ 10.000 kg NVL để sản xuất sản phẩm A 
và 10.000 kg NVL để sản xuất sản phẩm B. Thuế suất thuế tiêu 
thụ đặc biệt của NVL là 55%. 


- Nhập kho thành phẩm : 8.000 sản phẩm A và 9.000 sản 
phẩm B. ¬ 


¬ Xuất kho 6.000 sản phẩm A và 7.000 sản phẩm B, trong 
đó : 
+ Bán trực tiếp cho công ty ABC : 4.000 sản phẩm A, và 
4.000 sản phẩm B với giá bán 10.000 đ/SP A; 20.000 đ/SP 
B. - ' 


+ Vận chuyển đến đại lý bán hàng : 2.000 sản phẩm A và 
3.000 sản phẩm B. Đến cuối tháng đại lý chỉ mới bán được 
1.500 sản phẩm A và 2.500 sản phẩm B. Giá bán : 
12.000 đ/SP A và 21.000 đ/SP B. 


Cho biết : Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm A 
là 55%, sản phẩm B là 65%, đồng thời công ty không có sản 
phẩm dở dang trong quá trình sản xuất. 
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Yêu cầu : Tính số tiên thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty 
XYZ phải nộp trong tháng. 


Bài 3: Công ty M&N trong tháng 7/20XX có tình hình kinl 
doanh như sau : 


— Mua 20.000 kg nguyên liệu thuộc diện chịu thuế tiêu thị 
đặc biệt để sản xuất 10.000 sản phẩm A, giá mua chưa thuế là 
2.000 đồng/kg, thuế suất. thuế tiêu thụ đặc biệt là 55%. Nguyêr 
liệu được dùng để sản xuất sản phẩm B không thuộc điện chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt. 


— Trong tháng, công ty sản xuất được 8.000 sản phẩm A và 
8.000 sản phẩm B đều thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 


¬ Công ty xuất bán 5.000 sản phẩm A và 6.000 sản phẩm B, 
trong đó : 


+ Bán cho công ty thương mại MN 3.000 sản phẩm A và 
4.000 sản phẩm B với giá bán chưa thuế tiêu thụ đặc biệt : 
10.000 đồng/SP A, 20.000 đẳng/SP B. 


+ Số còn lại bán trực tiếp cho người tiêu dùng với giá bán 
chưa thuế tiêu thụ đặc biệt là 12.000 đồng/SP A và 25.000 
đông /SP B. 


Cho biết : Công ty đã sử dụng toàn bộ NVL đưa vào sản 
xuất trong tháng và công ty không có sản phẩm đở dang đâu và 
cuối tháng. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm A và 
B là 65%. 


Yêu cầu : Tính số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty 
M&N phải nộp trong tháng. 


PHẦN 3 


HỆ THỐNG THUẾ 
TRựC TH 


CHƯƠNG ó : 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


CHƯƠNG 7 : 
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


CHƯƠNG S8 : 
CÁC LOẠI THUẾ KHÁC TẠI VIỆT NAM 


CHƯƠNG 9 : 
PHÍ VÀ LỆ PHÍ 
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CHƯƠNG6 lv ng 
THUÊ THU NHẬP DOANH NGHIỆP' - 


Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch 
sử phát triển của thuế. Tại các nước đang phát triển, thuế thu 
nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 
đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực -hiện 
điều tiết thu nhập. Chương này sẽ nghiên cứu những vấu để cơ 
bản của thuế thu nhập doanh nghiệp, những quy định chung của 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam và một số quốc 
gia trên thế giới : th 


NỘI DUNG 
6.1. Lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp. - 
6.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. 
6.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới. 


Phự lục 6.1 : Biểu thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam 
từ 1990 - 2006. : Hi 


Phụ lực 6.2 : Câu hỏi và bài tập chương 6. 


6.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP . 
DOANH từ ng :Í `". 


viÄ + 


Thuế thu nhập doanh nghiệp còn được gọi là thuế thu SH b 
công ty. Đây là một loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của 
các doanh nghiệp trong kinh doanh. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
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ra đời bắt nguồn từ nhu cầu về tài chính của Nhà nước cũng nhì 
yêu cầu thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bả: 
công bằng xã hội. Mức thuế cao hay thấp áp dụng cho các chỉ 
thể thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc 
vào quan điểm điều tiết thu nhập và mục tiêu đặt ra trong phân 
phối thu nhập của từng quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử nhất 
định. 


Bản chất của thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế đánh vào 
thu nhập của chủ sở hữu trong khu vực sản xuất, kinh doanh. 
Điều này gây ra nhiều tranh luận của các nhà kinh doanh trên 
thế giới về sự tồn tại của sắc thuế này. Cùng một khoản thu nhập 
của chủ sở hữu tại công ty nhưng có thể bị điều tiết bởi hai khoản 
thuế là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. 
Trong khi đó, hoản vốn này nếu được đầu tư vào kinh doanh cá 
thể thì thu nhập của chủ sở hữu chỉ phải chịu thuế thu nhập cá 
nhân. Vậy phải giải thích như thế nào về tính hợp lý của thuế 
thu nhập doanh nghiệp và tính khách quan của nó. `” 


Thực tế cho thấy thuế thu nhập doanh nghiệp tổn tại như 
một thực tế khách quan, xuất phát từ những lý do sau : 


~ Công ty là một thực thể tổn tại độc lập khách quan nên 
công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế giống như một đối tượng 
chịu thuế độc lập. Sự tập hợp các khoản vốn của các chủ sở hữu 
mới chỉ là khâu huy động vốn chưa thể nói là đã hình thành ra 
một công ty. Công ty chỉ có thể là hình thành và tổn tại được 
khi các nhân tố về vốn, lao động, công nghệ, thị trường... được 
tập hợp thành một hệ thống. So với cá nhân tư bỏ vốn ra kinh 
doanh, các công ty có lợi thế hơn ở nhiều mặt, đó là khả năng 
cạnh tranh, khả năng ứng dụng công nghệ, khả năng vay nợ, khả 
năng hạn chế rủi ro... Khi những khả năng nổi trội trên của công 
ty xuất hiện thì sự hiện diện của công ty kinh doanh có tính độc 
lập tương đối với các chủ sở hữu. Công ty càng lớn, mức độ xã 
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hội hóa về vốn càng cao thì sự độc lập này càng thể hiện rõ nét 
hơn. Sự hoạt động của các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn được thực hiện chủ yếu thông qua một nhóm các nhà 
quản trị còn sự tham gia của các chủ sở hữu rất hạn chế và không 
ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty. Ví dụ, khi một ngân 
hàng cho công ty ABC vay vốn, có nghĩa là ngân hàng có quan 
hệ tín dụng với công ty ABC chứ không phải cho cổ đông của 
công ty ABC vay vốn. Như vậy, có thể nói công ty là thực thể 
tôn tại khách quan và độc lập. 


- Được hưởng những ưu đãi, lợi thế mà Nhà nước tạo ra, các 
công ty phải hoàn lại dưới hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Khi tham gia kinh doanh trên lãnh thổ một quốc gia nào đó các 
công ty đã được Nhà nước tạo những điều kiện để có thể thực 
hiện các hoạt động kinh doanh thuận lợi như : cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật, sự bảo vệ về mặt pháp luật, chính sách hỗ trợ về công 
nghệ, kỹ thuật, vốn... Có thể nói một phần thu nhập do các công 
ty tạo ra có phân đóng góp của toàn xã hội, do vậy các công ty 
phải nộp thuế, có như vậy mới đảm bảo tính công bằng về quyền 
lợi và nghĩa vụ. 


Có quan điểm cho rằng thuế thu nhập doanh nghiệp là loại 
thuế thu trước hoặc thu gộp của thuế thu nhập cá nhân để tránh 
tình trạng thất thu thuế và giảm bớt đầu mối thu. Đối với cơ 
quan thu thuế, việc kiểm soát, quản lý thu nộp thuế từ các công 
ty rõ ràng thuận lợi hơn so với việc kiểm soát, quản lý thu từng 
cá nhân. Vì vậy, việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp (trước 
khi thu nhập này được phân phối cho các chủ sở hữu) vừa giảm 
được đầu mối quản lý thu vừa có thể hạn chế được sự thất thu 
thuế do thiếu khả năng kiểm soát chặt chẽ thuế thu nhập cá 
nhân. Điều này đặc biệt thích hợp với các nước chậm phát triển 
và đang phát triển, khi thuế thu nhập cá nhân chưa có hoặc đã 
có nhưng còn ở dạng sơ khai. Nếu chỉ đánh thuế vào thu nhập 
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của chủ sở hữu dưới hình thức thuế thu nhập cá nhân thì các 
quốc gia sẽ thất thu thuế. Việc điều tiết thu nhập của chủ sở hữu 
theo hai giai đoạn : thu thuế thu nhập doanh nghiệp trước, sau 
đó thu thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm được thất thu thuế ở các 
nước này. 


6.1.2. Những yếu tố cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp 
- Đối tượng nộp thuế 


Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các doanh 
nghiệp có thu nhập chịu thuế. 


Trên lãnh thổ của một quốc gia không chỉ có các công ty 
trong nước mà còn có các công ty nước ngoài cùng tham gia hoạt 
động kinh doanh. Vấn đề đặt ra là, các công ty hoạt động kinh 
doanh không chỉ tại một quốc gia mà ở nhiều quốc gia khác nhau, 
vậy đánh thuế thu nhập các công ty này như thế nào. 


Để giải quyết vấn đề này, khi ban hành luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp các quốc gia đều phải phải xác định rõ hình thức 
đánh thuế trên cơ sở thường trí hay nguôn phát sinh thu nhập. Đây 
là vấn đề rất quan trọng để xác định nghĩa vụ nộp thuế khi ban 
hành chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Có quốc gia quy 
định đánh thuế dựa vào cơ sở thường trú (resident company), 
nhưng cũng có những quốc gia quy định theo nguồn phát sinh 
thu nhập. 


Đa số các nước trên thế giới áp dụng hình thức đánh thuế 
dựa trên cơ sở thường trú. Đặc trưng của hình thức này là đối 
tượng thường trú bị đánh thuế trên thu nhập của họ từ mọi nơi 
trên thế giới, đối tượng không thường trú (non-resident company) 
thì chỉ bị đánh thuế trên thu nhập phát sinh tại nước đó. Vì đối 
tượng thường trú bị đánh thuế khác đối tượng không thường trú 
nên việc xác định một doanh nghiệp có phải là đối tượng thường 
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trú hay không là vấn để có ý nghĩa quan trọng trong việc xác 
định nghĩa vụ thuế phải nộp. 


Hiện nay, trên thế giới chưa có một sự nhất quán nào về 
các tiêu chuẩn xác định thường trú. Chẳng hạn, Mỹ, Nhật, Thái 
Lan cho rằng công ty thường trú là công ty có báo cáo tài chính, 
được hợp nhất ở nước của họ. Malaysia lại định nghĩa công ty 
thường trú là công ty mà cơ quan quản lý và điều hành đầu não 
được đặt ở Malaysia. Việc nhận biết nơi trung tâm quản lý và: 
điều hành hoàn toàn không đơn giản đối"với các công ty đa quốc 
gia. Do vậy, trên thực tế, nhiều nước đã sử dụng cả hai tiêu chuẩn 
hợp nhất báo cáo tài chính và sự quản lý điêu hành. của công y 
để xác định tình trạng thường trú của nó. 


Hình thức đánh thuế dựa trên cơ sở nguồn thu nhập phát 
sinh sẽ có cơ sở tính thuế eo hẹp hơn cách tính thuế dựa trên cơ' 
sở thường trú khi trên lãnh thổ của một quốc gia nào đó có nhiều 
công ty hoạt động kinh doanh của nước ngoài. 


- Đối tượng chịu thuế : 


Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập 
ròng, còn gọi là thu nhập chịu thuế. 


Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh trên thu 
nhập ròng (đã trừ chỉ phí) của doanh nghiệp hằng năm. Về nguyên 
tác, thu nhập chịu thuế là bất cứ khoản thu nhập phát sinh nào 
không phân biệt từ nguồn sản xuất, kinh doanh, đầu tư sau khi 
loại bỏ những khoản được pháp luật quy định không phải chịu 
thuế. 


Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định 
theo công thức : 


Doanh thu tính thu Chi phí được khấu trừ 


'Thu nhập B g Z Ñ h % 
chậu thuốc nhập chịu thuế _ trong thu nhập chịu thuế 


(trong kỳ tính thuế) —_ (trong kỳ tính thuế) 
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Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ các. khoản. 
thu về từ hoạt động kinh doanh và các khoản thu khác tròng một: 
thời kỳ nhất định (thường là một năm). : 


Chi phí được khấu trừ trong kỳ tính thuế phải được xác định 
cùng khoảng thời gian với doanh thu tính thu nhập chịu thuế: 


Việc xác định những khoản chỉ phí được trừ và những khoản 
chỉ phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh. 
nghiệp là vấn đề rất quan trọng được các quốc gia đặc biệt quan. 
tâm khi ban hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trên thực. 
tế mỗi quốc gia có quy định cụ thể các chi phí được khấu trừ khi 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp, và các quy định này không 
hoàn toàn thống nhất giữa các quốc gia. Nhưng hầu hết các quốc 
gia đều thống nhất về nguyên tắc, các chỉ phí được khấu trừ phải 
thỏa mãn các tiêu chuẩn sau : 


+ Chi phí phải có liên quan đến hoạt đớn | tạo ra thu: nhập: 
của doanh nghiệp. 

+ Các chỉ phí phải được thật sự chỉ ra trong điều kin thời 
gian và không gian nhất định. 


+ Mức chi phí phải ở mức hợp lý (mức cần thiết trung bình 
xã hội) và hợp lệ. 


— Thuế suất thuế thu thập doanh nghiệp : 


Việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp có thể áp dụng thuế 
suất tỷ lệ cố định hoặc thuế suất tỷ lệ lũy tiến. Tuy nhiên, trên 
thực tế các nước thường ít sử dụng thuế suất _ế tiến vì Shững 
lý do sau : 


Thứ nhất, nếu coi thuế thu nhập doanh nghiệp là một giai 


đoạn của quá trình đánh thuế thu nhập thì việc nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp chỉ là một hình thức tạm thu. Việc thực hiện 
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chức năng phân phối đảm bảo công bằng về mặt thu nhập sẽ. 
được thực hiện ở giai đoạn đánh thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, 
không cần thiết phải đánh thuế theo biểu thuế lũy tiến nhằm 
đơn giản hóa chính sách và tiết kiệm chỉ phí hành thu thuế. 


Thứ hơi, nếu coi thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế 
đánh vào một thực thể độc lập thì việc áp dụng thuế suất tỷ lệ 
lũy tiến đối với thu nhập chịu thuế của công ty là điều bất lợi. 
Các công ty là các đơn vị tổ chức sản xuất ra của cải vật chất 
chủ yếu của nền kinh tế nên cần phải được ưu đãi, khuyến khích 
tích tụ và tập trung vốn. Vì vậy, việc áp dụng thuế suất cố định 
khi đánh thuế thu nhập doanh nghiệp được coi là biện pháp có 
tác dụng tốt đối với việc khuyến khích tích tụ vốn, mở rộng quy 
mô sản xuất. 


6.1.3. Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp 


Có nhiều yếu tố quyết định tới sự tác động của thuế thu 
nhập doanh nghiệp, trong đó có 3 yếu tố cơ bản là : độ co giãn 
của cầu; độ co giãn của cung; thị trường có cạnh tranh hay không. 


Đường cầu càng dốc hoặc đường cung càng phẳng thì người 
tiêu dùng càng phải chịu thuế nhiều hơn. Đường cầu càng phẳng, 
đường cung càng đốc thì người sản xuất càng phải chịu thuế nhiều 
hơn. 


Nếu cung vốn hoàn toàn co giãn trong dài hạn và nên kinh 
tế có cạnh tranh thì thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ do công nhân 
và người tiêu dùng chịu, nhưng trong ngắn hạn cung vốn trong 
khu vực doanh nghiệp là tương đối ổn định. Do đó, thuế thu nhập 
doanh nghiệp sẽ do chủ sở hữu doanh nghiệp gánh chịu. 


Như vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp tác động tới giá cả, 
sản lượng, tiên lương, tác động tới sự phân bố thu nhập, tác động 
tới sự lựa chọn giữa vốn cổ phần và vốn vay trong khu vực doanh 
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nghiệp, tác động tới việc di chuyển vốn giữa khu vực doanh:nghiệp 
với khu vực phi doanh nghiệp và cuối cùng là tác động tới cả 
người sản xuất, các cổ đông, người iao động và người tiêu dùng. 
Trong nên kinh tế mở, thuế thu nhập doanh nghiệp eó tác :động: 
tới vị trí của các tổ chức kinh doanh đa quốc gia. Nếu một, quốc 
gia đánh thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn các quốc gia khác, 
có thể sẽ không có công ty nào chọn đặt cơ Sở kinh doanh tại 
nước đó. Do vậy, khi xây dựng chính sách thuế thu nhập doanh 
nghiệp cần phải chú ý tới tính toàn cầu của nên kinh tế. `y 


Vậy thuế thu nhập có tác động đối với tặng thể kinh. tế 
nói chung và đối với nguồn thu ngân sách nói riêng như thế nào ? 
Về vấn để này, các nhà kinh tế học thuộc trường phái "trọng 
cung", mà đại biểu là Arthur Lafer đã đưa ra đường: cong lý: 
thuyết nổi tiếng gọi là đường cong Laffer (xem hình 6.1). 


Tổng thu nhập từ thuế 


Thu nhập thuế tối đa 


0% t 100% F MEN 


Hình 6.1 : Đường cong Laffer. 

Mô hình đường cong Laffer cho thấy quan hệ giữa Đế suất 
và tổng thu nhập từ thuế. Mức thuế suất bằng không thì thu ngân 
sách từ thuế cũng bằng không. Ở thái cực đối lập, nếu thuế suất 
bằng 100% thì thu nhập từ thuế cũng bằng không vì lúc này người 
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ta không làm việc nữa. Bắt đầu từ mức thuế suất. 0%, việc nâng 
dân mức thuế suất lên dưới mức t* thì thu nhập về thuế: tăng 
theo hướng tỷ lệ thuận với mức thuế suất. Nhưng nếu mức thuế 
suất. được xác định cao hơn mức t* thì nó sẽ làm cản trở: đến cố: 
gắng tăng thu nhập của đối tượng nộp thuế và thu nhập về thuế 
của Nhà nước cũng sẽ giảm xuống. Điều này cho thấy, thuế suất 
của thuế thu nhập không nên được thiết kế quá cao. Thuế thu ở 
mức hợp lý sẽ có tác động kích thích tăng trưởng kinh tế đồng 
thời tăng thu nhập cho ngân sách. Việc giảm các mức thuế thu 
nhập quá cao ở các nước phát triển trong một vài thập kỷ gân 
đây thực chất đã không gây ra sự suy giảm tổng số thu từ thuế 
của Nhà nước bởi vì cùng với việc khuyến khích tăng trưởng kinh 
tế và sự nhiệt tình lao động do gánh nặng thuế được giảm bớt 
thì thu nhập từ thuế của Nhà nước cũng được giải quyết theo 
hướng tích cực. 


6.1.4. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nền tình 
tế thị trường ý 


Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò đặc biệt: quan-trọng 
trong nền kinh tế thị trường, thể hiện qua các mặt sau : bà 


- Thuế thu nhập døanh nghiệp là một trong những nguồn 
thu lớn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu của ngân sách các 
quốc gia. Tại Việt Nam, từ năm 2003 —:200ð thuế thu nhập doanh 
nghiệp chiếm gần 40% trong tổng thu từ thuế (xem bảng 2.1). 
Theo quy luật chung, khi trình độ kinh tế càng phát triển thì 
thuế thu nhập doanh nghiệp càng chiếm vị trí quan trọng trong 
tổng thu của ngân sách quốc gia. Vì vậy, việc nghiên cứu và cải 
cách chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm kích thích 
phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng của 
các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. - 


- Thuế thu nhập doanh nghiệp được sử dụng nhớ là mật 
công cụ phân phối lại thu nhập giữa các tổ chức kinh tế và chính 
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phủ. Điều này đặc biệt cần thiết trong điểu kiện kinh tế thị 
trường cạnh tranh vì thu nhập của một tổ chức phụ thuộc vào 
việc cung cấp các yếu tố sản xuất (vốn, lao động, công nghệ.:¿), 
sự phân hóa giàu nghèo là điểu không thể tránh khỏi. Trong 
hoàn cảnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là một biện pháp, 
tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các thành viên trong 


N-: 


xã hội. 


- Thuế thu nhập còn được sử dụng như một công cụ điều 
tiết, kích thích tiết kiệm và đầu tư theo hướng nâng cao năng 
lực hiệu quả xã hội. Một trong những lý thuyết căn bản của 
Kenyes là lý thuyết về tính hữu dụng giảm dân của thu "nhập _ 
mức thu nhập càng cao thì tính hữu dụng” của nó càng thấp. Do 
vậy, để tăng phúc lợi xã hội, cần thiết phải điều tiết bớt thu nhập 
của những đối tượng có thu nhập cao và phân phối lại cho những 
đối tượng có thu nhập thấp hơn. 


6.2. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 


6.2.1. Sự phát triển của thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt 
Nam "..... 


Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập, 
vào năm 1951 thuế thu nhập doanh nghiệp đã được hình thành. 
Hình thức sơ khai ban đầu là thuế tính trên lợi tức. kinh doanh 
theo biểu thuế lũy tiến từng phân với thuế suất từ 5% đến,7%, 
phân biệt theo ngành nghề cần thiết nhiều hay ít cho kháng 
chiến và cho đời sống nhân dân. Đây là loại thuế quy định kùng 
sắc thuế công thương nghiệp. cử 


Đến năm 1956, Thủ tướng Chính phủ ban lên: thuế " 
doanh nghiệp, là một loại thuế trong sắc thuế công thương nghiệp, 
áp dụng cho mọi eơ sở kinh doanh. Căn cứ tính thuế lợi tức doanh 
nghiệp là số chênh lệch giữa doanh thu với giá thành sản xuất, 
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biểu thuế chia theo nhóm ngành, với thuế suất lũy tiến từng phần, 
thấp nhất là 8% và cao nhất là 50%. bó cố 


Từ năm 1965 đến năm 1990, chính sách thuế lợi tức được, 
ban hành tách bạch cho khu vực kinh tế quốc doanh và kinh tế 
ngoài quốc doanh, trong đó : 


- Khu vực kinh tế quốc doanh nộp Thu quốc doanh. 


Năm 1961, bắt đầu thí điểm áp dụng chế độ Thu quốc doanh, 
ban đầu chỉ áp dụng cho một số xí nghiệp quốc đoanh. Thực chất 
Thu quốc doanh là một dạng của thuế lợi tức với cách tính khá 
đặc biệt. Thu quốc doanh được ấn định bằng một mức thu cố định, 
chỉ để lại cho các doanh nghiệp công nghiệp giá thành hợp lý và 
lợi nhuận định mức, đối với ngành thương nghiệp chỉ để lại chỉ, 
phí lưu thông và chiết khấu thương nghiệp. Khó khăn lớn nhất 
khi áp dụng chế độ Thu quốc doanh thời kỳ này là xác định giá 
thành hợp lý và chiết khấu thương nghiệp. Sau đó chế độ Thu 
quốc doanh được áp dụng rộng rãi cho các xí nghiệp quốc doanh. 


Từ sau ngày miền Nam được giải phóng, chế độ Thu quốc, 
doanh vẫn tiếp tục được duy trì đối với các xí nghiệp quốc doanh 
ở miền Bắc. Đến năm 1978 chế độ thu quốc doanh bắt, đầu được 
áp dụng trong phạm vi cả nước. Trong thời kỳ từ 1976 đến 1980 
chế độ Thu quốc doanh cũng có những thay đổi nhất. định. Mức 
thu quốc đoanh được xác định căn cứ vào mức chênh lậch giữa. 
giá bán buôn công nghiệp và giá bán buôn xí nghiệp 2). Trong 
những năm 1981 - 1986, chế độ Thu quốc doanh được cải tiến 
(U Giá bán buôn công nghiệp được Hội đồng Chính phủ quy định, là giá bán: 

lẻ hệ thống I trừ (~) chiết khấu thương nghiệp toàn ngành theo nhóm hàng. 


(2) Giá bán buôn xí nghiệp = giá thành hợp lý + lợi nhuận định mức (trong 
đó giá thành hợp lý, bao gồm các hao phí lao động xã hội cân thiết đối 
với từng loại sản phẩm; lợi nhuận định mức được Bộ Tài chính quy định: 
bằng 3% đến 8% giá thành hợp lý hoặc giá thành kế hoạch năm 1978 được 


duyệt). 
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theo hướng trích nộp theo tỷ lệ (%). Do số thu quốc doanh được 
xác định trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán buôn công nghiệp: 
và giá bán buôn xí nghiệp cá biệt của từng xí nghiệp nên mức 
thu quốc doanh phụ thuộc vào giá thành cá biệt, xí nghiệp tích, 
lũy nhiều thì nộp nhiễu, tích lũy ít thì nộp ít, không có thì không 
nộp. Do đó, không thúc đẩy hạch toán kinh tế, xí nghiệp làm šăh' 
yếu kém vẫn tổn tại và vẫn bảo đảm có lợi nhuận để trích lập 
các quỹ. Chế độ Thu quốc doanh còn mang nặng tính bao cấp 
nên chưa bảo đảm số thu tăng lên cho Ngân sách Nhà nước. . 


Từ 1986 _ 1990, các quy: định về thu quốc ĐO liên tục 
được cải tiến : ñ buệÐi 


+ Năm 1986, thu quốc doanh tính theo tỷ lệ % trên giá bán: 
buôn công nghiệp (cao thấp khác nhau tùy ngành nghề). Sau khi 
nộp thu quốc doanh mà lợi nhuận của xí nghiệp còn lớn hơn lợi 
nhuận định mức thì phải nộp thêm thu quốc doanh bổ sung. : 


+ Năm 1988, thu quốc doanh tính theo % trên doanh thu 
thực hiện. Sau khi bù đắp chỉ phí sản xuất và nộp thu quốc doanh, 
lợi nhuận thực hiện được để lại cho đơn vị từ 40% đến 60% tùy 
theo từng loại hình doanh nghiệp, còn lại bao nhiêu phải nộp hết 
vào Ngân sách Nhà nước. Có nghĩa là dù cho doanh nghiệp có' 
tạo ra lợi nhuận cao bao nhiêu thì cũng chỉ được hưởng trong tỷ 
lệ quy định, do vậy chưa khuyến khích các doanh nghiệp phấn 
đấu để có kết quả kinh doanh tốt nhất. Xi 


— Khu vực kinh tế Hàn quốc doanh nữp thuế lợi tức doanh 
nghiệp. 


Ở miền Bắc, từ năm 1965 cho đến khi đất nước hoàn toàn 
thống nhất, thuế lợi tức doanh nghiệp được tiếp tục duy trì cho 
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và bắt đầu áp dụng chế độ 
thuế lợi tức bổ sung. Thuế lợi tức bổ sung áp dụng đối với những 
ngành, những cơ sở kinh doanh có lợi tức tính thuế cao. Ví dụ : 
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ngành phục vụ, ăn uống, có lợi tức trên 1.500 đ/năm phải nộp : 
thêm từ 8% đến 18% phần vượt 1.500 đ. Sau năm 1975, thuế lợi 
tức doanh nghiệp không có điều chỉnh nhiều, trừ việc điều chỉnh 
thuế suất. i 


Từ năm 1981 đến 1986, thuế lợi tức doanh nghiệp được điều 
chỉnh thành biểu thuế lũy tiến toàn phần để tăng mức động viên 
vào Ngân sách Nhà nước từ các cơ sở kinh doanh. 


Từ năm 1986 đến 1990, thuế lợi tức doanh nghiệp được điều 
chỉnh thành biểu thuế lũy tiến từng phần. 


Như vậy, cho dù đã có những cải tiến nhất định chính sách 
thuế lợi tức trước năm 1990 có rất nhiều mặt hạn chế. Thu quốc 
doanh và cả thuế lợi tức kinh doanh chưa kích thích các doanh 
nghiệp thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, bên cạnh đó việc 
đánh thuế phân biệt theo thành phần kinh tế chưa đảm bảo tính 
công bằng. 


Trong tiến trình cải cách thuế bước ÏI, ngày 30/6/1990 Quốc 
hội đã thông qua Luật thuế lợi tức, có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/10/1990. Iaiật thuế lợi tức được áp dụng cho tất. cả loại hình 
doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế. 


Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trên lãnh thổ Việt Nam có lợi tức đều phải nộp thuế lợi tức, trừ 
cơ sở nộp thuế lợi tức theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
và cơ sở hoạt động sản xuất nông nghiệp thuộc diện nộp thuế 
nông nghiệp. 

Căn cứ tính thuế lợi tức là tổng số lợi tức tính thuế cả năm 
(Lợi tức tính thuế = Tổng doanh thu - Chi phí kinh doanh hợp 
lý, hợp lệ). 


Biểu thuế được phân biệt theo 3 nhóm ngành sản xuất, kinh 
doanh : 25% đối với ngành công nghiệp nặng, 35% đối với các 
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ngành công nghiệp nhẹ; 45% đối với thương nghiệp, ăn uống và 
dịch vụ. 


Ngoài ra Luật thuế lợi tức còn quy định thuế lợi tức bổ sung 
đối với hộ tư nhân kinh doanh, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh. 
Doanh nghiệp Nhà nước nếu có lợi thế khách quan mang lại cũng 
phải nộp thuế lợi tức bổ sung. 


Thuế lợi tức là một nguồn thu ngân sách quan trọng đối với 
Việt Nam ngay cả trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung và trong 
giai đoạn chuyển đổi. Luật Thuế lợi tức dần dân bộc lộ nhiều 
nhược điểm và không còn phù hợp với tình hình kinh tế Việt 
Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn mở rộng quan hệ hợp tác 
với các nước trong khu vực và trên thế giới. Những nhược điểm 
chủ yếu của Luật thuế lợi tức : 


— Nhiều mức thuế suất : các doanh nghiệp trong nước chịu 
3 mức thuế suất cơ bản. Do có những trường hợp miễn giảm thuế 
và các tầng thuế khác nhau nên số thuế suất áp dụng trên thực 
tế nhiều hơn. Sự thay đổi về thuế suất có 4 nhược điểm chính : 
thứ nhất, nó tạo ra biến dạng trong việc đưa vốn vào sử dụng; 
thứ hai, một hệ thống thuế tổn tại quá nhiều trường hợp miễn 
và giảm thuế theo ngành, theo vị trí địa lý hoặc theo ý muốn của 
Chính phủ sẽ thiếu tính minh bạch và làm cản trở đầu tư; thứ 
ba, Chính phủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dự báo thu 
ngân sách và hoạch định thuế; sau cùng, là việc quản lý một hệ 
thống thuế như vậy rất phức tạp. 


- Thuế suất cao : Mức thuế suất. cao nhất 4B% cộng với thuế 
bổ sung 20% đánh vào phần lợi tức bình quân vượt trên 10 triệu 
đồng/tháng áp dụng đối với các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh 
và các hộ kinh doanh tư nhân sẽ tạo động cơ mạnh mẽ cho hành 
vi trốn thuế, 
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- Tính công bằng chưa đảm bảo do còn có sự phân biệt đối 
xử giữa các ngành nghề qua các mức thuế suất khác nhau, các 
thành phần kinh tế trong việc tính thuế lợi tức bổ sung. 


Nhận thức được những bất cập nảy sinh từ chính sách thuế 
lợi tức, ngày 10/05/1997 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thay 
cho Luật thuế lợi tức nhằm đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu phát 
triển của nên kinh tế trong giai đoạn mới. Luật này có hiệu lực 
thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 19919. 


Sau 4 năm thực hiện, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ban 
hành năm 1997 đã khắc phục được một số nhược điểm cơ bản 
của Luật thuế lợi tức, nhưng nó vẫn còn bộc lộ một số hạn chế 
cơ bản như : Chưa bao quát được đây đủ đối tượng chịu thuế; thuế 
suất còn cao (xem phụ lục 6.1), chưa tạo điều kiện cho cơ sở kinh 
doanh tích lũy để tái sản xuất mở rộng; việc đánh thuế còn phân 
biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Chính 
vì vậy, tại kỳ họp thứ 3, ngày 17 tháng 6 năm 2003, Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã ban hành 
ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho Luật thuế 
thu nhập-doanh nghiệp năm 1997. 


Luật thu nhập doanh nghiệp ban hành năm 2003, đã cắt 
giảm thuế suất từ 32% xuống còn 28% (áp dụng cho cả doanh 
nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); 
quy định thuế thu nhập từ chuyển quyển sử dụng đất và chuyển 
quyên thuê đất; bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, bổ 
thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài; thống nhất mức thuế suất 
ưu đãi đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa 
thủ tục kê khai và tăng cường quyền hạn, trách nhiệm của cơ 
quan thuế trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 
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Trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành năm 
2003, các quy định về thuế đối với thu nhập doanh nghiệp từ 
hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có những điểm khác 
biệt so với các quy định về thuế thu nhập từ chuyến quyển sử 
dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Để việc theo dõi thuận lợi, hai 
phần này sẽ được trình bày riêng tại các mục 6.2.2 và 6.3.3. 


6.2.2 Thuế thu nhập đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ 


6.2.2.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế 


Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu 
thuế (tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính). Bao gồm 
thu nhập chịu thuế của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung 
ứng dịch vụ kể cả thu ¡nhập chịu thuế từ các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài và thu nhập chịu thuế khác. 
Cơ SỬ kinh doanh có thu nhập chịu thuế cũng chính là đối tượng 
nộp thuế. 


Việc xác định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
dựa trên căn cứ cơ sở thường trú. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh đóng trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cơ sở thường 
trú của các công ty nước ngoài, các tổ chức nước ngoài tại Việt 
Nam) và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp có 
thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 


Cơ sở thường trú của công ty nước ngoài ở Việt Nam là cơ 
sở kinh doanh mà thông qua cơ sở này công ty nước ngoài tiến 
hành một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình tại 
Việt Nam. Cơ sở thường trú của công ty ở nước ngoài chủ yếu 
bao gồm các hình thức sau : 


- Chỉ nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, xưởng sản 
xuất, kho giao nhận hàng hóa, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ 
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dầu hoặc khí đốt địa điểm thăm dò hoặc khai thác tài nguyên 
thiên nhiên hay các thiết bị phương tiện phục vụ cho việc thăm 
đò tài nguyên thiên nhiên; 


- Địa điểm xây dựng; công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;. 
các hoạt động giám sát xây dựng công trình xây dựng, lắp đặt, 
lắp ráp; 

- Cơ sở cung cấp các dịch vụ bao gồm cả dịch vụ tư vấn 
thông qua người làm công cho mình hay một đối tượng khác; 


— Đại lý cho công ty ở nước ngoài; 


— Đại diện ở Việt Nam trong các trường hợp : Có thẩm quyển 
ký kết các hợp đồng đứng tên công ty ở nước ngoài; Không có 
thẩm quyển ký kết các hợp đồng đứng tên công ty ở nước ngoài 
nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng 
các dịch vụ tại Việt Nam. 


Trong các trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác 
về phương pháp xác định thu nhập chịu thuế đối với cơ sở thường 
trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó. 


6.2.2.2 Căn cứ tính thuế và thuế suất 


Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu 
thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất. 


Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo 
năm dương lịch hoặc năm tài chính. 


Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính theo công 
thức sau : 


Thuế thu nhập Thu nhập chịu thuế 


- = B Thuế suất 
doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế : l6 se: 
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Trong đó, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm 
thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung 
ứng dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu 
thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ ở nước 
ngoài. 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo 
công thức sau : 


Thu nhập Doanh thu để Chi phí Thu nhập 
chịu thuế tính thu nhập hợp lý chịu thuế 
trongkỳ ` chịu thuế trong  — trong kỳ ” khác trong 
tính thuế kỳ tính thuế tính thuế kỳ tính thuế 


Sau khi xác định thu nhập chịu thuế theo công thức trên, 
cơ sở kinh doanh được trừ số lỗ của các kỳ tính thuế trước chuyển 
sang trước khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
theo quy định. 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiển thu 
bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ 
trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu 
được tiền hay chưa thu được tiền. 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh 
nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là 
doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với cơ sở kinh 
doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên 
giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. 


Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 
đối với hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là thời điểm 
chuyển giao quyển sở hữu hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc 
thời điểm lập hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. 
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Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường 
hợp được quy định cụ thể như sau : 


~ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa 
bán theo phương thức trả góp được xác định theo giá bán hàng 
hóa trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả chậm; 


~ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa, 
dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ được xác 
định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại 
hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng, tiêu dùng 
nội bộ; 

~ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động 
gia công hàng hóa là tiên thu về hoạt động gia công bao gồm cả 
tiễn công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục 
vụ cho việc gia công hàng hóa; 


- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động 
cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng 
thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì 
doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm . 
trả tiên trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiên một lần theo 
quy định của Bộ Tài chính đối với từng lọai hình cơ sở kinh 
doanh. 


- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động 
tín dụng là tiên lãi cho vay phải thu phát sinh trong kỳ tính 
thuế. 


Các khoản chỉ phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế : 


Nguyên tắc để xác định chỉ phí hợp lý trong kỳ tính thuế 
là các khoản chi phải liên quan đến doanh thu để tính thuế và 
thu nhập chịu thuế, các khoản chỉ phải thực tế, có chứng từ hợp 
pháp và mức chi phải hợp lý. Các khoản chỉ hợp lý được trừ khi 
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- Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng cho hoạt động 


sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định 
của Bộ Tài chính. 


. Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, 


hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế 
trong kỳ được tính theo định mức tiêu hao vật tư hợp lý 
và giá thực tế của hàng xuất kho. 


. Chi phí tiền lương, tiên công và các khoản phụ cấp, tiên 


ăn giữa ca theo quy định của Bộ luật lao động. Tiền lương, 
tiên công, phụ cấp phải trả cho người lao động trong các 
doanh nghiệp Nhà nước được tính vào chỉ phí hợp lý theo 
chế độ của Nhà nước. Tiền lương, tiền công, phụ cấp phải 
trả cho người lao động trong các cơ sở kinh doanh khác 
được tính vào chỉ phí hợp lý theo hợp đông lao động. 


- Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ (trừ phần kinh 


phí do Nhà nước hoặc cơ quan quần lý cấp trên hỗ trợ); 
chỉ thưởng sáng kiến cải tiến mà sáng kiến này mang 
lại hiệu quả kinh doanh; chỉ phí cho đào tạo lao động 
theo chế độ quy định; chỉ cho y tế trong nội bộ cơ sở kinh 
doanh, chi hỗ trợ cho các trường học được Nhà nước cho 
phép thành lập (khi chỉ phải có hóa đơn, chứng từ theo - 


chế độ quy định). 


. Chi phí dịch vụ mua ngoài : Điện, nước, điện thoại, sửa 


chữa tài sản cố định, kiểm toán dịch vụ pháp lý, bảo 
hiểm tài sản và các dịch vụ khác. 


. Các khoản chỉ : Các khoản chỉ cho lao động nữ, chỉ bảo 


hộ lao động hoặc chỉ trang phục, chỉ bảo vệ cơ sở kinh 
doanh, trính nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn; chỉ phí hỗ trợ kinh phí cho hoạt 
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10. 


11. 


12. 


động của Đảng, đoàn thể tại cơ sở kinh doanh; chỉ đóng 
góp hình thành nguễn chỉ phí quản lý cho cấp trên và 
đóng góp vào các quỹ của hiệp hội theo chế độ quy định. 


. Chi trả lãi vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 


vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh 
tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đông vay. Chi phí 
trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực 
tế khi ký hợp đồng vay, nhưng không quá 1,2 lần mức 
lãi suất cho vay cùng thời điểm của ngân hàng thương 
mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh. 


.- Trích các khoản dự phòng giảm giá hàng tổn kho, dự 


phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán, 
trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính. 


. Trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ hiện 


hành. 


Chi về tiêu thụ hàng hóa, địch vụ bao gôm : chi phí bảo 
quản, đóng gói, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, bảo 
hàng sản phẩm, hàng hóa. 


Chỉ phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tiếp tân, khánh 
tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chỉ hoa hồng môi giới, 
chỉ phí hội nghị và các chỉ phí khác theo số thực chỉ 
nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chỉ phí 
hợp lý từ Khoản 1 đến Khoản 10 đã nêu trên đây. Đối 
với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý 
để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của 


- hàng hóa bán ra. 


Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất phải nộp có liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, 
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bao gồm : thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế giá trị 
gia tăng đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia 
tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế môn bài; thuế tài 
nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà đất; 
các khoản phí và lệ phí. 


13. Chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài 
phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam theo tỷ lệ 
giữa doanh thu của cơ sở thường trú tại Việt Nam và 
tổng doanh thu chung của công ty ở nước ngoài bao gồm 
cả doanh thu của cơ sở thường trú ở các nước khác. 


Các khoản chỉ phí không hợp lý không được trừ khi tính thu 
nhập chịu thuế : 


~ Tiên lương, tiền công do cơ sở kinh doanh không thực hiện 
đúng chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về 
lao động, trừ trường hợp thuê mướn lao động theo vụ việc. 


~ Tiên lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành 
viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh 
doanh và tiền thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên hội 
đồng quần trị của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 
không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ. 


— Các khoản trích trước vào chỉ phí mà thực tế không chỉ 
gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định, phí bảo hành 
sản phẩm hàng hóa, công trình xây dựng và các khoản trích trước 
khác. 


— Các khoản chỉ không có hóa đơn, chứng từ hoặc hóa đơn, 
chứng từ không hợp pháp. 
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— Các khoản tiễn phạt về vi phạm hành chính như : vi phạm 
luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm 
về kế toán thống kê, vi phạm về thuế và các vi phạm hành chính 
khác. 


— Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập 
chịu thuế như : chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ ủng hộ các 
địa phương; chỉ ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội nằm ngoài 
cơ sở kinh doanh; chi từ thiện và các khoản chỉ khác không liên 
quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế. 


- Các khoản chi do các nguôn kinh phí khác đài thọ như: 
chi phí sự nghiệp; chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, khó khăn 
đột xuất. 


Các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế bao 
sồm : 
1. Chênh lệch về mua bán, chứng khoán. 


2. Thu nhập từ hoạt động liên quan đến quyền sở hữu công 
nghiệp, quyển tác giả, thu nhập khác về quyền sở hữu, 
quyển sử dụng tài sản. 


3. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản. 
Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu 
thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ 
(—) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý 
và các khoản chỉ phí liên quan đến chuyển nhượng, thanh 
lý tài sản. 


4. Thu nhập từ chuyển quyển sử dụng đất, chuyển quyển 
thuê đất. 

B5. Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi bán hàng trả chậm, lãi 
do bán ngoại tệ, lãi do chênh lệch tỷ giá hối đoái. 
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6. Kết dư cuối năm các khoản dự phòng giảm giá hàng tôr 
kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng 
khoán. : 


7. Thu các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ kế toán nay đòi được, 
thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ. 


8. Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ của những năm trước bị bỏ sót mới 
phát hiện ra. 


9. Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài. 


Việc xác định thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài phải chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp căn cứ vào Hiệp định quốc tế về tránh đánh 
thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết. 


Đối với khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam chưa ký Hiệp định quốc tế về tránh đánh 
hai lần thì thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập trước khi nộp 
thuế ở nước ngoài. Sau khi đã xác định số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được 
trừ số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài để nộp vào Ngân sách 
Nhà nước. Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ không vượt quá 
số thuế thu nhập phải nộp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 


10. Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu như : 
thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong 
ngành ăn uống, khách sạn sau khi đã trừ các khoắn chỉ 
phí để tạo ra khoản thu nhập đó. 
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11. Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, 
liên doanh. Liện kết kinh tế trong nước. Trường hợp 
khoản thu nhập nhận được là thu nhập được chia từ thu 
nhập sau thuế của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, 
liên kết kinh tế thì cơ sở kinh doanh nhận được khoản 
thu nhập không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 


12. Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ 
chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ. 


18. Quà biếu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiễn. 
14. Các khoản thu nhập khác. 


Cơ sở kinh doanh có doanh thu, chi phí và thu nhập chịu 
thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam 
theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm phát sinh doanh thu, chỉ phí bằng ngoại tệ, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với loại ngoại tệ 
không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi 
thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam. 


Thuế suất thuế thu thập doanh nghiệp 


— Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ 
sở kinh doanh là 28%. 


- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ 
sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí 
và tài nguyên quý hiếm khác từ 28% đến 50%. Thủ tướng Chính 
phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với tình hình sản 
xuất, kinh doanh của từng cơ sở kinh doanh theo để nghị của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 
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6.2.2.3 Các trường được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 


Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được 
hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp : 


~ Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực 
ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật 
Đầu tư (sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm 
công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí 
chế tạo; nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất giống 
nhân tạo, giống cây trồng, giống vật nuôi; phát triển ngành nghề 
truyền thống...). 


- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực 
đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của 
Luật Đầu tư. 


- Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định 
của Luật Đầu tư. 


~ Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo 
quy định của Luật Đầu tư. 


Mức thuế suất ưu đãi quy định như sau : 


- Mức thuế suất 20% áp dụng trong thời gian 10 năm, kể ' 
từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với : Hợp tác xã 
được thành lập tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và không thuộc Danh mục 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Cơ sở 
kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh 
vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đâu tư, Cơ sở kinh doanh 
mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh 
mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
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- Mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm, kể 
từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với : Hợp tác xã 
được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn; Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ 
dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ' 
ưu đãi đầu tư và thực biện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn 
có điểu kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 


- Mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể 
từ khi bắt đâu đi vào hoạt động kinh doanh đối với : Hợp tác xã 
và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại 
địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn; Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu 
tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt 
ưu đãi đầu tư. 


Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu 
tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt 
ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội cần được 
khuyến khích cao hơn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian 
thực hiện dự án. 


Các trường được miễn thuế, giảm thuế : 


~ Cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm mới theo quy hoạch 
được miễn thuế tối đa là 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế 
và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là 9 năm tiếp theo. 


- Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyển sản xuất 
mới, mở rộng quy mô, đối mới công nghệ, cải thiện môi trường 
sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế cho phần 
thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là 4 năm và giảm 
B0% số thuế phải nộp tối đa là 7 năm tiếp theo. 
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- Các trường hợp được miễn thuế khác: kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ dành cho người tàn tật; phần thu nhập từ hoạt động 
dạy nghề dành cho người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội; Thu nhập từ hợp đồng nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời 
kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần 
đầu tiên áp dụng tại Việt Nam; Thu nhập từ hợp đồng dịch vụ 
kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp... 


6.2.2.4 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 
Đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp 


Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế thu nhập 
doanh nghiệp cùng với việc đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng. 
Các cơ sở kinh doanh khi đăng ký thuế phải khai rõ cả các đơn 
vị trực thuộc hạch toán kinh doanh độc lập và các đơn vị hạch 
toán báo số. Các đơn vị trực thuộc cơ sở kinh doanh thực hiện 
hạch toán độc lập hay phụ thuộc báo sổ đều phải đăng ký thuế 
với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng. 


Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh đoanh có 
nghĩa vụ kê khai nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Các đơn vị 
hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký 
thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế 
tại địa phương. Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp 
thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn 
vị hạch toán phụ thuộc báo sổ. 


Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 


Hàng năm, cơ sở kinh doanh căn cứ vào kết quả sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của năm hiện hành và khả năng 
của năm tiếp theo tự kê khai doanh thu, chỉ phí, thu ĐHẬP chịu 
thuế, số thuế phải nộp cả năm, có chia ra từng quý theo mẫu của 
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cơ quan thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm 
nhất vào ngày 2ð tháng 1. Nếu tình hình sản xuất, kinh doanh 
trong năm có sự thay đổi lớn thì cơ sở kinh doanh phải báo cáo 
cơ quan thuế trực tiếp quản lý để điểu chỉnh số thuế tạm nộp cả 
năm và từng quý. 


Sau khi nhận được tờ khai thuế, cơ quan thuế phải kiểm 
tra, xem xét việc kê kì ai thuế của cơ sở kinh doanh. Nếu trong 
tờ khai, cơ sở kinh doanh không kê khai hoặc kê khai không rõ 
các căn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả năm thì cơ quan thuế 
có quyển yêu cầu cơ sở kinh doanh giải trình căn cứ để xác định 
số thuế tạm nộp cả năm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không 
giải trình hoặc không chứng minh được các căn cứ ghi trong tờ 
khai thì cơ quan thuế ấn định số thuế tạm nộp cả năm, từng quý 
và thông báo cho cơ sở kinh doanh thực hiện. 


Cơ sở kinh doanh không gửi tờ khai thuế thu nhập doanh 
nghiệp thì cơ quan thuế có thông báo nhắc nhở cơ sở kinh doanh 
nộp tờ khai thuế. Nếu hết ngày 25 tháng 3 mà cơ sở kinh doanh 
vẫn chưa nộp tờ khai thuế thì cơ quan thuế ấn định số thuế tạm 
nộp cả năm, từng quý và thông báo để cơ sở kinh doanh thực 
hiện. 

Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đây đủ chế độ kế toán, 
hóa đơn, chứng từ thực hiện kê khai thuế hàng tháng, hàng quý 
hoặc năm cùng với kê khai thuế giá trị gia tăng. Căn cứ để kê 
khai số thuế phải nộp dựa vào tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên 
doanh thu và thuế suất. 


Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở 
thường trú tại Việt Nam, nhưng có thu nhập tại Việt Nam thì tổ 
chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm kê khai và khấu trừ 
tiên thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên tổng số 
tiền chi trả cho tổ chức, cá nhân nước ngoài do Bộ Tài chính quy 
định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh. 
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Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm : nghiêm chỉnh chế độ kê 
toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; mua, bán, 
trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ theo giá thị trường 
trong quá trình sản xuất kinh doanh; Cung cấp tài liệu, sổ kế 
toán, báo cáo kế toán, hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc 
tính thuế cho cơ quan thuế. 


Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
Thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp bằng đồng Việt Nam. 


Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo Tờ khai 
thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn 
định đầy đủ, đúng hạn vào Kho bạc Nhà nước. Thời hạn nộp thuế 
chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý. 


Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng chuyển khoản qua 
ngân hàng, tổ chức tín dụng khác thì ngày nộp thuế là ngày ngân 
hàng, tổ chức tín dụng khác ký nhận trên giấy nộp tiền vào ngân 
sách. Nếu cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng tiền mặt thì ngày nộp 
thuế là ngày cơ quan Kho bạc nhận tiển thuế hoặc cơ quan thuế 
cấp biên lai thuế. 


Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đây đủ chế độ kế toán, 
hóa đơn, chứng từ, nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế 
cùng với thuế giá trị gia tăng (theo tháng). Thời hạn nộp thuế 
của tháng được ghi trong thông báo chậm nhất không quá ngày 
2ð của tháng tiếp theo. 


Tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chỉ trả thu nhập cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại 
Việt Nam, có trách nhiệm khấu trừ tiển thuế thu nhập doanh 
nghiệp và nộp vào Ngân sách Nhà nước theo thời hạn do Bộ Tài 
chính quy định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, chậm 
nhất không quá 15 ngày kể từ ngày chuyển trả tiên cho tổ chức, 
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cá nhân nước ngoài. Tổ chức, cá nhân Việt Nam không khấu trừ 
tiên thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì ngoài việc nộp thay 
.số tiền thuế còn bị phạt vi phạm hành chính về thuế theo chế 
độ hiện hành. 

Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế 
nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi. 


Quuết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 


Năm quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch. Trường 
hợp cơ sở kinh doanh được phép áp dụng năm tài chính khác với 
năm dương lịch thì quyết toán theo năm tài chính đã được chấp 
thuận. 


Cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo mẫu quy định cho cơ quan thuế trực tiếp quản 
lý trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 
hoặc kết thúc năm tài chính. 


Quyết toán thuế phải thể hiện đúng, đây đủ các khoản : 
doanh thu; chi phí hợp lý; thu nhập chịu thuế; số thuế thu nhập 
phải nộp; số thuế thu nhập được miễn, giảm; số thuế thu nhập 
đã tạm nộp trong năm; số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài 
cho các khoản thu nhập nhận được từ nước ngoài; số thuế thu 
nhập nộp thiếu hoặc nộp thừa. 


Cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực của tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện các số liệu trong tờ 
khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh 
không đúng quy định thì ngoài việc phải nộp đủ số tiển thuế, cơ 
sở kinh doanh còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 
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Cơ sở kinh doanh phải nộp số thuế còn thiếu theo tờ khai 
quyết toán thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phải nộp tờ 
khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế. Nếu sau 10 ngày không 
nộp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế còn thiếu, cơ sở kinh 
doanh còn bị phạt về hành vi chậm nộp tiển thuế. Nếu số thuế 
tạm nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp theo báo cáo quyết 
toán thuế thì cơ sở kinh doanh được trừ số thuế nộp thừa vào số 
thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. 


Cơ sở kinh doanh sau khi đã nộp tờ khai quyết toán thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế mới phát hiện ra sai 
sót thì tùy theo thời điểm phát hiện, có thể thay thế hoặc điều 
chỉnh tờ khai quyết toán thuế. 


Cơ sở kinh doanh không nộp tờ khai quyết toán thuế thì 
phải nộp thuế theo ấn định của cơ quan thuế. 


Chuuến lỗ : 


Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan 
thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau. Số lỗ này được 
trừ vào thu nhập chịu thuế, tức là trừ vào trách nhiệm nộp thuế 
trong tương lai. Chuyển lỗ tạo điều kiện cho cơ sở kinh doanh 
khôi phục lại số vốn chủ sở hữu bị mất đi trong giai đoạn kinh 
doanh lỗ, từ đó ảnh hưởng đến đầu tư mới và cơ cấu tài chính 
của doanh nghiệp. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm. 


Việc miễn thuế, giảm thuế, chuyển lỗ chỉ áp dụng đối với cơ 
sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán và đăng ký nộp 
thuế theo kê khai. Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện 
được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được 
trừ vào thu nhập chịu thuế và có văn bản thông báo cho cơ quan 
thuế cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. 


ˆ_ Ch.6 : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 305 


6.2.3 Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển 
quyền thuê đất 

Đối tượng chịu thuế thụ nhập từ chuyển quyên sử dụng đất, 
chuuển quyên thuê đất : 


- Thu nhập từ hoạt động CQSDĐ chịu thuế thu nhập từ 
CQSDĐ được áp dụng trong các trường hợp : CQSDĐ chưa có kết 
cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất; CQSDĐ cùng với kết 
cấu hạ tầng trên đất; CQSDĐ cùng với công trình kiến trúc trên 
đất; CQSDĐ cùng với kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên 
đất. 

- Thu nhập từ hoạt động chuyển quyển thuê đất được áp 
dụng trong các trường hợp.: Chuyển quyền thuê đất chưa có kết 
cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất; chuyển quyền thuê 
đất cùng với kết cấu hạ tầng trên đất; chuyển quyền thuê đất 
cùng với công trình kiến trúc trên đất; chuyển quyển thuê đất 
cùng với kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất. 


Đối tượng nộp thuế thu nhập từ CQSDĐ, chuyển quyền thuê 
đất : 

Đối tượng nộp thuế là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ có thu nhập từ CQSDĐ, chuyển quyển thuê đất. 


Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ CQSDĐ, 
chuyển quyển thuê đất không nộp thuế thu nhập từ CQSDĐ, 
chuyển quyển thuê đất mà nộp thuế theo quy định của Luật thuế 
CQSDP. 


Căn cứ tính thuế thu nhập từ CQSDĐ, chuyển quyên thuê đất : 


Căn cứ tính thuế thu nhập từ CQSDĐ, chuyển quyển thuê 
đất là thu nhập chịu thuế CQSDĐ, chuyển quyên thuê đất. 
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Thu nhập chịu thuế từ CQSDĐ, chuyển quyển thuê đất được 
xác định bằng doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trừ chi ph 
hợp lý liên quan đến hoạt động CQSDĐ, chuyển quyền thuê đất. 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ CQSDĐ, chuyển 
quyên thuê đất : 


- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ CQSDĐ, chuyển 
quyển thuê đất được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng 
giữa tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có CQSDPĐ, chuyển 
quyển thuê đất với bên nhận quyển sử dụng đất tại thời điểm 
chuyển quyển. 


Giá thực tế chuyển nhượng được xác định như sau : 


(a) Theo giá ghi trên hóa đơn hoặc theo số tiền thực tế bên 
chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyển thuê đất nhận được do 
bên nhận quyền sử dụng đất, nhận quyển thuê đất trả. 


Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 
thì doanh thu dùng để tính thu nhập chịu thuế chuyển quyển sử 
dụng đất, chuyển quyển thuê đất được căn cứ vào giá do Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. 


(b) Theo giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá chuyển 
quyển sử dụng đất, chuyển quyển thuê đất. 


Một số trường hợp xác định doanh thu để tính thu nhập 
chịu thuế như sau : 


+ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong trường hợp 
chuyển quyển sử dụng đất, chuyển quyển thuê đất cùng với kết 
cấu hạ tầng trên đất được xác định bao gồm cả phần doanh thu 
chuyển quyền sở hữu kết cấu hạ tầng và doanh thu cho thuê kết 
cấu hạ tầng trên đất; 
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+ Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyên thuê 
đất cùng với công trình kiến trúc trên đất thì phải tách riêng 
phần doanh thu nhượng bán công trình kiến trúc trên đất. Nếu 
không tách riêng được thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 
được xác định bao gồm cả doanh thu nhượng bán công trình kiến 
trúc trên đất. 


Chỉ phí CQSDĐ, chuyển quyền thuê đốt, bao gôm: 
(a) Chi phí để có quyển sử dụng đất, quyền thuê đất bao 
gồm : : 

- Giá vốn của đất chuyển quyển được xác định như sau : 


+ Đối với đất Nhà nước giao có thu tiển sử dụng đất, thu 
tiên cho thuê đất thì căn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất, 
thu tiền cho thuê đất của Nhà nước; 


+ Đối với đất nhận quyển sử dụng của tổ chức, cá nhân khác 
thì căn cứ vào hợp đồng và chứng từ hợp pháp trả tiền khi nhận 
quyền sử dụng đất, quyển thuê đất; 


+ Trường hợp tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ đổi công trình lấy đất của Nhà nước thì giá vốn được xác định 
theo giá trị công trình đã đổi. 


+ Giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá chuyển quyển 
sử dụng đất, chuyển quyển thuê đất; 


+ Trường hợp các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phần chuyển nhượng quyển sử dụng đất, cho thuê đất mà đất đó 
có nguồn gốc do góp vốn liên doanh thì giá vốn được xác định 
theo biên bản góp vốn của Hội đồng quản trị; 

+ Đối với đất của tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 


dịch vụ có nguồn gốc do thừa kế theo pháp luật đân sự; do cho, 
biếu, tặng mà không xác định được giá vốn thì xác định theo giá 


308 Ch.6 : THUẾ THỦ NHẬP DOANH NGHIỆP 
———— —-—___--.—....................... 7. 


các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quyết định căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất do Chính 
phủ quy định tại thời điểm thừa kế, cho, biếu, tặng. 


- Chỉ phí đền bù thiệt hại về đất chưa được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất; 


~ Chi phí đển bù thiệt hại về hoa màu; 

- Chỉ phí hỗ trợ di đời đến nơi ở mới; 

- Chi phí hỗ trợ di đời mổ má; 

- Chỉ phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng khác; 

- Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan 
đến cấp quyển sử dụng đất. 

(b) Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng; 


(c) Chỉ phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình kiến 
trúc có trên đất; 


(d) Trường hợp, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, địch 
vụ kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau thì các khoản chỉ 
phí này được phân bổ theo tỷ trọng doanh thu từ chuyển quyển 
sử dụng đất, chuyển quyển thuê đất trên tổng doanh thu của các 
hoạt động sản xuất, kinh đóanh hàng hóa, dịch vụ. 


Thuế suất thuế thu nhập từ CQSDĐ, chuyển quyên thuê đất : 


- Thuế suất áp dụng đối với thu nhập từ chuyển quyển sử 
dụng đất, chuyển quyền thuê đất là 28%. 
— Sau khi tính thuế thu nhập theo mức thuế suất 28%, phần 


thu nhập còn lại phải tính thuế thu nhập bổ sung theo biểu lũy 
tiến từng phần (bảng 6.1) : 
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Bảng 6.1 : BIỂU THUẾ THU NHẬP TỪ CQSDb. 
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Trên 60% 


Đối với thuế thu nhập từ CQSDĐ, chuyển quyển thuê đất 
không được áp dụng mức thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế. 


Thủ tục bê khơi, nộp thuế thu nhập từ CQSDĐ, chuyển 
quyền thuê đất : 


~ Đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
không phát sinh thường xuyên hoạt động CQSDĐ, chuyển quyển 
thuê đất : 

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu về CQSDĐ, chuyển quyển thuê 
đất do cơ quan quản lý đất đai chuyển đến, cơ quan thuế yêu cầu 
tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải kê khai 
doanh thu, chỉ phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp theo 
mẫu quy định của Bộ Tài chính và nộp tờ khai cho cơ quan thuế 
trực tiếp quản lý chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được 
yêu cầu của cơ quan thuế. 


Cơ quan thuế kiểm tra xác định tính chính xác của tờ khai 
thuế căn cứ vào hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ sách kế toán 
của cơ sở kinh doanh và ra thông báo số thuế, thời gian nộp thuế 
thu nhập từ CQSDĐ, chuyển quyền thuê đất. Chỉ khi có biên lai 
hoặc chứng từ nộp thuế thu nhập CQSDĐ, chuyển quyền thuê đất 
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đối với phần diện tích đất CQSDĐ, chuyển quyển thuê, bên nhận 
quyền sử dụng đất, nhận quyền thuê đất mới được cấp Giấy chứng, 
nhận quyển sử dụng đất, quyển thuê đất theo qúy định của Tin 
luật. : 


- Đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
chuyên kinh doanh nhà đất, kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc trên, 
đất nộp thuế phải thực hiện các quy định về đăng ký, kê khai, 
nộp thuế, quyết toán thuế như quy định đối với các cơ sở :sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Nhưng phải quyết toán thuế 
thu nhập từ CQSDĐ, chuyển. quyền thuê đất riêng.. 


Nếu hoạt động CQSDĐ, chuyển quyển thuê đất bị lỗ thì tổ 
chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được chuyển lỗ vào 
thu nhập chịu thuế từ hoạt động CQSDĐ, chuyển quyển Măng đất 
của các năm trong ð năm. 


Cơ sở kinh doanh chậm nộp tờ khai thuế, quyết toán thuế 
thu nhập chuyển quyển sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất sẽ 
bị xử phạt hành chính, phạt chậm nộp thuế theo quy định của 
pháp luật. Nếu phát hiện giá chuyển nhượng, chỉ phí, thu nhập 
chịu thuế CQSDĐ, chuyển quyển thuê đất cơ sở kinh doanh phản 
ánh chưa đúng thì cơ quan thuế có quyền xác định lại giá chuyển 
nhượng theo giá thực tế chuyển nhượng trên thị trường, chỉ phí 
hợp lý, thu nhập để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế thụ nhập từ 
CQSDĐ, chuyển quyền thuê đất và xử phạt về hành vi khai man, 
trốn thuế theo quy định của pháp luật. : : : 


6.3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI MỘT SỐ 
QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 


6.3.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp tại các nước phát triển... 


Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Anh : 
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Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Anh được áp dụng cho mọi 
loại hình doanh nghiệp. Riêng những công ty hợp danh 
(partnerships) không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật;thuế này, 
mà mỗi chủ sở hữu sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân trên.phần 
lợi nhuận của mình. Anh áp dụng tiêu thức "thường trú" để. xác 
định đối tượng chịu thuế : 


— Doanh nghiệp thường trú (resident company).: Một doanh 
nghiệp được xem là thường trú ở Anh nếu doanh nghiệp này .đăng. 
ký hoạt động ở Anh, hoặc là được kiểm soát, điều hành trên lãnh 
thổ nước Anh. Tuy nhiên, theo một số hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần, doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở Anh nhưng việc. kiểm. 
soát, điều hành doanh nghiệp được tiến hành ngoài lãnh thổ,Anh 
bởi đối tác kinh doanh khác thì vẫn được xem là doanh nghiệp 
không thường trú. Doanh nghiệp thường trú có nghĩa vụ đóng 
thuế trên lợi nhuận được tạo ra từ khắp nơi trên thế, giới... 


- Doanh nghiệp không thường trú (Non-resident company) : 
Doanh nghiệp không thường trú chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 
trên phần lợi nhuận của các chỉ nhánh ở Anh và những lợi nhuận 
khác có nguồn gốc từ Anh. . ¬. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng theo 
biểu thuế lũy tiến từng phần (xem bảng 6.2) : 


Bảng 6.2 : BIỂU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA ANH. 


Lợi nhuận (E/năm) _ˆ Thuế suất (%) 


nnn n 
Xiiaibuii si bisrieit 
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Nếu cơ sở kinh doanh chịu lỗ trong năm tài chính thì số lỗ 
này sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế, tức là trừ vào trách nhiệm 
nộp thuế trong tương lai mà không giới hạn thời gian chuyển lỗ. 
Nhưng khoảng lỗ chỉ được trừ vào phần lợi nhuận được tạo ra 
của cùng hoạt động của doanh nghiệp. 


Thêm vào đó, nếu một thành viên trong một tập đoàn bị lỗ 
thì có thể chuyển khoản lỗ này cho một thành viên khác nếu như 
cả 2 thành viên này đều thuộc doanh nghiệp thường trú ở Anh. 
Nếu một công ty là công ty con của một hoặc nhiều công ty khác, 
trong đó không có công ty nào nắm giữ trên 75% cổ phần thì khi 
công ty con bị lễ có thể chuyển lỗ cho các công ty nắm giữ cổ 
phần theo tỷ lệ vốn góp. 


Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Thụ Sĩ : 
Thụy Sĩ quy định về doanh nghiệp thường trú như sau : 


- Doanh nghiệp thường trú là doanh nghiệp đăng ký kinh 
doanh hoặc có hoạt động quản lý trong phạm vi lãnh thổ Thụy 
Sĩ. Doanh nghiệp thường trú chịu trách nhiệm nộp thuế trên 
phần thu nhập được tạo ra từ khắp nơi trên thế giới. 


- Doanh nghiệp không thường trú là doanh nghiệp không 
đăng ký kinh doanh tại Thụy Sĩ hoặc không có hoạt động quần 
lý trên lãnh thổ Thụy Sĩ. Doanh nghiệp không thường trú chỉ 
chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập đối với hoạt động kinh tế 
của nó gắn với Thụy Sĩ khi : 


+ Hợp danh với công ty khác được thành lập trên lãnh thổ 
Thụy Sĩ. 

+ Điều hành một hoạt động ổn định tại Thụy Sĩ. 

+ Là doanh nghiệp một chủ, có cơ sở đặt tại Thụy Sĩ hoặc 


có quyển sử dụng tài sản là những cơ sở kinh doanh đặt tại Thụy 
Sĩ, hoặc những quyền lợi cá nhân gắn với quyển sử dụng tài sản. 
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Những doanh nghiệp nằm ngoài phạm vi trên thì chịu thuế 
trên phần lợi nhuận được tạo ra trên lãnh thổ Thụy Sĩ. 


Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2004 là 
8,B% trên lợi nhuận chịu thuế. 


Cơ sở kinh doanh lỗ trong năm tài chính thì số lỗ này sẽ 


được trừ vào thu nhập chịu thuế, tức là trừ vào trách nhiệm nộp _ 


thuế trong vòng 7 năm kế tiếp. 


Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Đức : 


Ở Đức, chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn phải nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp. Các loại hình doanh nghiệp liên kết, 
hoặc doanh nghiệp khác do một nhóm thành viên lập chịu sự 
điều chỉnh của luật thuế thu nhập cá nhân. 


Doanh nghiệp thường trú là doanh nghiệp có trụ sở chính 
ở Đức, hoặc là được kiểm soát, điều hành trên lãnh thổ nước Đức. 
Doanh nghiệp thường trú có nghĩa vụ đóng thuế trên lợi nhuận 
được tạo ra từ khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ những khoản thu 
nhập được miễn thuế theo các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. 


Doanh nghiệp không thường trú là doanh nghiệp có trụ sở 
chính hoặc hoạt động kiểm soát điều hành doanh nghiệp nằm 
ngoài lãnh thổ Đức. Doanh nghiệp không thường trú chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp trên phần lợi nhuận được tạo ra ở Đức. 


Từ năm 2005, các doanh nghiệp chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo mức thuế suất là 25%, bất kể lợi nhuận đó có được 
phân phối cho chủ sở hữu hay không. Năm 2004 mức thuế suất 
là 26,ð%, năm 2001 - 2003 mức thuế suất là 25%. 


Nếu cơ sở kinh doanh chịu lỗ trong năm tài chính thì số lỗ 
này sẽ được chuyển lỗ không xác định thời gian cho những năm 
tiếp theo. 

Nguồn : Tổng hợp từ Eura Audit International, Paris, 2004. 
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6.3.2 Thuế thư nhập doanh nghiệp tại các nước trong khối 
ASEAN 


Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Indonesia : 


Đối tượng nộp thuế : Các công ty thành lập hay thường trú 
tại Indonesia phải nộp thuế trên thu nhập toàn cầu nhưng sẽ 
được khấu trừ đối với những thu nhập đã chịu thuế ở nước ngoài. 
Chi nhánh của công ty nước ngoài chỉ phải chịu thuế đối với tất 
cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của chỉ nhánh 
và các hoạt động tương tự như hoạt động của chỉ nhánh trên lãnh 


thổ Indonesia. 
Thuế suất : 30%. 


Chuyển iỗ : Chuyển lỗ về sau từ 5 năm đến 10 năm. Đối 
với tập đoàn, lỗ của công ty không được bù trừ vào lợi nhuận của 
một công ty khác. l 


Giá chuyển nhượng của các bên liên bết : Cơ quan thuế 
Indonesia kiểm soát giá các giao dịch giữa các bên liên kết thông 
qua các thỏa thuận trước về giá giữa công ty và Tổng cục trưởng 
Tổng cục thuế để xác định giá cả trong giao dịch giữa các bên 
liên kết. Thỏa thuận này quy định giá bán cho các hàng hóa công 
nghiệp, tiên bản quyển và khoản thanh toán sử dụng các thông 
tin khác. Các đối tượng nộp thuế phải tính giá giao dịch theo 
nguyên tắc giá thị trường (theo hướng dẫn của Tổ chức hợp tác 
và phát triển kinh tế). 


Thuế thu nhập doanh nghiệp tại MalaWsia : 


Đối tượng nộp thuế : Các công ty thường trú và không 
thường trú ở Malaysia phải chịu thuế trên thu nhập phát sinh 
tại Malaysia. Riêng các công ty kinh doanh trong lĩnh vực ngân 
hàng, bảo hiểm, vận tải biển và hàng không phải chịu thuế trên 
thu nhập toàn cầu. 
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Chuyển lỗ : Lỗ được chuyển về sau vô thời hạn. 


Giá chuyển nhượng giữa cúc bên liên kết : Luật cho phép 
cơ quan thuế có quyển điều chỉnh các giao dịch nhằm mục đích 
tránh đánh thuế hai lần nhưng trên thực tế chưa được áp dụng 
phổ biến. Năm 2002 Malaysia ban hành quy định về giá chuyển 
nhượng theo hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 
tế (OECD). Cơ quan thuế có quyển ký thỏa thuận trước về giá 
đối với đối tượng nộp thuế. 


Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Thái Lan : 


Đối tượng nộp thuế : Các công ty thường trú phải nộp thuế 
trên thu nhập toàn cầu. Chi nhánh của công ty nước ngoài chỉ 
phải chịu thuế trên những nguồn thu nhập phát sinh tại Thái 
Lan. 


Thuế suất : 30% trên lợi nhuận thuần, mức thuế suất ưu đãi 
20 - 25% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. ' 


Chuyển lỗ : Lỗ kinh doanh được chuyển sau ð năm. 


Giá chuyển nhượng giữa các bên liên kết : Giao dịch của 
các bên liên kết không bị điều chỉnh về thuế thu nhập nếu giá 
cả trong giao dịch là hợp lý. Khoản thanh toán cho bên liên kết 
được khấu trừ nếu nó phát sinh nhằm phục vụ mục tiêu lợi nhuận. 
Năm 2002, Thái Lan mới ban hành các quy định về tính giá 
chuyển nhượng theo nguyên tắc của OECD với sự hỗ trợ của Úc. 
Cơ quan thuế có quyền xem xét giá giao dịch giữa các bên liên 
kết và ký thỏa thuận trước về giá với đối tượng nộp thuế. 


Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore : 


Đối tượng nộp thuế : Các công ty thường trú hoạt động kinh 
doanh ở Singapore phải nộp thuế cho mọi thu nhập có nguễn tại 
Singapore và các thu nhập khác từ nước ngoài gửi về Singapore. 
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Các công ty thường trú cũng theo nguyên tắc này nếu thu nhập 
đó gắn liền với cơ sở thường trú tại Singapore. 


Thuế suốt : 20%. 
Chuyển lỗ : Lỗ trong kinh doanh được chuyển vô thời hạn. 


Giá chuyển nhượng giữa các bên liên kết : Luật cho phép 
cơ quan thuế có quyển điều chỉnh các giao dịch nhằm động cơ 
tránh đánh thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập. Tuy nhiên, 
trên thực tế, quy định này ít được áp dụng (Sigapore là một nước 
có thuế suất thấp nên ít có hiện tượng tránh thuế qua giá giao 
dịch tại Singapore. Các nước phát triển coi Singapore là nơi tránh 
thuế). l 
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PHỤ LỤC 6.1 


BIỂU THUẾ THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
TỪ 1990 ĐẾN 2006 


suất 


Luật (1) Điện năng, khai thác mỏ, khai thác mỏ, luyện 
Thuế lợi tức | kim, cơ khí, hóa chất cơ bản, phân bón, thuốc 
(8/8/1990) trừ sâu, vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến 
lâm sản, thủy sản; xây dựng, vận tải 


(2) Công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm | 40% 
và sản xuất khác 


50% 


(3) Thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ các loại 


1-2 


(1) Điện năng, khai thác mổ, khai thác mỏ, luyện| 25% 


(4) Hộ kinh doanh nhỏ chịu thuế khoán trên 
doanh thu chịu thuế bình quân 


(5) Thuế lợi tức bổ sung (*) 


Luật bổ sung, 


sửa đổi kim, cơ khí, hóa chất cơ bản, phân bón, thuốc 
Thuế lợi tức | trừ sâu, vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến 
(19/7/1993)  |lâm sản, thủy sản; xây dựng, vận tải 


(2) Công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm | 35% 
và sản xuất khác 


(3) Thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ các loại 


(4) Hộ kinh doanh nhỏ chịu thuế khoán trên |1 - 2% 
doanh thu chịu thuế bình quân 
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Văn bản 


Luật thuế Áp dụng cho tất cả các ngành 


thu nhập 


doanh nghiệp 


(1997) 


Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung áp dụng 
cho các cơ sở kinh doanh có thu nhập cao do lợi 
thế khách quan mang lại (tính trên phần thu 
nhập cao do lợi thế khách quan mang lại. 


Luật thuế Áp dụng cho tất cả các ngành (xóa bỏ thuế thu 


thủ nhập 


nhập doanh nghiệp bổ sung 


doanh nghiệp 


(17/06/20 


08) 


(*) Thuế lợi tức bổ sung (Luật thuế lợi tức 1990) : 


Cơ sở kinh doanh ngoài việc nộp thuế lợi tức theo mức thuế 
suất ổn định còn phải nộp thuế lợi tức bổ sung như sau : 


(a) 


Œ) 


(e) 


Hộ tư nhân kinh doanh nếu có lợi tức chịu thuế bình 
quân tháng trên 10 triệu đồng thì phần lợi tức vượt trên 
10 triệu đồng phải nộp thuế lợi tức bổ sung 25%. 


Tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh nếu có lợi tức chịu 
thuế tính theo đầu người góp vốn bình quân tháng trên 
10 triệu đồng thì phần lợi tức vượt trên 10 triệu đồng 
phải nộp thuế lợi tức bổ sung 25%. 


Doanh nghiệp Nhà nước nếu có lợi tức chịu thuế cao đo 
lợi thế khách quan mang lại, phải nộp thuế lợi tức bổ 
sung. Thuế lợi tức bổ sung tính trên phần lợi tức còn lại 
sau khi đã tính thuế lợi tức theo thuế suất ổn định và 
trích lập ba quỹ của doanh nghiệp theo quy định của 
Chính phủ. Thuế suất lợi tức bổ sung đối với các ngành 
khai thác tài nguyên, sản xuất, xây dựng, vận tải 30%, 
đốt với ngành thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ các loại 
40%. 
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PHỤ LỤC 6.2 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG ó 


CÂU HÓỎI 

1. Phân biệt thu nhập và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp ? 

2. Phân biệt chỉ phí hoạt động kinh doanh và chỉ phí hợp lý 
trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp ? 

3. Có quan điểm cho rằng cần phải xây dựng biểu thuế thu nhập 
lũy tiến mới thực sự đảm bảo công bằng đối với các doanh 
nghiệp ? Vậy có nên vận dụng biểu thuế lũy tiến không ? Giải 
thích ? 

4. Hãy bình luận về những ưu điểm, hạn chế của luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp của Việt Nam từ năm 1990 đến nay. 

B5. Chính phủ quy định đánh thuế lợi tức bổ sung trong các Luật 
thuế lợi tức hay thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm mục đích 
gì ? Quy định này ảnh hưởng như thế nào đối với đâu tư, tài 
chính của các doanh nghiệp. 

6. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính, 
trong thời gian tới cần phải sửa đổi những điểm nào trong 
luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ? 

7. Chính phủ quy định những ưu đãi về thuế thu nhập doanh 
nghiệp nhằm mục đích gì ? Nó có tạo ra những bất lợi nào 
không ? Giải thích ? 


BÀI TẬP 
Trích tài liệu trong năm N của công ty XYZ chuyên sản xuất 
một loại sản phẩm A : 
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1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm A : 


— Bán cho công ty thương mại 16.000 SP, giá bán chưa thuế 
GTGT 450.000 đ/SP. 


- Trực tiếp bán lẻ 18.000 SP, giá bán chưa thuế GTGT 
460.000 đ/5P. 


— Giao cho đại lý 20.000 SP, giá bán của đại lý theo hợp 
đồng là 506.000 đ/SP (giá đã có thuế GTGT), hoa hồng cho đại 
lý 10% trên giá bán chưa thuế GTGT, 


¬ Bán cho công ty xuất nhập khẩu (X) 18.000 SP, giá bán 
chưa thuế GTGT 470.000 đ/SP. 


2. Chi phí sản xuất phát sinh trong năm N : (đơn vị tính : 
triệu đồng) 


Số tiền 
(Triệu đồng) 


1_| Doanh nghiệp nhập khẩu 100.000 kg nguyên liệu B, 
giá CIF quy ra tiền VND là 100.00 đ/kg và đã xuất 
96.000 kg nguyên liệu B dùng để trực tiếp sản xuất 
80.000 SP, biết định mức cho phép là 1,25 kg/SP 


Vật liệu dùng để sửa chữa lớn TSCĐ : 

- Sửa chữa TSCĐ thuộc phân xưởng sản xuất 

- Sửa chữa TSCĐ thuộc bộ phận quần lý doanh 
nghiệp 


3 |Tiền lương thuộc bộ phận sản xuất SP 


4 | Tiền lương bộ phận quản lý doanh nghiệp 
Tiền lương bộ phận bán hàng 


Chi khen thưởng các dịp lễ cho công nhân trực tiếp 
sản xuất 
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Số tiền 
(Triệu đồng) 


Chi khen thưởng các địp lễ cho bộ phận quản lý 
doanh nghiệp 


F Chi khen thưởng các dịp lễ cho bộ phận bán hàng 


Khấu hao TSCĐ :' 
- Thuộc bộ phận trực tiếp sản xuất, trong đó : 
Khấu hao của TSCP đâu tư bằng uốn uqy 


ngôn hàng 200 
- Thuộc bộ phận quản lý doanh nghiệp 100 triệu 
đồng, trong đó : 1.000 
Khấu hao của TSCĐ đã hết thời hạn khẩu hao 40 
~ Thuộc bộ phận bán hàng 690 
|10| Nhiên liệu dùng cho bộ phận sắn xuất 1.920 


EIPTSYDTTPTT»TEnnim 
S=——LE 
mẽ đó lãi quá hạn 


L16 | Chi xây dựng nhà |Chỉ xây dựng nhà xướng | 100 | 


16 | Chi hoa hồng cho đại lý theo số lượng sản phẩm 
J lý đã bán 


|1 | Chỉ nộp thuế môn bài, thuế nhà đất, phí, lệ phí 


18 | Các chi phí hợp lý khác (bao gồm cả bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) : 

+ Thuộc bộ phận sản xuất 
+ Thuộc bộ quản lý doanh nghiệp 
+ Thuộc bộ phận bán hàng 
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phải 
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Yêu câu : 


Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp công ty XYZ 
nộp năm N. 


Cho biết : 


Thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm A, nguyên 
liệu B và hàng hóa, dịch vụ mua vào 10%. 


Sản phẩm A không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. 


Thuế nhập khẩu vật liệu B 5% (vật liệu B không thuộc 
điện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt). : 


Trong năm ÑN, doanh nghiệp đã sản xuất 80.000 sản phẩm 
A và không có thành phẩm tôn kho đầu năm. 


Chỉ phí sản xuất đổ dang đầu kỳ và cuối kỳ không đáng 
kể. 


Đại lý chỉ tiêu thụ 90% số lượng sản phẩm mà: 'SÔNG lờ 
đã giao cho năm. 


Công ty xuất nhập khẩu chỉ xuất khẩu được 16. 000 SP 


(theo tài liệu của công ty). 


Hàng hóa, dịch vụ mua trong nước phục vụ sản xuất, kinh 
doanh trong năm đều có hóa đơn giá trị gia tăng với giá 
mua chưa thuế giá trị gia tăng 19:000 triệu đồng. 
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CHƯƠNG 7 
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


Được hình thành từ rất lâu trong lịch sử thuế khóa, thuế 
thu nhập cá nhân (Individual income tax / Personal income tax) 
đã trở thành một loại thuế cơ bản, giữ vai trò trung tâm trong 
bất kỳ hệ thống thuế của các quốc gia trên thế giới. Trong thực 
tế đây là một trong những sắc thuế được nhiều người quan tâm 
nhất. Chương này sẽ giải thích vì sao cần duy trì hệ thống thuế 
thu nhập cá nhân trong nên kinh tế và nghiên cứu những yếu tố 
cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam và một số 
quốc gia trên thế giới : 


7.1 Lý luận chung về thuế thu nhập cá nhân. 
7.2 Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. 
7.3 Thuế thu nhập cá nhân tại một số quốc gia trên thế giới. 


Phụ lực 7.1 : Biểu thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam 
qua các thời kỳ. 


Phụ tục 7.2 : Câu hỏi và bài tập chương 7. 


7.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


Thuế thu nhập cá nhân lần đầu tiên được áp dụng ở Anh 
năm 1798 và nó được xem như là một nguồn thu quan trọng của 
Nhà nước để trang trải cho việc mua sắm vũ khí và trang thiết 
bị trong cuộc chiến tranh chống Napoleon. Mức thuế thu nhập cá 
nhân được sử dụng ở Anh thời bấy giờ là 0,8333% đánh trên 


324 Ch.7 : THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
SỐ  CI/:/1HUP ]U NHẬẠP CÁ NHÂN 


những khoản thu nhập vượt quá 60 bảng Anh, và tăng đến mức 
10% đánh trên những khoản thu nhập vượt quá 200 bảng. Thuế 
thu nhập cá nhân sau đó đã lan rộng sang một số quốc gia công 
nghiệp như Nhật Bản (1887), Mỹ (1913), Pháp (1914), Trung Quốc 
(1986), Hàn Quốc (1974)... Hiện nay trên thế giới, thuế thu nhập 
cá nhân được sử dụng rộng rãi ở tất cả các nước có nên kinh tế 
vận động theo cơ chế thị trường và nó được đánh giá là một trong 
những nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước và là loại 
thuế có tính công bằng nhất trong phân phối thu nhập xã hội. 


7.1.1. Đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập cá nhân 


Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu đánh vào 
thu nhập nhận được từ nhiều nguồn khác nhau của các cá nhân 
trong xã hội, trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). 


Mặc dù chính sách thuế thu nhập cá nhân có khác nhau ở 
mỗi quốc gia khác nhau, nhưng nhìn chung thuế thu nhập cá 
nhân vẫn mang những đặc điểm cơ bản : 


- Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu, tức là 
thuế đánh trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế và Nhà 
nước thu tiền thuế trực tiếp từ các chủ thể trong nền kinh tế. 
Thuế thu nhập cá nhân điểu tiết thu nhập của người nộp thuế, 
các cá nhân không thể nào chuyển giao gánh nặng về thuế cho 
người khác, vì vậy người nộp thuế cảm nhận rất rõ về gánh nặng 
này. l 


— Thuế thu nhập cá nhân tạo ra nguồn thu rất cao cho ngân 
sách Nhà nước của các quốc gia, đặc biệt đối với các nước phát 
triển bởi vì đây là loại thuế có diện thu thuế rất rộng. Đối tượng 
nộp thuế là tất cả các cá nhân, bao gồm công dân ở nước sở tại 
và những người nước ngoài cư trú thường xuyên hay không thường 
xuyên tại quốc gia đó, có thu nhập chịu thuế (bất kể nguồn thu 
nhập phát sinh trong nước hay nước ngoài). 
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¬ Mục đích của việc ban hành thuế thu nhập cá nhân là để 
điêu tiết thu nhập của các cá nhân và giảm bớt những bất công 
trong phân phối thu nhập xã hội, do đó thuế thu nhập cá nhân 
luôn gắn liển với chính sách xã hội của mỗi quốc gia như phúc 
lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe... Trong nền kinh tế thị trường, 


thuế thu nhập cá nhân được xem là một công cụ hữu hiệu nhất: 


góp phần hạn chế được sự phân hóa giàu nghèo, dẫn đến những 
bất bình trong dân cư, kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội. 
Đồng thời thuế thu nhập cá nhân được sử dụng như một công cụ 
linh hoạt để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, định hướng tiêu dùng 
và đầu tư theo hướng có lợi nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế của 
Nhà nước. 


- Biểu thuế thu nhập cá nhân thường là biểu thuế lũy tiến 
từng phần trên thu nhập chịu thuế, nghĩa là số thuế phải nộp 
tăng lên một cách lũy tiến theo mức thu nhập chịu thuế tăng 
thêm của các cá nhân. 


Thu nhập chịu thuế được xác định tùy theo quy định cụ thể 
của mỗi quốc gia, thông thường là tổng thu nhập của một năm 
hoặc là phần thu nhập sau khi đã trừ đi các chỉ phí cần thiết để 
tạo ra thu nhập đó và các khoản chiết trừ theo hoàn cảnh của 
từng cá nhân (gọi là chiết trừ gia cảnh). 


Việc sử dụng biểu thuế lũy tiến từng phần và thu nhập chịu 
thuế với quy định về chiết trừ gia cảnh giúp cho thuế thu nhập 
cá nhân phản ánh đúng khả năng kinh tế của người nộp thuế, 
đảm bảo công bằng xã hội, đồng thời khuyến khích dân cư tích 
cực lao động, gia tăng thu nhập, làm giàu cho gia đình và xã hội. 


Với những đặc điểm như trên, thuế thu nhập cá nhân ngày 
càng khẳng định được vai trò to lớn đối với nền kinh tế xã hội 
nói chung và đối với hệ thống thuế của mỗi quốc gia nói riêng. 
Trong tương lai cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, 
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thì vai trò này sẽ càng được củng cố. Cụ thể là cùng với sự tăng 
trưởng về kinh tế, thu nhập của mỗi cá nhân sẽ tăng lên do đó 
thuế thu nhập cá nhân sẽ ngày càng phát huy vai trò là một 
nguồn thu quan trọng cho ngân sách Nhà nước của các quốc gia. 
Trong những năm đầu của thế kỷ 21, thuế thu nhập cá nhân 
chiếm một tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu ngân sách 
Nhà nước của một số quốc gia như : Mỹ (trên 35%), Nhật Bản 
(30%), các quốc gia khu vực Đông Nam Á (17% -—18%)... Tại nhiều 
quốc gia khác, thuế thu nhập cá nhân có xu hướng gia tăng cả 
về số tuyệt đối và số tương đối trong tổng thu từ thuế của Nhà 
nước. 


Bên cạnh đó, cùng với chức năng điều tiết thu nhập và thực 
hiện công bằng xã hội, thuế thu nhập cá nhân còn góp phần ngăn 
chặn và chống tội phạm xã hội. Qua việc kiểm tra, kiểm soát các 
khoản thu nhập của cá nhân để xác định thu nhập chịu thuế, cơ 
quan thuế có những đóng góp không nhỏ trong việc giúp Nhà 
nước phát biện ra những khoản thu nhập "ngầm" từ những hành 
vi bất hợp pháp (tham ô, nhận hối lộ, vận chuyển, buôn bán, lưu 
trữ hàng quốc cấm...) từ đấy góp phần ngăn chặn và chống tội 
phạm của xã hội. 


7.1.2. Các yếu tố cơ bản của thuế thu nhập cá nhân 


Luật thuế thu nhập cá nhân của các quốc gia trên thế giới 
đều bao gồm những yếu tố cợ bản như : đối tượng nộp thuế, thu 
nhập chịu thuế, phương pháp tính thuế, biểu thuế và các quy định 
về quần lý thuế. 


Đối tượng nộp thuế : Đối tượng nộp thuế là nội dung quan 
trọng đâu tiên của thuế thu nhập cá nhân, xác định được đối 
tượng nộp thuế mới có thể áp dụng phương pháp tính thuế phù 
hợp. 
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Hiện nay đa số các nước trên thế giới sử dụng tiêu thức : 
"cự trú" (resident) và "không cư trú" (non resident) để xác định 
đối tượng nộp thuế. Tiêu thức "cư trú" được quy định khác nhau 
trong luật thuế thu nhập cá nhân ở các quốc gia khác nhau. Ví 
dụ : Tại Anh, Luật thuế thu nhập cá nhân quy định, người được 
xem là "cư trú" nếu sống ở Anh từ 183 ngày trở lên trong năm 
tài chính; Luật thuế thu nhập cá nhân của Áo (Austria) quy định 
cá nhân gọi là cư trú tại Áo nếu : (1) có nhà ở cố định, hợp pháp 
tại Áo, hoặc (2) có thời gian sống ở Áo từ 183 ngày trở lên trong 
năm tính thuế, Nhật Bản thì có quy định khác hẳn về tiêu thức 
cư trú, theo Luật thuế thu nhập cá nhân của Nhật Bản những cá 
nhân có nhà ở tại Nhật Bản (thường trú ở Nhật Bản) hoặc sinh 
sống ở Nhật Bản trong thời gian nhiều hơn một răm kể từ thời 
điểm có mặt tại Nhật Bản được xem là người cư trú thường xuyên. 


Trên cơ sở xác định cá nhân “cư trú” các quốc gia đưa ra 
quy định về các khoản thu nhập chiụ thuế. Đa số cá quốc gia đều 
quy định cá nhân cư trú tại một quốc gia phải nộp thuế tại nước 
đó với mọi khoản thu nhập chịu thuế phát sinh từ khắp nơi trên 
thế giới, còn cá nhân "không cư trú” chỉ nộp thuế trên phần thu 
nhập phát sinh tại nước đó. 


Ngoài tiêu thức "cư trú", một số nước điển hình như Hồng 
Kông không sử dụng tiêu thức : "cư trú” mà lại sử dụng tiêu thức : 
"nguồn phát sinh thu nhập", theo đó cá nhân phải nộp thuế thu 
nhập cá nhân ở một nước đối với mọi khoản thu nhập của cá 
nhân phát sinh tại nước đó. Thực ra xác định đối tượng nộp thuế 
theo tiêu thức : "nguồn phát sinh thu nhập" chỉ thích hợp cho 
những nước có nhiễu người nước ngoài đến làm việc và đầu tử, 
còn công dân nước đó ít đi làm hay đầu tư ở nước ngoài. 


Thư nhập chịu thuế : Luật thuế thu nhập cá nhân của các 
quốc gia trên thế giới sử dụng nhiều tiêu thức khác nhau để phân 
loại thu nhập chịu thuế. Đa số các quốc gia căn cứ vào nguồn tạo 
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thu nhập để phân loại thành : thu nhập từ lao động, thu nhập 
từ kinh doanh, thu nhập từ tài sản, thu nhập từ đầu tư... Căn cứ 
vào tính đều đặn hay không đêu đặn của việc phát sinh thu nhập 
của các chủ thể, thu nhập được chia thành thu nhập thường xuyên 
và thu nhập không thường xuyên. Xét theo phạm vi lãnh thổ 
phát sinh thu nhập, có thu nhập phát sinh trong nước và thu 
nhập phát sinh từ nước ngoài, hoặc theo chủ thể được hưởng thu 
nhập có thu nhập của cá nhân, thu nhập của doanh nghiệp, thu 
nhập của Chính phủ... Tuy nhiên, trong thực tế không phải toàn 
bộ thu nhập của cá nhân đều thuộc diện điều chỉnh của thuế thu 
nhập cá nhân. Tùy theo chính sách thuế thu nhập mà các quốc 
gia xác định thu nhập chịu thuế làm căn cứ để tính thuế. Có hai 
quan điểm về xác định thu nhập chịu thuế : 


— Thu nhập chịu thuế có thể là toàn bộ thu nhập được tạo 
ra từ nhiều nguồn khác nhau, như : thu nhập từ lao động; thu 
nhập từ tiết kiệm, đầu tư, thu nhập từ hoạt động kinh doanh; 
thu nhập từ trúng số, trúng thưởng... 


— Thu nhập chịu thuế là thu nhập còn lại sau khi đã chiết 
trừ các khoản liên quan đến gia cảnh của cá nhân, như : chỉ tiêu 
cho cá nhân người tạo ra thu nhập chịu thuế, tiển nuôi con chưa 
đến tuổi trưởng thành, tiền nuôi cha mẹ ruột... 


Cho đến năm 2006, Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao của Việt Nam quy định thu nhập chịu thuế 
là toàn bộ các khoản thu nhập của cá nhân theo quy định. Định 
hướng về cải cách thuế từ 2005 đến 2010 sẽ nghiên cứu vận dụng 
quan điểm chiết trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân. 
Các khoản chiết trừ gia cảnh sẽ bao gồm chỉ phí cho người nộp 
thuế và chỉ phí cho những người ăn theo. 


Phương pháp tính thuế 0à thuế suất : 
Có hai quan điểm tính thuế : 
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Tính thuế trên tổng thu nhập hằng năm của cá nhân và 
tính thuế thu nhập cá nhân theo từng khoản. Phương pháp đầu 
tiên thường được ứng dụng ở phương Tây (các nước EU, Mỹ...), 
theo đó thuế được tính trên tổng thu nhập tương ứng với tổng số 
các khoản thu nhập cộng lại. 

Trọng khi đó phương pháp đánh thuế thu nhập cá nhân theo 
từng khoản thường được áp dụng rộng rãi ở các nước Châu Á 
(Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam...), nghĩa là thuế thu nhập cá 
nhân được xác định theo từng nguên thu nhập. Ứng với mỗi nguồn 
thu nhập khác nhau, sử dụng quy tắc khác nhau để xác định số 
thuế phải nộp và tính thuế theo thu nhập từng tháng, từng năm 
hoặc một khoảng thời gian nhất định nào đó. 


Để xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp cần phải xác 
định được thu nhập chịu thuế và lấy thu nhập chịu thuế nhân 
với thuế suất. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân có thể được xác 
định bằng một tỷ lệ phần trăm xác định hoặc thuế suất lũy tiến 
từng phần, lũy tiến toàn phần. Đa số các quốc gia áp dụng thuế 
suất lũy tiến từng phần với nhiều bậc khác nhau đối với thu nhập 
từ lao động. Chẳng hạn như Thụy Điển chỉ áp dụng 2 mức thuế 
suất là 30% và 50%, rất nhiều nước có hệ thống thuế suất lũy 
tiến nhiều bậc như : Pháp có 7 bậc (0%; 8,25%; 21,75%; 31,75%; 
41,/7B%; 47,25% và 53,25%), Thái Lan có 6 bậc (0%, 5%, 10%, 
20%, 30%, 37%), Trung Quốc áp dụng hệ thống thuế lũy tiến 9 bậc 
từ % ~- 4B% đánh trên khoản thu nhập tăng thêm của đối tượng 
nộp thuế. Đối với mức thu nhập từ đầu tư và thu nhập không 
thường xuyên, nhiều nước quy định biểu thuế riêng. 


Quản lý thuế : Quản lý thuế ngày càng trở thành vấn để 
quan trọng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát 
triển. Quản lý thuế trong luật thuế của các quốc gia liên quan 
đến những yêu câu về việc kê khai, tính thuế, nộp thuế, quyết 
toán thuế và tổ chức công tác hành chính thuế. Những vấn đề 
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này được quy định chặt chẽ trong luật để tất cả các chủ thể trong 
nền kinh tế tuân thủ nghiêm ngặt các các quy định của Nhà nước 
về nghĩa vụ nộp thuế, giúp Nhà nước quản lý chặt chẽ việc hành 
thu thuế ở các cấp từ trung ương đến địa phương, tránh thất thu 
thuế. Hiện nay, tất cả các quốc gia đều hướng đến quản lý thuế 
theo cơ chế tự khai, tự nộp. Mỗi cá nhân dù có thu nhập chịu 
thuế hay không có thu nhập chịu thuế đều phải đăng ký mã số 
thuế với cơ quan thuế hoặc thông qua cơ quan chỉ trả thu nhập. 
Các thao tác trong ngành thuế đã được tin học hóa, hệ thống cơ 
sở dữ liệu tập trung được xây dựng, nhiều giải pháp công nghệ 
thông tin đã được ứng dụng rộng rãi giúp đơn giản hóa các thủ 
tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và trong tương 
lai người dân có thể nộp thuế qua Internet. 


7.2. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM 


7.2.1 Quá trình phát triển của thuế thu nhập cá nhân ở Việt 
Nam 


Cũng như các quốc gia trên thế giới, thuế thu nhập cá nhân 
ở Việt Nam có nguồn gốc từ rất lâu, từ thời kỳ chế độ phong 
kiến. Điều này chứng tỏ, thuế thu nhập cá nhân không chỉ có ý 
nghĩa đối với xã hội có nên kinh tế phát triển mà kể cả ở xã hội 
có nên kinh tế chậm phát triển. Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ, tùy 
vào đặc điểm xã hội mà thuế thu nhập cá nhân có tên gọi và 
hình thức thể hiện khác nhau. Mãi đến ngày 27/12/1990, việc 
ban hành "Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao" đã thực sự đánh dấu sự ra đời và ứng dụng thuế thu nhập 
cá nhân ở nước ta. 


Dưới thời kỳ phong kiến khi nên kinh tế xã hội còn ở trình 
độ thấp và 90% dân số của cả nước là nông dân, hệ thống thuế 
cũng chưa phát triển hoàn chỉnh. Xã hội thời kỳ đó chỉ tồn tại 
hai thứ thuế là thuế ruộng đất và thuế thân. Thuế thân thời bấy 
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giờ thực chất là thuế thu nhập cá nhân, được ban hành từ thời 
nhà Trần năm 1378. Loại thuế này áp dụng cho tất cả công dân 
là nam giới từ 18 tuổi trở lên với mức là 3 tiền / 1 suất (tương 
đương với 54 kg thóc) và loại thuế đánh trên đầu người này còn 
có tên gọi là thuế đinh. Thuế thân không phân biệt người có thu 
nhập cao hay thấp, cho dù cá nhân là nông dân nghèo khổ hay 
là gia đình địa chủ thì đều nộp mức thuế như nhau. Mức thuế 
suất được thay đổi liên tục qua các triều đại vua, cụ thể như : 
nhà Lê, năm 1470 điều chỉnh mức thuế thân là 8 tiền / 1 suất 
(tương đương 49 kg thóc); thời Lê Trịnh, năm 1664 : 64 kg 
thóc/suất. Do sự bất hợp lý này nên dưới chế độ phong kiến thuế 
thân là hiện thân cho một hình thức bóc lột giai cấp và là nỗi 
kinh hoàng của đại bộ phận tầng lớp nông dân hơn là thể hiện 
vai trò điều chỉnh khoảng cách về thu nhập của cá nhân và hạn 
chế những bất công trong phân phối thu nhập xã hội. 


Từ năm 1945, sau thắng lợi của Cách Mạng tháng 8, sắc 
lệnh đầu tiên về thuế khóa được Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành 
ngày 7/9/1945 nhằm xóa bỏ những bất công của chính sách thuế 
khóa nặng nể thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp, theo đó thuế 
thân đã được bãi bỏ vĩnh viễn. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thuế lợi tức được áp 
dụng ở Miễn Nam Việt Nam theo quy định của chính quyển ngụy 
Sài Gòn, nhưng phân chia làm 2 nhánh : thuế lợi tức cho thể 
nhân (hiện thân của thuế thu nhập cá nhân) và thuế lợi tức cho 
pháp nhân (thuế thu nhập doanh nghiệp); Ở Miễn Bắc, thu nhập 
của dân cư còn thấp, nhu cầu tối thiểu được cung cấp theo chế 
độ tem, phiếu có tính định lượng nên Nhà nước chưa có điều kiện 
áp dụng thuế thu nhập cá nhân. 


Năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Nhà nước 
bắt tay vào khôi phục lại nên kinh tế theo cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung. Dưới cơ chế kinh tế này việc phân phối chủ yếu bằng 
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hiện vật và không có điều kiện để tính toán thuế thu nhập cá 
nhân do đó thuế lợi tức dành cho thể nhân, đã áp dụng ở miền 
Nam trước đó, cũng bị bãi bỏ. 


Công cuộc cải cách kinh tế đất nước bắt đầu từ năm 1986 
với mục tiêu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Do ảnh 
hưởng của cơ chế thị trường và chính sách mở cửa khuyến khích 
đầu tư nước ngoài, kinh tế phát triển, trong xã hội xuất hiện một 
bộ phận dân cư có thu nhập cao và xã hội bắt đầu xuất hiện sự 
phân hóa giàu nghèo. Chính vì thế tháng 12/1990, Pháp lệnh 
thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao lần đầu tiên được 
ban hành nhằm điều chỉnh khoảng cách về thu nhập của cá nhân 
và hạn chế những bất công trong phân phối thu nhập xã hội và 
tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Từ khi ra đời đến nay, 
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã được 

- bổ sung sửa đổi nhiều lần vào các năm 1992, 1993, 1994, 1997, 
1999, 2001, 2004. Nội dung chủ yếu của các lần sửa đổi xoay 
quanh vấn đề mức khởi điểm chịu thuế và các quy định về quản 
lý thuế để làm sao cho thuế thu nhập cá nhân thực sự phát huy 
vai trò là công cụ điều tiết thu nhập góp phần thực hiện công 
bằng xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 


Việc áp dụng "Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu 
nhập cao" từ năm 1990 đến nay đã thực sự phát huy những tác 
dụng tích cực. Trước hết, thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao đã trở thành một sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế 
của Nhà nước và góp phần to lớn vào việc mở rộng nguồn thu 
cho Ngân sách Nhà nước. Số thu từ thuế thu nhập cá nhân trong 
tổng thu từ thuế của Ngân sách Nhà nước tăng cả về số tuyệt đối 
và số tương đối (xem bảng 7.1). Đông thời việc áp dụng thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao đóng góp vai trò to lớn trong 
quá trình điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội. 
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Bảng 7.1. THUẾ THỦ NHẬP CÁ NHÂN TRONG TỔNG THU 
TỪ THUẾ CỦA VIỆT NAM. 


Tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân 
trong tổng số thuế (%) 


Nguồn : Tổng hợp từ website của Tổng Cục Thuế - www.gdt.gov.vn. 


Mặc dù đã được sửa đổi nhiều lần kể từ khi ban hành, thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao ở Việt Nam cũng chỉ là 
hình thức sơ khai và một số quy định vẫn còn xa rời với thông 
lệ quốc tế, đặc biệt là trong quá trình áp đụng loại thuế này cũng 
đã bộc lộ nhiều hạn chế về tính công bằng và tính hiệu quả. Sự 
không công bằng của thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao ở Việt Nam thể hiện trên 2 phương diện : không công bằng 
giữa đối tượng nộp thuế và không công bằng giữa các khoắn thu 
nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế. Chính những bất 
bình đẳng này cộng với những yếu kém trong quá trình quản lý 
thuế nên làm cho việc áp dụng thuế thu nhập đối với người cö 
thu nhập cao ở Việt Nam còn nhiều hạn chế và không đảm bảo 
được tính hiệu quả. Trong điều kiện toàn câu hóa và hội nhập 
quốc tế, việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống thuế thu nhập đối 
với người có thu nhập cao là một đòi hỏi tất yếu, khách quan. 


Định hướng đổi mới thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao thông qua việc ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân (dự 
kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2009) với mục tiêu công bằng, minh 
bạch. Các nội dung cải cách chủ yếu bao gồm : 
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— Mở rộng đối tượng nộp thuế : Mở rộng diện cá nhân nộp 
thuế, bao gồm tất cả các cá nhân trong xã hội có thu nhập từ 
kinh doanh, tiền lương, tài sản... đều phải nộp thuế thu nhập cá 
nhân chứ không phải chỉ có những người có thu nhập cao. 


- Xác định hợp lý các khoản thu nhập chịu thuế : bao quát 
tất cả các khoản thu nhập của cá nhân, không có sự phân biệt 
giữa thu nhập thường xuyên và không thường xuyên; bổ sung các 
khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư, lãi tiền vay, cổ tức, trái 
phiếu, tiền bản quyển... vào thu nhập tính thuế. 


~ Xây dựng mức chiết trừ gia cảnh cho vợ hoặc chồng, con 
và người ăn theo khi xác định thu nhập chịu thuế. 


- Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần đối với các khoản 
thu nhập từ lao động. Đối với thu nhập từ kinh doanh bước đầu 
sẽ áp dụng biểu thuế riêng, nhưng sẽ tiến tới áp dụng chung một 
biểu thuế. Đối với các khoản thu nhập từ cổ tức, lãi chuyển nhượng 
tài sản, lãi cho vay... áp dụng biểu thuế lũy tiến toàn phần. 


— Nâng cao hiệu quả của quá trình quần lý và thu thuế trong 
xã hội : Thực biện đăng ký mã số thuế cho cá nhân có thu nhập 
(không phân biệt có thu nhập chịu thuế hay không); hoàn thiện 
các quy định đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế; 
xây dựng phần mềm quản lý thuế thu nhập cá nhân trên hệ thống 
nối mạng với các cục thuế trên cả nước, xây dựng cơ sở dữ liệu, 
thu thập thông tin để xác định thu nhập chịu thuế của đối tượng 
nộp thuế; tăng cường tuyên truyển, phổ biến về thuế thu nhập 
cá nhân để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và nâng cao ý thức tuân 


thủ về nghĩa vụ thuế. 


7.2.2. Những nội dung cơ bản về thuế thu nhập đối với người 
có thu nhập cao tại Việt Nam 


7.2.2.1 Đối tượng nộp thuế 
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Theo Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao, Việt Nam sử dụng tiêu thức "quốc tịch" và ' ,CW trú” để xác 
định đối tượng nộp thuế, theo đó công dân Việt Nam ở trong 
nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài và người nước ngoài 
cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam có thu nhập đều phải nộp 
thuế thu nhập cá nhân. Người nước ngoài được coi là cư trú tại 
Việt Nam nếu ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 
12 tháng kể từ khi đến Việt Nam, được coi là không cư trú nếu 
ở tại Việt Nam dưới 183 ngày. | 


7.2.2.2 Đối tượng chịu thuế 


Đối tượng tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 
là các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, bao gồm : 


- Thu nhập thường xuyên dưới các hình thức : tiền lương, 
tiên công; các khoản phụ cấp, tiền thưởng; các khoản thu nhập 
từ dịch vụ khoa học, kỹ thuật, tiền bản quyển sử dụng sáng chế, 
nhãn hiệu, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, đào-tạö, dịch vụ đại 
lý, thu nhập từ tiền nhuận bút, hoa hồng, môi giới; các khoắn 
thu nhập ngoài tiền lương, tiền công do tham gia hoạt động sản 
xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng nộp thuế thu Thập doan 
nghiệp. 


— Thu nhập không thường xuyên dưới các hình thức : chuyển 
giao công nghệ (trừ trường hợp biếu, tặng), trúng thưởng xổ số. 


Để khuyến khích các hoạt động đầu tư, Pháp lệnh thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao của Việt Nam duy định tạm 
thời chưa thu thuế đối với cáe khoản thu nhập từ eổ tứẻ'Jà eáẻ 
khoản tiền lãi từ tiên gửi ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm, tín phiếu, 
kỳ phiếu... Nhưng trong tương lai, để phù hợp với thông lệ quốc 
tế, các khoản thu nhập này sẽ được xếp vào thu nhập chịu thuế. 
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Các khoản thu nhập không chịu thuế bao gồm : 


— Các khoản phụ cấp : phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp 
chức vụ, trách nhiệm đối với cán bộ công chức; phụ cấp khu vực, 
phụ cấp thu hút; phụ cấp đặc biệt đối với một số đảo xa và vùng 
biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn; phụ cấp thâm 
niên đối với lực lượng vũ trang, thâm niên và cơ yếu; phụ cấp 
đặc thù đối với một số ngành nghề theo quy định của pháp luật; 
phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 
197ð; các khoản phụ cấp khác từ Ngân sách Nhà nước. 


— Các khoản thu nhập khác : tiền công tác phí; tiền ăn định 
lượng đối với một số ngành nghề đặc biệt theo quy định của pháp 
luật; các khoản trợ cấp xã hội của các đối tượng hưởng chính sách 
xã hội và các khoản trợ cấp khác từ Ngân sách Nhà nước; tiền 
bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con người và tài sản; 
trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo chế độ Nhà nước; 
trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm cả trợ 
cấp chuyển vùng một lần; các khoản tiền thưởng về cải tiến kỹ 
thuật, sáng chế, phát minh, các giải thưởng quốc gia, quốc tế, 
giải thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng; tiền 
nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của 


người lao động. 
7.2.2.3. Phương pháp đánh thuế và thuế suất 


Việc tính toán số thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao được thực hiện theo phương pháp thu thuế khấu trừ tại nguồn 
với việc áp dụng biểu thuế suất lũy tiến từng phần. Số thuế được 
tính theo hệ thống toàn câu, nghĩa là thuế đánh trên thu nhập 
từ tất cả các nguồn tập hợp lại và áp dụng một biểu thuế lũy tiến 
chung cho tất cả các loại nhằm hướng đến mục tiêu công bằng 
theo chiều ngang. Đối với các khoản thu nhập thường xuyên, Nhà 
nước ban hành biểu thuế lũy tiến từng phần. 
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Theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQHI11 ngày 24/3/2004 
của Úy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định 
như sau : 


~ Đối với công dân Việt Nam, thu nhập thường xuyên chịu 
thuế là số tiền thu được của từng cá nhân bình quân tháng trong 
năm trên 5.000.000 đông với 5 bậc thuế từ 0% đến 40% (xem phụ 
lục 7.1). Riêng đối với ca sỹ, nghệ sĩ xiếc, múa, cầu thủ bóng đá, 
vận động viên chuyên nghiệp được trừ 25% thu nhập khi xác định 
thu nhập chịu thuế. Đối với công dân Việt Nam vừa có thời gian 
làm việc ở trong nước vừa có thời gian làm việc ở nước ngoài thì 
thu nhập chịu thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu 
nhập thường xuyên trong nước và ở nước ngoài chỉ: cho 12 tháng. 


~ Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân 
Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài, thu nhập chịu thuế là 
tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh 
ở nước ngoài tính bình quân tháng trong năm đến 8.000.000 đồng. 


- Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, áp 
dụng thuế suất 25% trên tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, 
được chỉ trả cho công việc tiến hành tại Việt Nam, không phân 
biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài. 

Đối với những khoắn thu nhập không thường xuyên là những 
khoản thu nhập của từng cá nhân trong từng lân trên 15.000.000 
đồng thì phải chịu các mức thuế suất như sau : 


- Thu nhập về chuyển giao công nghệ trên 15.000.000 
đồng/lần được tính theo thuế suất 5% trên tổng số thu nhập. 


~ Thu nhập về trúng thưởng sổ xố trên 15.000.000 đồng/lân 
được tính theo thuế suất 10% trên tổng thu nhập. 
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7.2.2.4. Quản lý và thu thuế thu nhập đối với người có thu 
nhập cao 


Để thực hiện- nghiêm chỉnh các quy định về thuế thu nhập 
cá nhân, các cơ quan có thẩm quyển Nhà nước : các Bồ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra 
việc thi hành Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với những người 
có thu nhập cao trong Bộ, ngành, địa phương mình, trong đó tập 

trung vào các vấn để như sau : 


Kê khai, nộp thuế uầ quyết toán thuế : 


Đối tượng nộp thuế phải kê khai đây đủ thu nhập chịu thuế, 
và nộp thuế đây đủ, đúng hạn. Việc đăng ký, kê khai nộp thuế 
đối với thu nhập thường xuyên được tính cho thu nhập bình quân 
tháng trong nám tính thuế, hàng tháng kê khai tạm nộp thuế 
theo thu nhập thực tế. Cuối năm hoặc hết thời hạn hợp đồng 
phải tổng hợp mọi khoản thu nhập chịu thuế, thực hiện thanh 
quyết toán với cơ quan thuế. Việc kê khai, nộp thuế thu nhập 
không thường xuyên được thực hiện đối với từng lần phát sinh 
thu nhập. 


- Việc kê khai, nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao được thực hiện theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Nghĩa là, 
tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập có nghĩa vụ khấu từ tiền thuế 
trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế. 


Trách nhiệm 0à quyên hạn của cơ quan chỉ trả thu nhập : 


Cơ quan chỉ trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiển thuế 
trước khi chỉ trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay 
tiên thuế vào Ngân sách Nhà nước . Đồng thời, các cơ quan chỉ 
trả thu nhập có trách nhiệm hướng dẫn đối tượng nộp thuế nhận 
tờ khai, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế với cơ quan thuế, 
và phải lưu giữ sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc kê khai 
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tính thuế, nộp thuế và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ 
quan thuế. Những tổ chức thực hiện việc khấu trừ này cũng sẽ 
được hưởng khoản tiền thù lao 0,5% tính trên số tiền thuế đối 
với thu nhập thường xuyên, 1% tiền thuế đối với thu tang dê 
thường xuyên. ¬" 


Trách nhiệm uà quyền hạn của cơ quan thuế : 


Cơ quan thuế có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 
việc kê khai, tính thuế và nộp thuế thu nhập; lập sổ thuế, thu 
thuế thu nhập và cấp biên lai thu thuế; trúy cứu trách rihiệm 
hình sự và xem xét khiếu nại tố cáo đối với các vi phạm. Ki 2ï 
lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. : 


7.3. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI Một SỐ quốc 
GIA TRÊN THẾ GIỚI SĐT củ 


Phần này sẽ trình bày những nội dung chính trong Luật 
thuế thu nhập cá nhân của một số quốc gia trên thế giới, ,bạo 
gầm các quốc gia phát triển (ở châu Âu và châu Á) và quốc gia 
đang phát triển để làm cơ sở so sánh với các quy định, về thuế 
thu nhập cá nhân ở Việt Nam. 


7.3.1 Thuế thu nhập cá nhân tại Anh 


Anh là nước khai sinh là thuế thu nhập cá nhân vào năm 
1798. Để trang trải cho việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị 
trong cuộc chiến tranh chống Napoléon, vào thời điểm này Chính 
phủ Anh ban hành đạo luật bắt buộc những người có 'thu nhập 
cao phải nộp một phần thu nhập cho Nhà nước đưới hình thức 
thuế. Mức thuế thu nhập cá nhân được sử dụng ở Anh thời bấy 
giờ là 0,8333% đánh trên những khoản thu nhập vượt quá 60 bảng 
Anh, và tăng đến mức 10% đánh trên những khoản thu nhập 
vượt quá 200 bảng. Cùng với thời gian, các quy định về thuế thu 
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nhập cá nhân được sửa đổi bổ sung và hoàn thiện. Cho đến nay, 
tính pháp lý của thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh bởi : 
Đạo luật về thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp 
năm 1998, Đạo luật về thuế thu nhập cá nhân (dùng cho tiển 
lương và trợ cấp) năm 2003, đạo luật về thuế thu nhập cá nhân 
(cho thu nhập thương mại và các khoản thu nhập khác) năm 
2005. Những nội dung chủ yếu về thuế thu nhập cá nhân bao 
gồm : 


Đối tượng chịu thuế 


Cá nhân là người cư trú trên lãnh thổ Anh trong năm đánh 
thuế thì có trách nhiệm phải nộp thuế trên toàn bộ phân thu 
nhập trong năm đó, bao gồm cả thu nhập phát sinh trong nước 
và nước ngoài. Một cá nhân được xem là người cư trú ở Anh nếu : 
() sống ở Anh từ 183 ngày trở lên trong năm tài chính, hoặc Gï) 
sống ở Anh trung bình 90 ngày mỗi năm, tính trung bình cho 
4 năm liên tục. Vương Quốc Anh bao gồm 4 quốc gia : Anh 
(England), Scotland, xứ Wales và Ireland. 


Tuy nhiên có 2 trường bợp được miễn thuế : thu nhập nằm 
trong nhóm thu nhập được miễn thuế theo Luật; thu nhập từ nước 
ngoài của những cá nhân cư trú ở Anh nhưng hộ khẩu thường 
trú không phải ở Anh. Những đối tượng này chỉ nộp thuế trên 
phần thu nhập được tạo ra ở Anh. 


Cá nhân không cư trú chỉ chịu trách nhiệm đóng thuế trên 
phần thu nhập tạo ra ở Anh. Người trưởng thành phải đóng thuế 
trên thu nhập của riêng họ hoặc phần thu nhập chung với đối 
tác khác, trẻ em cũng phải nộp thuế nếu có đủ thu nhập chịu 
thuế. 


Thư nhập chịu thuế 


Từ năm 1803, Anh đã thực hiện việc phân loại thu nhập cho 
mục đích tính toán thuế thu nhập cá nhân theo các biểu thu nhập 
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từ A-F, mỗi biểu là một nhóm thu nhập đặc thù như thụ nhập 
trên tài sản, thu nhập từ lợi nhuận thương mại và hoạt động 
nghề nghiệp, thu nhập trên cổ tức... Đến năm 2005, Đạo luật 
thuế thu nhập cá nhân (thu nhập từ hoạt động thương mại và 
thu nhập khác) đã thay thế việc phân nhóm danh mục thu nhập 
chịu thuế theo các biểu thành những khoản mục thu nhập như 


sau : 
- Thu nhập từ lao động. 
— Thu nhập từ hoạt động kinh doanh (thương mại). 
- Thu nhập trên tài sản. 
- Thu nhập từ hoạt động tiết kiệm và đầu tư. 
¬ Thu nhập khác. 
Mức thuếsuất .. 
Thuế suất được áp dụng cho thu nhập chịu thuế từ năm 2005 


như sau : 


Bảng 7.2. THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở ANH. 


“3 00 8 đu tin Mức khôi điền 
[nmneee————-lm [me 


¬ Phần còn lại của thu nhập chịu thuế Mức cao hơn. 
sau 32.400 £ đầu tiên 


Nguồn : Alan Melville (2005), Taxation, Finance Act 2005 — Gí CHÚC Hai. 


Thu nhập từ tiết kiệm và từ cổ tức Ni xếp vào khoản mục 
khác. Đối với Scoland, Quốc hội có quyển tăng hoặc giảm (đến 
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mức 3%) mức thuế suất căn bản được xây dựng bởi Quốc hội Anh, 
và mức thuế suất biến đổi này chỉ áp dụng với người dân Scotland: 


7.3.2 Thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản 


Nhật Bản áp dụng thuế thu nhập cá nhân từ năm 1887, ban 
đâu chỉ có những cá nhân với mức thu nhập cao mới bị đánh 
thuế. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, để đáp ứng mục tiêu 
công bằng, Luật thuế thu nhập cá nhân đã được sửa đổi và đối 
tượng chịu sự điều chỉnh của Luật này đã được mở rộng ra cho 
mọi cá nhân có thu nhập và được áp dụng cho đến ngày nay. 


Đối tượng nộp thuế 


Nhật Bản sử dụng tiêu thức : "cư trú" và "không cư trú" để 
xác định đối tượng nộp thuế. 


- Những cá nhân có nhà ở tại Nhật Bản (thường trú ở Nhật 
Bản) hoặc sinh sống ở Nhật Bản trong thời gian nhiều hơn 1 năm 
kể từ thời điểm có mặt tại Nhật Bản được xem là người cư trú 
thường xuyên. Thu nhập của người cư trú thường xuyên phải chịu 
thuế thu nhập cá nhân bất kể là thu nhập kiếm được trên lãnh 
thổ Nhật Bản hay ở nước ngoài và bất kể nguồn gốc phát sinh 
thu nhập. 


- Người cư trú không thường xuyên : là người không có ý 
định cư trú lâu dài ở Nhật Bản và chỉ ở Nhật Bản trong khoảng 
thời gian đưới 5 năm. Người cư trú không thường xuyên phải chịu 
thuế trên phần thu nhập có nguồn gốc từ Nhật Bản và phần thu 
nhập có nguồn gốc nước ngoài nhưng được chỉ trả ở Nhật Bản. 


- Người không cư trú là người không có nhà ở tại Nhật Bản 
hoặc cư trú ở Nhật Bản trong thời gian dưới 1 năm. Đối tượng 
này chỉ nộp thuế trên phần thu nhập phát sinh có nguồn gốc 
Nhật Bản. 
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Thu nhập chịu thuế 


Thu nhập chịu thuế được tính toán trên cơ sở của năm lịch, 
bắt đầu từ ngày 1⁄1 đến 31/12 của một năm. Và các cá nhân 
không có quyền thay đổi chiều dài của kỳ tính thuế này. Theo 
luật thuế thu nhập, thu nhập chịu thuế được phân loại thành 
10 danh mục theo bản chất của các khoản thu nhập đó : 


- Thu nhập từ lãi. 

- Thu nhập từ cổ tức. 

- Thu nhập từ bất động sản. 

¬ Thu nhập từ hoạt động kinh doanh. 
— Thu nhập từ lao động. 

— Thu nhập từ lương hưu. 

- Thu nhập từ các hoạt động về rừng. 
~ Thặng dư vốn. 

¬ Thu nhập không thường xuyên. 

— Thu nhập khác. 


Thuế thu nhập được tính trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế 
của năm tài chính, bất kể nguồn thu nhập đó thuộc nhóm thu 
nhập nào. Tuy nhiên, Luật thuế thu nhập của Nhật Bản cũng có 
những quy định riêng đối với việc tính thuế trên thu nhập từ 
lương hưu và thu nhập từ hoạt động về rừng. Danh mục thu nhập 
từ tiền lãi, một số khoản thu nhập từ thặng dư vốn đặc thù cũng 
được đánh thuế theo mức thuế suất riêng trong theo Luật đánh 
thuế đặc biệt. 
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Thuế suất 


Nhật Bản áp dụng hệ thống thuế suất lũy tiến từng phần, 
giao động từ 10% — 37% (xem bảng 7.3). Theo luật tính thuế đặc 
biệt, thu nhập từ lãi được tính thuế riêng, một phần của cổ tức 
cũng được tính thuế riêng theo sự lựa chọn của người trả thuế, 
thặng dư vốn cổ phần trên đất và công trình trên đất, quyển sử 
dụng đất và chứng khoán cũng được đánh thuế riêng. 


Bảng 7.3. BIỂU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA NHẬT BẢN. 


Thu nhập chịu thuế (theo năm) 
¬ Dưới 3.300.000 Yên 
— Từ 3.300.000 - 9.000.000 Yên 


— Trên 18.000.000 Yên 


Nguồn : http : //www.mof.go.jp/english/tax/taxes2005e_ ẻ.pdf. 


7.3.3 Thuế thu nhập cá nhân tại Thái Lan 


Ở Thái Lan, thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế đánh 
trên thu nhập (được khấu trừ tại nguồn) của các cá nhân trong 
xã hội được tạo ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Thái Lan. Thuế thu 
nhập cá nhân được sự điều chỉnh của Luật thu nhập của Thái 
Lan, luật này phân chia đối tượng nộp thuế thành 5 nhóm, và 
phân chia thu nhập chịu thuế thành 8 khoản mục. Thu nhập chịu 
thuế được tính toán trên cơ sở đã khấu trừ những khoản chỉ phí. 
Mức thuế suất lũy tiến được áp dụng từ 5% - 37%... 


Đối tượng nộp thuế được chia thành 5 nhóm : những cá 
nhân bình thường, một nhóm người không hình thành tư cách 
pháp nhân, liên doanh không đăng ký với cơ quan Nhà nước, 
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những người đã chết mà có thu nhập và tài sản được tạo ra trong 
năm, tài sản chưa phân phối của người đã chết. 

Thu nhập chịu thuế 

Thu nhập chịu thuế được xác định theo công thức sau : 


Tổng các khoản Các khoản - 


Thu nhập chịu thuế = thu nhập 5 chiết trừ 


Trong đó, thu nhập được phân chia thành các nhóm sau : 
) thu nhập từ lao động (tiền lương), 
Œ¡) phụ cấp chức vụ. 


(ii) thu nhập từ lợi thế thương mại, bản quyên, bằng phát 
minh sáng chế, nhượng quyền thương hiệu, các quyền 
khác... 

(iv) thu nhập từ lãi, cổ tức, thặng dư vốn cố phân, lợi tức 
được chia từ các nhà đầu tư... 


(v) thu nhập từ các hợp đồng cho thuê. 


(vi) thu nhập từ các ngành nghề tự do : luật, kỹ sư, kế toán, 
kiến trúc sư... 


(vii) thu nhập từ các hoạt động đấu thâu. 


(viii) thu nhập tư hoạt động kinh doanh : nông, công, thương 
nghiệp, dịch vụ... 


(1) Định nghĩa thu nhập từ lao động rất rộng, bao gồm tất cả các khoản thu 
nhập và các khoản phụ cấp khác như tiền thưởng, tiền hưu trí, tiển ăn, 
tiên thuê nhà, trợ cấp về nhà ở được quy đổi theo tiền, xe cộ, phí bảo hiểm 
do người sử dụng lao động trả... 
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Các khoản thu nhập được miễn thuế 


Luật thu nhập và sắc lệnh của Hoàng gia Thái Lan quy định 
một số loại thu nhập không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá 
nhân như : (¡) lương theo ngày hoặc chỉ phí đi lại của người lao 
động nếu đây là những chỉ phí thiết yếu cho công việc; (ii) chỉ 
phí y tế do người sử dụng lao động trả cho người lao động và gia 
đình của người lao động; (ii) tiền cấp dưỡng, phần thưởng cho 
các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học, tiền bồi thường 
bảo hiểm, trợ cấp tang lễ, (iv) thu nhập từ việc thanh lý tài sản 
được thừa hưởng hoặc được sở hữu mà không vì mục đích thương 


mại... 


Các khoản được chiết trừ : 
a. Chi phí được chiết trừ : 


Khoản chiết trừ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên phần 
thu nhập chịu thuế hoặc chi phí thực tế phát sinh, tùy thuộc vào 
từng khoản mục thu nhập. Chỉ phí được chiết trừ bao gồm : 


- Đối với những khoản thu nhập thuộc nhóm () và (ii) : thu 
nhập từ lao động và từ phụ cấp chức vụ, mức chiết trừ căn bản 
là 40%, tối đa là 60.000 baht. Đối với tổng thu nhập từ lương 
hưu, chỉ phí chiết trừ là 7.000 baht nhân với số năm lao động, 
nhưng không được vượt quá tổng thu nhập nhận được. 


- Đối với những khoản thu nhập thuộc nhóm (iii) và (iv) : 
thu nhập từ lợi thế thương mại, bằng phát minh sáng chế, nhượng 
quyền thương hiệu, các quyển khác...: và thu nhập từ lãi, cổ tức, 
thặng dư vốn cổ phân, lợi tức được chia từ các nhà đầu tư...; không 
được chiết trừ. Riêng thu nhập từ bản quyển (copyright) được 
chiết trừ theo mức chiết trừ căn bản là 40%, tối đa là 60.000 
baht. 
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~ Đối với những khoản thu nhập thuộc các nhóm (v) : thu 
nhập từ các hợp đồng cho thuê; nhóm (vi) : thu nhập từ các ngành 
nghề tự do : luật, kỹ sư, kế toán, kiến trúc sư...; nhóm (vii) : thu 
nhập từ các hoạt động đấu thầu; (viii) thu nhập tư hoạt động kinh 
doanh nông, công, thương nghiệp, dịch vụ : hoặc là trừ đi những 
khoản chi phí thực tế phát sinh để tạo ra thu nhập, hoặc là áp 
dụng mức chiết trừ từ 10% đến 85% tùy theo loại thu nhập. 


Việc chiết trừ chỉ được thực hiện khi đảm bảo được những 
yêu cầu sau : 

- Phải có bằng chứng chứng minh chỉ phí phát sinh. 

~ Chi phí phải cần thiết và hợp lý. 


- Chi phí phải thuộc nhóm chỉ phí được chiết trừ theo luật 
thu nhập. 


- Chi phí thuộc nhóm được quy định đặc biệt trong luật thu 
nhập. 

b. Tiền trợ cấp (Allowances) : 

Bảng 7.4 quy định về các khoản trợ cấp được chiết trừ theo 
luật thu nhập cá nhân của Thái Lan. 


Bảng 7.4. CÁC KHOẢN TRỢ CẤP ĐƯỢC CHIẾT TRỪ 
THEO LUẬT THUẾ THU NHẬP CỦA THÁI LAN. 


Các khoản trợ cấp Mức chiết trừ (Baht) 
Trợ cấp cho đối tượng nộp thuế 


Trợ cấp cho vợ hoặc chồng 30.000 
Trợ cấp mỗi người con (tối đa là 3 con) 15.000 


Trợ cấp giáo dục cho mỗi trẻ em học tập ở Thái 
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Các khoản trợ cấp Mức chiết trừ (Baht) 
Phí bảo hiểm nhân thọ 50.000 


Phí bảo hiểm nhân thọ của vợ hoặc chồng 10.000 
10.000 


10.000 


Theo giá trị thực trả 
30.000 


Đối với mỗi bên liên doanh trong 1 liên doanh | 30.000/người nhưng 
không đăng ký với pháp luật hoặc 1 nhóm người| không vượt quá 
cư trú của Thái Lan Baht 60.000 


Tiền lãi trên khoản vay mua nhà (đối với những 
khoắn vượt quá Baht 10.000, sẽ được trừ ra khỏi 
thu nhập chịu thuế với mức trừ tối đa là Baht 
40.000) 


Đóng góp quỹ tiết kiệm (đối với những khoản 
vượt quá Baht 10.000, sẽ được trừ ra khỏi thu 
nhập chịu thuế với mức trừ tối đa là Baht 290.000) 


Trợ cấp bảo hiểm xã hội 


Tài sản của người đã chết 


Trợ cấp vì mục đích từ thiện, không vượt quá 10% 
số dư sau khi trừ đi những khoản trợ cấp khác 


Nguồn : https :/www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/IntITax/T hailand.pdf. 


Những chỉ phí không được chiết trừ 


Những khoản chỉ phí không được chiết trừ khi tính thu nhập 
chịu thuế thu nhập cá nhân : 


- Chi phí cá nhân và quà tặng. 


~ Phạt thuế, tiên phạt do các hành vi vi phạm pháp luật 
theo luật thu nhập. 


¬ Những chỉ phí không có thực. 
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- Những tổn thất của hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bồi 
thường. 


- Những khoản viện trợ nếu như người viện trợ không chỉ 
ra được đối tượng nhận viện trợ. 

Biểu thuế 

Biểu thuế thu nhập cá nhân của Thái Lan được xây dựng 
theo phương pháp thuế suất lũy tiến từng phần ð bậc như sau : 


Bắng 7.5. BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
: CỦA THÁI LAN. 


Thu nhập chịu thuế L 
uư 
(Bahtlnăm) Thuế suất 


80.001 — 100.000 bú) 


ð00.001 — 1.000.000 20% 
: 


Trên 4.000.000 


Nguồn : https : /www.lexmundi.com/images/Iexmundi/PDF/Int[Tax/Thailand.pdi. 


Luật cư trú 


Theo luật thu nhập Thái Lan, một cá nhân là người Thái 
Lan hay người nước ngoài nhận được thu nhập ở Thái Lan bất 
kể thu nhập đó được tạo ra trong lãnh thổ của Thái Lan hay ở 
nước ngoài đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 


Một cá nhân (người Thái Lan hay người nước ngoài) cư trú 
ở Thái Lan (một hoặc nhiều lần) với tổng thời gian từ 180 ngày 
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trở lên trong năm thì được xem là người cư trú của Thái Lan và 
phải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân trên phần thu 
nhập được tạo ra ở Thái Lan và ngoải lãnh thổ Thái Lan. Tuy 
nhiên việc đánh thuế trên phần thu nhập được tạo ra ngoài lãnh 
thổ Thái Lan chỉ được áp dụng nếu như thu nhập này được nhận 
tại hoặc được mang vào Thái Lan trong năm mà thu nhập này 
được tạo ra. Người không cư trú thì chỉ nộp thuế trên phần thu 
nhập được tạo ra trong lãnh thổ Thái Lan (bất kể địa điểm chi 
trả của khoản thu nhập này). 


Thu nhập được tạo ra ở Thái Lan bao gồm : (¡) thu nhập từ 
chức vụ hoặc công việc ở Thái Lan, (ii) thu nhập từ hoạt động 
kinh doanh diễn ra ở Thái Lan, (ii) thu nhập từ tiên lương, (iv) 
thu nhập từ tài sản ở Thái Lan. 


Thu nhập được tạo ra ngoài lãnh thổ Thái Lan bao gồm : 
(¡) thu nhập từ chức vụ hoặc công việc ở nước ngoài, (ii) thu nhập 
từ hoạt động kinh doanh được thực hiện ở nước ngoài, (ii) thu 
nhập từ tài sản ở nước ngoài. 


Nguồn : https 1www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/IntITax/Ti hailand.pdf. 
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PHỤ LỤC 7.1 
BIỂU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM 


A. Biểu thuế thu nhập cá nhân cửa Việt Nam qua các thời kỳ 


(1) Biểu thuế thu nhập thường xuyên đối với công dân Việt 
Nam và các cá nhân khác định cư ở Việt Nam. 


Đơn vị tính : 1.000 đồng 


Thu nhập bình quân tháng/người 


Theo Pháp lệnh 
Số 33-L/CNT 
ngày 3/6/1994. 


Theo Pháp lệnh Theo Pháp lệnh 
(%) |số 14/2004/PL-BTVQH11|số 35/2001/PL--BTVQH10 
ngày 24/3/20040) ngày 19/8/200112) 


0 |Đến 5.000 


10 |Trên 5.000 đến 15.000 | Trên 3.000 đến 6.000 | Trên 1.200 đến 2.000 


3 | 20 |Trên 15.000 đến 25.000|'Trên 6.000 đến 9.000 |Trên 2.000 đến 3.000 


jñammw Trên 15.000 'Trên 6.000 đến 8.000 


(2) Biểu thuế thu nhập thường xuyên đối với người nước 
ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam lao động, công 


tác ở nước ngoài. 


xe |ej] 


(1)Bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 
ngày 19/05/2001. 
(2) Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. 
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Đơn vị tính : 1.000 đồng 


Thu nhập bình quân tháng/người 


Theo Pháp lệnh số Theo Pháp lệnh số Theo Pháp lệnh 
14/2004/PL-BTVOH11 | 35/2001/PL_BTVQH10 số 33-L/CNT 
ngày 24/3/2004 ngày 19/5/2001 ngày 3/6/1994 


[xe pesen Đá son 
|z |ao| Trên 8.000 đến 20.000| Trên 8.000 đến 20.000] Trên 5.000 đến 12.000 


3 Trên 20.000 đến Trên 20.000 đến Trên 12.000 đến ˆ 
50.000 50.000 30.000 


Trên 50.000 đến Trên 50.000 đến Trên 30.000 đến 
80.000 80.000 50.000 


Km Trên 80.000 Trên 80.000 đến Trên 50.000 đến 


120.000 70.000 
(3) Biểu thuế thu nhập thường xuyên đối với người nước 


ngoài được coi là không cư trú tại Việt Nam. 


Theo Pháp lệnh 
số 35/2001/PL- 
UBTVQH10 
ngày 19/5/2001 


Theo Pháp lệnh 
số 14/2004/PL- 
UBTVQH†11 
ngày 24/3/2004 


Theo Pháp lệnh 
số 33-L/CNT „ 
ngày 3/6/1994 


Áp dụng thuế suất 
thống nhất 10% 
trên tổng thu nhập. 


Áp dụng thuế suất 
thống nhất 25% 
trên tổng thu nhập. 


Áp dụng thuế suất 
thống nhất 25% 
trên tổng thu nhập. 


(4) Quy định vẻ thuế thu nhập không thường xuyên. 

~ Theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQHI1 ngày 24/3/2004 
bổ sung sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu 
nhập cao ngày 19/05/2001 : 
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+ Thu nhập từ trúng thưởng xổ số trên 15.000.000 đông [lên 
tính theo thuế suất 10% tổng thu nhập. 


+ Thu nhập uê chuyển giao công nghệ trên 15.000.000 
đồng lần tính thuế theo thuế suất ð% tổng thu nhập. 


~- Theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao số 35/2001/PL-UBTVQHI0 ngày 19/5/2001 : ¬- 


+ Biểu thuế thu nhập không thường xuyên. 
Đơn vị tính : 1.000 đồng 


+ lim — Số .| 
|2 - Trên 2.000 đến 4.000 
+ Jmsieaeian — | 8 ..| 
Lỉ [hanmmam | 8T. 
+ |remmmeam |. “.ị 
E— 0065) 

+ Thu nhập từ trúng thưởng xổ số trên 12.500.000 đông (lần 


5 
6 Trên 30.000 
tính theo thuế suất 10% tổng thu nhập. ` 


+ Thu nhập uề chuyển giao công nghệ trên 2.000.000 
đồng llần tính thuế theo thuế suất ð% tổng thu nhập. 


+ Thu nhộp từ quò biếu, quà tặng bằng hiện uật từ nước 
ngoài chuyển uê trên 2.000.000 đông (lần tính thuế theo thuế suất 
ð% tổng thu nhập. 
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PHỤ LỤC 7.2 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 7 


CÂU HỎI 


1. 


Phân tích vai trò của thuế thu nhập cá nhân trong hệ thống 
thuế các quốc gia. 

Hãy cho biết việc tính thuế thu nhập theo biểu thuế lũy tiến 
từng phần có những ưu điểm và hạn chế gì ? So sánh ưu thế, 
hạn chế của việc tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế 


' lũy tiến toàn phần và từng phần. 


Hãy cho biết những nội dung chủ yếu trong chính sách thuế 
thu nhập cá nhân của một quốc gia ? Khi thiết lập hệ thống 
thuế thu nhập cá nhân cần đảm bảo những nguyên tắc gì ? 
Tại sao ? 

Phân tích những mặt hạn chế trong thực tiễn áp dụng thuế 
thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay ? Nêu một số biện 
pháp kiến nghị để khắc phục những hạn chế này. 


BÀI TẬP 


Bài 1 : Ông Trân Văn Tiến là một công đân Việt Nam đang giữa 
chức vụ giám đốc chỉ nhánh ngân hàng X tại TP. HCM, có thu 
nhập thường xuyên hằng tháng trong năm N như sau : 


9.700.000 mg 9.700.000 
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Thu nhập 


18.000.000 
9.700.000 


15.500.000 


Trong tháng 10 ông Tiến tham gia chương trình "Bật nắp 
chai trúng thưởng" của hãng bia FX và trúng một giải thưởng trị 
giá 250.000.000. 


Yêu cầu : (1) Xác định số thuế thu nhập bình quân tháng 
và (2) Tổng số tiên thuế thu nhập cá nhân ông Tiến phải nộp 
trong năm N theo biểu thuế thu nhập cá nhân hiện hành của 
Việt Nam. 


Bài 2 : Ông Amit Ghosh, quốc tịch Ấn Độ đang làm việc cho một 
công ty bảo hiểm tại Việt Nam với mức thu nhập bình quân hằng 
tháng là 7.000 USD. Hãy xác định số thuế thu nhập cá nhân ông 
Amit Ghosh phải nộp theo biểu thuế thu nhập cá nhân hiện hành. 
Biết rằng tỷ giá quy đổi tương ứng giữa USD/VND là 15.950. 


Bài 3: Bà Trần Lệ Hằng là công dân Việt Nam đang làm việc 
cho một công ty nước giải khát. Trong năm Ñ, bà nhận được mức 
lương cơ bản bình quân hằng tháng là 12.500.000. Phúc lợi được 
hưởng hằng quý là 6.000.000. Sáu tháng cuối năm N, bà Hằng 
tạm nộp thuế thu nhập là 5.000.000. Theo Pháp lệnh số 
14/2004/PL-UBTVQHI11 ngày 24/3/2004, Bà Hằng cần nộp thêm 
bao nhiêu tiên thuế thu nhập cá nhân trong năm N hoặc được 
cơ quan thuế thoái trả bao nhiêu tiên thuế ? 


\ 
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CHƯƠNG 8 


CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 
TẠI VIỆT NAM 


Tại Việt Nam, ngoài các sắc thuế chủ yếu như thuế giá trị 
gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu 
nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ còn 
ban hành một số loại thuế khác, các loại thuế này thường được 
thay đổi theo từng thời kỳ. Chương 8 sẽ trình bày những nội 
dung chính về các loại thuế khác của Việt Nam sau cải cách thuế 
bước 2. 


NỘI DUNG 


8.1 Thuế tài nguyên. 

8.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 
8.3 Thuế chuyển quyền sử dụng đất. 
8.4 Thuế nhà đất. 


8.5 Thuế môn bài. 


Phụ lục 8.1 : Câu hỏi ôn tập chương 8. 


8.1. THUẾ TÀI NGUYÊN 


Trước năm 1990, Nhà nước có ban hành một số chế độ thu 
đối với hoạt động khai thác tài nguyên do người trong nước thực 
hiện như : tiền bán khoán, tiển nuôi rừng, thuế đối với khai thác 
vàng, nhưng số thu không đáng kể. Riêng các xí nghiệp đầu tư 
nước ngoài có sử dụng mặt đất, mặt biển, mặt nuớc phải trả tiền 


358 Ch.8 : CÁC LOẠI THUẾ KHÁC TẠI VIỆT NAM 


thuê đất, mặt biển, mặt nước. Nhìn chung do Nhà nước chưa có 
chính sách thuế rõ ràng, thống nhất đối với hoạt động khai thác 
tài nguyên quốc gia nên việc sử dụng tài nguyên còn lãng phí, 
Nhà nước cũng không tập trung được hết các nguồn thu về khai 
thác tài nguyên cho Ngân sách Nhà nước. 


Trước tình hình đó, để khuyến khích, bảo vệ khai thác tài 
nguyên, sử dụng tài nguyên được tiết kiệm và có hiệu quả, đảm 
bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết Quốc hội 
khóa VIII, kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 12 năm 1989 đã ủy quyền 
cho Hội đồng Nhà nước quy định một số thuế mới, trong đó có 
thuế tài nguyên (Natural resources tax). Pháp lệnh thuế tài nguyên 
đâu tiên được thông qua ngày 30 tháng 3 năm 1990. Sau đó, ngày 
16 tháng 4 năm 1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 
Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) số 05/1998/PL-UBTVQH10 
thay thế Pháp lệnh tài nguyên năm 1990. 


Đối tượng chịu thuế và nộp thuế tài nguyên 


Thuế tài nguyên là loại thuế thu vào các hoạt động khai 
thác tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên thuộc diện 
chịu thuế là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vỉ đất liễn, 
hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyển kinh tế và thềm lục 
địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở 
hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý, bao gồm : 


1) Khoáng sản kim loại : Vàng sa khoáng, vàng cốm, bạch 
kim, thiếc... 


2) Khoáng sản không kim loại : Than, đá quý, đất làm gạch, 
đất khai thác san lấp, xây dựng công trình, đất khai thác 
sử dụng cho mục đích khác, cát, đá, sói, than, nước khoáng; 
nước nóng thiên nhiên... 


3) Dầu mỏ; 
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4) Khí đốt; 
ð) Sản phẩm của rừng tự nhiên; 
6) Thủy sản tự nhiên; 


7) Nước thiên nhiên : nước mặt, nước dưới lòng đất (trừ nước 
khoáng, nước nóng thiên nhiên); 


8) Tài nguyên thiên nhiên khác. 


Mọi tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên quy 
định trên đều là đối tượng nộp thuế tài nguyên, trừ trường hợp 
bên Việt Nam tham gia doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài 
theo Luật đâu tư nước ngoài tại Việt Nam mà góp vốn pháp định 
bằng các nguồn tài nguyên thì doanh nghiệp liêr. doanh không 
thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên đối với số :ài nguyên mà 
bên Việt Nam dùng để góp vốn pháp định. 


Trường hợp doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành 
lập trên cơ sở liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp 
đồng chia sản phẩm, thì thuế tài nguyên phải nộp của doanh 
nghiệp liên doanh hay của bên nước ngoài phải được xác định 
trong hợp đồng và tính vào phần sản phẩm chia cho bên Việt 
Nam. Khi chia sản phẩm khai thác, bên Việt Nam có trách nhiệm 
nộp thuế tài nguyên vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của 
Luật Ngân sách. 


Căn cứ tính thuế và biểu thuế tài nguyên 


Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên thương 
phẩm thực tế khai thác, giá tính thuế và thuế suất. 


Sản lượng tòi nguyên thương phẩm thực tế khơi thác là số ˆ 
lượng, trọng lượng hay khối lượng của tài nguyên khai thác thực 
tế trong kỳ nộp thuế, không phụ thuộc vào mục đích khai thác 
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tài nguyên. Đối với các loại tài nguyên không thể xác định được 
số lượng, trọng lượng hay khối lượng thực tế khai thác do chứa 
nhiều chất khác nhau, hàm lượng tạp chất lớn, thì thuế tài nguyên 
được tính trên số lượng, trọng lượng hay khối lượng từng chất 
thu được do sàng tuyển, phân loại. 


Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài 
nguyên tại nơi khai thác tài nguyên. Trường hợp tài nguyên khai 
thác chưa có giá bán thì xác định giá bán căn cứ vào giá bán của 
loại tài nguyên khai thác có giá trị tương đương hoặc giá bán ra 
của hàng hóa sản xuất từ tài nguyên trừ chỉ phí sản xuất hàng 
hóa đó. Riêng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên 
dùng để sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm. Đối 
với dầu mỏ, khí đốt giá tính thuế được quy định cụ thể tại các 
văn bản hướng, dẫn thi hành Luật đầu khí. 


Thuế Sản lượng tài Giá tính Số thuế 
tài nguyên _ nguyên thương thuế Thuế tài nguyên 
phảinộp — phẩm thựctế Š đơn vị ” suất - được miễn, 
trong kỳ khai thác tài nguyên giảm 


Thuế suất các loại tài nguyên khai thác được quy định tại 
Nghị định số 68/98/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998, riêng đối với đầu 
mỏ, khí đốt thực hiện theo Luật Dâu khí và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật Dâu khí. Sau đây là mức thuế suất tỷ lệ áp 
dụng đối với một số loại tài nguyên : 

".. Khoáng sản kim loại : thuế suất từ 2% đến ð%, trong 
đó : 


- Vàng sa khoáng : 2%. 
- Bạch kim, thiếc, Wonfarm, bạc, antimoan : 5%, 


(2) Khoáng sản không kim loại : thuế suất từ 1% đến 8%, 
trong đó : 
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~ Đất khai thác san lấp, xây lắp công trình : 1%. 

— Kim cương, rubi, saphire, emerald, opan quý màu đen, 
alexandrit : 8%. 

(8) Dầu mỏ, khí đốt : thuế suất 8% đến 18% 

(42) Sản phẩm rừng tự nhiên : thuế suất từ ð% đến 40%, 
trong đó : 

- Cành, ngọn, củi : 5%. 

- Gỗ nhóm Ï : 40%. 

(5) Thủy sản tự nhiên : thuế suất từ 2% đến 10%, trong đó : 

— Ngọc trai, bào ngư, hải sâm : 10%. 

- Tôm, cá, mực và các loại thủy sản khác : 2%. 


(6) Nước thiên nhiên : thuế suất từ 0% đến 4%. Thuế suất 
0% áp dụng đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất nước sạch, 
dùng phục vụ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp... 


Đăng ký, kê khai, nộp thuế tài ngưjÊn : 

Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên có trách 
nhiệm : 

(1) Lập bản đăng ký với cơ quan thuế về hoạt động khai 
thác tài nguyên chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được phép hoạt 
động khai thác tài nguyên. 


Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá 
sản hoặc có sự thay đổi hoạt động khai thác, tổ chức, cá nhân 
khai thác tài nguyên phải khai báo với cơ quan thuế chậm nhất 
là 5 ngày trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá 
sản hoặc thay đổi. 
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(2) Hàng tháng, trong thời hạn quy định các tổ chức, cá 
nhân khai thác tài nguyên phải lập tờ khai nộp thuế tài nguyên 
để kê khai thuế tài nguyên phải nộp của tháng trước. Trường hợp 
trong tháng không phát sinh thuế tài nguyên cơ sở khai thác tài 
nguyên vẫn phải kê khai và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. 
Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên phải kê khai đây đủ, đúng 
mẫu tờ khai thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc 
kê khai. 

(3) Chấp hành đầy đủ chế độ chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán 
theo quy định của Nhà nước cho từng loại đối tượng. Cung cấp 
tài liệu, sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn theo yêu cầu của cơ 


quan thuế, 


(4) Nộp thuế tài nguyên đây đủ, đúng hạn vào Ngân sách 
Nhà nước theo quy định. 


Cơ quan thuế có trách nhiệm và những quyền hạn sau : 


- Hướng dẫn các cơ sở khai thác tài nguyên thực hiện chế 
độ đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên; 


- Kiểm tra, thanh tra việc kê khai nộp thuế của cơ sở khai 
thác tài nguyên; Xử phạt vi phạm hành chính về thuế và giải 
quyết khiếu nại về thuế tài nguyên; 


~ Yêu cầu đối tượng nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, 
chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính thuế, 
nộp thuế tài nguyên, yêu câu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng và 
tổ chức, cá nhân có liên quan khác cung cấp tài liệu có liên quan 
đến việc tính thuế và nộp thuế tài nguyên; 


— Cơ quan thuế có quyển ấn định số thuế tài nguyên phải 
nộp đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trong các trường 
hợp : các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên vi phạm quy định 
về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ; Khai thác tài nguyên nhưng 
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không có đăng ký kinh doanh; Không kê khai hoặc quá thời hạn 
quy định nộp tờ khai đã thông báo nhưng vẫn không thực hiện , 
đúng các căn cứ để xác định số thuế tài nguyên. 


Miễn, giảm thuế tài nguyên 


'Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên được miễn, giảm thuế 
tài nguyên trong các trường hợp : 


~ Dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại 
Luật khuyến khích đầu tư trong nước có khai thác tài nguyên 
(trừ dầu khí) được giảm tối đa 50% thuế tài nguyên trong 3 năm 
đâu kể từ khi bắt đâu khai thác. 


- Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên bị thiên tai, địch 
họa, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến số tài nguyên khai thác 
đã kê khai nộp thuế thì được xét miễn thuế đối với số tài nguyên 
đã tổn thất. 

- Khai thác thủy sản ở vùng biển xa bờ bằng phương tiện 
có công suất lớn được miễn thuế tài nguyên trong 5 năm đầu và 
giám 50% thuế tài nguyên trong Š năm tiếp theo. 


- Miễn thuế đối với sản phẩm rừng tự nhiên do cá nhân 
khai thác được như gỗ cành, ngọn, củi, tre, nứa để trực tiếp phục 
vụ cho sinh hoạt hằng ngày. 


~ Miễn thuế tài nguyên với nước thiên nhiên dùng vào sản 
xuất thủy điện đối với trường hợp thủy điện không hòa mạng vào 
mạng điện quốc gia. 


_ Miẫn thuế đối với đất được khai thác để san lấp, xây dựng 
công trình an ninh, quốc phòng; công trình mang ý nghĩa nhân 
đạo, từ thiện; xây dựng các công trình đê điều, thủy lợi, đường 
giao thông và sử dụng cho một số mục đích nhất định khác theo 
quy định của Chính phủ. 
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8.2. THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP . 


Trước năm 1998 việc tổ chức thu thuế nông nghiệp dựa vào 
các hợp tác xã. Sau đó, theo tỉnh thần Nghị quyết 10-NQ/TW 
của Bộ Chính trị ngày 5 tháng 4 năm 1988, các hợp tác xã đã 
thực hiện việc khoán ruộng đất cho các hộ nông dân, vì vậy việc 
thu thuế nông nghiệp dựa vào hợp tác xã không còn phù hợp nữa. 
Phải chuyển sang thu thuế theo đúng diện tích, hạng đất của 
từng hộ nông dân nhằm nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của 
nông dân đối với Nhà nước, thực hiện công bằng trong nội bộ 
nông dân. l6 Nho 

Để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, đảm 
bảo thực hiện công bằng, hợp lý trong việc đóng góp thu nhập 
của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, ngày 10 tháng 7 
năm 1993 Quốc hội khóa 9 kỳ họp thứ III đã thông qua Luật 
thuế sử dụng đất nông nghiệp và có hiệu lực thi hành từ ngày. 1 
tháng 1 năm 1994, : 


Thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế đánh trên việc 
sử dụng đất đai vào sản xuất nông nghiệp. Từ trước năm 2000, 
thuế sử dụng đất nông nghiệp là nguồn thu đáng kể đối với Ngân 
sách Nhà nước, nhưng từ sau năm 2000 nguồn thu này ngày cảng 
thu hẹp (xem bảng 8.1). : nụ 
Bảng 8.1. THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 
TỪ NĂM 2000 - 2004. 


1. Tổng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp |1.776| 772 | 11 | 180 
(tỷ đồng) "mm. 
2. Tỷ trọng thu thuế sử dụng đất nông | 3,84 j 1,26 0,19 | 0,12 
nghiệp trong tổng thu nội địa (chưa kể thu 
từ đầu thô) (%) `. 


Nguồn : Tổng hợp từ www.mof.gov.vn (8/2006). 
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Đối tượng nộp thuế : 


Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức, cá thân 


sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp đều phải nộp 
thuế sử dụng đất nông nghiệp. Hộ được giao quyển sử dụng đất 
nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế đất nông 
nghiệp. 

Tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có sử dụng 
đất nông nghiệp thì phải nộp tiền thuê đất tại Việt Nam, không 
phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật 
này. 


Đối tượng chịu thuế : 


Các loại đất thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp 


bao gồm : 


- Đất trồng trọt : là đất trồng cây hàng năm, lâu năm, đất 
trồng cỏ. 


Đất trồng cây hàng năm là đất trồng các loại cây có thời 
gian sinh trưởng (từ khi trồng đến khi thu hoạch) không quá 365 
ngày, hoặc cây trồng một lần cho thu hoạch một vài năm nhưng 
không trải qua thời kỳ xây dựng cơ bản (như : chuối, cói, mía ...). 


Đất trồng cây lâu năm là đất trồng các loại cây có chu kỳ 
sinh trưởng trên 365 ngày, trông một lần nhưng cho thu hoạch 
trong nhiều năm và phải trải qua một thời kỳ xây dựng cơ bản 
mới cho thu hoạch (cao su, chè, cà phê...). 


Đất trồng cỏ là đất đã có chủ sử dụng vào việc trồng cỏ để 
chăn nuôi gia súc. 


- Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản : là đất đã có chủ sử 
dụng chuyên nuôi trồng thủy sản hoặc vừa nuôi trồng thủy sản 
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vừa trồng trọt, nhưng về cơ bản không sử dụng vào mục đích 
khác. 


- Đất rừng trồng : là đất đã được trồng rừng và đã giao cho 
tổ chức, cá nhân quần lý, chăm sóc và khai thác, không bao gồm 
đất đồi núi trọc. 


Các loại đất không thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông 
nghiệp, bao gồm : đất có rừng tự nhiên, đất đồng cổ tự nhiên 
chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng; đất để ở, đất xây 
dựng công trình thuộc diện chịu thuế nhà đất; đất làm giao thông, 
thủy lợi dùng chung cho cả cánh đồng; đất chuyên dùng vào mục 
đích không phải là đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và làm 
nhà ở; đất do Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp cho các tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân thuê theo Luật đất đai. 


Căn cứ tính thuế : 


Số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp được xác định 
căn cứ vào : diện tích đất, hạng đất và định suất thuế. 


- Diện tích tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là diện tích 
được ghi trong sổ địa chính. Trong trường hợp chưa được cấp sổ 
địa chính thì diện tích tính thuế là diện tích ghỉ trên tờ khai 
của chủ hộ nộp thuế, 


- Hạng đất tính thuế được phân định hạng dựa vào : chất 
đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết, điều kiện tưới 
tiêu. Hạng đất tính thuế được ổn định 10 năm. Đối với những 
vùng Nhà nước có đầu tư lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, Chính 
phủ sẽ điều chỉnh lại hạng đất. 


- Định suất thuế một năm được quy định bằng số kg thóc 
trên 1 ha theo từng hạng đất (bảng 8.2, 8.3). 
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Bằng ö.2 : ĐỊNH SUẤT THUẾ ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG CÂY 
HÀNG NĂM, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN. 
(Theo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993) 


1 550 


P.1. 
E—=........ 
_—= sẽ. 


Bảng 8.3. ĐỊNH SUẤT THUẾ ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM. 
(theo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993) 


Hạng đất Định suất thuế năm (kg thóc/ha) 


~ Đối với cây ăn quả lâu năm trồng trên đất trồng cây hàng 
năm chịu mức thuế suất bằng 1,3 lần thuế sử dụng đất trông cây 
hàng năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng 1, hạng 2, hạng 3; chịu 
mức thuế suất bằng thuế đất trồng cây hàng năm cùng hạng đất 
nếu thuộc hạng 4, hạng 5ð, hạng 6. 


- Đối với đất trông các loại cây lâu năm thu hoạch một lần 
chịu mức thuế bằng 4% giá trị sản lượng khai thác. 
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Các hộ sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức quy định 
phải đóng thuế bổ sung trên phần diện tích đất nông nghiệp vướt 
quá hạn mức theo mức thuế 20% mức thuế sử dựng đất nông 
nghiệp. Hạn mức đất nông nghiệp của mỗi gia đình được quy 
định theo từng loại và theo từng địa phương. 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng thóc, thu bằng tiền 
theo giá thóc do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương công bố. Riêng đất trông cây lâu năm thu hoạch một. 
lần thuế được tính theo sản lượng khai thác và theo giá bán thực 
tế. 

Miễn thuế uà giảm thuế 

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các trường hợp sau : 

- Miễn thuế cho đất đổi núi trọc dùng, vào sẵn xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang trồng lại mới và đất 
trồng cây hàng năm chuyển sang cây lâu năm, cây ăn quả được 
miễn thuế trong thời gian xây dựng cơ bản cộng thêm 3 năm kể 
từ khi có thu hoạch. 

- Đất khai hoang dùng vào sản xuất. Thời gian mễn thuế 
được quy định cụ thể cho từng loại đất và tùy thuộc vào mục đích 
sử dụng. 

Ngoài các trường hợp nêu trên, việc miễn thuế sử dụng đất 


nông nghiệp còn được áp dụng cho các đối tượng thuộc diện chính 
sách như các hộ nông dân ở miễn núi, biên giới, hải đảo... 


Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các trường hợp : 


- Giảm tối đa không quá 50% số thuế cho hộ nông dân sản 
xuất ở vùng cao, miễn núi, hải đảo, các hộ nông dân thuộc dân 
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tộc thiểu số mà sản xuất, đời sống còn nhiều khó khăn bung đối 
tượng được miễn nêu trên. 


— Giảm thuế cho hộ nộp thuế có thương binh, bệnh bình. 


— Trường hợp thiên tai, địch họa làm thiệt hại mùa màng, 
thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn hoặc giảm cho: từng „ 
nộp thuế theo từng vụ sản xuất. , 


Ngoài các chế độ miễn giảm đã nêu trên, trong từng thời 
kỳ Chính phủ còn quy định miễn thuế, giảm thuế sử dụng đất 
nông nghiệp cho từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn, tại Nghị 
định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 và Nghị quyết số 
15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định chế độ miễn giảm thuế 
sử dụng đất nông nghiệp từ 2003 đến 2010 cho một số đối tượng 
như : miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trên toàn bộ diện tích 
đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ nghèo, hộ sản xuất nông 
nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn; miễn thuế sử dụng đất.nông 
nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân là xã viên 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán ổn định 
của hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp; Giảm 50% thuế sử dựng 
đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện Nhà 
nước giao đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật ` 
nhưng có đất do được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, đất khai hoang, phục hóa để sản xuất, nông 
nghiệp. 


8.3. THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 


Thuế chuyển quyển sử dụng đất là loại thuế thu vào thu 
nhập của người có quyển sử dụng đất khi thực hiện chuyển quyền 
sử dụng cho đối tượng khác theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 22 tháng 6 năm 1994, Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 
đã thông qua Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, có hiệu lực 
thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1994, nhằm tăng cường quản lý 
Nhà nước về đất đai, khuyến khích sử dụng đất có hiệu quả, đảm 
bảo công bằng về nghĩa vụ nộp thuế và động viên vào Ngân sách 
Nhà một phần thu nhập của người sử dụng đất khi chuyển quyền 
sử dụng đất. Tiếp theo đó, ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội 
đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 
chuyển quyền sử dựng đất số 17/1999/QH10. 


Đối tượng nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất : 


Tổ chức, hộ gia đình, cá thể có quyển sử dụng đất, khi được 
chuyển quyển sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai đều phải rộp thuế chuyển quyển sử dụng đất (CQSDĐ). 


Tổ chức bao gồm : Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã 
hội, đơn vị vũ trang nhân dân, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh 
tế tập thể. Các đơn vị này là đối tượng nộp thuế nếu cơ quan có 
thẩm quyển cho phép CQSDĐ theo pháp luật về đất đai. Nếu tổ 
chức kinh doanh có quyền sử dụng đất khi chuyển quyển sử dụng 
đất là đối tượng nộp thuế thu nhập từ CQSDĐ theo Luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp thì không phải chịu thuế chuyển quyên 
sử dụng đất. 


Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng 
đất đem thế chấp để vay vốn, nhưng đến hạn không có khả năng 
thanh toán nợ, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyển quyết định 
CQSDĐ cho người khác để thu hổi vốn cho chủ nợ thì tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân có quyển sử dụng đất thế chấp phải nộp 
thuế CQSDĐ. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định việc 
CQSDDĐ phải trích đủ thuế CQSDĐ nộp vào Ngân sách Nhà nước 
trước khi thanh toán các khoản chi phí và thanh toán các khoản 
nợ cho chủ nợ. 
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Đối tượng chịu thuế CQSDĐ : 


Đối tượng chịu thuế CQSDĐ là giá trị diện tích đất chuyển 
quyển sử dụng theo quy định của pháp luật, kể cả đất có nhà và 
các công trình trên đó. 


Giá trị diện tích đất chuyển quyển sở hữu được xác định như 


sau : 
Giá trị diện tích đất _ Diện tích chuyển Giá đất 
chuyển quyền sử dụng — — quyển sử đụng (m2) (ả/m?) 


Trường hợp trên đất chuyển quyển sử dụng có nhà và các 
công trình xây dựng trên đó thì thuế CQSDĐ chỉ tính giá trị đất 
chuyển quyển (không tính giá trị của các công trình trên đất). 


Các trường hợp không thuộc diện chịu thuế CQSDĐ bao 
gồm : 

~ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất cho các tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật về đất 
đai. 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại đất cho Nhà nước 
hoặc Nhà nước thu hôi toàn bộ hoặc một phần đất của tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng theo quy định của pháp luật 
về đất đai. : 

- Nhà nước bán nhà cùng với chuyển quyển sử dụng đất cho 
người mua nhà. 

— Chuyển quyển sử dụng đất trong trường hợp ly hôn, thừa 
kế tài sản theo di chúc hoặc phân chia quyển sử dụng đất theo 
pháp luật về thừa kế. 


Căn cứ tính thuế 


Căn cứ tính thuế CQSDĐ là diện tích đất chuyển quyền, giá 
đất và thuế suất : 
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Diện tích : Diện tích tính thuế CQSDĐ là diện tích đất thực 
tế ghi trong hợp đồng CQSDĐ phù hợp với bản đồ địa chính của 
xã, phường, thị trấn nơi có đất được chuyển quyển sử dụng. Nơi 
chưa có bản đồ địa chính thì diện tích đất tính thuế phải được 
cơ quan địa chính cấp huyện xác nhận. 


Giá đất tính thuế CQSDĐ : Giá đất tính thuế do Ủy ban 
Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định theo 
khung giá các loại đất của Chính phủ và được niêm yết công khai 
tại trụ sở cơ quan thuế, cơ quan địa chính. 


Trường hợp CQSDĐ theo phương thức đấu giá thì giá đất 
tính thuế là giá trúng thầu đấu giá nhưng không thấp hơn khung 
giá đất do Ủy ban nhân đân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quy định theo khung giá đất của Chính phủ. 


Trường hợp bán căn hộ thuộc nhà nhiều tầng, cùng với tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà trên đó thì giá đất tính thuế 
được phân bổ cho các tầng theo quy định của pháp luật. 


Trường hợp CQSDĐ là ao, đất vườn nằm trong khu dân cư 
nông thôn, đất ở đô thị thì thì giá đất tính thuế CQSDĐ được 
xác định theo loại đất ghi trong giất chứng nhận quyền sử dụng 
đất hoặc theo loại đất đang nộp thuế; nếu diện tích đất đang nộp 
thuế sử dụng đất nông nghiệp thì giá tính thuế là giá đất nông 
nghiệp; nếu diện tích đất đang nộp thuế nhà đất thì giá tính 
thuế là giá đất ở, đất xây dựng công trình. 


Thuế suất 


Thuế suất chuyển quyển sử dụng đất tính bằng phần trăm 
(%) trên giá trị đất chuyển quyển sử dụng. Theo Nghị định số 
19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000, thuế suất CQSDĐ có hai mức : 


a. Thuế suất là 2% đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. 
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b. Thuế suất là 4% đối với đất ở, đất xây dựng công trình 
và các loại đất khác không thuộc loại quy định tại mục 
(a) nêu trên. . 


Miễn giảm thuế CQSDĐ 
Các đối tượng được miễn thuế CQSDĐ bao gồm : 


- Các hộ gia đình, cá nhân CQSDĐ để di chuyển, định cư 
tại các vùng kinh tế mới, miễn núi, hải đảo theo quyết định của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyển. 


— Người được Nhà nước phong tặng danh hiệu : "Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng" có chuyển quyển sử dụng đất. 


- Chuyển quyền sử dụng đất thuộc các xã nông thôn ở miền 
núi, hải đảo theo quy định của Chính phủ. : 


- Chuyển đổi đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản, làm muối cho nhau để phù hợp điều kiện canh tác 


- Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 
dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở để bán; đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng để chuyển nhượng hay cho thuê quyển sử dụng đất 
gắn liên với cơ sở hạ tầng đó thì được miễn thuế CQSDĐ tương 
ứng với diện tích đã nộp tiền sử dụng đất theo từng dự án. 


Giảm 50% thuế CQSDĐ cho các trường hợp : Chủ hộ gia 
đình là thương binh hạng 1⁄4, hạng 2⁄4 và bệnh binh hạng 1/3, 
hạng 2/3; Chủ hộ gia đình là thân nhân liệt sĩ được hưởng chế 
độ trợ cấp Nhà nước; Người tàn tật không có khả năng lao động, 
người chưa đến tuổi trưởng thành và người già cô đơn không có 
nơi nương tựa. 


Mỗi đối tượng chỉ được xét miễn giảm thuế CQSDĐ đối. với 
đất được Nhà nước giao lần đầu (căn cứ theo giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đất và sổ địa chính của Ủy ban Nhân dân xã, 
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phường, thị trấn nơi có đất chuyển quyền sử dụng), gắn với các 
tiêu chuẩn được xét miễn giảm thuế. Việc xét miễn giảm thuế 
CQSDĐ do cơ quan thuế các cấp thực hiện. 


Kê khai và nộp thuế 


Các đối tượng nộp thuế CQSDĐ có trách nhiệm kê khai thuế 
CQSDĐ với cơ quan thuế nơi có đất chuyển quyền sử dụng theo 
mẫu tờ khai của cơ quan Thuế kèm và cung cấp các tài liệu cân 
thiết khác liên quan đến việc tính thuế theo yêu cầu của cơ quan 
thuế. Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận tờ khai nộp thuế 
CQSDĐ, cơ quan thuế phải ra thông báo cho đối tượng nộp thuế. 


Thuế CQSDĐ được nộp vào Kho bạc Nhà nước nơi có đất 
chuyển quyển sử dụng trong thời hạn theo quy định của pháp 
luật (theo Nghị định số 19/2000/NĐ-CP thì thời hạn nộp thuế là 
30 ngày kể từ ngày người chuyển quyển sử dụng nhận được thông 
báo nộp thuế của cơ quan thuế). 


8.4. THUẾ NHÀ ĐẤT 


Thuế nhà, đất là thuế thu đối với nhà và đất ở, xây dựng 
công trình. Tiền thân của thuế nhà, đất là thuế thổ trạch?, Mục 
tiêu của việc đánh thuế nhà đất là nhằm tăng cường quản lý Nhà 
nước đối với việc xây dựng và sử dụng đất ở, khuyến khích tổ 
chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm phù hợp với Luật đất đai, 
động viên sự đóng góp của chủ sở hữu nhà và người sử dụng nhà, 
đất vào Ngân sách Nhà nước. 


Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 6 
ngày 28 tháng 12 năm 1989 về việc ủy quyền cho Hội đồng Nhà 
nước quy định về một số thuế trong toàn bộ hệ thống chính sách 


(1) Thổ là đất, trạch là nhà. 
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thuế được cải cách trong bước I, ngày 29/6/1991 Hội đồng Nhà 
nước đã ban hành Pháp lệnh về thuế nhà, thuế đất. Tuy vậy, 
trong Pháp lệnh này, sau khi ban hành, đã phát sinh một số 
điểu chưa hợp lý. Do đó, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 8 ngày 
26/12/1991 đã giao cho Hội đồng Nhà nước xem xét điều chỉnh 
những điều không hợp lý nói trên trong Pháp lệnh thuế nhà, đất. 
Từ đó, ngày 31 tháng 7 năm 1992 Hội đồng Nhà nước đã ban 
hành pháp lệnh mới về thuế nhà, đất, thay thế chế độ thuế thổ 
trạch ở miễn Bắc từ đầu 1956, cùng chế độ với thuế thổ trạch 
của chính quyển Sài Gòn được tạm thời duy trì ở các tỉnh miễn 
Nam sau ngày giải phóng (30/4/1975) và Pháp lệnh thuế nhà, đất 
ban hành ngày 29/6/1991. Pháp lệnh về thuế nhà, đất ban hành 
ngày 31 tháng 7 năm 1992 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/1992. 
Tiếp đến, ngày 19 tháng ð năm 1994 Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều về Pháp 
lệnh thuế nhà, đất. : 


8.4.1 Thuế đất 


Đối tượng chịu thuế đất là đất ở, đất xây dựng công trình 
không phân biệt có giấy phép hay không có giấy phép sử dụng. 


Đất ở : là đất thuộc các khu dân cư thành thị và nông thôn 
gồm : đất đã xây cất nhà (kể cả mặt sông, hồ, ao, kênh rạch làm 
nhà nổi cố định), đất làm vườn, làm ao, làm đường đi, làm sân 
bay, bỏ trống quanh nhà, trừ diện tích đất đã nộp thuế sử dụng 
đất nông nghiệp, kể cả đất đã cấp giấy phép, nhưng chưa xây 
dựng nhà ở. 


Đất xây dựng công trình : là đất xây dựng các công trình 
công nghiệp, khoa học kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, nuôi trồng 
thủy sản, văn hóa, xã hội, địch vụ, quốc phòng an ninh và các 
khoảnh đất phụ thuộc, không phân biệt đất công trình đã xây 
dựng xong hay đang sử dụng, đang xây dựng dở dang hoặc đất 
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đã được cấp giấy phép, nhưng chưa xây dựng hoặc làm bãi chứa 
vật tư, hàng hóa. 


Đối tượng nộp thuế đất bao gồm : 


- Các tổ chức, cá nhân có quyển sử dụng hợp pháp đất ở, 
đất xây dựng công trình. 


~ Cán bộ công nhân viên chức, quân nhân mua nhà đất hóa 
giá từ các nguồn hoặc được các cơ quan, đơn vị cấp phát đất (phân 
phối, trả tiền bù thiệt hại đất...) để tự làm nhà ở, nay nhà này 
thuộc sở hữu riêng thì phải nộp thuế đất. 


- Các tổ chức, cá nhân, có nhà đất cho thuê. 


Trong trường hợp còn có sự tranh chấp hoặc chưa xác định 
được quyên sử dụng đất kể cả trường hợp lấn chiếm trái phép 
(bao gồm cả phần điện tích đất lấn chiếm thêm ngoài khuôn viên 
tổ chức, cá nhân quần lý cho thuê.đã nộp thuế đất) thì tổ chức, 
cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất phải nộp thuế đất. Việc nộp 
thuế đất ở trường hợp này không có nghĩa là công nhận tính hợp 
pháp về quyền sử dụng đất. 


_ Trường hợp bên Việt Nam tham gia xí nghiệp liên doanh 
được Nhà nước cho góp vốn pháp định bằng quyển sử dụng đất 
theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì tổ 
chức hoặc người đại diện bên Việt Nam phải nộp thuế đất. 


— Cơ quan ngoại giao các tổ chức quốc tế, người nước ngoài 
sử dụng đất ở, đất xây dưng công trình phải nộp thuế trừ trường 
hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 
định khác. 


Các đối tượng không chịu thuế đất : 


- Đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyển công nhận 
quyển sử dụng vì mục đích công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ 
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thiện chung không vì mục đích kinh doanh hoặc không dùng để 
ở như : đất làm đường, câu, cống... 


~ Đất dùng vào việc thờ cúng chung của các tôn giáo, các đi 
tích lịch sử, đình, chùa, miếu, nhà thờ chung. 


- Đối với các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
theo Luật đầu tư, tiền thuê đất đã nộp vào Ngân sách Nhà nước : 
thì không phải nộp thuế đất. 


- Cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài thuê đất thì 
không phải nộp thuế đất. 


Căn cứ tính thuế và mức thuế : 


Căn cứ tính thuế và mức thuế được thực hiện theo Điều 6 
Pháp lệnh thuế nhà đất và Điều 6 Nghị định 94/CP ngày 
25-8-1994 của Chính phủ là diện tích đất, hạng đất và mức thuế 
sử dụng đất nông nghiệp của một đơn vị diện tích. Số tiền thuế 
đất phải nộp được tính theo công thức sau : 


Số thuế Tổng Mức thuế suất thuế đất 
đất - = diện tích đất x tương ứng hạng đất, vị trí 
phải nộp chịu thuế của điện tích đất chịu thuế 


Diện tích đất tính thuế là toàn bộ diện tích mà tổ chức, cá 
nhân quản lý, sử dụng bao gồm diện tích mặt đất xây nhà ở, xây 
công trình, diện tích đường đi lại, diện tích sân, diện tích bao 
quanh nhà, bao quanh công trình, diện tích ao hô và cả diện tích 
để trồng trong phạm vi đất được phép sử dụng theo giấy phép 
cấp đất của cơ quan có thẩm quyên. Trường hợp chưa có giấy cấp 
đất thì theo diện tích thuế thực tế đã sử dụng theo giấy phép 
cấp đất của cơ quan có thẩm quyền. 


Hạng đất : 


Hạng đất được dùng để tính thuế đất ở vùng nông thôn là 
hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cao nhất trong vùng. 
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Hạng đất được dùng để tính thuế đất ở vùng đô thị được căn 
cứ vào các yếu tố như : loại đô thị, loại đường phố hoặc loại khu 
phố và vị trí đất. 

Việc phân loại đô thị được vận dụng theo bảng phân loại đô 
thị của Chính phủ từng thời kỳ ở từng địa phương. Các đô thị 
được chia thành ð loại, từ loại I đến loại V. 


Tùy vào tình hình cụ thể, đô thị xếp loại I đến loại IV được 
phân làm 4 loại đường phố hoặc ít hơn, đô thị loại V được phân 
thành 3 loại đường phố, thị trấn được phân thành 2 loại đường 
phố. 


Căn cứ vào loại đường phố của từng đô thị đã được Ủy ban 
nhân dân các cấp quyết định, chỉ cục thuế thực hiện phân vị trí 
đất cụ thể trong từng loại đường để xếp mức thuế đất tương ứng 
trình Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định. 


Mức thuế đất : 


Tùy theo vị trí lô đất của hộ nộp thuế thuộc loại đường phố, 
loại đô thị khác nhau mà xác định mức thuế nhà đất khác nhau 
tính trên một đơn vị diện tích đất chịu thuế : 


(a) Mức thuế đất áp dụng đối với đất ở, đất xây dựng công 
trình thuộc thành phố, thị xã, thị trấn bằng 3 lân đến 32 lần 
mức thuế sử dụng đất nông nghiệp hạng cao nhất trong vùng. 


(b) Mức thuế đất áp dụng đối với đất ở, đất xây dựng công 
trình thuộc vùng nông thôn bằng 1 lần mức thuế sử dụng đất 
nông nghiệp hạng cao nhất trong vùng. 

(c) Mức thuế đất áp dụng đối với đất ở, đất xây dựng công 
trình thuộc vùng ven đô thị, ven trục đường giao thông chính, 
đất khu thương mại, du lịch không thuộc đất đô thị bằng từ 
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1, lần đến 2,ð lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp hạng 'cao 
nhất trong huyện. 


(d) Phân bổ thuế đất đối với nhà nhiễu tầng và khu tập thể 
thuộc nhiễu tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng : 


(d1) Đối với nhà nhiều tầng do một tổ chức hay cá nhân 
quản lý thì tổ chức hoặc cá nhân phải BẾP thuế cho toàn bộ diện 
tích đất trong khuôn viên. Trường hợp tổ chức, cá nhân này cho 
một tổ chức, cá nhân khác thuê, thì người thuế không nữ hộp 
thuế đất. Š 


(d2) Trong một khoảnh đất có nhiều tổ chức, cá. nhân sử 
dụng, nguyên tắc tính thuế là : Tổng diện tích đất chịu thuế của 
các tổ chức, cá nhân này phải bằng tổng diện tích đất của toàn 
bộ khoảnh đất. đó. 


tÍ 


Vì vậy các tổ chức, cá nhân ngoài việc kê khai cả phần sử 
dụng chung như; sân, đường sá chung... và diện tích bỏ trống. , 


Việc phân bổ diện tích sử dụng chưng do các tổ chức, ti 
nhân tự giải quyết. Nếu họ không thể tự giải quyết được thì cơ 
quan chức năng sẽ tính toán, phân bổ. 


" 
Đối với đất xây nhà nhiều tầng, do nhiều tổ chức, cá š-nhiẦn, 
quần lý, sử dụng ở các tầng khác nhau thì tầng thứ 5 (lâu 4) trở 
lên không phải nộp thuế đất. Từ tầng 4 (âu 3) trở xuống việc 
phân bổ diện tích sử dụng chung cũng xác định như mục GP 


Hệ số phân bổ thuế đất cho các tầng (lầu) đối với phần. diện 
tích đất xây dựng nhà nhiều tầng được quy định theo Thông. tư 
số 83-TC/TCT ngày 7 tháng 10 năm 1994 của Bộ Tài chính tại 
bảng 8.4. : 
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Bảng 8.4 : HỆ SỐ PHÂN BỔ THUẾ ĐẤT CHO CÁC TẦNG LẦU, 


Nhà tầng Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 
(Lầu trệt) | (Lầu 1) (Lầu 2) (Lầu 3) 
c—_ s== 
0,7 0,3 
Eê— E=— 


| 0ø - 


~ 2 tầng (1 lầu) 


¬ 8 tầng (2 lâu) 


Chế độ miễn giảm 


Tạm miễn thuế đối với : 


- Đất xây dựng trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà 
nước, tổ chức xã hội, công trình văn hóa, đất chuyên dùng vào 
mục đích quốc phòng và an ninh. Nếu sử dụng vào mục đích kinh 
doanh hoặc để ở thì phải nộp thuế. 


- Đất thuộc vùng cao miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
thuộc diện được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, vùng định 
canh định cư. 


~ Đất ở đối với đồng bào xây dựng vùng kinh tế mới được 
miễn thuế đất trong ð năm đầu kể từ ngày đến ở. 


- Đất ở của gia đình thương binh hạng 1⁄4, hạng 2⁄4 hộ gia 
đình liệt sĩ có người được hưởng chế độ trợ cấp Nhà nước, đất 
xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội, đất ở 
của người tàn tật, sống độc thân, người chưa đến tuổi thành niên 
và người già cô đơn, không có nơi nương tựa không có khả năng 
nộp thuế (Những đối tượng này chỉ được miễn giảm thuế ở một 
nơi ở nhất định. Diện tích đất được miễn thuế không được quá 
mức quy định tại Luật đất đai). 
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Được xét giảm thuế, "miễn thuế" cho các đối tượng nộp thuế 
có khó khăn về kinh tế do bị thiên tai, tai nạn bất ngờ. Nếu giá 
trị thiệt hại về tài sản từ 20% đến 50% tổng giá trị tài sản có 
trên lô đất chịu thuế thì được xét miễn, giảm thuế 50%, nếu giá 
trị thiệt hại trên ð0% thì được xét miễn 100%. 


Kê khai, nộp thuế đất 


Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng đất ở, đất xây dựng cộng 
trình có nghĩa vụ kê khai tình hình sử dụng đất với cơ quan thuế, 
cung cấp tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tính thuế đất 
theo yêu cầu của cơ quan thuế, nộp thuế đây đủ và đúng thời hạn 
theo quy định của pháp luật. Thuế đất mỗi năm nộp làm 2 kỳ, 
mỗi kỳ thu ð0% số thuế phải nộp cả năm. Thuế đất của cơ sở 
kinh doanh nộp vào Kho bạc Nhà nước quận, huyện, nơi có đất 
chịu thuế, Ộ 


Số thuế đất phải nộp được tính bằng thóc và thu bằng tiễn 
theo giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp của vụ cuối năm liên 
kể trước năm thu thuế đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành: phố 
trực thuộc Trung ương công bố. 


8.4.2 Thuế nhà 


Thuế nhà cũng là một trong những loại thuế tài sản, thuộc 
nhóm thuế trực thu có nguồn gốc lâu đời. Hầu hết các nước trên 
thế giới đều đánh thuế vào nhà cửa, vật kiến trúc. Kết hợp với 
thuế đất, thuế nhà là bộ phận hợp thành thuế bất động sản: Đa 
số các nước áp dụng việc đánh thuế nhà tách biệt so với việc 
đánh thuế đất nhưng cũng có nước đánh thuế chung đốc với nhà 
cửa, vật kiến trúc nằm trên đất. ' 


Căn cứ tính thuế nhà thường là giá trị hoặc tiên thuê nhà. 
giá trị nhà tính thuế thường là toàn bộ giá trị nhà, vật kiến trúc 
hoặc toàn bộ giá trị tài sản sau khi được miễn trừ một số khoản 
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trước khi tính thuế (chẳng hạn giá trị đã hao mòn, chỉ phí sửa 
chữa duy tu). : 


Để thuận tiện cho việc tính thuế, việc xác định giá trị nhà 
tính thuế thường được dựa trên khung giá chuẩn do cấp có thẩm 
quyển ban hành. Theo đó, giá nhà sẽ được phân biệt theo từng 
loại nhà (cấp nhà) và có tính đến tình trạng đang sử dụng (cũ, 
mới). Kinh nghiệm đánh thuế của các nước cho thấy giá trị nhà 
tính thuế thường được xây dựng thấp hơn giá thị trường nhằm 
tạo tâm lý tốt cho việc kê khai nộp thuế. 


Để tính đến khả năng nộp thuế và thực hiện mục tiêu phân 
phối lại thu nhập giữa các tầng lớp đân cư trong xã hội, nhiều 
nước thực hiện miễn thuế cho nhà của những người có thu nhập 
thấp, giảm hoặc miễn thuế cho những nhà có giá trị thấp hơn 
một mức nhất định hoặc nhà đã hết thời gian sử dụng cần phải 
sửa chữa mới. 


Tính đến năm 2006, tại Việt Nam chưa có quy định cụ thể 
về thuế nhà, mặc dù Pháp lệnh thuế nhà đất đã được ban hành 
từ năm 1992. 


8.5. THUẾ MÔN BÀI 


Thuế môn bài (Patent tax, Tax on lincence, Business licence 
tax) là loại thuế đánh vào nghề nghiệp trong một năm, nhằm 
mục đích kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở kinh đoanh. 
Thuế môn bài được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp 
nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sở dĩ gọi là thuế môn 
bài vì khi đóng thuế, các cơ sở được cấp một thẻ để treo ở cửa 
tiệm, nên người dân quen gọi theo chữ Hán "môn" là cửa, "bài" 
là thẻ lâu ngày quen gọi thuế môn bài. Đây là loại thuế này có 
từ rất lâu đời. 
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Thuế môn bài là một thứ thuế được ban hành ở Việt Nam 
từ dưới thời bị thực dân Pháp thống trị, với ý nghĩa là sau khi 
nộp thuế môn bài, cơ sở kinh doanh phải treo ngay tại cửa ra 
vào (môn) một tấm thẻ được cơ quan thuế cấp (bài) để xác định 
đã nộp thuế và dễ dàng phân biệt với loại cơ sở buôn bán phi 
pháp, đang nằm ngoài diện quản lý của cơ quan thuế. 


Sau ngày Cách mạng tháng 8 thành công, Chính phủ Việt 
Nam cho tạm thời duy trì thuế môn bài để thực hiện yêu câu 
kiểm kê, kiểm soát và quản lý hộ cá thể. Năm 1958, thuế môn 
bài được sửa đổi, bổ sung, tăng cường quản lý hộ cá thể và thúc 
đẩy phong trào hợp tác hóa. Sau 1960, kinh tế cá thể cơ bản đã 
được cải tạo và sắp xếp vào hoạt động chủ yếu trong khu vực tập 
thể nên thuế môn bài không còn vai trò quan trọng. 


Trong những năm đâu thập kỷ 80, do tình hình khu vực tư 
nhân, cá thể "bung ra" mạnh nên thuế môn bài lại được ban hành 
theo Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành kèm theo Quyết 
định số 200/NQ-TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, 10 tháng 3 năm 1983 Hội đồng 
Nhà nước ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung về thuế công 
thương nghiệp và thuế hàng hóa. Ngày 10 tháng 12 năm 1990, 
Hội đông Nhà nước ra Nghị quyết số 473/NQ-HĐNN8 về điều 
chỉnh một số điều trong Điều lệ thuế Công thương nghiệp ngày 
26 tháng 2 năm 1983 về thuế môn bài và thuế sát sinh, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 1/11992. Từ đó, thuế môn bài là khoản thu 
vừa mang tính chất thuế, vừa mang tính chất lệ phí về đăng ký 
thuế đối với mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp 
và dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế, kể cả quốc doanh. 


Đối tượng nộp thuế môn bài 


Tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phân kinh tế 
(kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có hoạt động 
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sản xuất kinh doanh không phân biệt hạch toán độc lập, hạch 
toán phụ thuộc hay hạch toán báo sổ đều là đối tượng nộp thuế 
môn bài. Các đối tượng nộp thuế môn bài được chia thành hai 
nhóm : Nhóm các tổ chức kinh doanh và nhóm các đối tượng 
khác, trong đó : 


(1) Nhóm các tổ chức kinh doanh, bao gồm : 


— Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp của 
Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt 
Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ 
chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp,... và tổ chức kinh đoanh hạch 
toán kinh tế độc lập; 


- Liên hiệp hợp tác xã và các quỹ tín dụng; 


- Các cơ sở kinh doanh là chỉ nhánh, cửa hàng, cửa hiệu 
(thuộc công ty hoặc chỉ nhánh),... hạch toán kinh tế phụ thuộc 
hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có 
đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế; 


(2) Nhóm các đối tượng khác, bao gồm : Các hộ sản xuất, 
kinh doanh cá thể, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh nhận khoán (tự trang trải chỉ phí, tự chịu trách nhiệm 
về kết quả sản xuất, kinh doanh)... 


Mức thu thuế môn bài 


Thuế môn bài được quy định theo mức thư tuyệt đối áp dụng 
cho từng đối tượng nộp thuế căn cứ vào vốn đăng ký hoặc mức 
thu nhập hằng tháng, trong một số trường hợp mức thu được quy 
định theo số tuyệt đối. l 


~ Mức thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký kinh doanh áp 
dụng đối với các đối tượng nộp thuế nhóm (1). 
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Trường hợp các cơ sở kinh doanh có đăng ký vốn kinh doanh, 
thuế môn bài được tính căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy phép đầu tư. Căn cứ 
xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước liên 
kê với năm tính thuế. 


Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh 
doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm 
căn cứ xác định mức thuế môn bài của năm sau. Nếu không kê 
khai thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định 
mức thuế môn bài phải nộp. : 


Theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 
30/8/2002, mức thuế môn bài các cơ sở kinh doanh phải nộp được 
chia thành 4 bậc, với mức thuế 1 năm từ 1 triệu đồng đến 3 triệu 
đồng, các cơ sở kinh doanh có vốn đăng ký kinh doanh trên;10 tỷ 
đồng nộp mức cao nhất (3 triệu đồng / 1 năm), các cơ sở kinh 
doanh có vốn đăng ký kinh doanh dưới 2 tỷ đồng nộp mức thấp 
nhất (1 triệu đồng / 1 năm). : 


- Mức thuế môn bài căn cứ vào thu nhập áp dụng đối với 
các đối tượng nộp thuế nhóm 2, theo quy định tại Nghị định số 
75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002, được chia thành 6 bậc, với mức 
thuế 1 năm từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng (đối với các xHỨC 
thu nhập trên 1.500.000 đồng nộp thuế môn bài cao nhất là 
1.000.000 đông, nếu mức thu nhập bằng hoặc thấp hơn 300.000 
đồng / 1 tháng nộp mức thấp nhất 50.000 đồng / 1 năm)....... 


Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố:trực 
thuộc trung ương của các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành 
nộp thuế môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các 
doanh nghiệp thành viên trên nếu có các chỉ nhánh tại các quận, 
huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế môn bài 
theo mức thống nhất 1.000.000 đông/năm. 
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Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc 
hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác,.. không có giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh nhưng trên đăng ký không ghi vốn đăng ký thì thống nhất 
thu thuế môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm. 


Kê khai và nộp thuế môn bài 


Hàng năm cơ sở kinh doanh thuộc mọi đối tượng phải khai 
báo theo mấu của Bộ Tài chính cho cơ quan thuế, kèm theo giấy 
phép đăng ký kinh doanh. Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế 
với cơ quan thuế cấp nào thì kê khai - nộp thuế môn bài tại cơ 
quan thuế cấp đó. 


Cơ sở kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 
'khoảng thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp thuế môn bài cả năm, 
của 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế-môn bài cả năm. Cơ 
sở đang sản xuất, kinh doanh thì nộp thuế môn bài ngay tháng 
đầu tiên năm dương lịch, cơ sở mới kinh doanh thì nộp thuế môn 
bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh. 


Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp 
nào thì nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp 
cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm tại 
địa điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh 
nộp thuế môn bài của bản thân cơ sở, đông thời nộp thuế cho 
cửa hàng, cửa biệu trực thuộc, đóng trên địa phương. Các cửa 
-hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế môn bài tại 
cơ quan thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh. 

Sau khi nộp thuế môn bài, công ty và mỗi cửa hàng được cơ 
quan thuế cấp một thẻ môn bài ghỉ rõ cửa hàng, địa chỉ, ngành 
nghề kinh doanh... làm cơ sở xuất trình khi các cơ quan chức 
năng kiểm tra. 
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Các cơ sở kinh doanh lưu động nộp thuế môn bài với cơ quan 
thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp giấy phép kinh 
doanh. 
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PHỤ LỤC 8.1 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8 


1. Tại sao cần phải đánh thuế tài nguyên ? Khi xác định thuế 
tài nguyên phải nộp vấn đề khó khăn nhất là gì ? 


2. Tại sao mức thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp của Việt 
Nam lại có xu hướng giảm cả về số tuyệt đối và tỷ trọng ? 


3. Trong chương trình cải cách thuế của Việt Nam đến năm 2010 
sẽ bổ sung những loại thuế nào ? 
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CHƯƠNG 9 
PHÍ VÀ LỆ PHÍ 


Phí và lệ phí là một trong những khoản thu quan trọng của 
Ngân sách Nhà nước Việt Nam. Trước năm 1990, bên cạnh một 
số khoản phí và lệ phí do Chính phủ ban hành, còn tôn tại những . 
khoản phí do các ngành, các cấp tự đặt ra với mức thu tùy tiện 
và không sử dụng chứng từ của Bộ Tài chính để tránh việc kiểm 
tra, kiểm soát, từ đó dẫn đến tiêu cực làm mất uy tín của Nhà 
nước. Trong giai đoạn cải cách thuế bước 1, Hội đồng Bộ trưởng 
đã giao cho Bộ Tài Chính thống nhất các khoản lệ phí và phí, 
đảm bảo nguồn thu về lệ phí và phí tập trung vào Ngân sách 
Nhà nước. Số thu về phí năm 1992 là 2.749 tỷ đông, đến năm 
1998 đạt khoảng 5.000 tỷ đông. Trong giai đoạn cải cách thuế 
bước 9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 4/1999/NĐ-CP về 
chế độ quản lý thu đối với các khoản phí và lệ phí thuộc Ngân 
sách Nhà nước. Trong quá trình triển khai Nghị định số 
4/1999/NĐ-CP nhiều khoản phí và lệ phí bất hợp lý đã được bãi 
bỏ. Để nâng cao tính pháp lý của phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 
năm 2001 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 đã ban hành 
Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQHI0. 


Chương 9 sẽ cung cấp những nội dung có liên quan đến các 
khoản phí và lệ phí, qua đó qua phí để người đọc có thể nhận 
biết được sự khác biệt giữa phí và lệ phí, cũng như chế độ quản 
lý thu và sử dụng phí tại Việt Nam. Nội dung trình bày trong 
chương này được thực hiện căn cứ vào các văn bản pháp luật mới 
nhất tính đến tháng 8 năm 2006. 


9.1 Lý luận chung về phí, lệ phí. 
9.2 Các loại phí và lệ phí điển hình của Việt Nam. 
Phụ lục 9.1 : Câu hỏi ôn tập chương 9. 
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9.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÍ, LỆ PHÍ 


Phí là khoản tiên mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được 
một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ trong danh mục phí 
theo quy định của pháp luật. Hay nói một cách khác phí là khoản 
thu do Nhà nước quy định nhằm bù đắp một phần chi phí của 
Ngân sách Nhà nước cho đầu tư, xây dựng, mua sắm, bảo dưỡng 
và quản lý tài sản, tài nguyên hoặc chủ quyển quốc gia để phục 
vụ tổ chức, cá nhân. 


Như vậy, bản chất của việc thu phí là việc Nhà nước thu hồi 
một phần hay toàn bộ chỉ phí đầu tư cho việc cung cấp các dịch 
vụ công cộng, đồng thời là khoản tiển mà tổ chức, cá nhân phải 
trả khi hưởng thụ các dịch vụ công cộng đó. Như vậy việc thu 
phí cho các dịch vụ công công thể hiện tính công bằng theo lợi 
ích của thuế, những người sử dụng nhiều dịch vụ sẽ phải trả nhiều 
thuế hơn những người ít sử dụng dịch vụ công cộng. 


Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được 
cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyển phục vụ công việc 
quản lý Nhà nước được quy định trong danh mục lệ phí theo quy 
định của pháp luật. Như vậy, bản chất của lệ phí là các khoản 
thu đối với các dịch vụ hành chính, kinh tế và pháp lý mà các 
cơ quan quản lý Nhà nước cung cấp cho dân chúng theo quy định 
của pháp luật. 


Phí và lệ phí có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn 
thu cho Ngân sách Nhà nước, tỷ trọng thu phí và lệ phí trong 
tổng thu nội địa của Ngân sách Nhà nước từ năm có xu hướng 
tăng về số tuyệt đối, nhưng xét về số tương đối lại có xu hướng 
giảm (xem bảng 9.1). 

Phí và lệ phí còn là khoản thu đáng kể trong ngân sách của 


các cấp chính quyển địa phương, phí và lệ phí tạo điểu kiện cho 
Nhà nước mở rộng khả năng cung cấp bàng hóa, dịch vụ công 
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cộng ngày càng tốt hơn; thực hiện chính sách hỗ trợ, cải thiện 
đời sống của các tầng lớp dân cư. Cùng với thuế, phí và lệ "phí 
góp phần thực hiện công bằng xã hội. 


Bảng 9.1. THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG THỦ NGÂN Gai 
NHÀ NƯỚC TỪ 2000 - 2004. : 


1. Tổng thu từ phí, lệ phí (tỷ đồng) 3.647 | 4.853 | 5.096 | 6.799 
Trong đó lệ phí trước bạ 934 |1.332| 1.817 | 2.607 
2. Tổng thu từ nội địa không tính thu 61.37B|76.685| 104.577 
từ dâu thô (tỷ đồng) 


3. Tỷ trọng thu phí, lệ phí trong tổng thu | 7,89 | 7,09 | 6,47 
nội địa (không tính thu từ đầu thô) (%) 


Nguồn :_www.mof.gov.vn (8/2008). 


Để thống nhất quản lý phí và lệ phí thuộc Ngân sách Nhà 
nước, ngày 28 tháng 8 năm 2001 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
khóa 10 đã ban hành Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/ 
PL-UBTVQHI0, có hiệu lực từ 1/9/2001. Tiếp đến Chính phử bản 
hành Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành 
Pháp lệnh phí và lệ phí. Pháp lệnh phí và lệ phí quy định thẩm 
quyển ban hành và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do 
các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhần dân, 
tổ chức khác và cá nhân (gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 


Thẩm quyên ban hành phí oà lệ phí : 


Thẩm quyền quy định uề phí : Chính phủ quy định đối với 
một số phí quan trọng, có số thu lớn, liên quan đến nhiều chính 
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sách kinh tế - xã hội của của Nhà nước (ví dụ như : phí thủy lợi, 
phí sử dụng nước; các loại học phí giáo dục mâm non, học phí 
giáo dục phổ thông, học phí giáo dục nghề nghiệp, phí giáo đục 
đại họ:, sau đại học, phí giáo dục không chính quy; Viện phí và 
các loại phí khám bệnh, phí bảo vệ môi trường...). Trong từng 
loại phí do Chính phủ quy định, Chính phủ có thể ủy quyền cho 
Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định mức thu đối với từng trường hợp. 
cụ thể. 


Bộ Tài chính ban hành các khoản phí áp dụng thống nhất 
trên cả nước, chẳng hạn như : Phí cung cấp thông tin về tài chính 
doanh nghiệp; phí hoạt động chứng khoán; Phí chứng nhận xuất, 
xứ hàng hóa; Phí sử dụng cảng, nhà ga; phí sử dụng cảng hàng 
không; Phí cấp mã số, mã vạch... 


Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
quy định mức thu, nộp và sử dụng đối với một số loại phí gắn 
với quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, gắn với chức năng 
quản lý hành chính Nhà nước của chính quyển tại địa phương, 
như : Phí chợ; Phí qua cầu- phà đối với cầu, phà thuộc địa phương 
quản lý; Phí an ninh, trật tự, Phí tham quan danh lam thắng 
cảnh (đối với danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý); 
Phi dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa 
phương quản lý; Phí vệ sinh... "... 


IS. 


Thẩm quyền quy định uê lệ phí : Chính phú: quy định đối 
với một số lệ phí quan trọng, có số thu lớn, có ý nghĩa pháp lý 
quốc tế (ví dụ : Lệ phí trước bạ, lệ phí giải quyết việc phá sản 
doanh nghiệp; Lệ phí nộp đơn yêu cầu Tòa án Việt Nam công 
nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự 
của tòa án nước ngoài...). Chính phủ giao cho Bộ tài chính quy 
định các lệ phí còn lại (trừ các loại phí do Chính phủ ban hành). 
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Một số nguyên tắc thiết lập hệ thống phí, lệ phí : 
Nguyên tắc xác định mức thu : 


~ Mức thu phí đối với dịch vụ do Nhà nước đầu tư phải đảm 
bảo thu hôi vốn trong thời gian hợp lý, có tính đến những chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời 
kỳ. Mức thu phí đối với dịch vụ do tổ chức, cá nhân đâu tư vốn 
ngoài việc phải đảm bảo thu hồi vốn trong thời gian hợp lý còn 
phải phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp. 


~ Mức thu lệ phí được ấn định trước bằng một số tiền nhất 
định đối với từng công việc quần lý Nhà nước được thu phí, không 
nhằm mục đích bù đắp chỉ phí để thực hiện công việc thu phí, 
phù hợp với thông lệ quốc tế. 


Quy định oê sử dụng phí uà lệ phí thuộc Ngân sách Nhà 
nước - 

~ Phí thu từ các dịch vụ do Nhà nước đầu tư thuộc Ngân 
sách Nhà nước. Nếu tổ chức thu đã được Nhà nước đấm bảo kinh 
phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hằng năm thì tổ chức 
thu phí phải nộp toàn bộ số phí thu được vào Ngân sách Nhà 
nước. Trường hợp tổ chức thu không được Nhà nước đảm bảo kinh 
phí cho hoạt động thu phí hoặc tổ chức thu được ủy quyển thu 
phí ngoài chức năng, nhiệm vụ thường xuyên thì tổ chức thu được 
giữ lại một phần trong số tiền thu phí để trang trải cho việc thu 
phí, phân còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước. 


— Mọi khoản lệ phí thu được đều thuộc Ngân sách Nhà nước. 
Tổ chức thu lệ phí phải nộp đây đủ, kịp thời số lệ phí thu được 
vào Ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp ủy quyền thu thì tổ 
chức được ủy quyển thu lệ phí được để lại một phần trong số lệ 
phí thu để trang trải chỉ phí cho việc thu lệ phí, phần còn lại 
phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 
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Chính phủ quy định cụ thể mức phí, lệ phí để lại cho các tổ 
chức, cá nhân trang trải chỉ phí thu phí, lệ phí như sau : 


Tỷ lệ phí, lệ phí Dự toán cá năm về chỉ phí cần thiết 
để lại chỉ tổ chức, cho việc thu phí, lệ phí theo chế độ, 
cá nhân trang tiêu chuẩn, định mức quy định ` 
trải ni phí Dự toán cả năm về phí, lệ phí thu được 
% 


Phí và lệ phí nộp vào Ngân sách Nhà nước được phân chia. 
cho các cấp ngân sách và được quản lý sử dụng theo quy định 
của Luật Ngân sách Nhà nước. 


Quy định uễ sử dụng uờ quản lý phí không thuộc Ngôn sách 
Nhà nước : 


Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc 
do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân 
thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu 
trách nhiệm về kết quả thu phí là khoản thu không thuộc Ngân 
sách Nhà nước. Số tiền thu được là doanh thu của các tổ chức, 
cá nhân thu phí. Các tổ chức cá nhân này có nghĩa vụ nộp thuế 
theo quy định của pháp luật. Hàng năm, các tổ chức, cá nhân thu 
phí phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được 
cùng với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh khác với eơ 
quan thuế. 


9.2. MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ ĐIỂN HÌNH 

9.2.1 Lệ phí trước bạ 

Lệ phí trước bạ là khoản tiển mà tổ chức, cá nhân sở hữu 
hoặc sử dụng tài sản phải nộp cho cơ quan Nhà nước nhằm thực 
hiện sự xác nhận về mặt pháp lý quyền sở hữu hoặc quyền sử 
dụng tài sản. 
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Trong hoạt động kinh doanh và trong đời sống hàng ngày, 
nhiều sản phẩm có giá trị lớn trở thành tài sản thuộc quyển sở 
hữu hoặc quyển sử dụng của cá nhân, tập thể. Các tài sản này 
có thể được mua, bán, trao đổi, nhượng cho không hoặc thừa kế 
vì vậy cần có sự đảm bảo về mặt pháp lý. 


Việc xác nhận thời điểm phát sinh sự chuyển dịch tài sản 
và nội dung chuyển dịch tài sản, một mặt bảo đảm quyền hợp 
pháp của sự chuyển dịch tài sản, góp phần quản lý, bảo vệ tài 
sản chung của xã hội và tài sản chính đáng của người dân, mặt 
khác tạo một nguồn thu để bù đắp các khoản chi phí thực hiện 
các thủ tục hành chính, đồng thời động viên hợp lý một phần 
đóng góp của người có tài sản vào Ngân sách Nhà nước. 

Đối tượng nộp lệ phí trước bạ : Tổ chức, cá nhân bao gồm 


tổ chức, cá nhân nước ngoài có các tài sản thuộc loại phải đang 
ký quyền sở hữu, quyển sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước. 


Đối tượng chịu thuế trước bạ : Là những tài sản phải đăng 
ký quyển sở hữu, quyển sở dụng với cơ quan quản lý Nhà nước, 
bao gồm : 

Nhà, đất : Nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, cửa 
hàng, cửa hiệu và các công trình kiến trúc khác; Đất nông nghiệp, 
đất lâm nghiệp, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị, đất chuyên 
dùng. 

—- Phương tiện vận tải : tàu thủy (kể cả sà lan, ca nô, tàu 

kéo, tàu đẩy); thuyền (trừ thuyên không gắn máy); Ô tô; 
Xe máy các loại. 


— Súng săn, súng thể thao. 


Những trường hợp không phải nộp thuế trước bạ gồm có : 
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~ Nhà, đất làm trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự và nhà ở của người đứủg đầu cơ quan lãnh 
sự của người nước ngoài tại Việt Nam. 


— Tàu, thuyễn, xe ô tô, xe máy của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài thuộc diện được miễn trừ lệ phí trước bạ theo quy 
định của pháp luật. 


— Đất được Nhà nước giao để xây dựng đường giao thông, 
cầu cống, vỉa hè, thăm dò, khai thác khoáng sản, nghiên 
cứu khoa học theo giấy phép của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyên; đất sắn xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản... 


— Nhà tình nghĩa kể cả đất kèm theo nhà đăng ký quyển 
sở hữu đúng tên người được tặng là thương binh, gia đình 
liệt sĩ, người có công với cách mạng, người tàn tật, người 
già cô đơn. 


— Xe chuyên dùng cho người tàn tật... 


Căn cứ tính lệ phí trước bạ : 

Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và tỷ 
lệ (%) lệ phí trước bạ. 

Lệ phí trước bạ được tính theo công thức sau : 


Lệ phí trước bạ Giá trị tài sản tính Tỷ lệ (%) lệ phí 


phải nộp = lệ phí trước bạ trước bạ 


— Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ được tính theo giá thị 
trường Việt Nam tại thời điểm tính lệ phí trước bạ. Giá tính lệ 
phí trước bạ đối với một số trường hợp cụ thể như sau : 


+ Giá tài sản tính lệ phí trước bạ đối với đất : 
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Trị giá đấttính _ Diện tích đấtphải Giá đất mỗi m° 
lệ phí trướcbạ chịu lệ phí trước bạ (đ/m2) 
Trong đó : 


Diện tích đất phải chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ điện tích 
đất thực tế của tổ chức, cá nhân được phép đăng ký sử dụng. 


Giá đất mỗi mÊ là giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá đất của Chính 
phủ ban hành. 


+ Giá tài sản tính lệ phí trước bạ đối với nhà : 


Trị giá nhà tính Diện tích nhà phải Giá nhà mỗi m2 


lệ phítrướcbạ ” chịu lệ phítrướcbạ “Ý (đ/m”) 
Diện tích nhà là toàn bộ điện tích sàn nhà, kể cả diện tích 
công trình phụ kèm theo nhà. 


Giá nhà (đ/m?) là giá trị thực tế theo giá thị trường mỗi mF 


sàn nhà theo cấp nhà, hạng nhà và chất lượng thực tế của nhà 
tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. 


~ Trị giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyên, ô tô, xe 
gắn máy, súng săn, súng thể thao mua của các cơ sở sản xuất 
bán ra là giá thực tế thanh toán (bao gồm cả thuế giá trị gia 
tăng) ghi trên hóa đơn hợp pháp. Đối với tài sản mua theo phương 
thức đấu giá, đấu thâu thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng 
thầu, đấu giá. 


- Tỷ lệ lệ phí trước bạ áp dụng theo quy định của Chính 
phủ. Theo quy định tại Thông tư số ð5/2003/TT-BTC ngày 
4/6/2003, tỷ lệ lệ phí trước bạ của nhà, đất là 1%; Tàu, thuyền 
là 1% (riêng tàu đánh bắt xa bờ là 0,ð%); xe ô tô, xe gắn máy là 
2% (riêng xe gắn máy đăng ký, nộp lệ phí trước bạ từ lân thứ 
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hai trở đi là 1%). Mức thu lệ phí trước bạ được khống chế tối đa 
là 500 triệu đông / 1 tài sản. 


Kê khai, nộp lệ phí trước bạ : 


Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làrn giấy tờ chuyển giao 
hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày nhận được xác nhận "hồ sơ hợp 
pháp" của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản phải làm 
thủ tục kê khai nộp lệ phí trước bạ. Tờ khai lệ phí trước bạ được 
nộp cho cơ quan thuế. Người nộp hô sơ nhận thông báo và giấy 
nộp tiển tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp nộp tiên vào Kho 
bạc. Giấy nộp tiển phải được nộp cho cơ quan Nhà nước có thấm 
quyển để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài 
_ sản 


9.2.2. Lệ phí công chứng, chứng thực 


Lệ phí công chứng là lệ phí phải nộp cho Phòng công chứng 
thực hiện công chứng, lệ phí chứng thực là lệ phí phải trả cho 
Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chứng thực các hợp đồng, 
giao dịch, giấy tờ, chữ ký... (gọi tắt là giấy tờ). 


Đối tượng nộp lệ phí công chứng, chứng thực là mọi tổ chức, 
cá nhân thực hiện công chứng, chứng thực giấy tờ thuộc về hành 
chính, pháp lý, kinh tế. 


Mức thu lệ phí công chứng, chứng thực do Chính phủ quy 
định, áp đụng thống nhất trong cả nước, không phân biệt giấy 
tờ công chứng, chứng thực là tiếng Việt Nam, hay tiếng nước 
ngoài. 


Mức thu lệ địt công chứng, chứng thực được ấn định bằng 
một số tiển tuyệt đối tính cho từng trường hợp công chứng. Riêng 
đối với các việc công chứng, chứng thực có liên quan đến tài sắn 
và hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh thì tính cho 
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từng trường hợp cụ thể căn cứ vào giá trị tài sản hoặc giá trị hợp 
đồng (Giá trị càng lớn, phí công chứng càng cao). 


9.2.3 Lệ phí đăng ký kinh doanh 


Đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh là các hộ kinh 
doanh cá thể, các đoanh nghiệp khi được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhập đăng ký kinh doanh (trừ trường 
hợp đăng ký kinh doanh lần đầu của các doanh nghiệp giao, bán, 
cho thuê hình thành từ chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước theo 
quy định của pháp luật). 


Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh tính riêng cho từng loại 
đối tượng đăng ký kinh doanh tính cho từng lần đăng ký. 


Cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh có trách 
nhiệm tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh. Cơ quan thu lệ phí đăng ký kinh doanh được trích một 
tỷ lệ nhất định trên số lệ phí thu để chi phí cho việc tổ chức thu 
lệ phí. 

9.2.4 Phí, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo 
hiểm ha 

'Mức thu phí áp dụng dối với các dịch vụ sử dụng thiết bị, 
cơ sở hạ tầng chứng khoán và hoạt động chứng khoán như : Phí 
sử dụng hệ thống thiết bị, phí thành viên giao dịch, phí quản lý 
niêm yết hàng năm, phí lưu ký cổ phiếu, trái phiếu. Mức phí quy 
định bằng một số tiên nhất định và thường tính theo năm, riêng 
mức phí lưu ký cổ phiếu, trái phiếu tính theo lô (mỗi lô 100 cổ 
phiếu, lô trái phiếu bằng 10 trái phiếu với mệnh giá 100.000 ở). 
Phí trong lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban chứng khoán tổ chức 
thu và quản lý theo quy định của pháp luật. 


Mức thu lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo 
hiểm được thực hiện trong trường hợp cấp giấy phép kinh doanh. 
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Lệ phí cấp Biấy phép kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm do Bộ 
tài chính tổ chức thu, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng do Ngân 
hàng Nhà nước tổ chức thu, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 
do Ủy ban chứng khoán tổ chức thu, sau đó nộp vào Ngân sách 
Nhà nước. 
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PHỤ LỤC 9.1 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 9 


1. Tại sao cân phải có quy định về thu phí ? 
2. Tại sao phải quy định về việc thu lệ phí ? 
3. Phân biệt phí và lệ phí về bản chất, tổ chức thu và quản lý. 


4. Hệ thống phí và lệ phí ở Việt Nam sẽ được cải cách theo 
hướng nào ? 
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BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 
(Theo QĐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), NXB Thống Kê, 2007. 


KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHUYÊN, 
(Theo QĐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), NXB Thống Kê, 2007. 


KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KHÔNG CHUYÊN, 
(Theo QÐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), NXB Thống Kê, 2007. 


BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, 

(Theo QĐÐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), NXB Thống Kê, 2007. 
KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & KINH DOANH XNK, 

NXB Thống Kê, 2007. 

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & 
KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU, NXB Thống Kê, 2007. 
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN MỸ, 

(Thiên về thực hành & ứng dụng), NXB Thống Kê, 2007. 

KẾ TOÁN MỸ ~ ĐỐI CHIẾU KẾ TOÁN VIỆT NAM 

(Lý thuyết, bài tập và bài giải), NXB Thống Kê, 2007. 


. KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (Lý thuyết, bài tập và bài giải), 


NXB Thống Kê, 2007. 


. BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH, 


NXB Thống Kê, 2007. 


. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ, 


NXB Thống Kê, 2007. 


. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Lý thuyết, bài tập và bài giải), 


NXB Thống Kê, 2007. 


. NGÂN HÀNG ĐỀ THI, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ 


KẾ TOÁN, NXB Thống Kê, 2007. 


NGÂN HÀNG ĐỀ THỊ, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, 
NXB Thống Kê, 2007. 


PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Lý thuyết, bài tập và bài 


giải), Phan Đức Dũng & Nguyễn Thị My, NXB Thống Kê, 2007. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Chủ biên : TS. LÊ THỊ THANH HÀ 
Tham gia biên soạn : TS. TRẦN THỊ KỲ - ThS. NGÔ VI TRỌNG 
ThS. NGÔ KIM PHƯỢNG - ThS. NGUYÊN “THỊ THANH PHƯƠNG 
ThS. LÊ HỒ AN CHÂU - GV. NGUYỄN QUỲNH HOA 


GIÁO TRÌNH 
THUẾ 


Chịu trách nhiệm xuất bản : TRÂN HỮU THỰC 


Biên tập : LÊ THỊ THANH HÀ 
Sửa bài. _—_ NXB THỐNG KÊ 
Bìa : NGUYÊN TIẾN ĐẠT 


NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 
Số ĐKKHXB : 18 - 2006/CXB/116 - 59/TK 


Địa chỉ phát hành : 
NHÀ SÁCH KINH TẾ TUẦN MINH 
(Nhà sách 15 Đào Duy Từ cũ) 
Địa chỉ mới : 23 Đào Duy Từ, P.5, Q.10, TP. HCM 
ĐT : 08.8531424 - Mobile : 0918976920 


In 1.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại Công ty XNK Ngành In TP. HCM. Giấy chấp 
nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 2412/2005/GXB do Cục Xuất bản cấp ngày 
27/12/2005 và Giấy trích ngang kế hoạch xuất bản số 413/QĐÐ-TK do Nhà Xuất ˆ 
bắn Thống kê cấp ngày 24/10/2006. In xong và nộp lưu chiểu Quý 4/2007. 
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NHÀ SÁCH KINH TẾ TUẤN MINH 
(NHÀ SÁCH 15 ĐÀO DUY TỪ cũ) 
Địa chỉ mới :23 ĐÀO DUY TỪ... 


P.5 - Q.10 - TP. HỒ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI : 08.8531424 


MOBILE 


: 0918976920 


NHÀ SÁCH KINH TẾ TUẤN MINH 
(NHÀ SÁCH 15 ĐÂO DUY TỪ CŨ! 
ĐỊA CHỈ MỚI: 23 ĐÀO DUY TỪ 


F.5,0.10 TP.HỐ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI : 088531424 
MOBILE : 0918976920 
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